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	Số: 50/2006/QĐ-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ nghị định số 75/2006/ NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (Bổ túc trung học phổ thông).
Điều 2. Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng cho giáo dục thường xuyên theo hình thức vừa làm vừa học và tự học có hướng dẫn.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 3004/GD-ĐT ngày 25/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Bổ túc trung học phổ thông.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Văn Vọng


CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MỤC LỤC
Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I. Mục tiêu của giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

II. Phạm vi, cấu trúc và yêu cầu đối với nội dung giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

III. Chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu thái độ của Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

IV. Phương pháp và hình thức thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

V. Đánh giá kết quả giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.
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Phần thứ hai.


CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC

MÔN TOÁN

I. MỤC TIÊU

Học xong chương trình môn Toán của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt các yêu cầu sau:


1. Về kiến thức


Có những kiến thức cơ bản, thiết thực về:


- Số và các phép tính trên tập hợp số.


- Mệnh đề và tập hợp; các biểu thức đại số và siêu việt (mũ, lôgarít, lượng giác); phương trình bậc nhất, bậc hai, lượng giác, mũ, lôgarít (một ẩn); bất phương trình bậc nhất, bậc hai, mũ, lôgarít (một ẩn); hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn; hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn, hai ẩn.


- Hàm số, giới hạn, đạo hàm, nguyên hàm, tích phân và ứng dụng của chúng.


- Các quan hệ hình học và một số hình thông dụng (điểm, đường thẳng, mặt phẳng, hình tam giác, hình tròn, elíp, hình đa diện, hình tròn xoay); phép dời hình và phép đồng dạng; véctơ và tọa độ.


- Có một số kiến thức ban đầu về thống kê, tổ hợp, xác suất.


2. Về kỹ năng


- Thực hiện được các phép tính lũy thừa, khai căn, lôgarít trên tập số thực và cộng, trừ, nhân, chia số phức (ở dạng đại số) Giải được một số bài toán đơn giản về biến đổi lượng giác.


- Khảo sát được một số hàm số cơ bản: hàm số bậc hai, bậc ba, hàm số bậc bốn trùng phương, hàm số y =  eq \f(ax + b,cx + d)  , hàm số lượng giác, hàm số mũ, hàm số lôgarít.


- Giải tương đối thành thạo phương trình, bất phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Giải được hệ phương trình bậc nhất ba ẩn đơn giản; hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn đơn giản; phương trình lượng giác cơ bản, phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác, phương trình asinx + bcosx = c; phương trình, bất phương trình mũ, lôgarít một ẩn đơn giản.


- Giải được một số bài toán đơn giản về dãy số, về giới hạn của dãy số và hàm số. Tính được đạo hàm cấp một, cấp hai; nguyên hàm, tích phân của một số hàm số.


- Vẽ được các hình và biểu đồ đã học; đo đạc và tính được độ dài, số đo góc, diện tích, thể tích. Viết được phương trình đường thẳng, đường tròn, elíp, mặt phẳng, mặt cầu.


- Biết xử lý số liệu thống kê, bước đầu tính toán được về tổ hợp và xác suất.


- Biết ước lượng kết quả đo đạc và tính toán.


- Biết sử dụng các công cụ đo, vẽ, tính toán.


- Biết suy luận và chứng minh.


- Giải được một số bài toán thực tế và biết vận dụng kiến thức toán học trong học tập và đời sống.


3. Về tư duy


- Có khả năng quan sát, dự đoán, suy luận.


- Phát triển các thao tác tư duy cơ bản, đặc biệt là phân tích và tổng hợp.


- Có một số phẩm chất của tư duy, đặc biệt là tư duy linh hoạt, độc lập và sáng tạo.


- Có khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình và hiểu được ý tưởng của người khác.


- Phát triển trí tưởng tượng không gian.


4. Về tình cảm và thái độ


- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập.


- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỷ luật, sáng tạo.


- Có ý thức và thái độ hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác.


- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.


II. NỘI DUNG

LỚP 10

3,5 tiết/tuần x 32 tuần = 112 tiết


ĐẠI SỐ (62 tiết)


1. Mệnh đề. Tập hợp (8 tiết)


- Mệnh đề.


- Khái niệm tập hợp.


- Các tập hợp số.


2. Hàm số bậc nhất và bậc hai (9 tiết)


- Đại cương về hàm số.


- Ôn tập và bổ sung về hàm số y = ax + b và đồ thị của nó. Đồ thị hàm số y = |x|.


- Hàm số y ( ax2 + bx + c và đồ thị của nó.


3. Phương trình và hệ phương trình (11 tiết)


- Đại cương về phương trình.


- Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.


- Phương trình và hệ phương trình nhiều ẩn.


4. Bất đẳng thức. Bất phương trình (15 tiết)


- Bất đẳng thức. Bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối. Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân.


- Bất phương trình. Bất phương trình tương đương.


- Dấu của một nhị thức bậc nhất. Bất phương trình bậc nhất và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.


- Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.


- Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai.


5. Thống kê (8 tiết)


- Bảng phân bố tần số, tần suất. Bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp.


- Biểu đồ.


- Số trung bình cộng, số trung vị và mốt.


- Phương sai và độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê.


6. Góc lượng giác. Công thức lượng giác (11tiết)


- Góc và cung lượng giác. Đường tròn lượng giác.


- Giá trị lượng giác của một góc (cung). Bảng các giá trị lượng giác thường gặp. Quan hệ giữa các giá trị lượng giác.


- Công thức lượng giác.


HÌNH HỌC (40 TIẾT)

7. Véc tơ (15 tiết)


- Các định nghĩa.


- Tổng và hiệu hai véc tơ.


- Tích véc tơ với một số.


- Trục tọa độ. Hệ trục tọa độ.


8. Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng (12 tiết)


- Tích vô hướng của hai véc tơ.


- Các hệ thức lượng trong tam giác.


9. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng (13 tiết)


- Phương trình đường thẳng.


- Phương trình đường tròn.


- Phương trình đường elíp.


ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KỲ I VÀ HỌC KỲ II (10 TIẾT)

LỚP 11

4 tiết/tuần x 32 tuần = 128 tiết


ĐẠI SỐ + GIẢI TÍCH (75 Tiết)

1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (18 tiết)


- Hàm số lượng giác.


- Phương trình lượng giác cơ bản.


- Một số phương trình lượng giác đơn giản.


- Thực hành giải phương trình lượng giác bằng máy tính bỏ túi.


2. Tổ hợp. Xác suất (17 tiết)


- Quy tắc cộng. Quy tắc nhân.


- Hoán vị. Chỉnh hợp. Tổ hợp. Nhị thức Niutơn.


- Xác suất của biến cố.


- Sử dụng máy tính bỏ túi tính tổ hợp, xác suất.


3. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân (13 tiết)


- Phương pháp quy nạp toán học.


- Dãy số.


- Cấp số cộng.


- Cấp số nhân.


4. Giới hạn (10 tiết)


- Giới hạn của dãy số.


- Giới hạn của hàm số.


- Hàm số liên tục.


5 . Đạo hàm (17 tiết)


- Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm.


- Quy tắc tính đạo hàm.


- Đạo hàm của hàm số hữu tỷ và hàm số lượng giác.


- Vi phân.


- Đạo hàm cấp hai.


HÌNH HỌC (43 Tiết)

6. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng (12 tiết)


- Phép biến hình và phép tịnh tiến.


- Phép đối xứng trục, hình có trục đối xứng.


- Phép đối xứng tâm, hình có tâm đối xứng.


- Phép quay.


- Phép dời hình và hai hình bằng nhau.


- Phép vị tự.


- Phép đồng dạng và hai hình đồng dạng.


7. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song (14 tiết)


- Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.


- Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song.


- Đường thẳng và mặt phẳng song song.


- Hai mặt phẳng song song.


- Phép chiếu song song.


8. Véc tơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian (17 tiết)


- Véc tơ trong không gian.


- Hai đường thẳng vuông góc.


- Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.


- Hai mặt phẳng vuông góc.


- Khoảng cách.


ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KỲ I VÀ HỌC KỲ II (10 TIẾT)


LỚP 12


4 tiết/tuần x 32 tuần = 128 tiết


ĐẠI SỐ + GIẢI TÍCH (72 Tiết)

1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (23 tiết)


- Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.


- Cực trị của hàm số.


- Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.


- Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.


- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.


- Một số bài toán liên quan đến khảo sát hàm số.


2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarít (23 tiết)


- Lũy thừa.


- Lôgarít.


- Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số lôgarít.


- Phương trình mũ và lôgarít.


- Bất phương trình mũ và lôgarít.


3. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng (18 tiết)


- Nguyên hàm.


- Tích phân.


- ứng dụng hình học của tích phân.


4. Số phức (8 tiết)


- Dạng đại số của số phức.


- Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức.


- Giải phương trình bậc hai với hệ số thực.


HÌNH HỌC (40 Tiết)

5. Khối đa diện (11 tiết)


- Khái niệm về khối đa diện.


- Khối đa diện đều.


- Thể tích của khối đa diện.


6. Mặt cầu, mặt nón, mặt trụ (10 tiết)


- Mặt cầu.


- Khái niệm về mặt tròn xoay.


- Mặt nón.


- Mặt trụ.


7. Phương pháp tọa độ trong không gian (19 tiết)


- Hệ tọa độ trong không gian.


- Phương trình mặt phẳng.


- Phương trình đường thẳng trong không gian.


ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KỲ I VÀ HỌC KỲ II (10 Tiết)


ÔN THI TỐT NGHIỆP (6 Tiết)

III. CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

LỚP 10

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		I. Mệnh đề. Tập hợp



		1. Mệnh đề.


- Mệnh đề.


- Mệnh đề chứa biến.


- Phủ định của một mệnh đề


- Mệnh đề kéo theo.


- Mệnh đề đảo.


- Hai mệnh đề tương đương.


- Điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ.

		Kiến thức


- Biết thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến.


- Biết ký hiệu phổ biến (() và ký hiệu tồn tại (()


- Biết mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương.


- Phân biệt được điều kiện cần và điều kiện đủ, giả thiết và kết luận.

		Ví dụ:


- Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:


- Số 8 là số nguyên tố.


- Số 126 chia hết cho 9.



		

		Kỹ năng


- Nêu được ví dụ về: mệnh đề, phủ định một mệnh đề, mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương.


- Phát biểu được mệnh đề đảo của một mệnh đề đã cho.


- Xác định được tính đúng sai của các mệnh đề trong những trường hợp đơn giản.

		Ví dụ: Cho hai mệnh đề: P: "
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là số vô tỷ," và Q: "
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 không là số nguyên".


a) Phát biểu mệnh đề P ( Q.


b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên.


Ví dụ: Cho hai mệnh đề: P: "Tam giác ABC và tam giác A'B'C' bằng nhau"; Q: "Tam giác ABC và tam giác A'B'C' có diện tích bằng nhau" . Xác định tính đúng - sai của:


a) Mệnh đề P ( Q.


b) Mệnh đề Q ( P.


c) Mệnh đề P ( Q.



		2. Khái niệm tập hợp.


- Khái niệm tập hợp.


- Hai tập hợp bằng nhau.


- Tập con. Tập rỗng.


- Hợp, giao của hai tập hợp.


- Hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con.

		Kiến thức


- Hiểu khái niệm tập hợp, tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau.


- Hiểu các phép toán: giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, phần bù của một tập con.

		



		

		Kỹ năng


- Sử dụng đúng các ký hiệu (, (, (, (, (, A\B, CEA.


- Biết cho tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của các phân tử của tập hợp.


- Vận dụng được các khái niệm tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau vào giải bài tập đơn giản về tập hợp.


- Thực hiện được các phép toán lấy giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con trong những trường hợp đơn giản. Biết dùng biểu đồ Ven để biểu diễn giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp.

		Ví dụ: Xác định các phần tử của lập hợp sau:


{x ( R(x2 + 4x +4)(x - 3) = 0}


Ví dụ: Viết tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử.

{x ( N| x ( 40; x là bội của 3 hoặc của 5}.


Ví dụ: Cho các tập hợp: A = [-5; 1];


B = [-2; 2]; C = [-2; + (].


a) Trong các tập hợp trên, tập nào là tập con của tập hợp nào?


b) Tìm A ( B; A ( B; A ( C.



		3. Các tập hợp số.


- Tập hợp số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỷ, số thực.


- Số gần đúng, sai số.


- Độ chính xác của số gần đúng. Số quy tròn.

		Kiến thức 


- Hiểu được các ký hiệu N*, N, Z, Q, R và mối quan hệ giữa các tập hợp đó.


- Hiểu đúng các ký hiệu (a;b); [a;b]; (a;b]; [a;b); (-(; a); (-(; a]; (a; +(); [a; +(); (-(; +()


- Biết khái niệm số gần đúng, sai số.

		Ví dụ: Sắp xếp các tập hợp sau theo thứ tự "Tập hợp trước là tập hợp con của tập sau": N*; Z; N; R; Q.



		

		Kỹ năng


- Biết biểu diễn các khoảng, đoạn trên trục số

		Ví dụ: Cho các tập hợp :

A = {x ( R|-6 ( x ( 5};


B = {x ( R|-10 ( x ( -3};


C = {x ( R|x > -2};


D = {x ( R|x ( -2};


a) Sử dụng ký hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết lại các tập hợp đó.


b) Biểu diễn các tập A, B, C, D trên trục số.



		

		- Biết viết số gần đúng của một số với độ chính xác cho trước.

		Ví dụ: Cho số a = 18,6451.


a) Viết số quy tròn của a đến hàng phần trăm


b) Viết số quy tròn của a đến hàng phần mười.



		

		- Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán các số gần đúng.

		



		II. Hàm số bậc nhất và bậc hai



		1. Đại cương về hàm số.


- Định nghĩa.


- Cách cho hàm số.


- Đồ thị của hàm số.


- Hàm số đồng biến, nghịch biến.


- Hàm số chẵn lẻ. 

		Kiến thức


- Hiểu khái niệm hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị của hàm số.


- Hiểu khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến; hàm số chẵn, lẻ. Biết được tính chất đối xứng của đồ thị hàm số chẵn, đồ thị hàm số lẻ.

		Ví dụ: Xét xem trong các điểm A(0; -1 ); B(1; 0); C(2; 4); D(-2; 11) điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = f(x) ( 3x2 - 1.


Ví dụ: Tìm tập xác định của các hàm số:

a) y = 
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		Kỹ năng


- Biết tìm tập xác định của các hàm số đơn giản.


- Biết cách chứng minh tính đồng biến, nghịch biến của một số hàm số trên một khoảng cho trước.


- Biết xét tính chẵn, lẻ của một hàm số đơn giản.

		Ví dụ: Các hàm số dưới đây đồng biến hay nghịch biến trên khoảng đã cho?


a) y = -5x + 1 trên R.


b) y = 2x2 trên (0; +()


Ví dụ: Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:


a) y = x4 - 2x2 + 7. 


b) y = x3 - x.



		2. Ôn tập và bổ sung về hàm số y = ax + b và đồ thị của nó. Đồ thị hàm số y = |x|

		Kiến thức 


- Hiểu được sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất.


- Hiểu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số y = |x|


- Biết được đồ thị hàm số  y = |x| nhận Oy làm trục đối xứng.

		



		

		Kỹ năng


- Xác định được chiều biến thiên và vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất.

		Ví dụ: Cho hàm số y = 2x - 5.


a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên.

b) Vẽ đồ thị y = - 3 trên cùng hệ trục ở câu a).


c) Tìm trên đồ thị tọa độ giao điểm của hai đồ thị y = 2x - 5 và y = - 3.



		

		- Vẽ được đồ thị y = b; y = |x|.

		Ví dụ: Dựa vào đồ thị, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = |x|.



		

		- Biết tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng có phương trình đã cho.

		Ví dụ: Tìm tọa độ giao điểm cua hai đồ thị y = x - 1 và y ( - 2x + 3.



		3. Hàm số y ( ax2+ bx + c và đồ thị của nó.

		Kiến thức 


- Hiểu được sự biến thiên của hàm số bậc hai trên R.

		



		

		Kỹ năng


- Lập được bảng biến thiên của hàm số bậc hai; xác định được tọa độ đỉnh, trục đối xứng, vẽ được đồ thị hàm số bậc hai.


- Đọc được đồ thị của hàm số bậc hai: từ đồ thị xác định được trục đối xứng, các giá trị của x để y > 0; y < 0.

		Ví dụ: Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:


a) y = x2 - 2x + 1. 


b) y = - x2 + - 3x.


c) y = 2x2 + x - 1.


d) y = 3x2 + 1.


Ví dụ:


a) Vẽ parabol y = x2 - 2x - 3 .


b) Từ đồ thị, hãy:


- Chỉ ra những giá trị của x để y < 0.


- Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên.



		

		- Tìm được phương trình parabol y = ax2 + bx + c khi biết một trong các hệ số và biết đồ thị đi qua hai điểm cho trước.

		Ví dụ: Viết phương trình parabol y = ax2+ bx + 2 trong các trường hợp sau:


a) Parabol đó đi qua hai điểm A (1; 5) và B (-2; 8).


b) Parabol đó cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ x1 ( 1 và x2 = 2.



		III. Phương trình. Hệ phương trình



		1. Đại cương về phương trình.


- Khái niệm phương trình. Nghiệm của phương trình.


- Nghiệm gần đúng của phương trình.


- Phương trình tương đương, các phép biến đổi tương đương phương trình. Phương trình hệ quả.

		Kiến thức 


- Hiểu khái niệm phương trình, nghiệm của phương trình.


- Hiểu định nghĩa hai phương trình tương đương


- Hiểu các phép biến đổi tương đương phương trình.

		Ví dụ: Hãy giải thích vì sao các số 1 và 3 là nghiệm của phương trình 
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		- Biết khái niệm phương trình hệ quả.


Kỹ năng


- Nêu được điều kiện xác định của phương trình (không yêu cầu giải các điều kiện).


- Nhận biết được một số cho trước là nghiệm của phương trình đã cho, nhận biết được hai phương trình tương đương.


- Biết biến đổi tương đương phương trình.

		Ví dụ: Cho phương trình 
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a) Nêu điều kiện xác định của phương trình trên.


b) Trong các số 1; 2; 3, số nào là nghiệm của phương trình trên?


Ví dụ: Chỉ ra cặp phương trình tương đương trong các cặp phương trình sau:

a) 
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b) 5x - 2 = 4 và 5x2 - 2x = 4x.



		2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.


Giải và biện luận phương trình ax + b = 0. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai. ứng dụng định lý Vi-ét. Tìm nghiệm gắn đúng của một phương trình bậc hai. Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai.

		Kiến thức


- Hiểu cách giải và biện luận phương trình ax + b = 0; hiểu cách giải phương trình ax2 + bx + c ( 0.


- Hiểu cách giải các phương trình quy về dạng bậc nhất, bậc hai: phương trình có ẩn ở mẫu thức, phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình chứa căn đơn giản, phương trình đưa về phương trình tích.

		Chú ý:


- Đối với các phương trình có ẩn ở mẫu thức, không yêu cầu chỉ rõ tập xác định mà chỉ nêu điều kiện biểu thức có nghĩa, sau khi giải xong sẽ thử vào điều kiện.


- Chỉ xét phương trình trùng phương; phương trình đưa về bậc hai bằng cách đặt ẩn phụ đơn giản (ẩn phụ là đa thức bậc nhất, đa thức bậc hai hoặc căn bậc hai của ẩn chính); phương trình có ẩn ở mẫu thức; phương trình quy về dạng tích bằng một số phép biến đổi đơn giản.



		

		Kỹ năng


- Giải và biện luận thành thạo phương trình ax + b ( 0. Giải thành thạo phương trình bậc hai.

		Ví dụ: a) Giải và biện luận phương trình


m (x - 2) = 3x.


b) Giải các phương trình:


3x2 - 7x - 10 = 0;  x2 - 4x + 4 = 0.



		

		- Giải được các phương trình quy về bậc nhất, bậc hai: phương trình có ẩn ở mẫu thức, phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối phương trình chứa căn đơn giản, phương trình đưa về phương trình tích.

		Ví dụ: Giải các phương trình sau:

a) 
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b) (x2 + 2x)2 - (3x + 2)2 = 0.


c) x4 - 8x2 + - 20 = 0. 


d)
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		- Biết vận dụng định lý Vi-ét vào việc nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai, tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng.

		Ví dụ:


a) Nhẩm nghiệm của phương trình


3x2 + 2x - 5 = 0.


b) Tìm hai số có tổng bằng 15 và tích bằng -34.



		

		- Biết giải một số bài toán thực tế bằng cách lập và giải phương trình bậc nhất, bậc hai.

		Ví dụ: Giải bài toán sau bằng cách lập và giải phương trình bậc hai:


- Một công ty vận tải dự định điều động một số ôtô cùng loại để chuyển 22,4 tấn hàng. Nếu mỗi ôtô chở thêm 1 tạ so với dự định thì số ôtô giảm đi 4 chiếc. Hỏi số ôtô công ty dự định điều động để chở hết số hàng trên là bao nhiêu?



		

		- Biết giải phương trình bậc hai bằng máy tính bỏ túi.

		



		3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.


- Phương trình ax + by = c


- Hệ phương trình:
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- Hệ phương trình:
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		Kiến thức 


- Hiểu khái niệm nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm của hệ phương trình.

		



		

		Kỹ năng


- Giải và biểu diễn được tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn bằng hình học.

		Ví dụ: Giải và biểu diễn tập nghiệm của phương trình sau bằng hình học: 5x + y ( 3.



		

		- Giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng và phương pháp thế.

		Ví dụ: Giải hệ phương trình 
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		- Giải được hệ phương trình bậc nhất ba ẩn đơn giản.

		Ví dụ: Giải các hệ phương trình:

a) 
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b) 

[image: image15.wmf]ï


î


ï


í


ì


-


=


+


+


=


+


+


=


+


+


1


z


3


y


x


2


1


z


3


y


x


2


z


y


x






		

		- Giải được một số bài toán thực tế đưa về việc lập và giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.

		Ví dụ: Giải bài toán sau bằng cách lập và giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn:


Ba máy trong một giờ sản xuất được 95 sản phẩm. Số sản phẩm máy III làm trong 2 giờ nhiều hơn số sản phẩm máy I và máy II làm trong 1 giờ là 10 sản phẩm. Số sản phẩm máy I làm trong 8 giờ đúng bằng số sản phẩm máy II làm trong 7 giờ. Hỏi trong một giờ, mỗi máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?



		

		- Biết dùng máy tính bỏ túi để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.

		Ví dụ: Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi.

a) 
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b) 
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		IV. Bất đẳng thức, bất phương trình



		1. Bất đẳng thức. Tính chất. Bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối. Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân.

		Kiến thức 


- Biết khái niệm và các tính chất của bất đẳng thức.


- Hiểu bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số.


- Biết được một số bất đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối như:


(x(R: |x| ( 0; |x| ( x; |x| ( -x;

|x| ( a ( -a ( x ( a (với a > 0)

|x| ( a ( 
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		Kỹ năng


- Vận dụng được tính chất của bất đẳng thức hoặc dùng phép biến đổi tương đương để chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản.

		Ví dụ: Chứng minh:


a) 
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b) a2 + b2 - ab ( 0.



		

		- Biết vận dụng bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số vào việc chứng minh một số bất đẳng thức hoặc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức.

		Ví dụ: Chứng minh: (a + b)
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		- Chứng minh được một số bất đẳng thức đơn giản có chứa dấu giá trị tuyệt đối.


- Biết biểu diễn các điểm trên trục số thỏa mãn các bất đẳng thức |x| < a; |x| > a (với a > 0).

		Ví dụ: Chứng minh: với mọi số thực a, b, c ta có:

|a - c| ( |a - b| + |b - c|



		2. Bất phương trình.


- Khái niệm bất phương trình. Nghiệm của bất phương trình.


- Bất phương trình tương đương.


- Phép biến đổi tương đương các bất phương trình.

		Kiến thức


- Biết khái niệm bất phương trình, nghiệm của bất phương trình.


- Biết khái niệm hai bất phương trình tương đương, các phép biến đổi tương đương các bất phương trình.

		Ví dụ: Trong các số - 1; 0; 3; 4; số nào là nghiệm của bất phương trình: 

[image: image21.wmf]1


x


x


3


x


2


-


>


-


?



		

		Kỹ năng


- Nêu được điều kiện xác định của bất phương trình

		Ví dụ: Nêu điều kiện xác định của bất phương trình 
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		- Nhận biết được hai bất phương trình tương đương

		Ví dụ: Hai bất phương trình nào tương đương trong hai trường hợp sau:


a) (x + 7) (2x + 1) > (x + 7)2 và 

2x + 1 > x + 7.


b) 
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		- Vận dụng được phép biến đổi tương đương bất phương trình để đưa một bất phương trình đã cho về dạng đơn giản hơn.

		



		3. Dấu của một nhị thức bậc nhất. Minh họa bằng đồ thị. Bất phương trình bậc nhất và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.

		Kiến thức


- Hiểu và nhớ được định lý về dấu của nhị thức bậc nhất.


- Hiểu cách giải bất phương trình bậc nhất, hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.

		



		

		Kỹ năng


- Vận dụng được định lý dấu của nhị thức bậc nhất để lập bảng xét dấu tích, thương các nhị thức bậc nhất; xác định tập nghiệm của bất phương trình tích (mỗi nhân tử trong bất phương trình tích là một nhị thức bậc nhất).


- Giải được hệ bất phương tnnh bậc nhất một ẩn


- Giải được một số bài toán thực tế dẫn tới việc giải bất phương trình.

		Ví dụ: Lập bảng xét dấu biểu thức:


A = (3x - 1)(5 - x) (x - 7).


Ví dụ: Giải các bất phương trình sau:


a) 
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b) (3x - 1)2 - 4 < 0


c) 
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Ví dụ: Giải các hệ bất phương trình sau:


a) 
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		4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

		Kiến thức


- Hiểu khái niệm bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và miền nghiệm của nó.

		Chú ý: Thừa nhận kết quả:


Trong mặt phẳng tọa độ, mỗi đường thẳng d: ax + by + c = 0 chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Một trong hai nửa mặt phẳng (không kể bờ d) gồm các điểm có tọa độ thỏa mãn bất phương trình ax + by + c > 0, nửa mặt phẳng kia (không kể bờ d) gồm các điểm có tọa độ thỏa mãn bất phương trình ax + by + c < 0.



		

		Kỹ năng


Xác định được miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ.

		Ví dụ: Xác định miền nghiệm của bất phương trình: 3x - 2y + 5 < 0.


Ví dụ: Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình:
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		5. Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai.

		Kiến thức 


- Hiểu định lý về dấu của tam thức bậc hai.

		Chú ý: Không nêu định lý đảo về dấu tam thức bậc hai. Chỉ xét tam thức bậc hai có chứa tham số dạng đơn giản.


Ví dụ: Xét dấu của các tam thức bậc hai:


a) - x2 + 2x - 5.


b) 2x2 + x - 3.



		

		Kỹ năng


- Áp dụng được định lý về dấu tam thức bậc hai để giải bất phương trình bậc hai; các bất phương trình quy về bậc hai: bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.

		Ví dụ: Giải các bất phương trình:


a) - 2x2 + 6x - 4 > 0.


b) 3x2 - 4x - 4 < 0.

Ví dụ: Giải các bất phương trình:


a) (3x - 6) (x2 - 5x + 4) > 0


b) 
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		- Biết áp dụng việc giải bất phương trình bậc hai để giải một số bài toán liên quan đến phương trình bậc hai như: điều kiện để phương trình có nghiệm, có hai nghiệm trái dấu.

		Ví dụ: Xác định các giá trị của m để phương trình x2 + (3 - m)x + 3 - 2m = 0 có nghiệm.



		V. Thống kê



		1. Bảng phân bố tần số, tần suất. Bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp.

		Kiến thức


- Hiểu các khái niệm: tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu (mẫu số liệu) thống kê; bảng phân bố tần số, tần suất, bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp.

		Chú ý:  Không yêu cầu người học biết cách phân lớp biết đầy đủ các trường hợp phải lập bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp.


- Việc giới thiệu nội dung được thực hiện đồng thời với việc khảo sát các bài toán thực tế.


- Chú ý đến giá trị đại diện của mỗi lớp.



		

		Kỹ năng:


 Xác định được tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu thống kê.


- Lập được bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp khi đã cho các lớp cần phân ra.

		Ví dụ: Cho bảng số liệu thống kê về chiều cao của 30 học viên lớp học như sau (đơn vị: mét):


1,45   1,58   1,61   1,52   1,52   1,67


1,50   1,48   1,58   1,59   1,55   1,56


1,47   1,60   1,60   1,55   1,49   1,52


1,48   1,50   1,65   1,50   1,62   1,64


1,52   1,70   1,73   1,55   1,63   1,71


a) Lập bảng phân bố tần số, tần suất theo mẫu:


Chiều cao xi (m)


Tần số


Tần suất


Cộng


b) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp với các lớp là: [1,45 ; 1,55); [1,55 ; 1,65); [1,65; 1,75).



		2. Biểu đồ.


- Biểu đồ tần số, tần suất hình cột.


- Đường gấp khúc tần số, tần suất


- Biểu đồ tần suất hình quạt

		Kiến thức


- Hiểu các biểu đồ tần suất hình cột, biểu đồ hình quạt và đường gấp khúc tần suất.


Kỹ năng


- Vẽ được biểu đồ tần suất hình cột.


- Vẽ được đường gấp khúc tần số, tần suất.


- Đọc được các biểu đồ hình cột, hình quạt


- Đọc được các biểu đồ hình cột, hình quạt.

		Ví dụ: Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp về nhiệt độ trung bình của tháng 2 tại thành phố Vinh từ 1961 đến năm 1990 như sau:


Các lớp của nhiệt độ X (0C)
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Tần suất fi (%)


[12; 14)


13


3,33


[14; 16)


15


10,00


[16; 18)


17


40,00


[18; 20)


19


30,00


[20; 22)


21


16,67


Tổng cộng


100%


Mô tả bảng trên bằng cách vẽ:


a) Biểu đồ tần suất hình cột.


b) Đường gấp khúc tần suất.



		3. Số trung bình cộng, số trung vị và mốt.

		Kiến thức


- Biết được một số đặc trưng của dãy số liệu: số trung bình cộng, số trung vị, mốt và ý nghĩa của chúng.

		



		

		Kỹ năng


Tìm được số trung bình cộng, số trung vị, mốt của dãy số liệu thống kê (trong các tình huống đã học).

		Ví dụ: Cho biết tiền lương hàng tháng (đơn vị: nghìn đồng) của 8 nhân viên trong một Công ty du lịch là: 650; 840; 690; 710; 2500; 680; 3200; 960.


a) Tính tiền lương trung bình hàng tháng của 8 nhân viên trên.


b) Tính số trung vị của dãy số liệu trên.



		4. Phương sai và độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê.

		Kiến thức 


Biết khái niệm phương sai, độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê và ý nghĩa của chúng.


Kỹ năng


Tìm được phương sai, độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê.

		Ví dụ: Tìm phương sai, độ lệch chuẩn của dãy số liệu về tiền lương hàng tháng của 8 nhân viên đã nêu ở ví dụ trong mục 3.



		VI. Góc lượng giác và công thức lượng giác



		1. Góc và cung lượng giác. Độ và radian. Số đo của góc và cung lượng giác. Đường tròn lượng giác

		Kiến thức


- Biết hai đơn vị đo góc và cung tròn là độ và radian.


- Hiểu khái niệm đường tròn lượng giác; góc và cung lượng giác; số đo của góc và cung lượng giác.

		



		

		Kĩ năng 


- Biết đổi đơn vị đo góc từ độ sang radian và ngược lại.

		Ví dụ: a) Đổi số đo của các góc sau sang radian: 1000; 1800; 47015'.


b) Đổi số đo của các cung sau sang độ, phút, giây: 
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		- Tính được độ dài cung tròn khi biết số đo của cung.

		Ví dụ: Tính độ dài của các cung tròn có số đo: 

[image: image33.wmf]8
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; 300 trên một đường tròn có bán kính 10cm.



		

		- Biết cách xác định điểm cuối của cung lượng giác và tia cuối của một góc lượng giác hay một họ góc lượng giác trên đường tròn lượng giác.

		Ví dụ: Xác định điểm cuối của các cung có số đo: 600; -2400; 6500; 
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 trên một đường tròn lượng giác.



		2. Giá trị lượng giác của một góc (cung). ý nghĩa hình học. Bảng các giá trị tượng giác của các góc thường gặp.  Quan hệ giữa các giá trị lượng giác.

		Kiến thức


- Hiểu khái niệm giá trị lượng giác của một góc (cung); nhớ bảng giá trị lượng giác của một số góc thường gặp.


- Hiểu được hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc.


- Biết quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc (.


- Biết ý nghĩa hình học của tang và cotang.

		Chú ý:


Có thể dùng các ký hiệu tg(, cotg(.



		

		Kỹ năng


- Xác định được giá trị lượng giác của một góc khi biết số đo của góc đó.


- Xác định dấu các giá trị lượng giác của cung AM khi điểm cuối M nằm ở các góc phần tư khác nhau.

		Ví dụ: Dùng định nghĩa, tính giá trị lượng giác của các góc:  -1800; 
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Ví dụ: a) Tính cosa, tana, biết sin a = 

[image: image38.wmf]5


3


-


và ( < a < 

[image: image39.wmf]2


3


p




b) Tính sina, cosa, biết tana =  
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		- Vận dụng được các hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc để tính toán, chứng minh các hệ thức đơn giản.


- Vận dụng được công thức giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc ( vào việc tính giá trị lượng giác của góc bất kỳ hoặc chứng minh các đẳng thức.

		Ví dụ: Chứng minh:


a) (cotx + tanx)2 - (cotx - tanx)2 = 4.


b) Cos4x - sin4x = 1 - 2sin2x.


Ví dụ: Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có:


a) Sin (A + B) = sin C.


b) 
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		3. Công thức lượng giác.


- Công thức cộng.


- Công thức nhân đôi.


- Công thức biến đổi tích thành tổng.


- Công thức biến đổi tổng thành tích.

		Kiến thức


- Hiểu công thức tính sin, cosin, tang, cotang của tổng, hiệu hai góc.


- Biết suy ra công thức góc nhân đôi từ các công thức cộng.


- Hiểu công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng thành tích.

		Chú ý: Không yêu cầu chứng minh các công thức tính sin, cosin, tang, cotang của tổng, hiệu hai góc.



		

		Kỹ năng


- Vận dụng được công thức tính sin, cosin, tang, cotang của tông, hiệu hai góc, công thức góc nhân đôi để giải các bài toán như tính giá trị lượng giác của một góc, rút gọn những biểu thức lượng giác đơn giản và chứng minh một số đẳng thức.

		Ví dụ: a) Tính cos 1050; tan 150.


b) Tính sin2a, biết sina - cosa =  eq \f(1,5) 

Ví dụ: Chứng minh:


a) Sin4x + cos4x ( 1 -  eq \f(1,2) sin22x

b) Cos4x - sin4x ( cos2x.



		

		- Vận dụng được công thức biến đổi tích thành tổng, công thức biến đổi tổng thành tích vào một số bài toán biến đổi, rút gọn biểu thức.

		Ví dụ: Rút gọn các biểu thức sau:


a) 
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b) 4 sin a sin (600 - a) sin (600 + a).



		VII. Véc tơ



		1. Các định nghĩa.


- Véc tơ


- Độ dài của véctơ.


- Các véc tơ cùng phương, cùng hướng.


- Hai véc tơ bằng nhau.


- Véc tơ - không.

		Kiến thức


- Hiểu khái niệm véctơ, véctơ - không, độ dài véc tơ, hai véc tơ cùng phương, hai véc tơ bằng nhau.


- Biết véc tơ - không cùng phương và cùng hướng với mọi véc tơ.


Kĩ năng 


- Chứng minh được hai véc tơ bằng nhau.


- Dựng được điểm B sao cho 
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khi cho trước điểm A và véc tơ .
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		Ví dụ: Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC.


a) Kể tên hai véc tơ cùng phương với 
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, hai véc tơ cùng hướng với 
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, hai véc tơ ngược hướng với 
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b) Chỉ ra các véc tơ bằng véc tơ 
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 và băng véc tơ 
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		2. Tổng và hiệu hai véc tơ.


- Tổng hai véc tơ: quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành, tính chất của phép cộng véc tơ.


- Véc tơ đôi


- Hiệu hai véc tơ.

		Kiến thức


- Hiểu cách xác định tổng, hiệu hai véc tơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành các tính chất của phép cộng véc tơ (giao hoán, kết hợp), tính chất của véc tơ - không.


- Biết được 
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		Kỹ năng


- Vận dụng được: quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành khi lấy tổng hai véc tơ cho trước


- Vận dụng được quy tắc trừ 
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 vào chứng minh các đẳng thức véc tơ.

		Ví dụ: Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh:




[image: image54.wmf]AD


BC


BD


AC


+


=


+




Ví dụ: Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tính độ dài các véctơ: 
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Ví dụ: Cho sáu điểm M, N, P, Q, R, S tùy ý. Chứng minh:
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		3. Tích véc tơ với một số.


- Định nghĩa tích véc tơ với một số.


- Các tính chất của tích véc tơ với một số.


- Điều kiện để hai véc tơ cùng phương. Điều kiện để ba điểm thẳng hàng.

		Kiến thức - Hiểu định nghĩa tích véc tơ với một số (tích một số với một véc tơ).


- Biết các tính chất của tích véc tơ với một số:


- Với mọi véc tơ 
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 và mọi số thực k, m ta có:


k(m
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- Biết được điều kiện để hai véc tơ cùng phương; tính chất trung điểm của đoạn thẳng, tính chất trọng tâm của tam giác.

		Chú ý:


- Không chứng minh các tính chất của tích véc tơ với một số.


( k
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( A, B , C thẳng hàng ( 
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( M là trung điểm của đoạn thẳng AB ( 

[image: image71.wmf]ê


ê


ê


ê


ë


é


=


=


+


=


+


MB


AM


OM


2


OB


OA


0


MB


MA


r


 (với điểm O bất kỳ).


( G là trọng tâm của tam giác ABC


( 
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với điểm O bất kỳ.



		

		Kỹ năng


- Xác định được véc tơ 
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 khi cho trước số k và véc tơ 
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		- Diễn đạt được bằng véc tơ: ba điểm thẳng hàng, trung điểm của một đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác, hai điểm trùng nhau và sử dụng được điều đó để giải một số bài toán hình học. 

		Ví dụ: Gọi M, N lần lượt là trung điểm của hai đoạn thẳng AB, CD. Chứng minh: 
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Ví dụ: Chứng minh rằng nếu G và G' lần lượt là trọng tâm của hai tam giác ABC và A'B'C' thì 
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		4. Trục tọa độ.


- Định nghĩa trục tọa độ.


- Tọa độ của điểm trên trục tọa độ.


- Độ dài đại số của một véc tơ trên trục.

		Kiến thức 


- Hiểu khái niệm trục tọa độ, tọa độ của véc tơ và của điểm trên trục.


- Biết khái niệm độ dài đại số của một véc tơ trên trục.

		Chú ý: Dùng ký hiệu Ox hoặc (O, 
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		Kỹ năng


- Xác định được tọa độ của điểm, của véc tơ trên trục.


- Tính được độ dài đại số của một véc tơ khi biết tọa độ hai điểm đầu mút của nó.

		Ví dụ: Trên một trục cho các điểm A, B, M, N lần lượt có tọa độ là: -5; 3; 7; -2.


a) Biểu diễn các điểm đó trên trục.


b) Xác định độ dài đại số của các véctơ 
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		5. Hệ trục tọa độ.


- Tọa độ của véctơ. Biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ


- Tọa độ của điểm, tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ trọng tâm của tam giác.

		Kiến thức 


- Hiểu được tọa độ của véc tơ, của điểm đối với hệ trục.


- Biết được biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ, tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ trung tâm của tam giác.

		Chú ý:


( Dùng ký hiệu Oxy hoặc (O, 
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( Chỉ xét hệ tọa đó Đề-các vuông góc (đơn vị trên các trục tọa độ bằng nhau).



		

		Kĩ năng 


- Tính được tọa độ của véc tơ nếu biết tọa độ hai đầu mút. Sử dụng được biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ.


- Xác định được tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ trọng tâm của tam giác.

		Ví dụ: Cho các điểm A(-4; 1 ), B (2;4), C(2;-3) và các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB, BC, CA.


a) Tính tọa độ của các véc tơ 
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b) Tính tọa độ của các điểm M, N, P.


c) Tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.



		VIII. Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng



		1. Tích vô hướng.


- Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ (từ 0o đến 1800)


- Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt.


- Góc giữa hai véc tơ.


- Tích vô hướng của hai véc tơ


- Tính chất của tích vô hướng.


- Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.


- Độ dài véc tơ và khoảng cách giữa hai điểm.

		Kiến thức


- Hiểu được giá trị lượng giác của góc bất kỳ từ 00 đến 1800.


- Nêu khái niệm góc giữa hai véctơ, tích vô hướng của hai véc tơ và các tính chất của tích vô hướng 


- Với các véc tơ 
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 EMBED Equation.3  [image: image104.wmf]b
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- Hiểu biểu thức tọa độ của tích vô hướng.

		Chú ý: Không cần chứng minh các tính chất của tích vô hướng:


Ví dụ: Tính: sin 1350; cos 600; sin 1500.



		

		Kỹ năng


- Xác định được góc giữa hai véctơ, tích vô hướng của hai véctơ.


- Tính được độ dài của véc tơ và khoảng cách giữa hai điểm.


- Vận dụng được các tính chất của tích vô hướng của hai véctơ vào giải bài tập.

		Ví dụ: Cho tam giác đều ABC cạnh a, trọng tâm G.


a) Tính các góc 
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b) Tính các tích vô hướng: 
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Ví dụ: Trên mặt phẳng Oxy cho hai điểm: A (1;3); B (4;2).


a) Tính độ dài các cạnh của tam giác OAB .


b) Chứng tỏ OA vuông góc với AB và từ đó tính diện tích tam giác OAB .



		2. Các hệ thức lượng trong tam giác.


- Định lý cosin


- Định lý sin.


- Độ dài đường trung tuyến trong một tam giác.


- Diện tích tam giác.


- Giải tam giác.

		Kiến thức


- Hiểu định lý cosin, định lý sin, công thức về độ dài đường trung tuyến trong một tam giác


- Biết được một số công thức tính diện tích tam giác như:


S =  eq \f(1,2) aha =  eq \f(1,2) bhb =  eq \f(1,2) chc

S =   eq \f(1,2) absinC


S =  eq \f(abc,4R) (R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác).


S ( pr (p là nửa chu vi tam giác, r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác).


S= 
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 (p là nửa chu vi tam giác).


- Biết một số trường hợp giải tam giác.

		Chú ý


- Có giới thiệu công thức Hê-rông, nhưng không chứng minh.


- Chỉ yêu cầu giải tam giác trong một số trường hợp đơn giản: tính được các cạnh, các góc còn lại của tam giác khi biết ba yếu tố về cạnh và góc (chẳng hạn: cho trước độ dài ba cạnh của tam giác; cho trước độ dài một cạnh và số đo hai góc của tam giác; cho trước độ dài hai cạnh và số đo góc xen giữa hai cạnh đó).

Ví dụ: Cho tam giác ABC có các cạnh a = 52cm; b = 85 cm và c = 54cm. Tính các góc 
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và diện tích của tam giác trên.



		

		Kỹ năng


- áp dụng được định lý cosin, định lý sin, công thức về độ dài đường trung tuyến, các công thức tính diện tích để giải một số bài toán có liên quan đến tam giác.

		Ví dụ: Chứng minh rằng trong tam giác ABC, ta có:


a) b = a cos C + c cos A.


b) Cot C = 

[image: image113.wmf]S


4


c


b


a


2


2


2


+


+


.


Ví dụ: Tính Â, bán kính R của đường tròn ngoại tiếp, cạnh b và c, trung tuyến ma của tam giác ABC, biết cạnh a ( 14cm, 
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		- Biết giải tam giác trong một số trường hợp đơn giản. Biết vận dụng kiến thức giải tam giác vào bài toán có nội dung thực tiễn. Kết hợp với việc sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán

		Ví dụ: C là một địa điểm trên cù lao, A là một địa điểm trên bờ sông. Người ta chọn một địa điểm B cùng ở trên một bờ sông với A (từ B và A có thể nhìn thấy C) và đo được 
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		IX. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng



		1. Phương trình đường thẳng.


- Véc tơ pháp tuyến của đường thẳng.


- Phương trình tổng quát của đường thẳng,


- Véc tơ chỉ phương của đường thẳng.


- Phương trình tham số của đường thẳng.


- Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau.


- Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.


- Góc giữa hai đường thẳng.

		Kiến thức


- Hiểu véc tơ pháp tuyến, véc tơ chỉ phương của đường thẳng


- Hiểu cách viết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng.


- Hiểu được điều kiện hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau.


- Biết công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng; góc giữa hai đường thẳng.

		



		

		Kỹ năng


- Viết được phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M (xo, yo) và có phương cho trước hoặc đi qua hai điểm cho trước.

		Ví dụ: Viết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng trong mỗi trường hợp sau:


a) Đi qua A(-1;2) và song song với đường thẳng 3x - 2y - 3 ( 0.


b) Đi qua hai điểm A (2;1) và B (3;-2).


c) Đi qua điểm M (1;-3) và vuông góc với đường thẳng 3x - y + 2 = 0.



		

		- Tính được tọa độ của véc tơ pháp tuyến nếu biết tọa độ của véctơ chỉ phương của một đường thẳng và ngược lại.

		Ví dụ:


a) Tính tọa độ của véctơ pháp tuyến của đường thẳng d, biết véctơ chỉ phương của d là 
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b) Tính tọa độ của véctơ chỉ phương của đường thẳng d, biết véctơ pháp tuyến của d là 
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		- Biết chuyển đổi giữa phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng.

		Ví dụ: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d, biết phương trình tham số của d là 
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		- Sử dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.


- Tính được số đo của góc giữa hai đường thẳng.

		Ví dụ: Cho tam giác ABC có: A(-4;1); B(2;4); C(2;-2). Tính:


a) Cos A.


b) Khoảng cách từ C đến đường thẳng AB.



		2. Phương trình đường tròn.


- Phương trình đường tròn với tâm và bán kính đã biết.


- Nhận dạng phương trình đường tròn.


- Phương trình tiếp tuyến của đường tròn.

		Kiến thức


- Hiểu cách viết phương trình đường tròn.

		



		

		Kỹ năng


- Xác định được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình đường tròn.

		Ví dụ: Xác định tâm và bán kính đường tròn có phương trình x2 + y2 - 4x - 6y - 3 ( 0.



		

		- Viết được phương trình đường tròn biết tâm 1 (a; b) và bán kính R.

		Ví dụ: Viết phương trình đường tròn có tâm 1 (1 ;-2) trong mỗi trường hợp sau:


a) Đường tròn đó đi qua điểm A(3 ; -2)


b) Đường tròn đó tiếp xúc với đường thẳng có phương trình x - y = 1 .



		

		- Viết được phương trình tiếp tuyến của đường tròn đã cho khi biết tọa độ của tiếp điểm.

		Ví dụ: Viết tiếp tuyến của đường tròn có phương trình x2 + y2 - 4x + 8y + 4 = 0, tại tiếp điểm A(- 1; 0) .



		3. Elíp.


- Định nghĩa elíp.


- Phương trình chính tắc của elíp.


- Mô tả hình dạng elíp.

		Kiến thức


- Biết định nghĩa líp, phương trình chính tắc, hình dạng elíp.

		Chú ý: Có giới thiệu về sự liên hệ giữa đường tròn và elíp.



		

		Kỹ năng


- Từ phương trình chính tắc của elíp: 
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 (a > b > 0), xác định được độ dài của trục lớn, trục nhỏ, tiêu cự của elíp, xác định được tọa độ các tiêu điểm, giao điểm của elíp với các trục tọa độ.

		Ví dụ: Tìm toạ độ các đỉnh và tiêu điểm của elíp.
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LỚP 11

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác



		1. Hàm số lượng giác.


- Định nghĩa.


- Tính tuần hoàn. Sự biến thiên.


- Đồ thị

		Kiến thức


- Hiểu được khái niệm hàm số lượng giác (của biến số thực).

		



		

		Kĩ năng 


- Xác định được: tập xác định; tập giá trị; tính chất chẵn, lẻ; tính tuần hoàn; chu kì; khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số y = sinx; y = cosx; y = tanx; y ( cotx.


- Vẽ được đồ thị của các hàm số y = sinx; y ( cosx; y = tanx; y = cotx

		Ví dụ. Cho hàm số y = cosx.


- Tìm tập xác định của hàm số.


- Hàm số đã cho là chẵn hay lẻ?


- Hàm số đã cho có là hàm số tuần hoàn không? Cho biết chu kỳ?


- Xác định các khoảng đồng biến và khoảng nghịch biến của hàm số đó.



		2. Phương trình lượng  giác cơ bản.


- Các phương trình lượng giác cơ bản.


- Công thức nghiệm.

		Kiến thức 


Biết các phương trình lượng giác cơ bản: sinx ( m; cosx = m; tanx = m; cotx = m và công thức nghiệm.

		



		

		Kỹ năng


Giải được các phương trình lượng giác cơ bản. Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tìm nghiệm gần đúng của phương trình lượng giác cơ bản.

		Ví dụ. a) Giải phương trình sinx = 0,7532.


b) Giải phương trình cosx = 0,5.



		3. Một số phương trình lượng giác thường gặp.


Phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác. Phương trình asinx + bcosx = c.

		Kiến thức 


Biết dạng và cách giải các phương trình: bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác; phương trình asinx + bcosx = c.

		



		

		Kĩ năng 


- Giải được phương trình thuộc các dạng nêu trên.

		Ví dụ: Giải các phương trình


a) 
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cosx - 1 ( 0.


b) 2sin2x - 3sinx + 1 = 0.


c) 3sinx - 4cosx = 5.



		II. Tổ hợp. Xác suất



		1. Đại số tổ hợp


- Quy tắc cộng và quy tắc nhân.


- Chỉnh hợp. Hoán vị. Tổ hợp


- Nhị thức Niu-tơn.

		Kiến thức 


- Biết: Quy tắc cộng và quy tắc nhân; hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử; công thức Nhị thức Niu-tơn (a + b)n.

		



		

		Kỹ năng


- Bước đầu vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân.


- Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử.

		Ví dụ. Một đội thi đấu bóng bàn gồm 7 vận động viên nam và 5 vận động viên nữ. Hỏi có bao nhiêu cách cử vận động viên thi đấu:


a) Đơn nam, đơn nữ.


b) Đôi nam - nữ.


Ví dụ. Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 5. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau được thành lập từ các chữ số đã cho.


Ví dụ. Có bao nhiêu cách chia một lớp có 40 học sinh thành các nhóm học tập mà mỗi nhóm có 8 học sinh.



		

		- Biết khai triển nhị thức Niu-tơn với một số mũ cụ thể.

		Ví dụ. Khai triển (x - 1)5 thành đa thức.



		2. Xác suất.


Phép thử và biến cố.


Xác suất của biến cố và các tính chất cơ bản của xác suất

		Kiến thức


- Biết: Phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố liên quan đến phép thử ngẫu nhiên.


- Định nghĩa xác suất của biến cố.


- Biết tính chất: P(() = 0; P(() (1; 0 ( P(A) ( 1.

		



		

		Kỹ năng


- Xác định được: phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố liên quan đến phép thử ngẫu nhiên; tính được xác suất của biến cố theo định nghĩa.


- Biết dùng máy tính bỏ túi hỗ trợ tính xác suất

		Ví dụ. Gieo một con súc sắc (đồng chất).


a) Hãy mô tả không gian mẫu.


b) Xác định biến cố "xuất hiện mặt có số chẵn chấm"?


Ví dụ. Gieo hai con súc sắc. Tính xác suất của biến cố: "Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 10".



		III. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân



		1. Phương pháp quy nạp toán học.


Giới thiệu phương pháp quy nạp toán học và các ví dụ áp dụng.

		Kiến thức


Biết phương pháp quy nạp Toán học.

		



		

		Kỹ năng


Biết cách chứng minh một số mệnh đề đơn giản bằng quy nạp.

		Ví dụ. Chứng minh n3 + 11n chia hết cho 6 với (n ( N*.


Ví dụ. Chứng minh rằng với mọi n ( N* ta có 1 + 2 + 3 + . . . + n = 
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		2. Dãy số.


- Dãy số.


- Dãy số tăng, dãy số giảm.

		Kiến thức 


- Biết khái niệm dãy số; cách cho dãy số (bởi công thức tổng quát; bởi hệ thức truy hồi; bằng cách mô lả); dãy số hữu hạn, vô hạn.


- Dãy số bị chặn.


- Biết tính tăng, giảm, bị chặn của một dãy số.

		



		

		Kỹ năng:


Nhận biết được tính tăng, giảm, bị chặn của một dãy số đơn giản cho trước.

		Ví dụ. Trong các dãy số được cho dưới đây, hãy chỉ ra dãy hữu hạn, vô hạn, tăng, giảm, bị chặn:


a) 2, 5, 8, 11.


b) 1, 3, 5, 7, ..., 2n+1,...


c) 
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d) 1, -1, 1, -1, 1, - 1, ...



		3. Cấp số cộng.


- Số hạng tổng quát của cấp số cộng.


- Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng.

		Kiến thức 


Biết khái niệm cấp số cộng, tính chất  uk = 
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 với k ( 2, số hạng tổng quát (un), tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng (Sn).

		



		

		Kỹ năng


Xác định được công sai (d), số số hạng (n), số hạng đầu (u1), số hạng thứ n (un) tổng của n số hạng đầu trong một cấp số cộng (Sn).

		Ví dụ. Cho cấp số cộng mà các số hạng là 1, 4, 7, 10, 13, 16,  ... Xác định d và un.


Ví dụ. Cho cấp số cộng mà số hạng đầu là 1 và số hạng thứ mười là 41, tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó.



		4. Cấp số nhân.


Số hạng tổng quát của cấp số nhân.


Tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân.

		Kiến thức 


Biết khái niệm cấp số nhân, tính chất 
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 ( uk-1.uk+1 với k ( 2, số hạng tổng quát (un) tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân (Sn).

		



		

		Kỹ năng


Xác định được công bội (q), số số hạng (n), số hạng đầu (u1), số hạng thứ n (un) tổng của n số hạng đầu trong một cấp số nhân (Sn).

		Ví dụ. Cho cấp số nhân mà các số hạng là 14, 16, 64, . . . Xác định q và un

Ví dụ. Cho cấp số nhân mà số hạng đầu là 1 và số hạng thứ sáu là 64, tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân đó.



		IV. Giới hạn



		1. Giới hạn của dãy số


Khái niệm giới hạn của dãy số. Một số định lý về giới hạn của dãy số.


Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn. Dãy số dần tới vô cực

		Kiến thức


- Biết khái niệm giới hạn của dãy số (thông qua ví dụ cụ thể).


- Biết (không chứng minh) định lý về lim (un ( vn), lim (un.vn), 
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		Kỹ năng


- Biết vận dụng: 
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 với |q| < 1 để tìm giới hạn của một số dãy số đơn giản.

		Ví dụ. Dãy un =  eq \f(1,n)  có giới hạn bằng bao nhiêu khi n ( ( ?


Ví dụ.


a) Tính 
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		- Tìm được tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn.

		Ví dụ. Tính tổng của cấp số nhân: 1, eq \f(1,2) , eq \f(1,4) , eq \f(1,8) ,...



		2. Giới hạn của hàm số.


- Khái niệm giới hạn của hàm số.


- Giới thiệu một số định lý về giới hạn của hàm số


- Giới thiệu khái niệm giới hạn của hàm số ở vô cực và giới hạn vô cực của hàm số.

		Kiến thức


- Biết khái niệm giới hạn của hàm số.


- Biết (không chứng minh) định lý về giới hạn: 
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		Chú ý: Không dùng ngôn ngữ (; (  để định nghĩa giới hạn.



		

		Kỹ năng


Trong một số trường hợp đơn giản, tính được: 


- Giới hạn của hàm số tại một điểm.


- Giới hạn của hàm số tại (( .

		Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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		3. Hàm số liên tục.


Khái niệm hàm số liên tục tại một điểm, hàm số liên tục trên một khoảng.


Một số định lý về hàm số liên tục.

		Kiến thức 


- Biết định nghĩa hàm số liên tục (tại một điểm, trên một khoảng).


- Biết (không chứng minh):


+ Định lý về tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm số liên tục.


+ Định lý: Nếu f(x) liên tục trên một khoảng chứa hai điểm a, b và f(a).f(b) < 0 thì tồn tại ít nhất một điểm c ( (a;b) sao cho f(c) = 0.

		



		

		Kĩ năng 


- Biết ứng dụng các định lý nói trên xét tính liên tục của một hàm số đơn giản. 


- Biết chứng minh một phương trình có nghiệm dựa vào định lý về hàm số liên tục.

		Ví dụ. Xét tính liên tục của hàm số
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Ví dụ. Xét tính liên tục của hàm số
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Ví dụ. Chứng minh rằng phương trình x3 + 2x - 5 - 0 có nghiệm trên khoảng (1; 2)



		V. Đạo hàm



		1 Khái niệm đạo hàm.


- Định nghĩa.


- Cách tính.

		Kiến thức 


- Biết định nghĩa đạo hàm (tại một điểm, trên một khoảng).


- ý nghĩa hình học và ý nghĩa cơ học của đạo hàm.


- Biết ý nghĩa cơ học và ý nghĩa hình học của đạo hàm.


Kỹ năng


- Tính được đạo hàm của hàm lũy thừa, hàm đa thức bậc 2 hoặc bậc 3 theo định nghĩa.

		



		

		- Viết được phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị.


- Biết tìm vận tốc tức thời tại một thời điểm của một chuyển động có phương trình S = f(t).

		Ví dụ. Cho y ( 5x2+ 3x + 1, tính y'(2).


Ví dụ. Cho y = x2 - 3x, tìm y'(x).


Ví dụ. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = x2 tại điểm thuộc đồ thị có hoành độ là 2.


Ví dụ. Một chuyển động có phương trình S = 3t2+ 5t + 1 (t tính theo giây). Tính vận tốc tại thời điểm t = 1s (y tính bằng m/s).



		2. Các quy tắc tính đạo hàm.


- Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương của các hàm số


- Đạo hàm của hàm hợp.

		Kiến thức


Biết quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số; hàm hợp và đạo hàm của hàm hợp.


Kỹ năng


Tính được đạo hàm của một số hàm số được cho ở các dạng nói trên.

		Ví dụ. Tính đạo hàm của hàm số 

[image: image142.wmf]1


x


1


x


3


x


y


2


+


-


-


=




Ví dụ. Tính đạo hàm của hàm số y ( (x2 + x)10



		3. Đạo hàm của các hàm vô lượng giác.

		Kiến thức 


Biết (không chứng minh) 

[image: image143.wmf]1


x


x


sin


lim


0


x


=


®


 ; công thức tính đạo hàm của một số hàm số lượng giác.


Kỹ năng


Tính được đạo hàm của một số hàm số lượng giác.

		Ví dụ. Cho y = sin(3x). Tính y'(x).



		4. Đạo hàm cấp hai.


Định nghĩa. Cách tính.


ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai.

		Kiến thức


Biết định nghĩa đạo hàm cấp hai.


Kỹ năng


Tính được:

		



		

		- Đạo hàm cấp hai của một số hàm số.


- Gia tốc tức thời của một chuyển động có phương trình S ( f(t) cho trước.

		Ví dụ. Cho f(x) = x7, tính f(2)(x).


Ví dụ. Một chuyển động có phương trình S = t3 +4t2+5 (t tính bằng giây). Tính gia tốc của chuyển động tại thời điểm t = 2 .



		VI. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng 



		1. Phép biến hình.

		Kiến thức


Biết định nghĩa phép biến hình.

		Chú ý: Không chú trọng việc vận dụng phép biến hình để giải toán.



		

		Kỹ năng


Dựng được ảnh của một điểm qua phép biến hình đã cho.

		Ví dụ. Trong mặt phẳng, cho trước các đường thẳng a và d vuông góc với nhau. Mỗi điểm M được đặt tương ứng với M' là hình chiếu vuông góc của M trên a.


+ Xác định điểm M’ .


+ Quy tắc tương ứng đó có là phép biến hình không?



		2. Phép đối xứng trục.


Định nghĩa, tính chất.


Trục đối xứng của một hình. 

		Kiến thức


Biết:


- Định nghĩa của phép đối xứng trục.


- Phép đối xứng trục có các tính chất của phép dời hình.


- Trục đối xứng của một hình, hình có trục đối xứng.

		



		

		Kỹ năng


- Xác định được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép đối xứng trục.

		Chú ý: Không chú trọng việc vận dụng phép đối xứng trục để giải toán.


Ví dụ. Trong mặt phẳng cho đường thẳng d và các điểm A, B, C. Xác định ảnh của: điểm A, đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua phép đối xứng trục d.


Ví dụ. Trong số các hình sau: tam giác cân, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thang vuông, hình nào có trục đối xứng?



		3. Phép đối xứng tâm.


Định nghĩa, tính chất.


Tâm đối xứng của một hình.

		Kiến thức


Biết:


- Định nghĩa của phép đối xứng tâm.


- Phép đối xứng tâm có các tính chất của phép dời hình.


- Tâm đối xứng của một hình, hình có tâm đối xứng.

		Chú ý: Không chú trọng việc vận dụng phép đối xứng tâm để giải toán.



		

		Kỹ năng


- Xác định được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép đối xứng tâm.


- Xác định được tâm đối xứng của một hình.

		Ví dụ. Cho điểm O và các điểm A, B, C. Xác định ảnh của: điểm A, đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua phép đôi xứng tâm O.


Ví dụ. Trong số các hình sau: Tam giác cân, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thang vuông, hình nào có tâm đối xứng?



		4. Phép tịnh tiến.


Định nghĩa, tính chất, biểu thức tọa độ.

		Kiến thức


Biết:


- Định nghĩa của phép tịnh tiến.


- Phép tịnh tiến có các tính chất của phép dời hình.


- Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.

		



		

		Kỹ năng


- Xác định được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép tịnh tiến.


- Xác định được tọa độ của một điểm qua phép tịnh tiến theo véc tơ với tọa độ cho trước.

		Chú ý: Không chú trọng việc vận dụng phép tịnh tiến để giải toán.


Ví dụ. Cho véc tơ 
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 và các điểm: A, B, C. Xác định ảnh của: điểm A, đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo véc tơ 
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Ví dụ. Cho điểm M(1; 2). Xác định tọa độ điểm M' là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo véc tơ 
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		5. Khái niệm về phép quay.

		Kiến thức


Biết:


- Định nghĩa của phép quay.


- Phép quay có các tính chất của phép dời hình.

		Chú ý: Không chú trọng việc vận dụng phép biến hình để giải toán.



		

		Kỹ năng


- Xác định được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép quay.

		Ví dụ. Cho các điểm O, A, B, C. Xác định ảnh của: điểm A, đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua phép quay tâm O, góc quay 600 ngược chiều kim đồng hồ.



		6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau.

		Kiến thức: 


Biết:


- Khái niệm về phép dời hình.


- Phép tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm, phép quay là phép dời hình.


- Nếu thực hiện liên tiếp hai phép dời hình thì ta được một phép dời hình.


- Phép dời hình: biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và thứ tự giữa các điểm được bảo toàn; biến đường thẳng thành đường thẳng; biến tia thành tia; biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó; biến tam giác thành tam giác bằng nó; biến góc thành góc bằng nó; biến đường tròn thành đường tròn có  cùng bán kính.


- Khái niệm hai hình bằng nhau.

		Chú ý: Không chú trọng việc vận dụng phép dời hình để giải toán.



		

		Kỹ năng


Nhận biết được hai tam giác, hai hình tròn bằng nhau.

		Ví dụ. Qua phép dời hình, trực tâm, trọng tâm của tam giác có được biến thành trực tâm, trọng tâm của tam giác ảnh không?


Ví dụ. Tam giác A'B'C' là ảnh của tam giác ABC qua phép đối xứng trục d. Hai tam giác đó có bằng nhau không?



		7. Phép vị tự.


Định nghĩa, tính chất.


Tâm vị tự của hai đường tròn.

		Kiến thức


Biết định nghĩa phép vị tự.

		Chú ý: Không chú trọng việc vận dụng phép vị tự để giải toán:



		

		Kỹ năng


Xác định được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một đường tròn qua một phép vị tự.

		Ví dụ. Cho điểm O, và các điểm A, B, C. Xác định ảnh của điểm A, đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua phép vị tự tâm O  tỷ số 2.


Ví dụ. Xác định ảnh của đường tròn (I; 2) qua phép vị tự tâm O tỷ số 3, biết rằng OI = 4.



		8. Khái niệm về phép đồng dạng và hai hình đồng dạng.

		Kiến thức


Biết:


- Khái niệm phép đồng dạng.


- Phép đồng dạng: biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm; biến đường thẳng thành đường thẳng; biến một tam giác thành tam giác đồng dạng với nó; biến đường tròn thành đường tròn.


- Khái niệm hai hình đồng dạng.

		Chú ý: Không chú trọng việc vận dụng phép biến hình để giải toán.



		

		Kỹ năng


Nhận biết được hai tam giác đồng dạng.

		Ví dụ. Qua phép đồng dạng, trực tâm, trọng tâm, ...của tam giác có được biến thành trực tâm, trọng tâm, ... của tam giác ảnh không?



		VII. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song



		1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.


- Mở đầu về hình học không gian. Các tính chất của mặt phẳng.


- Ba cách xác định mặt phẳng.


- Hình chóp và hình tứ diện.

		Kiến thức


- Biết các tính chất của mặt phẳng.


- Biết ba cách xác định mặt phẳng.


- Biết khái niệm hình chóp; hình tứ diện.

		



		

		Kỹ năng


- Vẽ được hình biểu diễn của một số hình không gian đơn giản.

		Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của hình chóp tứ giác. Chỉ ra đỉnh, cạnh bên, cạnh đáy, mặt bên, mặt đáy, của hình chóp đó.



		

		- Xác định được đỉnh, cạnh bên, cạnh đáy, mặt bên, mặt đáy của hình chóp.

		Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của một tam giác bất kỳ; hình bình hành; hình chữ nhật; hình thoi; hình vuông; hình thang cân; hình thang vuông.



		

		- Xác định được giao tuyến của hai mặt phẳng; giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

		Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi (AB ( CD = O). Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).



		2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song.


Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.


Hai đường thẳng song song.

		Kiến thức


- Biết khái niệm hai đường thẳng trùng nhau, song song, cắt nhau, chéo nhau trong không gian.


- Biết (không chứng minh) định lý: "Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song mà cắt nhau thì giao tuyến của chúng song song (hoặc trùng) với một trong hai đường đó".

		



		

		Kỹ năng


- Xác định được vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.


- Biết chứng minh hai đường thẳng song song.

		Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành (AB // CD).


a) Gọi M, N tương ứng là trung điểm của SC, SD. Các đường thẳng AB và MN có song song với nhau không?


b) Các đường thẳng SC và AB là hai đường thẳng song song , cắt nhau , chéo nhau, hay trùng nhau?



		

		- Bước đầu biết áp dụng định lý trên để xác tính giao tuyến của hai mặt phẳng trong một số trường hợp đơn giản.

		Ví dụ. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, (AB // CD). Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).



		3. Đường thẳng và mặt phẳng song song.

		Kiến thức


- Biết khái niệm và điều kiện đường thẳng song song với mặt phẳng.


- Biết (không chứng minh) định lý: " Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng P thì mọi mặt phẳng Q chứa a và cắt P sẽ cắt theo giao tuyến song song với a" .

		



		

		Kỹ năng


- Xác định được vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.


- Biết vẽ hình biểu diễn một đường thẳng song song với một mặt phẳng; biết chứng minh một đường thẳng song song với một mặt phẳng .

		Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D', chỉ ra trên hình vẽ các đường thẳng:


a) Song song với mặt phẳng (A'B'C'D');


b) Cắt mặt phẳng (BCC'B') ;


c) Nằm trong mặt phẳng (ABCD).



		

		- Biết dựa vào các định lý trên xác định giao tuyến hai mặt phẳng trong một số trường hợp đơn giản.

		Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi (AB // CD).


a) Chứng minh AB song song với mặt phẳng (SCD).


b) Gọi M là trung điểm của SC, xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (BAM) và (SCD).



		4. Hai mặt phẳng song song. Hình lăng trụ và hình hộp.

		Kiến thức


Biết:


- Khái niệm và điều kiện hai mặt phẳng song song.


- Khái niệm hình lăng trụ, hình hộp.


- Khái niệm hình chóp cụt.

		



		

		Kỹ năng

- Biết chứng minh hai mặt phẳng song song.


- Vẽ được hình biểu diễn của hình hộp; hình lăng trụ, hình chóp có đáy là tam giác, tứ giác.

		Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' .


a) Mặt phẳng (A'B'C'D') có cắt mặt phẳng (ABCD) không?


b) Chứng minh rằng: mp (AB'D') // mp (BDC').



		

		- Vẽ được hình biểu diễn của hình chóp cụt với đáy là tam giác, tứ giác.

		Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của hình lăng trụ có đáy là tứ giác.


Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của hình chóp cụt có đáy là tam giác đều. Chỉ ra trên hình vẽ mặt đáy, mặt bên, cạnh đáy, cạnh bên của chóp cụt đó.



		5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

		Kiến thức


Biết:


- Khái niệm phép chiếu song song.


- Khái niệm hình biểu diễn của một hình không gian.

		



		

		Kỹ năng


- Xác định được phương chiếu, mặt phẳng chiếu trong một phép chiếu song song. Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một đường tròn qua một phép chiếu song song.

		Ví dụ. Xác định hình chiếu của một đường thẳng qua phép chiếu song song trong các trường hợp:


a) Đường thẳng đó song song với phương chiếu.


b) Đương thẳng đó không song song với phương chiếu.



		

		- Vẽ được hình biểu diễn của một hình không gian.

		Ví dụ. Hình chiếu song song của một hình bình hành có là một hình bình hành không?


Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của: tam giác đều, hình thang vuông, hình bình hành, hình thoi.



		VIII. Véc tơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian



		1. Véc tơ trong không gian.


- Véc tơ Cộng, trừ véc tơ; nhân véc tơ với một số. Điều kiện đồng phẳng của ba véc tơ.


- Tích vô hướng của hai véc tơ

		Kiến thức


Biết:


- Quy tắc hình hộp để cộng véc tơ trong không gian.


- Khái niệm và điều kiện đồng phẳng của ba véc tơ trong không gian.

		



		

		Kỹ năng


- Xác định được góc giữa hai véc tơ trong không gian.


- Thực hiện được phép cộng, trừ véc tơ; nhân véc tơ với một số. Xác định được tích vô hướng của hai véc tơ, sự bằng nhau của hai véc tơ trong không gian.


- Biết xét sự đồng phẳng hoặc không đồng phẳng của ba véc tơ trong không gian.

		Ví dụ. Cho tứ diện ABCD, gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Chứng minh rằng:
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Ví dụ. Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J tương ứng là trung điểm của AB, CD. Chứng minh rằng 
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 là các véc tơ đồng phẳng.



		2. Hai đường thẳng vuông góc.


- Véc tơ chỉ phương của đường thẳng.


- Góc giữa hai đường thẳng.


- Hai đường thẳng vuông góc.

		Kiến thức


Biết:


- Khái niệm véc tơ chỉ phương của đường thẳng


- Khái niệm góc giữa hai đường thẳng 


- Khái niệm và điều kiện hai đường thẳng vuông góc với nhau.

		



		

		Kỹ năng


- Xác định được véc tơ chỉ phương của đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng.

		Ví dụ. Cho tam giác ABC, tìm một véctơ chỉ phương của đường thẳng:


a) Chứa cạnh BC.


b) Chứa trung tuyến AM.


Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'.


- Xác định góc giữa các đường thẳng AB' và CD



		

		- Biết chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau.

		Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D', chứng minh rằng AB' vuông góc với CD'.


Ví dụ. Cho ba đường thẳng a, b, c. Chứng minh rằng nếu b song song với c mà a vuông góc với b thì a vuông góc với c.



		3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.


- Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng. Phép chiếu vuông góc.


- Định lý ba đường vuông góc.


- Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

		Kiến thức


Biết:


- Định nghĩa và điều kiện đường thẳng vuông góc với mặt phẳng


- Khái niệm phép chiếu vuông góc 


- Khái niệm mặt phẳng trung trực của một đoạn thẳng.


- Liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng.

		



		

		Kỹ năng


- Biết chứng minh một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng.


- Xác định được véc tơ pháp tuyến của một mặt phẳng.


- Xác định được hình chiếu vuông góc của một điểm, một đường thẳng, một tam giác.

		Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành (AB // CD) và các cạnh bên bằng nhau. Gọi O là giao của hai đường chéo của đáy.


a) Chứng minh rằng SO vuông góc với mp (ABCD).


b) Chỉ ra một véc tơ pháp tuyến của mặt mp (ABCD).


Ví dụ. Qua phép chiếu vuông góc, ảnh của hai góc bằng nhau có bằng nhau không?



		

		- Bước đầu vận dụng được định lý ba đường vuông góc.


- Xác định được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

		Ví dụ. Cho hình chóp S.ABC, có SA vuông góc với đáy và đáy là tam giác vuông tại B .


a) Chứng minh rằng SB vuông góc với CB.


b) Xác định góc giữa SB và mp (ABC).


c) Xác định hình chiếu vuông góc của C trên mp (SAB).



		4. Hai mặt phẳng vuông góc.


- Góc giữa hai mặt phẳng,  hai mặt phăng vuông góc.


- Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương.


- Hình chóp đều và hình chóp cụt đều.

		Kiến thức


Biết:


- Khái niệm góc giữa hai mặt phẳng


- Khái niệm và điều kiện hai mặt phẳng vuông góc.


- Tính chất hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương.


- Khái niệm hình chóp đều và chóp cụt đều.

		



		

		Kỹ năng:


- Xác định được góc giữa hai mặt phẳng.


- Biết chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.


- Vận dụng được tính chất của lăng trụ đứng, hình hộp, hình chóp đều, chóp cụt đều vào giải một số bài tập.

		Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy và đáy là hình chữ nhật.


a) Xác định góc giữa hai mặt phẳng (SCB) và (ABCD).


b) Chứng minh: mp (SAB) ( mp (SAD)


Ví dụ. Cho biết mệnh đề nào sau đây là đúng:


a) Hình hộp là lăng trụ đứng.


b) Hình hộp chữ nhật là lăng trụ đứng.


c) Lăng trụ là hình hộp.


d) Có lăng trụ không là hình hộp.


Ví dụ. Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều và các cạnh bên bằng nhau có là hình chóp đều không? Vì sao?



		5. Khoảng cách.


- Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng.


- Khoảng cách giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng.

		Kiến thức, kỹ năng. Biết và xác định được:


- Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.


- Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.


- Khoảng cách giữa hai đường thẳng.


- Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song.


- Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.


- Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau.


- Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.

		Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'.


a) Xác định khoảng cách giữa điểm A và đường thẳng BC.


b) Xác định khoảng cách giữa điểm A và mặt phẳng CDD'C'.


c) Xác định khoảng cách giữa đường thẳng AA' và đường thẳng C'C.


d) Xác định khoảng cách giữa đường thẳng AD và mặt phẳng BCC'B'.


e) Xác định khoảng cách giữa mặt phẳng (ABB'A') và mặt phẳng (CDD'C').


f) Xác định khoảng cách giữa đường thẳng AB và đường thẳng C'C.





LỚP 12

		I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số



		1. Ứng dụng đạo hàm cấp một để xét tính đơn điệu của hàm số.

		Kiến thức


- Nêu được mối liên hệ giữa sự đồng biến, nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp một của nó.

		



		

		Kỹ năng


- Xác định được sự đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu đạo hàm cấp một của nó.

		Ví dụ: Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số:


a) y = 2x4 - 3x2 + 1;

b) y ( x3 + 7x + 5.


c) 
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d) y = 2x +  eq \f(2,x) -3


Ví dụ. Chứng minh rằng hàm số 
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 đồng biến trong (-1; 1), nghịch biến trong ((; -1) và (1; +()



		2. Cực trị của hàm số.


Định nghĩa. Điều kiện đủ để có cực trị.

		Kiến thức


- Nhận biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số.


- Phát biểu được điều kiện đủ để có điểm cực trị của hàm số.


Kỹ năng


- Tìm được điểm cực trị của một số hàm số đơn giản.

		Ví dụ. Tìm các điểm cực trị của mỗi hàm số sau:


a) y = 2x +  eq \f(2,x) -3

b) y = x4+ 4x2 + 2.


c) y ( 2x3 + 3x2 - 12x - 1.


Ví dụ. Tìm các điểm cực trị của hàm số: y ( sin2x.



		3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

		Kiến thức


Biết khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập hợp số.

		



		

		Kỹ năng


Tìm được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn, một khoảng.

		Ví dụ. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y ( 2x3 - 3x2 + 1 trên đoạn [0; 2].


Ví dụ. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) ( cosx +  eq \f(x,2)  trong 
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Ví dụ. Tính các cạnh của hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất trong tất cả các hình chữ nhật có diện tích 64m2.



		4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Định nghĩa và cách tìm các đường tiệm cận đứng, tường tiệm cận ngang.

		Kiến thức


- Biết định nghĩa đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang của đồ thị.

		



		

		Kỹ năng


- Tìm được phương trình đường tiệm đứng, tiệm cận ngang của đồ thị một số hàm số đơn giản.

		Ví dụ. Tìm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị các hàm số:


a) 
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		5. Khảo sát hàm số. Sự tương giao của hai đồ thị Cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.

		Kiến thức


Biết quy trình khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đô thị).

		



		

		Kỹ năng


Khảo sát và vẽ được đồ thị của các hàm số


y = ax4 + bx2 + c (a ( 0),


y = ax3 + bx2 + cx + d (a ( 0)


và 
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(ac ( 0), trong đó a, b, c, d là các số cho trước.


- Sử dụng được đồ thị hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình.


- Viết được phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị hàm số.

		Ví dụ. Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số:


a) y = -x3 + 3x2 - 1.


b) y = x3 - 3x2 + 4x - 2.


c) y ( x4 - 2x2 + 1.


d) 
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Ví dụ.


a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: y = x3 - 3x + 2.


b) Dùng đồ thị, biện luận số nghiệm của phương trình x3 - 3x + 1 - m ( 0 theo giá trị của tham số m.


c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 - 3x + 2 tại điểm có hoành độ 3 .


d) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 - 3x + 2, biết rằng hệ số góc của tiếp tuyến đó là 9.



		II. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.



		1. Lũy thừa.


Định nghĩa lũy thừa với số mũ nguyên, số mũ hữu tỷ, số mũ thực. Các tính chất.

		Kiến thức


- Biết định nghĩa lũy thừa với số mũ nguyên của số thực, lũy thừa với số mũ hữu tỷ và lũy thừa với số mũ thực của số thực dương.


- Liệt kê được các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên, lũy thừa với số mũ hữu tỷ và lũy thừa với số mũ thực.


Kỹ năng


Vận dụng được các tính chất của lũy thừa để đơn giản biểu thức, so sánh những biểu thức có chứa lũy thừa.

		Ví dụ. Tính 

[image: image156.wmf]2


3


2


2


:


8


 


Ví dụ. Rút gọn biểu thức: 
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Ví dụ. Chứng minh rằng 
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		2. Lôgarit.


Định nghĩa lôgarit cơ số a (a > 0, a ( 1) của một số dương. Các tính chất cơ bản của lôgarit. Lôgarit thập phân. Số e và lôgarit tự nhiên.

		Kiến thức 


- Phát biểu được định nghĩa lôgarit cơ số a (a > 0, a ( 1) của một số dương.


- Nhận biết các tính chất của lôgarit (so sánh hai lôgarit cùng cơ số, quy tắc tính lôgarit, đổi cơ số của lôgarit).


- Phát biểu được định nghĩa lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên.

		



		

		Kỹ năng


- Vận dụng được định nghĩa để tính một số biểu thức chứa lôgarit đơn giản.


- Vận dụng được các tính chất của lôgarit vào các bài tập biến đổi, tính toán các biểu thức chứa lôgarit đơn giản.

		Ví dụ. Tìm x biết:


a) 
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c) logx243 = 5.


Ví dụ. 


Tính log87.log76.log65.log54.


Ví dụ. Rút gọn:
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Ví dụ. So sánh các số:


a) log35 và log74 .


b) log0,32 và log53 .



		3. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit.


Định nghĩa, tính chất, đạo hàm và đồ thị.

		Kiến thức 


- Biết khái niệm và tính chất của hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.


- Biết công thức tính đạo hàm của các hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.

- Nhận biết được dạng đồ thị của các hàm số lũy thừa (bậc lớn hơn 1), hàm số mũ, hàm số lôgarit.

		



		

		Kỹ năng


- Bước đầu vận dụng tính chất của các hàm số mũ, hàm số lôgarit vào việc so sánh hai số, hai biểu thức chứa mũ và lôgarit.

		Ví dụ. Tìm tập xác định của hàm số:


y = log3(x2 - 5x + 6).



		

		- Vẽ được đồ thị các hàm số lũy thừa (bậc lớn hơn 1), hàm số mũ, hàm số lôgarit.

		Ví dụ. Vẽ đồ thị của các hàm số:


a) y = 2x.

b) y = 2-x .


c) y = log3x .


d) 
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		- Tính được đạo hàm các hàm số y = ex, y = lnx.

		Ví dụ. Tính đạo hàm của các hàm số:


a) y = 2xex. b) y = x2 - lnx.



		4. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit

		Kỹ năng


- Giải được phương trình, bất phương trình mũ bằng các phương pháp: đưa về lũy thừa cùng cơ số lôgarit hóa, dùng ẩn số phụ, sử dụng tính chất của hàm số.


- Giải được phương trình, bất phương trình lôgarit bằng các phương pháp: đưa về lôgarit cùng cơ số, mũ hóa, dùng ẩn số phụ.

		Ví dụ. Giải phương trình: 4x = 
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Ví dụ. Giải phương trình: 16x - 6.4x + 8 = 0.


Ví dụ. Giải bất phương trình


a) 9x - 5.3x + 6 < 0.


b) 
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Ví dụ. Giải phương trình:


log4(x + 2) = log2x.


Ví dụ. Giải bất phương trình


a) log0,5(x2 - 3x) ( log0,5(x - 5).


b) logx-1(x2 - x) > 2 



		III. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng



		1. Nguyên hàm.


Định nghĩa và các tính chất của nguyên hàm.


Kí hiệu họ các nguyên hàm của một hàm số.


Bảng nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp.


Phương pháp đổi biến số. Tính nguyên hàm từng phần

		Kiến thức 


- Biết định nghĩa nguyên hàm của một hàm số.


- Liệt kê được các tính chất cơ bản của nguyên hàm.


Kỹ năng


- Tìm được nguyên hàm của một số hàm số tương đối đơn giản dựa vào bảng nguyên hàm và cách tính nguyên hàm từng phần.

		Chú ý: 


Dùng ký hiệu 

[image: image165.wmf]ò


dx


)


x


(


f


 để chỉ họ các nguyên hàm của f(x).


Ví dụ. Tính:


a) 
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Ví dụ. Tính:


a) 
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		- Sử dụng được phương pháp đổi biến số (khi đã chỉ rõ cách đổi biến số và không đổi biến số quá một lần) để tính nguyên hàm.

		Ví dụ. Tính:


a) 
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		2. Tích phân.


Diện tích hình thang cong. Định nghĩa và các tính chất của tích phân. Phương pháp đổi biến số. Phương pháp tính tích phân từng phần.

		Kiến thức


- Biết khái niệm về diện tích hình thang cong.


- Biết định nghĩa tích phân của hàm số liên tục bằng công thức Niu-tơn - Lai-bơ-nit.


- Biết được các tính chất của tích phân.

		Chú ý:


Khi đổi biến số cần cho trước phép đổi biến số



		

		Kỹ năng


- Tính được tích phân của một số hàm số tương đối đơn giản bằng định nghĩa hoặc phương pháp tính tích phân từng phần.

		Ví dụ. Tính:


a) 
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Ví dụ. Tính:

a) 
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		- Sử dụng được phương pháp đổi biến số (khi đã chỉ rõ cách đổi biến số và không đổi biến số quá một lần) để tính tích phân.

		Ví dụ. Tính:

a) 
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		3. Ứng dụng hình học của tích phân.

		Kiến thức 


Nêu được các công thức tính diện tích, thể tích một số khối nhờ tích phân.

		



		

		Kỹ năng


Tính được diện tích một số hình phẳng, thể tích một số khối nhờ tích phân.

		Ví dụ. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol y = -x2 + 6x - 5 và đường thẳng y = x - 1 .


Ví dụ. Tính thể tích vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi trục hoành và parabol y ( -x2 + 2x quay quanh trục hoành.



		VI. Số phức



		1. Dạng đại số của số phức. Biểu diễn hình học của số phức. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức.

		Kiến thức


- Biết khái niệm số phức, phần thực, phần ảo của một số phức.


- Biết khái niệm hai số phức bằng nhau.


- Biết khái niệm và ý nghĩa hình học của mô đun một số phức và số phức liên hợp.

		



		

		Kỹ năng


- Xác định được phần thực, phần ảo của một số phức


- Biết biểu diễn hình học một số phức trên mặt phẳng phức.


- Xác định được môđun của số phức, số phức liên hợp.


- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức.

		Ví dụ. Cho số phức z = 3 - 2i.


a) Xác định phần thực, phần ảo của z.


b) Biểu diễn z trên mặt phẳng phức.


c) Tính mô đun của z.


d) Tìm số phức liên hợp của z.


Ví dụ. Tính:


a) 4 + 2i - 2(7 - 5i).


b) 
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		2. Giải phương trình bậc hai với hệ số thực.

		Kĩ năng 


Tìm được nghiệm phức của phương trình bậc hai với hệ số thực (khi ( < 0).

		Ví dụ. Giải phương trình sau trong tập các số phức: x2 + x + 2 ( 0.



		V. Khối đa diện



		1. Khái niệm về khối đa diện. Khối lăng trụ, khối chóp. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện.

		Kiến thức


Hiểu khái niệm khối lăng trụ, khối chóp, khối chóp cụt, khối đa diện.

		



		2. Giới thiệu khối đa diện đều.

		Kiến thức 


- Hiểu khái niệm khối đa diện đều.


- Biết được ba loại khối đa diện đều: tứ diện đều lập phương, bát diện đều.

		



		3. Khái niệm về thể tích khối đa diện. Thể tích khối hộp chữ nhật. Công thức thể tích khối lăng trụ và khối chóp.

		Kiến thức


- Biết khái niệm thể tích khối đa diện.


- Liệt kê được các công thức tính thể tích các khối lăng trụ và khối chóp.

		



		

		Kỹ năng


Tính được thể tích khối lăng trụ và khối chóp.

		Ví dụ. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc SAC bằng 60o. Tính thể tích hình chóp S.ABCD.


Ví dụ. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác cân, cạnh đáy BC ( a, góc BAC bằng (. Biết SA = h và vuông góc với đáy. Tính thể tích của khối chóp S.ABC.


Ví dụ. Ba kích thước của khối hộp chữ nhật tăng lên ba lần thì thể tích của khối hộp chữ nhật đó tăng lên bao nhiêu lần?


Ví dụ. Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a.


Ví dụ. Trên cạnh PQ của tứ diện MNPQ lấy điểm I sao cho PI = 
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PQ . Tính tỷ số thể tích của hai tứ diện MNIQ và MNIP.



		VI. Mặt cầu, mặt nón, mặt trụ



		1. Mặt cầu


- Giao của mặt cầu và mặt phẳng. Mặt phẳng kính, đường tròn lớn. Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu.

- Giao của mặt cầu với đường thẳng.


- Tiếp tuyến của mặt cầu.


- Công thức tính diện tích mặt cầu.

		Kiến thức 


- Biết các khái niệm: mặt cầu, mặt phẳng kính, đường tròn lớn, mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu tiếp tuyến của mặt cầu.


- Biết công thức tính diện tích mặt cầu.

		



		

		Kỹ năng


Tính được diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu.

		Ví dụ. Một mặt cầu bán kính R đi qua 8 đỉnh của một hình lập phương.


a) Tính diện tích của mặt cầu, thể tích khối cầu.


b) Tính cạnh của hình lập phương theo R.


Ví dụ. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc SAC bằng 600. Xác định tâm và bán kính mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp S.ABCD.



		2. Khái niệm về mặt tròn xoay.

		Kiến thức


- Biết khái niệm mặt tròn xoay.

		



		3. Mặt nón. Giao của mặt nón với mặt phẳng. Diện tích xung quanh của hình nón.

		Kiến thức


- Biết khái niệm mặt nón và công thức tính diện tích xung quanh của hình nón.

		



		

		Kĩ năng 


- Tính được diện tích xung quanh của hình nón.

		Ví dụ. Cho một hình nón có đường cao bằng 15cm, bán kính đáy bằng 8cm. Tính diện tích xung quanh của hình nón đó.


Ví dụ. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc SAB bằng 300. Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD.



		4. Mặt trụ. Giao của mặt trụ với mặt phẳng. Diện tích xung quanh của hình trụ.

		Kiến thức


- Biết khái niệm mặt trụ và công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ.

		



		

		Kỹ năng


- Tính được diện tích xung quanh của hình trụ.

		Ví dụ. Một khối trụ có chiều cao 7cm, bán kính đáy R ( 5cm.


a) Tính diện tích xung quanh của hình trụ đó


b) Cắt khối trụ bằng một mặt phẳng song song với trục của hình trụ, cách trục 3 cm. Hãy tính diện tích thiết diện thu được.


Ví dụ. Cắt khối trụ bằng một mặt phẳng qua trục của khối trụ được một hình vuông cạnh a. Tính diện tích xung quanh của khối trụ đó



		VII. Phương pháp tọa độ trong không gian



		1. Hệ tọa độ trong không gian. Tọa độ của một véc tơ.  Biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ. Tọa độ của điểm. Khoảng cách giữa hai điểm. Phương trình mặt cầu. Tích vô hướng của hai véc tơ.

		Kiến thức 


- Biết khái niệm hệ toạ độ trong không gian, tọa độ của một véc tơ, tọa độ của điểm, khoảng cách giữa hai điểm. 


- Biết được phương trình mặt cầu.

		



		

		Kỹ năng


- Tính được tọa độ của tổng, hiệu hai véc tơ; tích véc tơ với mộl số; tính được tích vô hướng của hai véc tơ.


- Tính được khoảng cách giữa hai điểm có tọa độ cho trước.


- Xác định được tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu có phương trình cho trước.

- Viết được phương trình mặt cầu.

		Ví dụ. Cho tam giác ABC biết A(2; -1 ; 3), B (4; 0; 1), C (-10; 5; 3).


a) Tính độ dài cạnh AB, AC và trung tuyến AM.


b) Tính tích vô hướng 
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Ví dụ. Cho 
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a) Tính 
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b) Tính tích vô hướng 
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Ví dụ. Xác định tọa độ tâm và bán kính của các mặt cầu có phương trình sau đây:


a) x2 + y2 + z2 - 6x - 2y + 4z + 5 = 0.


b) x2 + y2 + z2 + 6x + 2y - 2z + 10 ( 0.


Ví dụ. Viết phương trình mặt cầu:


a) Có đường kính là đoạn thẳng AB với A(1; 2; -3) và B(- 2; 3; 5).


b) Đi qua bốn điểm O(0; 0; 0), A(2; 2; 3), B(1; 2; - 4), C(1; - 3; -1).



		2 . Phương trình mặt phẳng


Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng. Phương trình tổng quát của mặt phẳng. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.

		Kiến thức


- Hiểu được khái niệm véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng.


- Biết phương trình tổng quát của mặt phẳng, điều kiện vuông góc hoặc song song của hai mặt phẳng, công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.

		Chú ý:


Có thể giới thiệu tích có hướng của hai véc tơ khi nói về véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng.



		

		Kĩ năng 


- Xác định được véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng


- Viết được phương trình mặt phẳng và tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.

		Ví dụ. Cho 
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Ví dụ. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của AB, với A( 1; 2; -1), B(2; -1; 3).


Ví dụ. Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A( 1; 2; 3), B(-1; 0; 1), C (5; 4; 2).


Ví dụ. Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm A(-1; 0; 5) và song song với mặt phẳng 3x - 7y + 11z - 9 ( 0.


Ví dụ. Viết phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm A(3; 1; -1), B(2; -1; 4) và vuông góc với mặt phẳng 2x - y + 3z - 1 = 0.


Ví dụ. Tính khoảng cách từ điểm A(1 ; 1 ; 3) đến mặt phẳng x + 5y - z + 1 = 0.



		3. Phương trình đường thẳng.


Phương trình tham số của đường thẳng. Điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau.

		Kiến thức


Biết phương trình tham số của đường thẳng, điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau.

		



		

		Kỹ năng


- Viết được phương trình tham số của đường thẳng.

		Ví dụ. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A(4; 1 ;2), B(2; 1; 9).


Ví dụ. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A(3; -2; 1) và song song với đường thẳng 
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		- Xác định được vị trí tương đối của hai đường thẳng khi biết phương trình của hai đường thẳng đó.

		Ví dụ. Viết phương trình của đường thẳng đi qua điểm A(1; -3; 4) và vuông góc với mặt phẳng 3x - y + 2z + 5 = 0.


Ví dụ. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng:


d1 
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IV. GIẢI THÍCH

1. Căn cứ biên soạn chương trình


- Quán triệt mục tiêu của chương trình GDTX cấp THPT.


- Dựa vào chương trình chuẩn môn Toán cấp THPT ban hành theo Quyết định số 16/2006 ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhưng có sự điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với đối tượng học viên GDTX.


- Kế thừa và phát triển truyền thống dạy học môn Toán ở Việt Nam.


- Đảm bảo vai trò công cụ của môn Toán, thể hiện tính liên môn và tích hợp của nội dung giáo dục.


- Tạo điều kiện cho việc đổi mới phương pháp dạy học môn Toán GDTX cấp THPT theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, rèn luyện cho người học khả năng tự học, phát triển năng lực trí tuệ.


2. Về nội dung


Chương trình môn Toán GDTX cấp THPT bảo đảm các yêu cầu về nội dung của chương trình môn Toán THPT. Xuất phát từ đặc điểm của học viên GDTX, chương trình môn Toán GDTX cấp THPT được vận dụng theo định hướng sau:


- Lựa chọn các kiến thức theo phương châm "Cơ bản, tinh giản, thiết thực", phù hợp với đối tượng học viên GDTX.


- Giảm nhẹ yêu cầu đối với nội dung, kiến thức lý thuyết khó, phức tạp đối với học viên GDTX.


- Coi trọng yêu cầu rèn luyện kỹ năng, tăng cường luyện tập, thực hành, ôn tập. Thời gian dành cho luyện tập, thực hành, ôn tập nhiều hơn thời gian học lý thuyết.


- Thời lượng dành cho môn Toán GDTX cấp THPT đã được tăng thêm 18 tiết so với chương trình môn Toán THPT để dành cho luyện tập, thực hành và ôn tập.


- Bổ sung bài toán thực tế cho phù hợp với đối tượng của GDTX.


3. Về phương pháp dạy học


Việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) môn Toán GDTX cấp THPT được thể hiện qua 4 dấu hiệu đặc trưng sau:


- Tổ chức dạy học toán thông qua các hoạt động học toán của học viên. Về thực chất, hoạt động học toán của học viên trong mỗi tiết học chủ yếu thông qua việc giải bài tập ("đọc hiểu", quan sát, vẽ hình, trả lời câu hỏi, thực hiện các phép toán, giải phương trình và bất phương trình, chứng minh định lý, khảo sát hàm số, .... ). Cần biến các kiến thức, kỹ năng mà học viên cần tiếp nhận và rèn luyện thành các "bài tập nhận thức" hoặc "bài tập rèn luyện kỹ năng" để học viên "tự giải", thông qua đó, học viên tiếp nhận các kiến thức hoặc rèn luyện các kỹ năng này một cách chủ động và tích cực.


- Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học (ngay cả khi có sự hướng dẫn của giáo viên); coi trọng việc dạy phương pháp học, tăng cường năng lực làm việc với sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng tự học toán, trang bị kiến thức về các phương pháp toán học cho học viên.


- Tăng cường học tập cá thể với học tập hợp tác trong nhóm nhỏ (từ 4 đến 6 học viên).


- Kết hợp đánh giá của giáo viên với đánh giá của học viên.


Các phương pháp "Vấn đáp tìm tòi", "Thảo luận nhóm", "Đặt và giải quyết vấn đề" có nhiều ưu thế trong việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên, rèn luyện cho học viên khả năng tự học và phát triển năng lực trí tuệ của học viên. Có thể vận dụng các phương pháp này vào việc dạy học toán GDTX cấp THPT. Cần khai thác các yếu tố tích cực của các PPDH truyền thống và phối hợp hài hòa các PPDH trong một tiết dạy học.


Dù sử dụng bất kỳ PPDH nào cũng phải đảm bảo nguyên tắc là học viên tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên.


4. Về trang thiết bị dạy học


- Biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học toán cho GDTX cấp THPT.


- Trang bị máy tính Casiotx-570ms để giáo viên hướng dẫn học viên thực hành.


- Ngoài các thiết bị dạy học đã ghi trong danh mục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên và học viên cần làm thêm các đồ dùng dạy học như bảng phụ (trên đó ghi sẵn bài tập mà nhiều học viên có thể tham gia giải hoặc lời giải của nó cần được lưu lại trong suốt tiết học) phiếu học tập, bảng tổng kết. . . cho phù hợp với ý tưởng và PPDH mà giáo viên sẽ tiến hành và sử dụng.


5. Đánh giá kết quả học tập của học viên


- Đánh giá kết quả học tập môn Toán GDTX cấp THPT cần căn cứ vào mục tiêu dạy học và chuẩn kiến thức, kỹ năng đã quy định và đảm bảo tính toàn diện (không thiên về trí nhớ hoặc lý thuyết; chú ý đánh giá trình độ phát triển tư duy toán học, năng lực sáng tạo trong khi giải toán, khả năng thực hành, ứng dụng vào các tình huống, đặc biệt là tình huống thực tế).


- Sử dụng các hình thức đánh giá đa dạng để đảm bảo độ tin cậy của kết quả. Ngoài các hình thức kiểm tra thường xuyên (kiểm tra miệng) , kiểm tra 15 phút hoặc định kỳ (1 tiết, cuối chương, cuối học kỳ, cuối năm) . . . , có thể bổ sung thêm một số hình thức khác. Ví dụ hình thức phiếu hỏi học viên với những nội dung phong phú theo ý định của giáo viên.


- Tạo điều kiện để học viên tự đánh giá và tham gia đánh giá kết quả đạt được của bạn (trong nhóm, trong lớp) khi học toán. Công khai hóa kịp thời các kết quả đánh giá, đảm bảo phát huy tác dụng điều chỉnh của hoạt động đánh giá đối với việc học toán của học viên và dạy toán của giáo viên.


- Đề kiểm tra là phương tiện chủ yếu để đánh giá kết quả học toán của học viên và dạy toán của giáo viên, nên phải đảm bảo cung cấp thông tin về kết quả học tập môn Toán của học viên một cách khách quan (đủ rộng, chính xác) và nhanh chóng (trong một thời gian ngắn) cho cả học viên và giáo viên, tạo điều kiện để thực hiện yêu cầu của việc đánh giá kết quả học tập của học viên đã nêu ở trên. Có thể kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan theo một tỷ lệ phù hợp đối với từng loại hình kiểm tra. Việc biên soạn đề kiểm tra theo yêu cầu đó cần được thực hiện một cách nghiêm túc, theo đúng quy trình nhằm đảm bảo độ tin cậy của kết quả kiểm tra.


MÔN VẬT LÝ

I. MỤC TIÊU


Học xong chương trình môn Vật lý của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:


1. Về kiến thức


- Một số khái niệm về các sự vật, hiện tượng và quá trình vật lý thường gặp trong đời sống và sản xuất.


- Các đại lượng, các định luật và nguyên lý vật lý cơ bản.


- Những nội dung chính của một số thuyết vật lý quan trọng.


- Những ứng dụng phổ biến của vật lý trong đời sống và trong sản xuất.


- Các phương pháp chung của nhận thức khoa học và những phương pháp đặc thù của Vật lý, trước hết là phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.


2. Về kỹ năng


Sau khi học xong chương trình môn Vật lý GDTX cấp THPT, học viên có thể:


- Quan sát các hiện tượng và quá trình vật lý trong tự nhiên, trong đời sống hàng ngày hoặc trong các thí nghiệm; điều tra, sưu tầm, tra cứu tài liệu từ các nguồn khác nhau để thu thập các thông tin cần thiết cho việc học tập môn Vật lý.


- Sử dụng các dụng cụ đo phổ biến của vật lý, kỹ năng lắp ráp và tiến hành một số thí nghiệm vật lý đơn giản.


- Phân tích, tổng hợp và xử lý các thông tin thu được để rút ra kết luận, đề ra các dự đoán đơn giản về các mối quan hệ hay về bản chất của các hiện tượng hoặc quá trình vật lý, cũng như đề xuất phương án của một vài thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đã đề ra.


- Vận dụng kiến thức để mô tả và giải thích một số hiện tượng và quá trình vật lý, giải các bài tập vật lý và giải quyết các vấn đề đơn giản trong đời sống và sản xuất ở mức độ phổ thông.


- Sử dụng các thuật ngữ vật lý, các biểu, bảng, đồ thị để trình bày rõ ràng, chính xác những hiểu biết, cũng như những kết quả thu được qua thu thập và xử lý thông tin.


3. Về thái độ


- Có hứng thú học vật lý, yêu thích tìm tòi khoa học; trân trọng đối với những đóng góp của Vật lý học cho sự tiến bộ của xã hội và đối với công lao của các nhà khoa học.


- Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong việc học tập môn vật lý, cũng như trong việc áp dụng các hiểu biết đã đạt được.


- Có ý thức vận dụng những hiểu biết vật lý vào đời sống nhằm cải thiện điều kiện sống, học tập cũng như để bảo vệ và giữ gìn môi trường sống tự nhiên.


II. NỘI DUNG

LỚP 10

2 tiết/tuần x 32 tuần = 64 tiết


Chương I. Động học chất điểm (13 tiết)


- Chuyển động chất điểm. Hệ quy chiếu.


- Phương trình và đồ thị của chuyển động thẳng đều


- Chuyển động thẳng biến đổi đều. Vận tốc tức thời. Gia tốc. Phương trình và đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều.


- Sự rơi tự do.


- Chuyển động tròn. Tốc độ góc. Chuyển động tròn đều. Chu kỳ. Tần số. Gia tốc hướng tâm.


- Tính tương đối của chuyển động. Cộng vận tốc.


Thực hành: Khảo sát chuyển động thẳng nhanh dần đều hoặc sự rơi tự do. Xác định gia tốc của chuyển động nhanh dần đều.


Chương II. Động lực học chất điểm (11 tiết)


- Lực. Quy tắc tổng hợp và phân tích lực.


- Ba định luật Niu-tơn. Khối lượng.


- Lực hấp dẫn. Trọng lực.


- Lực ma sát. Hệ số ma sát.


- Lực đàn hồi. Định luật Húc.


- Lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều.


Chương III. Cân bằng và chuyển động của vật rắn (10 tiết)


- Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song.


- Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực song song. Quy tắc tổng hợp các lực song song. Quy tắc momen. Ngẫu lực.


- Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn xung quanh một trục cố định.


Chương IV. Các định luật bảo toàn (11 tiết)


- Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Chuyển động bằng phản lực.


- Công. Công suất.


- Động năng.


- Thế năng. Thế năng trọng trường. Thế năng đàn hồi. Cơ năng.


- Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng.


Chương V. Chất khí (6 tiết)


- Thuyết động học phân tử chất khí.


- Các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích và đẳng áp đối với khí lý tưởng.


- Phương trình trạng thái của khí lý tưởng.


Chương VI. Cơ sở của nhiệt động lực học (5 tiết)


- Nội năng và sự biến đổi nội năng.


- Nguyên lý I Nhiệt động lực học.


- Sơ lược về nguyên lý II Nhiệt động lực học.


Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể (8 tiết)


- Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.


- Biến dạng cơ của vật rắn.


- Sự nở vì nhiệt của vật rắn.


- Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn.


- Sự hóa hơi. Hơi khô và hơi bão hòa.


- Độ ẩm của không khí.


- Sự chuyển thể.


- Thực hành: Hệ số căng mặt ngoài.


LỚP 11

2 tiết/tuần x 32 tuần = 64 tiết


Chương I: Điện tích Điện trường (9 tiết)


- Điện tích. Định luật bảo toàn điện tích.


- Định luật Cu-lông.


- Thuyết electron.


- Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện.


- Điện thế. Hiệu điện thế. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế.


- Tụ điện. Năng lượng điện trường trong tụ điện.


Chương II. Dòng điện không đổi (13 tiết)


- Dòng điện không đổi.


- Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện. Sơ lược về pin và acquy.


- Công suất của nguồn điện.


- Định luật ôm đối với toàn mạch.


- Ghép các nguồn điện thành bộ.


- Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin.


Chương III. Dòng điện trong các môi trường (10 tiết)


- Dòng điện trong kim loại. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn.


- Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa-ra-đây về điện phân.


- Dòng điện trong chất khí.


- Dòng điện trong chân không.


- Dòng điện trong chất bán dẫn. Lớp chuyển tiếp p - n. Điôt và trandito.


- Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuyết đại của trandito.


Chương IV. Từ trường (10 tiết)


- Từ trường. Từ phổ. Đường sức từ.


- Lực từ tác dụng lên dòng điện. Cảm ứng từ.


- Từ trường của dòng điện thẳng dài, của dòng điện tròn, của dòng điện chạy qua ống dây.


- Lực Lo-ren-xơ.


- Từ trường Trái Đất.


Chương V. Cảm ứng điện từ (6 tiết)


- Hiện tượng cảm ứng điện từ. Từ thông. Suất điện động cảm ứng. Định luật cảm ứng điện từ.


- Hiện tượng tự cảm. Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm. Năng lượng của từ trường trong lòng ống dây.


Chương VI. Khúc xạ ánh sáng (4 tiết)


- Định luật khúc xạ ánh sáng. Tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng.


- Hiện tượng phản xạ toàn phần.


Chương VII. Mắt. Các dụng cụ quang (12 tiết)


- Lăng kính.


- Thấu kính mỏng. Độ tụ.


- Mắt. Các tật của mắt.


- Kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn.


- Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ.


LỚP 12

2 tiết/tuần x 32 tuần = 64 tiết


Chương 1. Đao động cơ. Sóng cơ (17tiết)


- Dao động điều hòa của con lắc lò xo. Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa.


- Con lắc đơn .


- Dao động tắt dần. Dao động duy trì. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng.


- Phương pháp giản đồ Fre-nen. Tổng hợp các dao động điều hòa cùng phương và cùng chu kì.


- Sóng cơ. Sóng ngang. Sóng dọc.


- Các đặc trưng của sóng: tốc độ sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng, năng lượng sóng. Phương trình sóng.


- Sự giao thoa của hai sóng. Sóng dừng.


- Sóng âm. âm thanh, siêu âm, hạ âm. Độ cao của âm. âm sắc. Độ to của âm. Cộng hưởng âm.


- Thực hành: Khảo sát quy luật dao động của con lắc đơn và xác định gia tốc rơi tự do.


Chương II. Dòng điện xoay chiều (14 tiết)


- Dòng điện xoay chiều và điện áp xoay chiều. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.


- Định luật ôm đối với đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Khái niệm về dung kháng, cảm kháng, tổng trở.


- Cộng hưởng điện.


- Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất.


- Máy phát điện xoay chiều. Động cơ không đồng bộ ba pha. Máy biến áp.


- Thực hành: Khảo sát đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp.


Chương III. Dao động điện từ. Sóng điện từ (7 tiết)


- Dao động điện từ trong mạch LC.


- Điện từ trường. Sóng điện từ. Các tính chất của sóng điện từ.


- Nguyên lý phát và thu sóng vô tuyến điện.


Chương IV. Sóng ánh sáng. Lượng tử ánh sáng (18 tiết)


- Tán sắc ánh sáng.


- Sơ lược về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.


- Các loại quang phổ.


- Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại. Tia X.


- Thuyết điện từ ánh sáng. Thang sóng điện từ.


- Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về giới hạn quang điện.


- Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng.


- Hiện tượng quang điện trong.


- Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô.


- Sự phát quang.


- Sơ lược về la de.


Chương V. Phản ứng hạt nhân (8 tiết)


- Lực hạt nhân. Độ hụt khối. Hệ thức Anh-xtanh giữa năng lượng và khối lượng. Năng lượng liên kết hạt nhân.


- Phản ứng hạt nhân. Năng lượng của phản ứng hạt nhân.


- Sự phóng xạ. Đồng vị phóng xạ. Định luật phóng xạ.


- Phản ứng phân hạch. Phản ứng dây chuyền.


- Phản ứng nhiệt hạch.


III. CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

LỚP 10

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		1. Động học chất điểm.


a) Phương pháp nghiên chu chuyển động.


b) Vận tốc, phương trình và đồ thị tọa độ của chuyển động thẳng đều


c) Chuyển động thẳng biến đổi đều. Sự rơi tự do


d) Chuyển động tròn


đ) Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

		Kiến thức


- Nêu được chuyển động, chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian, vận tốc là gì .


- Nhận biết được đặc điểm về vận tốc của chuyển động thẳng đều; Nêu được ví dụ về chuyển động thẳng biến đổi đều; Nêu được vận tốc tức thời là gì.


- Viết được công thức tính gia tốc của một chuyển động biến đổi đều.


- Nêu được đặc điểm của véctơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều trong chuyển động thẳng chậm dần đều.


- Viết được công thức tính vận tốc vt = v0 + at, phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều x = x0 + v0t +  eq \f(1,2) at2. Từ đó suy ra công thức tính đường đi.


- Nêu được sự rơi tự do là gì. Viết được các công thức tính vận tốc và đường đi của chuyển động rơi tự do. Nêu được đặc điểm về gia tốc rơi tự do.


- Phát biểu được định nghĩa của chuyển động tròn đều. Nêu được ví dụ thực tế về chuyển động tròn đều.


- Viết được công thức tính tốc độ dài và chỉ được hướng của véctơ vận tốc trong chuyển động tròn đều.


- Viết được công thức và nêu được đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều.


- Viết được hệ thức giữa tốc độ dài và tốc độ góc.


- Nêu được hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều và viết được công thức tính gia tốc hướng tâm.


- Viết được công thức cộng vận tốc 
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		- Vận tốc là một đại lượng véc tơ.


- Nếu quy ước chọn chiều của 
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 là chiều dương của chuyển động, thì đường đi được tính là:


s = v0t +  eq \f(1,2) at2
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		Kĩ năng 


- Xác định được vị trí của một vật chuyển động trong một hệ quy chiếu đã cho.


- Lập được phương trình chuyển động x = x0 + vt.


- Vận dụng được phương trình x = x0 + vt đối với chuyển động thẳng đều của một hoặc hai vật.


- Vẽ được đồ thị tọa độ của chuyển động thẳng đều.


- Vận dụng được các công thức: vt = v0 + at; s = v0t +  eq \f(1,2) at2; 
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- Vẽ được đồ thị vận tốc của chuyển động biến đổi đều.


- Giải được bài tập đơn giản về chuyển động tròn đều.


- Giải được bài tập đơn giản về cộng vận tốc cùng phương (cùng chiều, ngược chiều).


- Xác định được gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bằng thí nghiệm.

		Chỉ yêu cầu giải các bài tập đối với vật chuyển động theo một chiều.



		2. Động lực học chất điểm


a) Lực. Quy tắc tổng hợp và phân tích lực


b) Ba định luật Niu-tơn


c) Các loại lực cơ: lực hấp dẫn, trọng lực lực đàn hồi, lực ma sát


d) Lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều

		Kiến thức 


- Phát biểu được định nghĩa của lực và nêu được lực là đại lượng véctơ.


- Nêu được quy tắc tổng hợp và phân tích lực.


- Phát biểu được điều kiện cân bằng của một chất điểm dưới tác dụng của nhiều lực.


- Nêu được quán tính của vật là gì và kể được một số ví dụ về quán tính.


- Nêu được khối lượng là số đo mức quán tính.


- Phát biểu được định luật I Niu-tơn.


- Phát biểu được định luật vạn vật hấp dẫn và viết được hệ thức của định luật này.


- Nêu được ví dụ về lực đàn hồi và những đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo (điểm đặt, hướng) .


- Phát biểu được định luật Húc và viết hệ thức của định luật này đối với độ biến dạng của lò xo.


- Viết được công thức tính lực ma sát trượt.


- Phát biểu được định luật II Niu-tơn.


- Nêu mối quan hệ giữa lực, khối lượng và gia tốc được thể hiện trong định luật II Niu-tơn như thế nào và viết được hệ thức của định luật này.


- Nêu được gia tốc rơi tự do là do tác dụng của trọng lực và viết được hệ thức 
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- Phát biểu được định luật III Niu-tơn và viết được hệ thức của định luật này.


- Nêu được các đặc điểm của phản lực và lực tác dụng.


- Nêu được lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều là tổng hợp các lực tác dụng lên vật và viết được công thức 

[image: image207.wmf]r


m


r


mv


F


2


2


ht


w


=


=


.


Kỹ năng


- Vận dụng được định luật Húc để giải được bài tập đơn giản về sự biến dạng của lò xo.


- Vận dụng được công thức của lực hấp dẫn để giải các bài tập đơn giản.


- Vận dụng được công thức về ma sát trượt để giải được các bài tập đơn giản.


- Biểu diễn được các vectơ lực và phản lực trong một số ví dụ cụ thể.


- Vận dụng được quy tắc tổng hợp và phân tích lực.


- Vận dụng được các định luật I, II, III Niu-tơn để giải được các bài toán đối với một vật hoặc hệ hai vật chuyển động.


- Vận dụng được mối quan hệ giữa khối lượng và mức quán tính của vật để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống và kỹ thuật.


-  Giải được bài toán về chuyển động của vật ném ngang.


- Xác định được lực hướng tâm và giải được bài toán về chuyển động tròn đều khi vật chịu tác dụng của một hoặc hai lực.

		ở lớp này, trọng lực tác dụng lên vật được hiểu gần đúng là lực hấp dẫn của Trái Đất.


Không yêu câu giải các bài tập về sự tăng, giảm và mất trọng lượng.



		3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn


a) Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai hoặc ba lực không song song


b) Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực song song


c) Cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. Quy tắc momen lực. Ngẫu lực


d) Chuyển động tịnh tiến của vật rắn.


e) Chuyển động qua của vật rắn quanh một trục cố định

		Kiến thức


- Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai hoặc ba lực không song song.


- Phát biểu được quy tắc xác định hợp lực của hai lực song song cùng chiều.


- Nêu được trọng tâm của một vật là gì.


- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính momen lực và nêu được đơn vị đo momen lực.


- Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định.


- Phát biểu được định nghĩa ngẫu lực và nêu được tác dụng của ngẫu lực.


- Viết được công thức tính momen ngẫu lực.


- Nêu được điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. Nhận biết được các dạng cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định của vật rắn có mặt chân đế.


- Nêu được đặc điểm để nhận biết chuyển động tịnh tiến của một vật rắn.


- Nêu được, khi vật rắn chịu tác dụng của một momen lực khác không, thì chuyển động quay quanh một trục cố định của nó bị biến đổi (quay nhanh dần hoặc chậm dần).


- Phát biểu được quy tắc mo men lực.


Kỹ năng


- Vận dụng được điều kiện cân bằng và quy tắc tổng hợp lực để giải các bài tập đối với trường hợp vật chịu tác dụng của ba lực đồng quy.


- Vận dụng được quy tắc xác định hợp lực để giải các bài tập đối với vật chịu tác dụng của hai lực song song cùng chiều.


- Vận dụng quy tắc momen lực để giải được các bài toán về điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định khi chịu tác dụng của hai lực.


- Xác định được trọng tâm của các vật phẳng đồng chất bằng thí nghiệm.

		



		4. Các định luật bảo toàn 


a) Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Chuyển động bằng phản lực


b) Công. Công suất


c) Động năng 


d) Thế năng. Thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi


e) Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng

		Kiến thức


- Viết được công thức tính động lượng và nêu được đơn vị đo động lượng.


- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật.


- Nêu được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực.


- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính công.


- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính động năng. Nêu được đơn vị đo động năng.


- Phát biểu được định nghĩa thế năng trọng trường của một vật và viết được công thức tính thế năng này. Nêu được đơn vị đo thế năng.


- Viết được công thức tính thế năng đàn hồi.


- Phát biểu được định nghĩa cơ năng và viết được công thức tính cơ năng.


- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ thức của định luật này.


Kỹ năng


- Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải được các bài tập đối với hai vật va chạm mềm.


- Vận dụng được các công thức A : Fscos(. và P =  eq \f(A,T) 

- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải được bài toán chuyển động của một vật.

		- Thế năng của một vật trong trọng trường được gọi tắt là thế năng trọng trường.


- Không yêu cầu HV thiết lập công thức tính thế năng đàn hồi.



		5. Chất khí


a) Thuyết động học phân tử chất khí


b) Các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp đối với khí lý tưởng


c) Phương trình trạng thái của khí lý tưởng

		Kiến thức 


- Phát biểu được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.


- Nêu được các đặc điểm của khí lý tưởng.


- Phát biểu được các định luật Bôilơ - Mariôt; Sáclơ.


- Nêu được nhiệt độ tuyệt đối là gì.


- Nêu được các thông số p, V, T xác định trạng thái của một lượng khí.


- Viết được phương trình trạng thái của khí lý tưởng  eq \f(pV,T) =const. .


Kỹ năng


- Vận dụng được phương trình trạng thái khí lý tưởng.


- Vẽ được đường đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V).

		



		6. Cơ sở nhiệt động lực học


a) Nội năng và sự biến đổi nội năng


b) Các nguyên lý của Nhiệt động lực học

		Kiến thức


- Nêu được có lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.


- Nêu được nội năng gồm động năng của các hạt (nguyên tử, phân tử) và thế năng tương tác giữa chúng.


- Nêu được ví dụ về hai cách làm thay đổi nội năng.


- Phát biểu được nguyên lý I Nhiệt động lực học. Viết được hệ thức của nguyên lý I Nhiệt động lực học (U = A + Q. Nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong hệ thức này.


- Phát biểu được nguyên lý II Nhiệt động lực học.


Kỹ năng


- Vận dụng được mối quan hệ giữa nội năng với nhiệt độ và thể tích để giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên quan.

		Ở chương trình này, nguyên lý II Nhiệt động lực học được phát biểu là: "Nhiệt lượng không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn."



		7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể 


a) Vật rắn kết tinh vật rắn vô định hình


b) Biến dạng cơ của vật rắn


c) Sự nở vì nhiệt của vật rắn


d) Chất lỏng. Các hiện tượng căng bề mặt, dính ướt, mao dẫn của chất lỏng 


đ) Sự chuyển thể. nóng chảy, đông đặc hóa hơi, ngưng tụ


l) Độ ẩm của không khí

		Kiến thức 


- Phân biệt được vật rắn kết tinh và vật rắn vô định hình về cấu trúc vi mô và những tính chất vĩ mô của chúng.


- Phân biệt được biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo.


- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Húc đối với biến dạng của vật rắn.


- Viết được các công thức nở dài và nở khối.


- Nêu được ý nghĩa của sự nở dài, sự nở khối của vật rắn trong đời sống và kỹ thuật.


- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng mặt ngoài.


- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và không dính ướt.


- Mô tả được hình dạng mặt thoáng của chất lỏng ở sát thành bình trong trường hợp chất lỏng dính ướt và không dính ướt.


- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn.


- Kể được một số ứng dụng về hiện tượng mao dẫn trong đời sống và kỹ thuật.


- Viết được công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn Q ( (m.


- Phân biệt được hơi khô và hơi bão hòa.


- Viết được công thức tính nhiệt hóa hơi Q = Lm.


- Nêu được định nghĩa độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tỷ đối, độ ẩm cực đại của không khí.


- Nêu được ảnh hưởng của độ ẩm không khí đối với sức khỏe con người, đời sống động, thực vật và chất lượng hàng hóa.


Kỹ năng


- Vận dụng được công thức nở dài và nở khối của vật rắn để giải các bài tập đơn giản.


- Vận dụng được công thức Q = (m, Q = Lm đề giải các bài tập đơn giản.

		- ( là nhiệt nóng chảy riêng.


- L là nhiệt hóa hơi riêng.





LỚP 11

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		1. Điện tích. Điện trường


a) Điện tích. Định luật bảo toàn điện tích. Lực tác dụng giữa các điện tích. Thuyết êlectron


b) Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện


c) Điện thế và hiệu điện thế


d) Tụ điện


đ) Năng lượng của điện trường trong tụ điện

		Kiến thức


- Nêu được các cách nhiễm điện một vật (cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng).


- Phát biểu được định luật bảo toàn điện tích.


- Phát biểu được định luật Culông và chỉ ra đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.


- Nêu được các nội dung chính của thuyết êlectron.


- Nêu được điện trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì.


- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức cường độ điện trường.


- Nêu được trường tĩnh điện là trường thế.


- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường và nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.


- Nêu được mối quan hệ giữa cường độ điện trường đều và hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường đó. Biết được đơn vị đo cường độ điện trường.


- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của tụ điện. Nhận dạng được các tụ điện thường dùng và nêu được ý nghĩa các số ghi trên mỗi tụ điện.


- Phát biểu định nghĩa điện dung của tụ điện và biết được đơn vị đo điện dung.


- Nêu được điện trường trong tụ điện và mọi điện trường đều mang năng lượng.


Kỹ năng


- Vận dụng được thuyết êlectron để giải thích các hiện tượng nhiễm điện.


- Vận dụng được định luật Culông và khái niệm điện trường để giải được các bài tập đối với hai điện tích điểm.


- Giải được bài tập về chuyển động của một điện tích dọc theo đường sức của một điện trường đều.

		



		2. Dòng điện không đổi


a) Dòng điện không đổi


b) Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện. Pin, acquy


c) Công suất của nguồn điện


d) Định luật Ôm đối với toàn mạch


đ) Ghép các nguồn điện thành bộ

		Kiến thức 


- Nêu được dòng điện không đổi là gì.


- Nêu được suất điện động của nguồn điện là gì.


- Nêu được cấu tạo chung của các nguồn điện hóa học (pin, acquy).


- Viết được công thức tính công của nguồn điện: Ang = Eq ( EIt 


- Viết được công thức tính công suất của nguồn điện: Png = E.l


- Phát biểu được định luật và viết được công thức định lật ôm đối với toàn mạch.


- Viết được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc nối tiếp, mắc song song đơn giản.


Kỹ năng


- Vận dụng được hệ thức 

[image: image208.wmf]r


R


I


+


E


=


  hoặc U =E - Ir để giải các bài tập đối với toàn mạch, trong đó mạch ngoài gồm nhiều nhất là ba điện trở.


- Vận dụng được công thức Ang = E It Và Png = E I


- Tính được hiệu suất của nguồn điện.


- Nhận biết được, trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối tiếp, mắc song song đơn giản.


- Tính được suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song đơn giản.

		- Chỉ xét định luật ôm đối với mạch điện không chứa máy thu điện.


- Chỉ xét các bộ nguồn mắc đơn giản gồm tối đa bốn nguồn giống nhau được mắc thành các dãy như nhau.



		3. Dòng điện trong các môi trường 


a) Dòng điện trong kim loại. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn.


b) Dòng điện trong chất điện phân, Định luật Fa-ra-đay về điện phân.


c) Dòng điện trong chất khí.


d) Dòng điện trong chân không.


đ) Dòng điện trong chất bán dẫn


Lớp chuyển tiếp  p - n

		Kiến thức 


- Nêu được điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.


- Nêu được hiện tượng nhiệt điện là gì.


- Nêu được hiện tượng siêu dẫn là gì.


- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất điện phân.


- Mô tả được hiện tượng dương cực tan.


- Phát biểu được định luật Fa-ra-đay về điện phân và viết được hệ thức của định luật này.


- Nêu được một số ứng dụng của hiện tượng điện phân.


- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí.


- Nêu được điều kiện tạo ra tia lửa điện.


- Nêu được điều kiện tạo ra hồ quang điện và ứng dụng của hồ quang điện.


- Nêu được điều kiện để có dòng điện trong chân không và đặc điểm về chiều của dòng điện.


- Nêu được dòng điện trong chân không được ứng dụng trong các ống phóng điện tử.


- Nêu được bản chất của dòng điện trong bán dẫn loại p và bán dẫn loại n.


- Nêu được cấu tạo của lớp chuyển tiếp p - n và tính chắt chỉnh lưu của nó.


- Nêu được cấu tạo, công dụng của điôt bán dẫn và của trandito.


Kỹ năng


- Vận dụng định luật Fa-ra-đay để giải được các bài tập đơn giản về hiện tượng điện phân.

		- Không yêu cầu HV giải thích bản chất của suất điện động nhiệt điện.


- Không yêu cầu HV giải thích các dạng phóng điện trong chất khí.



		4. Từ trường


a) Từ trường. Đường sức từ. Cảm ứng từ


b) Lực từ. Lực Lo-ren-xơ


c) Từ trường Trái Đất

		Kiến thức


- Nêu được từ trường tồn tại ở đâu và có tính chất gì.


- Nêu được các đặc điểm của đường sức từ của thanh nam châm thẳng, của nam châm chữ U, của dòng điện thẳng dài, của ống dây có dòng điện chạy qua.


- Phát biểu được định nghĩa và nêu được phương, chiều của cảm ứng từ tại một điểm của từ trường. Nêu được đơn vị đo cảm ứng từ.


- Viết được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn và tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.


- Viết được công thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.


- Nêu được lực Lo-ren-xơ là gì và viết được công thức tính lực này.


Kỹ năng


- Vẽ được các đường sức từ biểu diễn từ trường của thanh nam châm thẳng, của dòng điện thẳng dài, của ống dây có dòng điện chạy qua và của từ trường đều.


- Xác định được độ lớn, phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài và tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.


- Xác định được vectơ lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều.


- Xác định được cường độ, phương, chiều của lực Lorenxơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động với vận tốc 
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 trong mặt phẳng vuông góc với các đường sức của từ trường đều.

		



		5. Cảm ứng điện từ


a) Hiện tượng cảm ứng điện từ. Từ thông. Suất điện động cảm ứng


b) Hiện tượng tự cảm. Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm


c) Năng lượng từ trường trong ống dây

		Kiến thức


- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.


- Viết được công thức tính từ thông qua một diện tích và nêu được đơn vị đo từ thông. Nêu được các cách làm biến đổi từ thông.


- Phát biểu được định luật Fa-ra-đay về cảm ứng điện từ, định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng và viết được hệ thức: E  ( 
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- Nêu được dòng điện Fu-cô là gì.


- Nêu được hiện tượng tự cảm là gì.


- Nêu được độ tự cảm là gì và đơn vị đo độ tự cảm.


- Nêu được từ trường trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua và mọi từ trường đều mang năng lượng.


Kỹ năng


- Làm được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.


- Tính được suất điện động cảm ứng trong trường hợp từ thông qua một mạch kín biến đổi đều theo thời gian.


- Xác định được chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.


- Tính được suất điện động tự cảm trong ống dây khi dòng điện chạy qua nó có cường độ biến đổi đều theo thời gian.

		



		6. Khúc xạ ánh sáng


a) Định luật khúc xạ ánh sáng. Chiết suất. Tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng


b) Hiện tượng phản xạ toàn phần.

		Kiến thức 


- Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng và viết được hệ thức của định luật này.


- Nêu được chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỷ đối là gì.


- Nêu được tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng và chỉ ra sự thể hiện tính chất này ở định luật khúc xạ ánh sáng.


- Mô tả được hiện tượng phản xạ toàn phần và nêu được điều kiện xảy ra hiện tượng này.


Kỹ năng


- Vận dụng được hệ thức của định luật khúc xạ ánh sáng.


- Vận dụng được công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.

		- Chấp nhận hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi i ( igh



		7. Mắt. Các dụng cụ quang.


a) Lăng kính 


b) Thấu kính mỏng


c) Mắt. Các tật của mắt. Hiện tượng lưu ảnh trên màng lưới


d) Kính lúp. Kính hiển vi. Kính thiên văn

		Kiến thức 


- Nêu được tính chất của lăng kính làm lệch tia sáng truyền qua nó.


- Nêu được tiêu điểm chính, phụ, tiêu diện, tiêu cự của thấu kính là gì.


- Viết được công thức thấu kính.


- Phát biểu được định nghĩa độ tụ của thấu kính và nêu được đơn vị đo độ tụ.


- Nêu được số phóng đại của ảnh tạo bởi thấu kính là gì.


- Nêu được sự điều tiết của mắt khi nhìn vật ở điểm cực cận và ở điểm cực viễn.


- Nêu được góc trông và năng suất phân ly là gì.


- Trình bày các đặc điểm của mắt cận, mắt viễn, mắt lão về mặt quang học và nêu tác dụng của kính cần đeo để khắc phục các tật này.


- Nêu được sự lưu ảnh trên màng lưới là gì và nêu được ví dụ thực tế ứng dụng hiện tượng này.


- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và công dụng của kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn.


- Trình bày được số bội giác của ảnh tạo bởi kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn là gì.


Kỹ năng


- Vẽ được tia ló khỏi thấu kính hội tụ, phân kỳ và hệ hai thấu kính đồng trục


- Dựng được ảnh của một vật thật tạo bởi thấu kính.


- Vận dụng các công thức về thấu kính để giải được các bài tập đơn giản.


- Vẽ được ảnh của vật thật tạo bởi kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn và giải thích tác dụng tăng góc trông ảnh của mỗi loại kính.

		- Không yêu cầu HV sử dụng các công thức lăng kính để tính toán.


- Không yêu cầu HV tính toán với công thức D = 1/f = 
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Chỉ đề cập tới kính thiên văn khúc xạ.


Không yêu cầu HV giải bài tập về vật ảo





LỚP 12

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		1. Dao động cơ


a) Dao động điều hòa. Các đại lượng đặc trưng


b) Con lắc lò xo. Con lắc đơn


c) Dao động riêng. Dao động tắt dần


d) Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng. Dao động duy trì


đ) Phương pháp giản đồ Fee-nen

		Kiến thức 


- Phát biểu được định nghĩa dao động điều hòa.


- Nêu được ly độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì?.


- Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hòa.


- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo và con lắc đơn.


- Viết được công thức tính chu kỳ và tần số dao động điều hòa của con lắc lò xo và con lắc đơn. Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.


- Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen.


- Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số và cùng phương dao động.


- Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.


- Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra.


- Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.


Kỹ năng


- Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn


- Biểu diễn được một dao động điều hòa bằng vectơ quay.


- Xác định chu kỳ dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm.

		- Dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn khi bỏ qua các ma sát và lực cản là các dao động riêng.


- Trong các bài toán đơn giản, chỉ xét dao động điều hòa của riêng một con lắc, trong đó: con lắc lò xo gồm một lò xo, được đặt nằm ngang hoặc treo thẳng đứng; con lắc đơn chỉ chịu tác dụng của trọng lực và lực căng của dây treo.



		2. Sóng cơ 


a) Khái niệm sóng cơ. Sóng ngang. Sóng dọc


b) Các đặc trưng của sóng: tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng, năng lượng sóng


c) Phương trình sóng


đ) Sóng âm. Độ cao của âm. âm sắc. Cường độ âm. Mức cường độ âm. Độ to của âm 


đ) Giao thoa của hai sóng cơ. Sóng dừng. Cộng hưởng âm.

		Kiến thức


- Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang.


- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.


- Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.


- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm.


- Nêu được ví dụ để minh họa cho khái niệm âm sắc.


- Nêu được các đặc trưng sinh lý (độ cao, độ to và âm sắc) và các đặc trưng vật lý (tần số mức cường độ âm và các họa âm) của âm.


- Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.


- Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi và nêu được điều kiện để có sóng dừng khi đó.


- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm.


Kỹ năng


- Viết được phương trình sóng.


- Giải được các bài toán đơn giản về giao thoa và sóng dừng.


- Giải thích được sơ lược hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây.

		- Mức cường độ âm là: L (dB) = 10lg
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- Không yêu cầu HV dùng phương trình sóng để giải thích hiện tượng sóng dừng.



		3. Dòng điện xoay chiều


a) Dòng điện xoay chiều. Điện áp xoay chiều. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều


b) Định luật ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C, mắc nối tiếp.


c) Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất.

		Kiến thức


- Viết được biểu thức của cường độ dòng điện và điện áp tức thời.


- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện, của điện áp.


- Viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.


- Viết được các hệ thức của định luật ôm đối với đoạn mạch RLC nối tiếp (đối với giá trị hiệu dụng và độ lệch pha).


- Viết được công thức tính công suất điện và tính hệ số công suất của đoạn rạch RLC nối tiếp.


- Nêu được lý do tại sao cần phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện.


- Nêu được những đặc điểm của đoạn mạch RLC nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.


- Máy phát điện, động cơ điện xoay chiều ba pha. Máy biến áp.


Kỹ năng


- Vẽ được giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch RLC nối tiếp.


- Giải được các bài tập đối với đoạn mạch RLC nối tiếp.


- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều, động cơ điện xoay chiều ba pha và máy biến áp.

		- Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp được gọi tắt là đoạn mạch RLC nối tiếp.


- Định luật ôm đối với đoạn mạch RLC nối tiếp biểu thị mối quan hệ giữa i và u.



		4. Dao động điện từ. Sóng điện từ 


a) Dao động điện từ trong mạch LC


b) Điện từ trường. Sóng điện từ. Các tính chất của sóng điện từ


c) Sơ đồ nguyên tắc của máy phát và máy thu sóng vô tuyến điện

		Kiến thức 


- Trình bày được cấu tạo và nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch dao động LC.


- Viết được công thức tính chu kỳ dao động riêng của mạch dao động LC.


- Nêu được dao động điện từ là gì.


- Nêu được năng lượng điện từ của mạch dao động LC là gì.


- Nêu được điện từ trường và sóng điện từ là gì.


- Nêu được các tính chất của sóng điện từ.


- Nêu được chức năng của từng khối trong sơ đồ khối của máy phát và của máy thu sóng vô tuyến điện đơn giản.


- Nêu được ứng dụng của sóng vô tuyến điện trong thông tin, liên lạc.


Kỹ năng


- Vẽ được sơ đồ khối của máy phát và máy thu sóng vô tuyến điện đơn giản.


- Vận dụng được công thức 
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		5. Sóng ánh sáng.


a) Tán sắc ánh sáng


b) Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng


c) Các loại quang phổ


d) Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại. Tia X quang sóng điện từ

		Kiến thức


- Mô tả được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính.


- Nêu được mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.


- Nêu được chiết suất của môi trường phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng trong chân không.


- Nêu được hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là gì.


- Trình bày được một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng.


- Nêu được vân sáng, vân tối là kết quả của sự giao thoa ánh sáng.


- Nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng.


- Nêu được hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng và nêu được nội dung cơ bản của thuyết điện từ ánh sáng.


- Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mỗi loại quang phổ này.


- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X


- Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau trong thang sóng điện từ theo bước sóng.


Kỹ năng


Vận dụng được công thức 
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		- Không yêu cầu HV chứng minh công thức khoảng vân.



		6. Lượng tử ánh sáng


a) Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về giới hạn quang điện


b) Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng 


c) Hiện tượng quang điện trong


d) Quang phố vạch của nguyên tử hiđrô


đ) Sự phát quang


e) Sơ lược về lade.

		Kiến thức 


- Trình bày được thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện và nêu được hiện tượng quang điện là gì.


- Phát biểu được định luật về giới hạn quang điện.


- Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử ánh sáng.


- Nêu được ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt.


- Nêu được hiện tượng quang điện trong là gì.


- Nêu được quang điện trở và pin quang điện là gì.


- Nêu được sự tạo thành quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô.


- Nêu được sự phát quang là gì.


- Nêu được lade là gì và một số ứng dụng của laze.


Kĩ năng 


- Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định luật về giới hạn quang điện.

		- Không yêu cầu HV nêu được tên các dãy quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô và giải bài tập


- Sự tạo thành quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô được giải thích dựa trên những kiến thức về mức năng lượng đã học ở môn Hóa học lớp 10



		7. Hạt nhân nguyên tử.


a) Lực hạt nhân. Độ hụt khối


b) Năng lượng liên kết của hạt nhân.

		Kiến thức 


- Nêu được lực hạt nhân là gì và các đặc điểm của lực hạt nhân.


- Viết được hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng.


- Nêu được độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì.

		



		8. Phản ứng hạt nhân


a) Phản ứng hạt nhân. Định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân


b) Hiện tượng phóng xạ. Đồng vị phóng xạ. Định luật phóng xạ


c) Phản ứng phân hạch. Phản ứng dây chuyền


d) Phản ứng nhiệt hạch 

		Kiến thức 


- Nêu được hiện tượng phóng xạ là gì.


- Nêu được thành phần và bản chất của các tia phóng xạ.


- Viết được hệ thức của định luật phóng xạ.


- Nêu được một số ứng dụng của các đồng vị phóng xạ.


- Nêu được phản ứng hạt nhân là gì.


- Phát biểu được các định luật bảo toàn số khối, điện tích, động lượng và năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân.


- Nêu được phản ứng phân hạch là gì.


- Nêu được phản ứng dây chuyền là gì và nêu được các điều kiện để phản ứng dây chuyền xảy ra.


- Nêu được phản ứng nhiệt hạch là gì và nêu được điều kiện để phản ứng kết hợp hạt nhân xảy ra.


- Nêu được những ưu việt của năng lượng phản ứng nhiệt hạch.


Kỹ năng


- Vận dụng được hệ thức của định luật phóng xạ để giải một số bài tập đơn giản.

		





IV. GIẢI THÍCH

1. Căn cứ biên soạn chương trình


Chương trình môn Vật lý GDTX cấp THPT được xây dựng trên cơ sở chương trình chuẩn Vật lý cấp THPT ban hành theo Quyết định số 16/2006 ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên quán triệt tất cả các nguyên tắc, yêu cầu của việc xây dựng chương trình Vật lý THPT từ quan điểm xây dựng chương trình, định hướng đổi mới mục tiêu nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.


Chương trình Vật lý GDTX cấp THPT quán triệt mục tiêu giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, bảo đảm phù hợp với học viên của GDTX, phù hợp với điều kiện thực tế của GDTX (về giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thời gian học,...).


Đối với GDTX, do đặc điểm của người học nên những kiến thức trong chương trình Vật lý GDTX cấp THPT được xem xét và lựa chọn, đảm bảo nguyên tắc: cơ bản, tinh giản và thiết thực cần thiết nhất cho việc nhận thức đúng các hiện tượng trong tự nhiên, trong cuộc sống và lao động sản xuất hàng ngày.


Cũng như chương trình môn Vật lý cấp THPT ban hành theo Quyết định số 16/2006 ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình Vật lý GDTX cấp THPT bao gồm một số kiến thức của vật lý học hiện đại liên quan tới nhiều dụng cụ và thiết bị kỹ thuật hiện đang được sử dụng phổ biến trong cuộc sống và sản xuất. Chương trình Vật lý GDTX cấp THPT coi trọng kiến thức về các phương pháp nhận thức đặc thù của vật lý học như phương pháp thực nghiệm, phương pháp mô hình.


Chương trình môn Vật lý GDTX cấp THPT coi trọng những yêu cầu đối với việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng thực hành thực tế cho học viên, hình thành cho học viên những thói quen vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống và lao động sản xuất.


- Số tiết học lý thuyết chiếm khoảng 60%, trong đó có khoảng 20% số tiết học lý thuyết kết hợp với thí nghiệm.


- Số tiết bài tập chiếm khoảng 20%.


- Số tiết thực hành chiếm khoảng 3%.


- Số tiết ôn tập, tổng kết chiếm khoảng 10%.


- Số tiết kiểm tra chiếm khoảng 7% - 10%.


2. Về nội dung


Chương trình môn Vật lý GDTX cấp THPT bảo đảm các yêu cầu về nội dung của chương trình chuẩn môn Vật lý cấp THPT ban hành theo Quyết định số 16/2006 ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xuất phát từ đặc điểm của học viên GDTX, chương trình Vật lý GDTX cấp THPT được vận dụng theo định hướng sau:


- Giảm yêu cầu đối với một số nội dung, kiến thức lý thuyết quá phức tạp đối với học viên của GDTX. Ví dụ:


Lớp 10:


Đối với chủ đề "Động học chất điểm", chỉ yêu cầu học viên giải các bài tập đối với vật chuyển động theo một chiều.


Đối với chủ đề "Động lực học chất điểm", không yêu cầu học viên giải các bài tập về sự tăng, giảm và mất trọng lượng.


Đối với chủ đề "Các định luật bảo toàn", không yêu cầu học viên thiết lập công thức tính thế năng đàn hồi.


Lớp 11:


Đối với chủ đề "Điện tích. Điện trường", chỉ yêu cầu học viên xét định luật ôm đối với mạch điện không chứa máy thu điện và chỉ xét các bộ nguồn mắc đơn giản gồm tối đa bốn nguồn giống nhau được mắc thành các dãy như nhau.


Đối với chủ đề "Dòng điện trong các môi trường", không yêu cầu học viên giải thích bản chất của suất điện động nhiệt điện và không yêu cầu học viên giải thích các dạng phóng điện trong chất khí.


Đối với chủ đề "Mắt. Các dụng cụ quang", không yêu cầu học viên tính toán với công thức D = 1/f = (n/n0-1)
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 và không yêu cầu học viên giải bài tập về vật ảo.


Lớp 12:


- Đối với chủ đề "Sóng cơ", không yêu cầu học viên dùng phương trình sóng để giải thích hiện tượng sóng dừng.


- Đối với chủ đề "Sóng ánh sáng", không yêu cầu học viên chứng minh công thức khoảng vân và không yêu cầu học viên nêu được tên các dãy quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô và giải bài tập.


Đối với chủ đề "Từ vi mô đến vĩ mô", không cần thiết đối với học viên GDTX nên không đưa vào chương trình.


- Tăng yêu cầu đối với một số nội dung thiết thực, ôn tập, luyện tập, thực hành. Ví dụ:


Đối với lớp 10: Các chủ đề: Động lực học chất điểm; các định luật bảo toàn.


Đối với lớp 11 : Các chủ đề: Điện tích. Điện trường; dòng điện không đổi.


Đối với lớp 12: Các chủ đề: Dao động điện từ. Sóng điện từ; sóng ánh sáng. Lượng tử ánh sáng.


- Bổ sung, thay thế một số kiến thức, bài toán thực tế cho phù hợp với đối tượng GDTX. Điều này sẽ được thể hiện trong sách hướng dẫn dạy học Vật lý GDTX cấp THPT.


3. Về phương pháp dạy học


- Các phương pháp dạy học Vật lý GDTX cấp THPT phải phát huy vai trò chủ động, khai thác kinh nghiệm của người học, coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, sử dụng các phương tiện hiện đại và công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học.


- Khi dạy mỗi chủ đề, mỗi bài giáo viên cần xuất phát từ kinh nghiệm, vốn hiểu biết và đặc điểm nhận thức của học viên GDTX mà tìm ra cách thức thích hợp nhằm đạt được mục tiêu của bài học và khơi dậy hứng thú nhận thức của học viên như thuyết trình, đàm thoại hay phát vấn nêu vấn đề.


- Chú ý tăng cường phương pháp tìm tòi nghiên cứu, phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề, tạo tình huống để học viên phát hiện ra vấn đề (thắc mắc, hoài nghi) và tự phát biểu ý kiến, suy nghĩ của mình. Giáo viên cần hỗ trợ, động viên khuyến khích học viên bằng các nhận xét theo kiểu phản biện, hạn chế việc thông báo kết quả có tính chất áp đặt. Bằng cách đó, phát triển ở học viên khả năng phân tích, so sánh, lập luận, khả năng phê phán đánh giá. Tổ chức cho học viên thảo luận với nhau trong nhóm khi tìm cách giải quyết vấn đề.


- Rèn luyện từng bước cho học viên các kỹ năng thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin. Các kỹ năng này dần dần phải trở thành thói quen làm việc khoa học của học viên.


- Coi trọng phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình trong dạy học Vật lý. Tăng cường và tận dụng mọi khả năng để học viên tự lực tiến hành các thí nghiệm vật lý đơn giản bằng thiết bị và các vật liệu có sẵn trong phòng thí nghiệm (nếu có) hoặc do học viên tự tìm kiếm. Nên khuyến khích học viên tiến hành thí nghiệm vật lý ở nhà.


- Sử dụng hợp lý hình thức và phương pháp học tập theo nhóm để rèn luyện cho học viên cách thức ứng xử và cộng tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: tổ chức được việc phân công trong nhóm; biết trao đổi thông tin, thảo luận và tranh luận, trong đó mạnh dạn nêu lên và bảo vệ ý kiến riêng cũng như cầu thị, tôn trọng ý kiến của người khác.


- Tổ chức tham quan học tập, tạo điều kiện để học viên quan sát trực tiếp trong tự nhiên, trong đời sống và trong lao động sản xuất hàng ngày. Với một số chủ đề thích hợp, có thể giao cho học viên những đề tài nghiên cứu nhỏ, theo nhóm, trong đó học viên cần phải sưu tầm, đọc tài liệu, làm thí nghiệm, ... để hoàn thành báo cáo của đề tài.


4. Về trang thiết bị dạy học


Vật lý là một trong những môn khoa học thực nghiệm rất cần trang thiết bị dạy học. Khi thực hiện chương trình Vật lý mới và sử dụng sách giáo khoa Vật lý mới giáo viên cần tổ chức cho học viên tự tổ chức các thí nghiệm đơn giản để học viên tự phát hiện vấn đề, tự rút ra kết luận, dưới sự hướng dẫn, gợi ý của giáo viên.


Trong khi điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học nói chung và thiết bị dạy học Vật lý nói riêng của Giáo dục thường xuyên trước mắt còn có nhiều khó khăn, giáo viên có thể mượn của các trường phổ thông hoặc tự tìm kiếm các trong thiết bị đơn giản, sẵn có ở địa phương để tổ chức cho học viên làm thí nghiệm. Giáo viên có thể lựa chọn và chuẩn bị phương án thí nghiệm khác so với phương án đã được trình bày trong SGK. Hãy cố gắng để học viên được tự làm thí nghiệm. Trong trường hợp khó khăn, giáo viên mới làm thí nghiệm biểu diễn hoặc cho xem băng hình ... để cho học viên quan sát.


5. Về đánh giá kết quả học tập của học viên 


- Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên cần căn cứ vào mục tiêu của môn học, vào chuẩn kiến thức và kỹ năng của từng bài, từng chương, từng lớp. 


- Mục đích đánh giá không chỉ đánh giá kiến thức, trí nhớ của học viên, mà còn đánh giá cả kỹ năng thực hành, kỹ năng vận dụng kiến thức đã học không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống. 


- Các hình thức và phương pháp đánh giá đa dạng, bao gồm: 


Quan sát, theo dõi học viên trong giờ học: Đánh giá nhận thức của học viên khi phát biểu trong tiết học, trong thảo luận, tranh luận và trong làm việc theo nhóm. 


Kiểm tra miệng 


Kiểm tra viết 15 phút, kiểm tra một tiết và cuối học kỳ 


Đánh giá kỹ năng, tác phong và thái độ trong thực hành thí nghiệm vật lý của học viên qua mỗi bài thực hành đã được quy định trong chương trình, ... 


- Cần đánh giá cao khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng vật lý của học viên để xử lý và giải quyết sáng tạo những tình huống mới hoặc ít nhiều thay đổi. 


- Phối hợp kiểm tra bằng trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan. 


- Chú ý bảo đảm đánh giá công bằng, công khai và khách quan 


6. Vận dụng chương trình theo vùng, miền và đối tượng 


Tùy theo đặc điểm của địa phương, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị cho dạy và học vật lý của các trung tâm GDTX và tùy theo loại đối tượng học viên chương trình có thể vận dụng linh hoạt và mềm dẻo. Cụ thể: 


- Phân bổ và xác định thời lượng thích hợp cho việc dạy và học mỗi bài trong phạm vi từng chương.


- Có thể thay đổi trình tự, thời lượng của một số bài trong từng chương và nên được thống nhất trong từng khối lớp.


- Có thể bổ sung thêm những kiến thức gắn với thực tiễn địa phương trong những phần liên hệ, mở rộng.


- Tùy thuộc vào khả năng và nhịp độ học tập của các nhóm đối tượng khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng Trung tâm, tùy thuộc vào tình huống sư phạm cụ thể để lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp.


- ở những phần của bài học có chứa đựng những vấn đề cần trao đổi, tranh luận, cần tổ chức cho học viên trao đổi, thảo luận theo nhóm nhỏ.


- Tùy theo trình độ của học viên, có thể lựa chọn những phần của bài học không quá phức tạp để học viên tự đọc và tự học.


- Nếu điều kiện cho phép có thể sử dụng phần mềm thích hợp, sử dụng các bài giảng điện tử để phục vụ cho việc giảng dạy trong quá trình dạy học Vật lý.


MÔN HÓA HỌC

I. MỤC TIÊU

Học xong chương trình môn hóa học của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:


1. Về kiến thức


Học viên có được hệ thống kiến thức hóa học Trung học phổ thông cơ bản, hiện đại, tinh giản và thiết thực từ đơn giản đến phức tạp, gồm:


- Kiến thức cơ sở hóa học chung.


- Kiến thức Hóa học vô cơ.


- Kiến thức Hóa học hữu cơ.


2. Về kỹ năng


Học viên có được hệ thống kỹ năng hóa học Trung học phổ thông cơ bản và thói quen làm việc khoa học gồm:


- Kỹ năng học tập hóa học


- Kỹ năng thực hành hóa học


- Kỹ năng vận dụng kiến thức hóa học.


3. Về thái độ


Học viên có thái độ tích cực như:


- Hứng thú học tập môn Hóa học.


- Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học.


- Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng.


- Ý thức vận dụng những tri thức hóa học đã học vào cuộc sống và vận động người khác cùng thực hiện.


II. NỘI DUNG

LỚP 10

2 tiết/tuần x 32 tuần = 64 tiết


KIẾN THỨC CƠ SỞ HÓA HỌC CHUNG

1. Nguyên tử (6 tiết)


- Thành phần nguyên tử.


- Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị.


- Cấu tạo vỏ nguyên tử. Cấu hình electron của nguyên tử.


2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn (6 tiết)


- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.


- Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn.


- Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.


3. Liên kết hóa học (6 tiết)


- Liên kết ion. Tinh thể ion.


- Liên kết cộng hóa trị. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử.


- Hóa trị. Số oxi hóa.


4. Phản ứng oxi hóa - khử (3 tiết)


- Phản ứng oxi hóa - khử.


- Phân loại phản ứng.


5. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (3 tiết)


- Tốc độ phản ứng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng.


- Cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng.


HÓA HỌC VÔ CƠ

1. Nhóm halogen (5 tiết)


- Khái quát về nhóm halogen.


- Clo. Hợp chất của clo: Hiđro clorua, axit clohiđric và muối clorua; sơ lược về hợp chất có oxi của clo.


- Flo - Brom - Iot.


2. Oxi. Lưu huỳnh (5 tiết)


- Oxi - Ozon.


- Lưu huỳnh.


- Hợp chất của lưu huỳnh: H2S, SO2, SO3; Axít H2SO4 Và muối sunfat.


THỰC HÀNH HÓA HỌC

1. Phản ứng oxi hóa - khử.


2. Tính chất hóa học của các hợp chất của clo và tính chất hóa học của iot.


3. Tính chất của lưu huỳnh và axit sunfuric đặc.


4. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.


ÔN, LUYỆN TẬP

1. Bài luyện tập 1, 2, 3: Thành phần nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Cấu tạo vỏ nguyên tử. Cấu hình electron của nguyên tử.


2. Bài luyện tập 4, 5: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn.


3. Bài luyện tập 6, 7: Liên kết hóa học.


4. Bài luyện tập 8 , 9 : Phản ứng oxi hóa - khử.


5. Bài luyện tập 10, 11: Nhóm halogen.


6. Bài luyện tập 12, 13: Oxi - Lưu huỳnh.


7. Bài luyện tập 14, 15: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.


KIỂM TRA

1. Kiểm tra 45 phút: 4 bài


2. Kiểm tra học kỳ I và học kỳ II: 2 bài.


LỚP 11

2 tiết/tuần x 32 tuần = 64 tiết


KIẾN THỨC CƠ SỞ HÓA HỌC CHUNG

Sự điện ly (5 tiết)


- Sự điện ly.


- Axit - Bazơ - Muối.


- Sự điện ly của nước. ph. Chất chỉ thị axit - bazơ.


- Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly.


HÓA HỌC VÔ CƠ

1. Ni tơ - Photpho (7 tiết)


- Ni tơ.


- Amoniac và muối amoni.


- Axit nitric và muối nitrat.


- Photpho.


- Axit photphoric và muối photphat.


- Phân bón hóa học.


2. Cacbon - Silic (4 tiết)


Cacbon.


- Hợp chất của cacbon.


- Silic và hợp chất của silic.


- Công nghiệp silicat.


HÓA HỌC HỮU CƠ

1. Đại cương về hóa học hữu cơ (4 tiết)


Mở đầu.


- Công thức phân tử hợp chất hữu cơ.


- Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Phản ứng hữu cơ.


2. Hiđrocacbon no (3 tiết)


Mở đầu về hiđrocacbon no


- Ankan.


- Xicloankan.


3. Hiđrocacbon không no (4 tiết)


Mở đầu về hiđrocacbon không no.


- Anken.


- Ankađien.


- Ankin.


4. Hiđrocacbon thơm. Các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa hiđrocabon (4 tiết)


Mở đầu về hiđrocacbon thơm.


- Benzen và dãy đồng đẳng.


- Một vài hiđrocacbon thơm khác.


- Các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên.


- Hệ thống hóa hiđrocacbon.


5. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol (4 tiết)


- Dẫn xuất halogen.


- Ancol.


- Phenol.


6. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic (4 tiết)


- Anđehit - Xeton.


- Axit cacboxylic.


THỰC HÀNH HÓA HỌC

1. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly. Tính chất của các hợp chất ni tơ, photpho.


2. Điều chế và tính chất của metan, etilen, axetilen.


3. Tính chất hóa học của etanol, glixerol, phenol, anđehit, axit cacboxylic.


ÔN, LUYỆN TẬP

1. Bài luyện tập 1 : Sự điện ly.


2. Bài luyện tập 2, 3: Ni tơ - Photpho.


3. Bài luyện 4: Cacbon - Silic.


4. Bài luyện tập 5: Đại cương về hóa học hữu cơ.


5. Bài luyện tập 6: Ankan - Xicloankan.


6. Bài luyện tập 7: Anken - Ankađien - Ankin.


7. Bài luyện tập 8: Benzen và đồng đẳng của benzen.


8. Bài luyện tập 9: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol.


9. Bài luyện tập 10, 11: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic.


KIỂM TRA

1. Kiểm tra 45 phút: 4 bài.


2. Kiểm tra học kỳ I và học kỳ II: 2 bài.


LỚP 12

2 tiết/tuần x 32 tuần = 64 tiết


HÓA HỌC HỮU CƠ

1. Este - Lipit (3 tiết)


- Este.


- Lipit.


- Chất giặt rửa.


2. Cacbohiđrat (4 tiết)


- Glucozơ.


- Saccarozơ.


- Tinh bột và xenlulozơ.


3. Amin - Amino axit - Protein (5 tiết)


- Amin.


- Amino axit.


- Peptit và protein.


4. Polime và vật liệu polime (3 tiết)


- Đại cương về polime.


- Vật liệu polime.


HÓA HỌC VÔ CƠ

1. Đại cương về kim loại (7 tiết)


- Vị trí và cấu tạo của kim loại.


- Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại.


- Hợp kim.


- Ăn mòn kim loại.


- Điều chế kim loại.


2. Kim loại kiềm. Kim loại kiềm thổ. Nhôm (6 tiết)


- Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.


- Kim loại kiềm thổ và một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ.


- Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm.


3. Sắt và một số kim loại quan trọng (5 tiết)


- Sắt. Một số hợp chất quan trọng của sắt. Hợp kim sắt: Gang, thép.


- Crom và một số hợp chất của crom.


- Đồng và một số hợp chất của đồng.


- Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc.


4. Phân biệt một số chất vô cơ (2 tiết)


- Phân biệt một số hợp chất vô cơ trong dung dịch.


- Phân biệt một số chất khí.


5. Hóa học và vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường (3 tiết)


- Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế.


- Hóa học và vấn đề xã hội.


- Hóa học và vấn đề môi trường.


THỰC HÀNH HÓA HỌC

1. Điều chế, tính chất của este và gluxit.


2. Tính chất của protein và vật liệu polime.


3. Sự ăn mòn kim loại. Tính chất của nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm.


4. Tính chất hóa học của sắt, đồng. Tính chất của một số hợp chất của sắt và crom.


ÔN, LUYỆN TẬP

1. Bài luyện tập 1 : Este - Lipit.


2. Bài luyện 2: Cacbohiđrat.


3. Bài luyện tập 3: Min - Amino axit - Protein.


4. Bài luyện tập 4: Polime và vật liệu polime.


5. Bài luyện tập 5, 6: Đại cương kim loại.


6. Bài luyện tập 7, 8: Kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm.


7. Bài luyện tập 9, 10: Sắt, hợp chất sắt và một số kim loại quan trọng.


8. Bài luyện tập 11: Phân biệt một số chất vô cơ.


KIỂM TRA

1. Kiểm tra 45 phút: 4 bài.


2. Kiểm tra học kỳ I và học kỳ II: 2 bài.


III. Chuẩn kiến thức kỹ năng


LỚP 10

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		1. Nguyên tử



		a) Thành phần nguyên tử

		Kiến thức


Nêu lên được:


- Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ electron của nguyên tử mang điện tích âm; kích thước, khối lượng của nguyên tử.


- Hạt nhân gồm các hạt proton và nơtron.


- Ký hiệu, khối lượng và điện tích của electron, proton và nơtron.


Kĩ năng 


So sánh được:


- Khối lượng của electron với proton và nơtron.


- Kích thước của hạt nhân với electron và với nguyên tử.

		- Kích thước của tiểu phân được đo bằng nm (hay 

[image: image216.wmf]o
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 ).


- Khối lượng của tiểu phân được đo bằng đơn vị u (hay đvc)



		b) Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị. Nguyên tử khối trung bình

		Kiến thức


Nêu lên được:


- Nguyên tố hóa học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.


- Số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử.


- Ký hiệu nguyên tử: 

[image: image217.wmf]X
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Z


; X là ký hiệu hóa học của nguyên tố, số khối (A) là tổng số hạt proton và số hạt nơtron.


-  Khái niệm đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố


Kỹ năng


- Xác định được số electron, số proton, số nơtron khi biết ký hiệu nguyên tử ngược lại.


- Tính được nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có nhiều đồng vị bền.

		- Nguyên tử khối không có thứ nguyên.



		c) Cấu tạo vỏ nguyên tử

		Kiến thức


Nêu lên được:


- Các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định, tạo nên vỏ nguyên tử.


- Trong nguyên tử, các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp vào một lớp (K, L, M, N).


- Một lớp electron bao gồm một hay nhiều phân lớp. Các electron trong mỗi phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.


- Số electron tối đa trong một lớp, một phân lớp.


Kỹ năng


- Xác định được thứ tự các lớp electron trong nguyên tử, số phân lớp (s, p, d) trong một lớp.

		



		d) Cấu hình electron nguyên tử

		Kiến thức 


Nêu lên được:


- Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử.


- Sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.


- Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng: lớp ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron (ns2np6), lớp ngoài cùng của nguyên tử khí hiếm có 8 electron (riêng heli có 2 electron). Hầu hết các nguyên tử kim loại có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng. Hầu hết các nguyên tử phi kim thường có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng.


Kỹ năng


- Viết được cấu hình electron nguyên tử của một số nguyên tố hóa học.


- Dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử suy ra được tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố tương ứng.

		



		2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn 



		a) Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

		Kiến thức 


Nêu lên được:


- Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.


- Cấu tạo của bảng tuần hoàn: ô, chu kỳ, nhóm nguyên tố (nhóm A, nhóm B).


Kỹ năng


- Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm, chu kỳ) suy ra được cấu hình electron và ngược lại.

		- Ô nguyên tố gồm: ký hiệu, tên nguyên tố, số hiệu nguyên tử, nguyên tử khối, cấu hình electron, độ âm điện, số oxi hóa.


- Chỉ xét 20 nguyên tố đầu



		b) Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố 

		Kiến thức


Nêu lên được:


- Đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A;


- Sự tương tự nhau về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử (nguyên tố s, p) là nguyên nhân của sự tương tự nhau về tính chất hóa học các nguyên tố trong cùng một nhóm A.


- Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố.


Kỹ năng


- Dựa vào cấu hình electron nguyên tử, suy ra được cấu tạo nguyên tử, đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng.


- Dựa vào cấu hình electron, xác định được nguyên tố s, p. 

		- Chỉ xét 20 nguyên tố đầu



		c) Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

		Kiến thức


- Trình bày được sự biến đổi tuần hoàn độ âm điện của một số nguyên tố trong một chu kỳ, trong nhóm A.


- Trình bày được quy luật biến đổi tuần hoàn tính kim loại, tính phi kim trong một chu kỳ, trong nhóm A (dựa vào bán kính nguyên tử).


- Trình bày được sự biến đổi hóa trị cao nhất với oxi và hóa trị với hiđro của các nguyên tố trong một chu kỳ.


- Nêu lên được sự biến đổi tính axit, bazơ của các oxit và hiđroxit trong một chu kỳ, trong một nhóm A.


- Nêu và giải thích được nội dung định luật tuần hoàn.


Kỹ năng


- Dựa vào quy luật chung, suy đoán được sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu kỳ, nhóm A cụ thể, thí dụ sự biến thiên về:


- Độ âm điện, bán kính nguyên tử.


- Hóa trị cao nhất của nguyên tố đó với oxi và với hiđro.


- Tính chất kim loại, phi kim.


- Công thức hóa học và tính axit, bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng.

		- Có bảng bán kính nguyên tử, khái niệm độ âm điện và bảng độ âm điện của một số nguyên tố.


Giới hạn ở nhóm A thuộc hai chu kỳ 2, 3.



		d) ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố

		Kiến thức 


- Trình bày được: mối quan hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử, tính chất cơ bản của nguyên tố và ngược lại.


Kĩ năng 


Từ vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, suy ra được:


- Cấu hình electron của nguyên tử.


- Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố đó.


- So sánh được tính kim loại, phi kim của nguyên tố đó với các nguyên tố lân cận.

		Giới hạn ở nhóm A thuộc hai chu kỳ 2, 3.



		3. Liên kết hóa học 



		a) Liên kết ion. Tinh thể ion

		Kiến thức


Nêu lên được:


- Vì sao các nguyên tử lại liên kết với nhau.


- Sự tạo thành ion, ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử.


- Định nghĩa liên kết ion.


- Khái niệm tinh thể ion, tính chất chung của hợp chất ion.


Kỹ năng


- Viết được cấu hình electron của ion đơn nguyên tử cụ thể.


- Xác định được ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử trong một phân tử chất cụ thể.

		



		b) Liên kết cộng hóa trị

		Kiến thức 


Nêu lên được:


- Định nghĩa liên kết cộng hóa trị, liên kết cộng hóa trị không cực (H2, N2), liên kết cộng hóa trị có cực hay phân cực (HCl, CO2).


- Mối liên hệ giữa hiệu độ âm điện của 2 nguyên tố và bản chất liên kết hóa học giữa 2 nguyên tố đó trong hợp chất.


- Tính chất chung của các chất có liên kết cộng hóa trị.


- Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực và liên kết ion.


Kỹ năng


- Viết được công thức electron, công thức cấu tạo của một số phân tử cụ thể.


- Dự đoán được kiểu liên kết hóa học có thể có trong phân tử gồm 2 nguyên tử khi biết hiệu độ âm điện của chúng.

		



		c) Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

		Kiến thức 


Nêu lên được:


- Khái niệm tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.


- Tính chất chung của hợp chất có cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.


Kĩ năng 


- Dựa vào cấu tạo loại mạng tinh thể của chất, dự đoán được tính chất vật lý của nó.

		



		d) Hóa trị. Số oxi hóa

		Kiến thức


Nêu lên được:


- Điện hóa trị, cộng hóa trị của nguyên tố trong hợp chất.


- Số oxi hóa của nguyên tố trong các phân tử đơn chất và hợp chất. Những quy tắc xác định số oxi hóa của nguyên tố.


Kỹ năng


- Xác định được điện hóa trị, cộng hóa trị, số oxi hóa của nguyên tố trong một số phân tử đơn chất và hợp chất cụ thể.

		



		4. Phản ứng oxi hóa - khử



		a) Phản ứng oxi hóa - khử

		Kiến thức 


Nêu lên được:


- Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố.


- Chất oxi hóa là chất nhận electron, chất khử là chất nhường electron. Sự oxi hóa là sự nhường electron, sự khử là sự nhận electron.


- Các bước lập phương trình phản ứng oxi hóa - khử, ý nghĩa của phản ứng oxi hóa - khử trong thực tiễn.


Kĩ năng 


- Phân biệt được chất oxi hóa và chất khử, sự oxi hóa và sự khử trong phản ứng oxi hóa - khử cụ thể.


- Lập được phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử dựa vào số oxi hóa (cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron). 

		



		b) Phân loại phản ứng 

		Kiến thức 


Trình bày được: các phản ứng hóa học được chia thành 2 loại là phản ứng oxi hóa - khử và không phải là phản ứng oxi hóa - khử.


Kĩ năng 


- Nhận biết được một phản ứng hóa học thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử dựa vào sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

		



		5. Nhóm Halogen



		a) Khái quát về nhóm halogen 

		Kiến thức


Nêu lên được:


- Vị trí nhóm halogen trong bảng tuần hoàn.


- Sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử và một số tính chất vật lý của các nguyên tố trong nhóm.


- Cấu hình lớp electron ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen tương tự nhau. Tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen là tính oxi hóa mạnh.


- Sự biến đổi tính chất hóa học của các đơn chất trong nhóm halogen.


Kỹ năng


- Viết được cấu hình lớp electron ngoài cùng của nguyên tử F, Cl, Br, I.


- Dựa vào cấu hình lớp electron ngoài cùng và một số tính chất khác của nguyên tử, dự đoán tính chất hóa học cơ bản của nó là tính oxi hóa mạnh


- Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất oxi hóa mạnh của các nguyên tố halogen, quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm


- Tính được thể tích hoặc khối lượng dung dịch chất tham gia hoặc tạo thành sau phản ứng

		



		b) Clo

		Kiến thức


- Nêu lên được: tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của clo, phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp.


- Trình bày được: tính chất hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa mạnh (tác dụng với kim loại, hiđro). Clo còn thể hiện tính khử.


Kỹ năng


- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học cơ bản của clo.


- Quan sát các thí nghiệm hoặc hình ảnh thí nghiệm để rút ra được nhận xét về tính chất của clo.


- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học và điều chế clo


- Tính được thể tích khí clo ở điều kiện tiêu chuẩn tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.

		



		c) Hiđro clorua. Axit clohiđric và muối clorua

		Kiến thức 


Nêu lên được:


- Cấu tạo phân tử, tính chất của hiđro clorua (tan rất nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clohiđric).


- Tính chất vật lý, điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.


- Tính chất, ứng dụng của một số muối clorua, phản ứng đặc trưng của ion clorua.


- Dung dịch HCl là một axit mạnh, có tính khử.


Kĩ năng 


- Dự đoán, kiểm tra dự đoán, kết luận được về tính chất của axit HCl.


- Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học của axit HCl.


- Nhận biết được ion clorua.


- Tính được nồng độ hoặc thể tích của axit HCl tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.

		



		d) Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

		Kiến thức 


- Nêu lên được: thành phần hóa học, ứng dụng, nguyên tắc sản xuất.


- Trình bày được: tính oxi hóa mạnh của một số hợp chất có oxi của clo (nước Gia-ven, clorua vôi). 


Kỹ năng


- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của hợp chất có oxi của cho và điều chế nước Gia-ven, clorua vôi.


- Biết cách sử dụng có hiệu quả, an toàn nước Gia-ven, clorua vôi trong thực tế.

		



		đ) Flo, brom, iot 

		Kiến thức 


- Nêu lên được: sơ lược về tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, ứng dụng, điều chế flo, brom, iot và một vài hợp chất của chúng.


- Trình bày được: tính chất hóa học cơ bản của flo, brom, iot là tính oxi hóa, flo có tính oxi hóa mạnh nhất; nguyên nhân tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot.


Kĩ năng 


- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học cơ bản của flo, brom, iot


- Quan sát hình ảnh..., rút ra được nhận xét.


- Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học của flo, brom, iot và tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot.


- Tính được khối lượng brom, iot và một số hợp chất tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.

		



		6. Oxi - Lưu huỳnh



		a) Oxi - Ozon

		Kiến thức 


Nêu lên được: 


- Oxi: vị trí cấu hình lớp electron ngoài cùng; tính chất vật lý, phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp.


- ozon là dạng thù hình của oxi, điều kiện tạo thành ozon; Ozon trong tự nhiên và ứng dụng của ozon; Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.


Trình bày được:


- Oxi và ozon đều có tính oxi hóa rất mạnh (oxi hóa được hầu hết kim loại, phi kim, nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ), ứng dụng của oxi.


Kỹ năng


- Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận được về tính chất hóa học của oxi, ozon.


- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh... rút ra được nhận xét về tính chất, điều chế.


- Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất và phản ứng điều chế oxi.


- Tính được % thể tích khí oxi và ozon trong hỗn hợp.

		



		b) Lưu huỳnh

		Kiến thức


Nêu lên được:


- Vị trí, cấu hình electron- lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh.


- Tính chất vật lý: hai dạng thù hình phổ biến (tà phương, đơn tà.) của lưu huỳnh, quá trình nóng chảy đặc biệt của lưu huỳnh, ứng dụng.


- Trình bày được: Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa (tác dụng với kim loại, với hiđro) vừa có tính khử (tác dụng với oxi, chất oxi hóa mạnh).


Kỹ năng


- Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận được về tính chất hóa học của lưu huỳnh.


- Quan sát hình ảnh... và rút ra được nhận xét về tính chất hóa học của lưu huỳnh.


- Viết được phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học của lưu huỳnh 


- Tính được khối lượng lưu huỳnh, hợp chất của lưu huỳnh tham gia và tạo thành trong phản ứng.

		



		c) Hiđro sunfua. Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxit

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, tính axit yếu, ứng dụng của H2S.

- Tính chất vật lý trạng thái tự nhiên, tính chất oxit axit, ứng dụng, phương pháp điều chế SO2, SO3.

- Trình bày được tính chất hóa học của H2S (tính khử mạnh) và SO2 (vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử).

Kỹ năng 


- Dự đoán, kiểm tra, kết luận được về tính chất hóa học của H2S, SO2, SO3.

- Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của H2S, SO2, SO3

- Phân biệt được H2S, SO2  với khí khác đã biết.

- Tính được % thể tích khí H2S, SO2 trong hỗn hợp.

		



		d) Axit sunfuric. Muối sunfat

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Tính chất của H2SO4, ứng dụng và sản xuất H2SO4

- Tính chất của muối sunfat, nhận biết ion sunfat.

Trình bày được:

- H2SO4 là axit mạnh (đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với kim loại, bazơ, oxit bazơ và muối của axit yếu hơn...)

- H2SO4 đặc, nóng có tính oxi hóa mạnh (oxi hóa hầu hết kim loại, nhiều phi kim và hợp chất) và tính háo nước.

Kỹ năng


- Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất và điều chế.

- Nhận biết được ion sunfat.

- Tính được nồng độ hoặc khối lượng dung dịch H2SO4 tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.

		



		7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 



		a) Tốc độ phản ứng hóa học

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Định nghĩa tốc độ phản ứng và nêu thí dụ cụ thể.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích tiếp xúc, chất xúc tác.

Kỹ năng


- Quan sát thí nghiệm cụ thể, hiện tượng hóa học trong thực tế, rút ra được nhận xét về tốc độ phản ứng.

- Vận dụng được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để làm tăng hoặc giảm tốc độ của một số phản ứng trong thực tế đời sống, sản xuất theo hướng có lợi.

		



		b) Cân bằng hóa học

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Khái niệm phản ứng thuận nghịch và nêu thí dụ.

- Khái niệm về cân bằng hóa học và nêu thí dụ.

- Khái niệm về sự chuyển dịch cân bằng hóa học và nêu thí dụ.

- Nội dung nguyên lý Lơ Sa-tơ-liê.. và cụ thể hóa trong một số trường hợp cụ thể.

Kỹ năng


- Dự đoán được chiều chuyển dịch cân bằng hóa học trong những điều kiện cụ thể.

- Vận dụng được các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học để đề xuất cách tăng hiệu suất phản ứng trong trường hợp cụ thể.

		



		8. Thực hành hóa học



		a) Phản ứng oxi hóa - khử

		Kiến thức 


Nêu lên được: mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật  thực hiện của các thí nghiệm.

- Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit, muối...

- Phản ứng oxi hóa - khử trong môi trường axit.

Kĩ năng 


- Biết cách sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên:

- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết được các phương trình hóa học.

- Viết được tường trình thí nghiệm.

		



		b) Tính chất hóa học các hợp chất của clo và tính chất hóa học của iot

		Kiến thức 


Nêu lên được: mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:

- Điều chế axit HCl từ H2SO4 đặc và NaCl.

- Bài tập thực nghiệm nhận biết các dung dịch, trong đó có dung dịch chứa ion Cl-.

- Tác dụng của iot với tinh bột.

Kỹ năng


- Biết cách sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.

- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết được các phương trình hóa học.

- Viết được tường trình thí nghiệm.

		



		c) Tính chất của lưu huỳnh và axít sunfuric đặc

		Kiến thức 


Nêu lên được mục đích, các bước tiến hành kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:

- Tính oxi hóa của lưu huỳnh.

- Tính khử của lưu huỳnh.

- Tính oxi hóa của axit sunfuric đặc.

Kĩ năng 


- Biết cách sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.

- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết được các phương trình hóa học.

- Viết được tường trình thí nghiệm.

		



		d) Tốc độ phản ứng hóa học 

		Kiến thức


Nêu lên được mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:

- ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng.

- ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng.

- ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng.

Kỹ năng


- Biết cách sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.

- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết được các phương trình hóa học.

- Viết được tường trình thí nghiệm.

		





LỚP 11

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		1. Sự điện ly 



		a ) Sự điện ly

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Khái niệm về sự điện ly, chất điện ly, chất điện ly mạnh, chất điện ly yếu, cân bằng điện ly.

Kỹ năng


- Quan sát thí nghiệm, rút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chất điện ly.

- Phân biệt được chất điện ly, chất không điện ly, chất điện ly mạnh, chất điện ly yếu.

- Viết được phương trình điện ly của chất điện ly mạnh, chất điện ly yếu.

		



		b) Axít - Bazơ - Muối

		Kiến thức


Nêu lên được

- Định nghĩa: axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-ni-ut.

- Axit một nấc, axit nhiều nấc, muối trung hòa, muối axit.

Kĩ năng 


- Phân tích được một số thí dụ về axit, bazơ, muối cụ thể, rút ra định nghĩa.

- Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hòa, muối axit theo định nghĩa.

- Viết được phương trình điện ly của các axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính cụ thể.

- Tính được nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện ly mạnh. 

		



		c) Sự điện ly của nước. ph. Chất chỉ thị axit - bazơ

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Tích số ion của nước, ý nghĩa tích số ion của nước.

- Khái niệm về ph, định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm.

- Chất chỉ thị axit - bazơ: Quỳ tím, phenolphtalein và giấy chỉ thị vạn năng.

Kĩ năng 


- Tính được ph của dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh.

- Xác định được môi trường của dung dịch bằng cách sử dụng giấy chỉ thị vạn năng, giấy quỳ tím hoặc dung dịch phenolphtalein.

		



		d) Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly

		Kiến thức 


Trình bày được

- Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện ly là phản ứng giữa các ion.

- Để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly phải có ít nhất một trong các điều kiện:

+ Tạo thành chất kết tủa.

+ Tạo thành chất điện ly yếu.

+ Tạo thành chất khí.

Kĩ năng 


- Dự đoán kết quả phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly.

- Viết được phương trình ion - đầy đủ và rút gọn . 

- Tính được khối lượng kết tủa hoặc thể tích khí sau phản ứng; tính được thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp, tính được nồng độ mọi ion thu được sau phản ứng.

		



		2. Nitơ - Photpho



		a) Nitơ

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố nitơ.

- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lý (trạng thái, màu, mùi, tỷ khối, tính tan), ứng dụng chính, trạng thái tự nhiên; điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Trình bày được:

- Phân tử nitơ rất bền do có liên kết ba nên nitơ khá trơ ở nhiệt độ thường, nhưng hoạt động hơn ở nhiệt độ cao.

- Tính chất hóa học đặc trưng của nitơ: tính oxi hóa (tác dụng với kim loại mạnh, với hiđro), ngoài ra nitơ còn có tính khử (tác dụng với oxi).

Kỹ năng


Dự đoán tính chất và kết luận về tính chất hóa học của ni ơơ.

- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học.

- Tính được thể tích khí nitơ ở điều kiện tiêu chuẩn trong phản ứng hóa học; tính được thành phần phần trăm về thể tích nitơ trong hỗn hợp khí.

		



		b) Amoniac

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lý (tính tan, tỷ khối, màu, mùi), ứng dụng chính, cách điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Trình bày được:

- Tính chất hóa học của amoniac: tính bazơ yếu (tác dụng với nước, dung dịch muối, axit) và tính khử (tác dụng với oxi, clo).

Kỹ năng


- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra và kết luận được tính chất hóa học của amoniac.

- Quan sát hình ảnh..., rút ra được nhận xét về tính chất vật lý và hóa học của amoniac.

- Viết được các phương trình hóa học dạng phân tử hoặc ion rút gọn.

- Phân biệt được amoniac với một số khí đã biết bằng phương pháp hóa học.

- Tính được thể tích khí amoniac sản xuất được ở điều kiện tiêu chuẩn theo hiệu suất phản ứng.

		



		c) Muối amoni

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Tính chất vật lý (trạng thái, màu sắc, tính tan).

- Tính chất hóa học (phản ứng với dung dịch kiềm, phản ứng nhiệt phân) và ứng dụng

Kĩ năng 


- Viết được các phương trình hóa học dạng phân tử, ion thu gọn minh họa cho tính chất hóa học.

- Phân biệt được muối amoni với một số muối khác bằng phương pháp hóa học.

- Tính được % về khối lượng của muối amoni trong hỗn hợp.

		



		d) Axit nitric

		Kiến thức 


Nêu lên được: cấu tạo phân tử, tính chất vật lý (trạng thái, màu sắc, khối lượng riêng, tính tan), ứng dụng, cách điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp (từ amoniac).

Trình bày được:

- HNO3 là một trong những axit mạnh nhất.

- HNO3 là chất oxi hóa rất mạnh: oxi hóa hầu hết kim loại, một số phi kim, nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ.

Kỹ năng


- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh..., rút ra được nhận xét về tính chất của HNO3.

- Viết được các phương trình hóa học dạng phân tử, ion rút gọn minh họa tính chất hóa học của HNO3 đặc và loãng.

- Tính được thành phần % khối lượng của hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3.

		



		đ) Muối nitrat

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Phản ứng đặc trưng của ion NO-3 với Cu trong môi trường axit.

- Cách nhận biết ion NO-3  bằng phương pháp hóa học.

- Chu trình của nitơ trong tự nhiên.

Kỹ năng


- Quan sát thí nghiệm, rút ra được nhận xét về tính chất của muối nitrat.

- Viết được các phương trình hóa học dạng phân tử và ion thu gọn minh họa cho tính chất hóa học.

- Tính được thành phần % khối lượng muối nitrat trong hỗn hợp; nồng độ hoặc thể tích dung dịch muối nitrat gia hoặc tạo thành trong phản ứng.

		



		e) Photpho

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố photpho.

- Các dạng thù hình, tính chất vật lý (trạng thái, màu sắc, khối lượng riêng, tính tan, độc tính), ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế photpho trong công nghiệp.

Trình bày được:

- Tính chất hóa học cơ bản của photpho là tính oxi hóa (tác dụng với kim loại Na, Ca...) và tính khử (tác dụng với O2, Cl2)

Kỹ năng


- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất của photpho.

- Quan sát hình ảnh..., rút ra được nhận xét về tính chất của photpho.

- Viết được phương trình hóa học minh họa.

- Biết sử dụng photpho hiệu quả và an toàn trong phòng thí nghiệm và thực tế.

		



		g) Axit photphoric. Muối photphat

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lý (trạng thái, màu, tính tan), ứng dụng, cách điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

- Tính chất của muối photphat (tính tan, tác dụng với axit, phản ứng với dung dịch muối khác), ứng dụng.

- Trình bày được H3PO4 là axit trung bình, axit ba nấc.

Kĩ năng 


- Viết được các phương trình hóa học dạng phân tử hoặc ion rút gọn minh họa tính chất của axit H3PO4 và muối photphat.

- Nhận biết được axit H3PO4 và muối photphat bằng phương pháp hóa học.

- Tính được khối lượng H3PO4 sản xuất được, tính được thành phần phần trăm về khối lượng của muối photphat trong hỗn hợp.

		



		h) Phân bón hóa học

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Khái niệm phân bón hóa học và phân loại.

- Tính chất, ứng dụng, điều chế phân đạm, lân, kali, NPK và vi lượng.

Kỹ năng


- Phân biệt được một số phân bón hóa học (đạm, lân, kali, NPK,...)

- Biết cách sử dụng an toàn, hiệu quả một số phân bón hóa học.

- Tính được khối lượng phân bón cần thiết để cung cấp một lượng nguyên tố dinh dưỡng nhất định.

		



		3. Cacbon - Silic 



		a) Cacbon và hợp chất của cacbon

		Kiến thức 


Nêu lên được :

- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, các dạng thù hình của cacbon; tính chất vật lý (cấu trúc tinh thể, độ cứng, độ dẫn điện), ứng dụng của chúng.

- Tính chất vật lý của CO và CO2.

Trình bày được:

- Cacbon có tính phi kim yếu (oxi hóa hiđro và kim loại canxi), tính khử (khử oxi, oxit kim loại). Trong một số hợp chất, cacbon thường có số oxi hóa +2 hoặc +4.

- co có tính khử (tác dụng với oxit kim loại), CO2 là một oxit axit, co tính oxi hóa yếu (tác dụng với Mg, C).

Nêu lên được:

- Tính chất vật lý, tính chất hóa học của muối cacbonat (nhiệt phân, tác dụng với axit).

- Cách nhận biết muối cacbonat bằng phương pháp hóa học.

Kỹ năng


- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của C, CO, CO2, muối cacbonat.

- Tính được thành phần % muối cacbonat trong hỗn hợp; tính được % khối lượng oxit trong hỗn hợp phản ứng với CO; tính được % thể tích CO và CO2 trong hỗn hợp khí.

		



		b) Silic và hợp chất của silic. Công nghiệp silicat

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử của silic.

- Tính chất vật lý (dạng thù hình, cấu trúc tinh thể, màu sắc, tính bán dẫn), trạng thái tự nhiên, ứng dụng (trong kỹ thuật điện), điều chế silic (Mg + SiO2).

- Tính chất hóa học: là phi kim hoạt động hóa học yếu, ở nhiệt độ cao tác dụng với nhiều chất (oxi, cacbon, magie, dung dịch NAOH).

- SiO2: tính chất vật lý (cấu trúc tinh thể, tính tan), tính chất hóa học (tác dụng với kiềm đặc, nóng và với dung dịch HF).

- H2SiO3: tính chất vật lý (tính tan, màu sắc), tính chất hóa học (là axit yếu, ít tan trong nước, tan trong kiềm nóng).

- Công nghiệp silicat: thành phần hóa học, tính chất, quy trình sản xuất và biện pháp kỹ thuật trong sản xuất gốm, thủy tinh, xi măng.

Kỹ năng


- Viết được các phương trình hóa học thể hiện tính chất của silic và các hợp chất của nó.

- Biết cách bảo quản, sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả vật liệu thủy tinh, đồ gốm, xi măng

- Tính được phần trăm khối lượng SiO2 trong hỗn hợp.

		



		4. Đại cương về hóa học hữu cơ



		a) Mở đầu 


Thành phần nguyên tố và công thức phân tử

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Khái niệm hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ, đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ.

- Phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nguyên tố (hiđrocacbon và dẫn xuất).

- Các loại công thức của hợp chất hữu cơ: công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và công thức cấu tạo.

- Sơ lược về phân tích nguyên tố: phân tích định tính, phân tích định lượng.

Kỹ năng


- Tính được phân tử khôi của chất hữu cơ dựa vào tỷ khối hơi.

- Xác định được công thức phân tử khi biết các số liệu thực nghiệm.

- Phân biệt được hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon theo thành phần phân tử

		



		b) Cấu trúc phân tử hữu cơ

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Nội dung thuyết cấu tạo hóa học; khái niệm đồng đẳng, đồng phân.

- Liên kết cộng hóa trị và khái niệm về cấu trúc không gian của phân tử chất hữu cơ

Kĩ năng 


- Viết được công thức cấu tạo của một số chất hữu cơ cụ thể.

- Phân biệt được chất đồng đẳng, chất đồng phân dựa vào công thức cấu tạo cụ thể.

		



		c) Phản ứng hữu cơ

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Sơ lược về các loại phản ứng hữu cơ cơ bản: phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách.

Kỹ năng


- Nhận biết được loại phản ứng thông qua các phương trình hóa học cụ thể.

		



		5. Hiđrocacbon no



		a) Ankan

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng.

- Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp.

- Tính chất vật lý chung (quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan).

- Tính chất hóa học (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro, phản ứng crăckinh).

- Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan trong công nghiệp. ứng dụng của ankan.

Kỹ năng


- Viết được công thức cấu tạo, gọi tên một số ankan đồng phân mạch thẳng, mạch nhánh. 

- Viết được các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của ankan.

- Xác định được công thức phân tử, viết được công thức cấu tạo và gọi tên.

- Tính được thành phần % về thể tích và khối lượng ankan trong hỗn hợp khí, tính được nhiệt lượng của phản ứng cháy.

		Chỉ xét các ankan trong phân tử có tối đa 10 nguyên tử cacbon.



		b) Xicloankan

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử.

- Tính chất hóa học: phản ứng thế, tách, cháy tương tự ankan; phản ứng cộng mở vòng (với H2, Br2, axit) của xicloankan có 3 - 4 nguyên tử cacbon.

- ứng dụng của xicloankan.

Kỹ năng


- Suy đoán được tính chất hóa học cơ bản của xicloankan dựa vào cấu tạo phân tử.

- Viết được phương trình hóa học dạng công thức cấu tạo biểu diễn tính chất hóa học của xicloankan.

		Chỉ xét xicloankan có 3, 4, 5 và 6 cạnh.



		6. Hiđrocacbon không no



		a) Anken

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học.

- Cách gọi tên thông thường và tên thay thế của anken.

- Tính chất vật lý chung (quy luật biến đổi về nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan) của anken.

- Phương pháp điều chế anken trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, ứng dụng.

- Tính chất hóa học: phản ứng cộng brom trong dung dịch, cộng hiđro, cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp; phản ứng trùng hợp; phản ứng oxi hóa.

Kỹ năng


- Quan sát mô hình rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo và tính chất.

- Viết được công thức cấu tạo và gọi tên của các đồng phân tương ứng với một công thức phân tử (không quá 6 nguyên tử C trong phân tử).

- Viết được các phương trình hóa học của phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp cụ thể.

- Phân biệt được anken với ankan cụ thể.

- Xác định được công thức phân tử, viết được công thức cấu tạo, gọi tên anken.

- Tính được thành phần phần trăm về thể tích trong hỗn hợp khí có một anken cụ thể

		



		b) Ankađien - ankin

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo của ankađien.

- Đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học của ankađien liên hợp (buta- 1 ,3-đien và isopren: phản ứng cộng 1, 2 và cộng 1, 4). Điều chế buta- 1 ,3-đien từ buan hoặc butilen và isopren từ isopentan trong công nghiệp.

- Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lý (quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan) của ankin

- Tính chất hóa học của ankin: phản ứng cộng H2, Br2, HX; phản ứng thế nguyên tử H linh động của ank-1-in; phản ứng oxi hóa).

- Điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Kỹ năng


- Quan sát , mô hình phân tử ..., rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất của ankađien và ankin.

- Viết được công thức cấu tạo của một số ankađien và ankin cụ thể.

- Dự đoán được tính chất hóa học, kiểm tra và kết luận.

- Viết được các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của buta-1,3-đien và axetilen;

- Phân biệt được ank-1-in với anken bằng phương pháp hóa học.

- Tính được thành phần phần trăm về thể tích khí trong hỗn hợp.

		



		7. Hiđrocacbon thơm. Các nguồn hiđrocacbon. Hệ thống hóa về hiđrocacbon



		a) Benzen và dãy đồng đẳng

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp.

- Tính chất vật lý: quy luật biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi.

- Tính chất hóa học: phản ứng thế (quy tắc thế), phản ứng cộng vào vòng benzen; Phản ứng thế và oxi hóa mạch nhánh.

Kỹ năng


- Viết được công thức cấu tạo của benzen và một số chất trong dãy đồng đẳng.

- Viết được các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của benzen, vận dụng được quy tắc thế để dự đoán sản phẩm phản ứng.

- Xác định được công thức phân tử, viết được công thức cấu tạo và gọi tên.

- Tính được khối lượng benzen, toluen tham gia phản ứng hoặc thành phần phần trăm về khối lượng của chất trong hỗn hợp.

		



		b) Một vài hiđrocacbon thơm khác: stiren, naphtalen 

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lý, tính chất hóa học của stiren (tính chất của hiđrocacbon thơm; tính chất của hiđrocacbon không no: phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp ở liên kết đôi ở mạch nhánh).

- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lý, tính chất hóa học của naphtalen (tính chất của hiđrocacbon thơm: phản ứng thế, cộng).

Kỹ năng


- Viết được công thức cấu tạo, từ đó dự đoán được tính chất hóa học của stiren và naphtalen.

- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của stiren và naphtalen.

- Phân biệt được một số hiđrocacbon thơm bằng phương pháp hóa học.

- Tính được khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng trùng hợp.

		



		c) Các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Thành phần, phương pháp khai thác, ứng dụng của khí thiên nhiên.

- Thành phần, phương pháp khai thác, cách chưng cất, crăckinh và rifominh; ứng dụng của các sản phẩm từ dầu mỏ.

- Thành phần, cách chế biến, ứng dụng của than mỏ.

Kỹ năng


- Tìm được thông tin tư liệu về dầu mỏ và than ở Việt Nam.

- Tìm hiểu được ứng dụng của các sản phẩm dầu mỏ, khí thiên nhiên, than mỏ trong đời sống.

		



		d) Hệ thống hóa về hiđrocacbon

		Kiến thức


Nêu lên được: mối quan hệ giữa các loại hiđrocacbon quan trọng.

Kỹ năng


- Lập được sơ đồ quan hệ giữa các loại hiđrocacbon. 

- Viết được các phương trình hóa học biểu diễn mối quan hệ giữa các chất.

- Biết cách tách chất ra khỏi hỗn hợp khí, hỗn hợp lỏng.

- Xác định được công thức phân tử, viết được công thức cấu tạo và gọi tên hiđrocacbon.

		



		8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol



		a) Dẫn xuất halogen

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Khái niệm, phân loại dẫn xuất halogen, lấy thí dụ minh họa.

- Tính chất hóa học cơ bản (phản ứng tạo thành anken, ancol).

- Một số ứng dụng cơ bản (nguyên liệu tổng hợp hữu cơ và một số lĩnh vực khác).

Kỹ năng


- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học và một số ứng dụng chính.

		Chỉ viết phương trình hoá hoc với dẫn xuất halogen của hiđrocacbon no, có 2-3 nguyên tử cacbon



		b) Ancol

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Định nghĩa, phân loại ancol.

- Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân, danh pháp (gốc - chức và danh pháp thay thế).

- Tính chất vật lý: nhiệt độ sôi, độ tan trứng nước; Liên kết hiđro.

- Tính chất hóa học: phản ứng của nhôm -OH (thế H, thế -OH), phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete,. phản ứng oxi hóa ancol bậc I, bậc II thành anđehit, xeton, phản ứng cháy.

- Phương pháp điều chế ancol từ anken, etanol từ tinh bột, điều chế glixerol.

- ứng dụng của etanol.

- Công thức phân tử, cấu tạo, tính chất riêng của glixerol (với Cu(OH)2)

Kỹ năng


- Viết được công thức cấu tạo các đồng phân ancol.

- Đọc được tên khi biết công thức cấu tạo của các ancol (có 4C - 5C).

- Dự đoán được tính chất hóa học của một số ancol đơn chức cụ thể.

- Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của ancol và glixerol,

- Phân biệt được ancol no đơn thức với glixerol bằng phương pháp hóa học.

- Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của ancol.

		Chỉ viết phương trình hoá học với ancol no, đơn chức, mạch hở



		c) Phenol

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Khái niệm, phân loại phenol.

- Tính chất vật lý: trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính tan.

- Tính chất hóa học: tác dụng với natri, natri hiđroxit, nước brom. 

- Một số phương pháp điều chế (từ cumen, từ benzen); ứng dụng của phenol.

- Khái niệm về ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ

Kỹ năng


- Phân biệt được dung dịch phenol với ancol cụ thể bằng phương pháp hóa học.

- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của phenol.

- Tính được khối lượng phenol tham gia và tạo thành trong phản ứng.

		Giới hạn ở tính chất của C6H5OH



		9. Anđehit . Xeton . Axit cacboxylic



		a) Anđehit - Xeton

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Định nghĩa, phân loại, danh pháp của anđehit.

- Đặc điểm cấu tạo của anđehit:

- Tính chất vật lý: trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính tan.

- Tính chất hóa học của anđehit no đơn chức (đại diện là anđehit axetic): tính khử (tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac), tính oxi hóa (tác dụng với hiđro).

- Phương pháp điều chế anđehit từ ancol bậc I, điều chế trực tiếp anđehit fomic từ metan, anđehit axetic từ etilen. Một số ứng dụng chính của anđehit.

- Sơ lược về xeton (đặc điểm cấu tạo, tính chất, ứng dụng chính).

Kỹ năng


- Dự đoán được tính chất hóa học đặc trưng của anđehit và xeton; kiểm tra dự đoán và kết luận.

- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của anđehit fomic và anđehit axetic, axeton.

- Nhận biết được anđehit bằng phản ứng hóa học đặc trưng.

- Tính được khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit trong phản ứng.

		Chỉ xét anđehit no, đơn chức, mạch hở

Chủ yếu là anđehit fomic và anđehit axetic.

Chỉ xét chất tiêu biểu axeton



		b) Axit cacboxylic

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Định nghĩa, phân loại, danh pháp.

- Tính chất vật lý: nhiệt độ sôi, độ tan trong nước; Liên kết hiđro.

- Tính chất hóa học: tính axit yếu (phân ly thuận nghịch trong dung dịch, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, muối của axit yếu hơn, kim loại hoạt động mạnh), tác dụng với ancol tạo thành este.

- Phương pháp điều chế, ứng dụng của axit cacboxylic.

Kỹ năng


- Quan sát thí nghiệm, mô hình... rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất.

- Dự đoán được tính chất hóa học của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở.

- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học.

- Phân biệt được axit cụ thể với ancol, phenol bằng phương pháp hóa học.

- Tính được khối lượng hoặc nồng độ dung dịch axit trong phản ứng.

		Chỉ xét axit cacbonxylic no đơn chức mạch hở



		10. Thực hành hóa học



		a) Phản ứng trao đối ion trong dung dịch các chất điện ly. Tính chất của các hợp chất nitơ, photpho.

		Kiến thức


Nêu lên được: mục đích, cách tiến hành và kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm:

- Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li: AgNO3 với NaCl, dung dịch HCl và NaHCO3, CH3COOH với NaOH.

- Phản ứng của dung địch HNO3 đặc, nóng và HNO3 loãng với kim loại đứng sau hiđro.

- Phân biệt được một số phân bón hóa học cụ thể (cả phân bón là hợp chất của photpho):

Kĩ năng 


- Biết cách sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.

- Quan sát hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

- Viết được tường trình thí nghiệm.

		



		b) Điều chế, tính chất của metan, etilen và axetilen

		Kiến thức 


Nêu lên được: mục đích, cách tiến hành, kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể.

- Điều chế và thu khí metan.

- Đốt cháy khí metan.

- Điều chế và thử tính chất của etilen: phản ứng với dung dịch brom.

- Điều chế và thử tính chất của axetilen: phản ứng với dung dịch brom, với dung dịch AgNO3 trong NH3.

Kỹ năng 


- Biết cách sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.

- Biết quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết được các phương trình hóa học.

- Viết được tường trình thí nghiệm.

		



		c) Tính chất hóa học của etanol, glixerol, phenol, anđehit, axit cacboxylic

		Kiến thức 


Nêu lên được: mục đích, cách tiến hành, kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm.

- Etanol tác dụng với natri.

- Glixerol tác dụng với Cu(OH)2 .

- Phenol tác dụng với dung dịch brom.

- Phản ứng tráng gương: HCHO tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

- Tác dụng của axit axetic với etanol.

Kỹ năng


- Biết cách sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.

- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết được các phương trình hóa học.

- Viết được tường trình thí nghiệm.

		





LỚP 12

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		1. Este - Lipit 



		a) Este

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc - chức).

- Tính chất hóa học: phản ứng thủy phân (xúc tác axit) và phản ứng với dung dịch kiềm (phản ứng xà phòng hóa).

- Phương pháp điều chế bằng phản ứng este hóa.

- ứng dụng của một số este tiêu biểu.

- Trình bày được: Este không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp hơn axit đồng phân.

Kỹ năng


- Viết được công thức cấu tạo của este có tối đa 4 nguyên tử cacbon.

- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của este no, đơn chức.

- Phân biệt được este cụ thể với các chất khác như ancol, axit,... cụ thể bằng phương pháp hóa học.

- Tính được khối lượng các chất trong phản ứng xà phòng hóa, este hóa.

		



		b) Lipit

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Khái niệm và phân loại lipit.

- Khái niệm chất béo, tính chất vật lý, tính chất hóa học (tính chất chung của este và phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng), ứng dụng của chất béo.

- Cách chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn, phản ứng oxi hóa chất béo bởi oxi không khí.

Kỹ năng


- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của chất béo.

- Phân biệt được dầu ăn và mỡ bôi trơn về thành phần hóa học.

- Biết cách sử dụng, bảo quản được một số chất béo an toàn, hiệu quả.

- Tính được khối lượng chất béo trong phản ứng.

		



		c) Chất giặt rửa

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Khái niệm, thành phần chính của xà phòng và của chất giặt rửa tổng hợp.

- Phương pháp sản xuất xà phòng; phương pháp chủ yếu sản xuất chất giặt rửa tổng hợp.

- Nguyên nhân tạo nên đặc tính giặt rửa của 

xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.

Kỹ năng


- Biết cách sử dụng hợp lý, an toàn xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp trong đời sống.

- Tính được khối lượng xà phòng sản xuất được theo hiệu suất.

		



		2. Cacbohiđrat



		a) Glucozơ

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Khái niệm, cách phân loại cacbohiđrat.

- Công thức cấu tạo dạng mạch hở, tính chất vật lý (trạng thái, màu sắc, nhiệt độ nóng. chảy, độ tan) và ứng dụng của glucozơ.

Trình bày được:

- Tính chất hóa học của glucozơ: tính chất của ancol đa- chức, anđehit đơn chức; Phản ứng lên men rượu.

Kỹ năng


- Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở của glucozơ và fructozơ.

- Dự đoán được tính chất hóa học của glucozơ và fructozơ.

- Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học của glucozơ.

- Phân biệt được dung dịch glucozơ với glixerol bằng phương pháp hóa học.

- Tính được khối lượng glucozơ trong phản ứng 

		



		b) Saccarozơ. Tinh bột và xenlulozơ

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất vật lý (trạng thái, màu sắc, mùi, vị, độ tan), tính chất hóa học của saccarozơ (thủy phân trong môi trường axit), quy trình sản xuất đường saccarozơ.

- Đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất vật lý, (trạng thái, màu sắc, độ tan).

- Tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ: tính chất chung (thủy phân), tính chất riêng (phản ứng của hồ tinh bột với iot, phản ứng của xenlulozơ với axit HNO3)

- Ứng dụng của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

Kỹ năng


- Viết được công thức phân tử của tinh bột và xenlulozơ.

- Viết được các phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa học.

- Phân biệt được các dung dịch: Sacearozơ, glucozơ, glixerol bằng phương pháp hóa học.

- Tính được khối lượng glucozơ thu được từ phản ứng thủy phân các chất theo hiệu suất.

		



		3. Amin. Aminoaxit. Protein



		a) Amin

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Khái niệm, cách phân loại, cách gọi tên (theo danh pháp thay thế và gốc - chức).

- Đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất vật lý (trạng thái, màu sắc, mùi, độ tan) của amin.

- Trình bày được: tính chất hóa học điển hình của amin là tính bazơ, anilin có phản ứng thế với brom trong nước.

Kỹ năng


- Viết được công thức cấu tạo của các amin đơn chức, xác định được bậc của amin theo công thức cấu tạo.

- Dự đoán được tính chất hóa học của amin và anilin và viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất. Phân biệt được anilin và phenol bằng phương pháp hóa học.

- Xác định được công thức phân tử của amin theo số liệu thực nghiệm đã cho.

		Chỉ xét amin có 4C trong phân tử.



		b) Amino axit

		Kiến thức 


- Nêu lên được: định nghĩa, đặc điểm cấu tạo phân tử, ứng dụng quan trọng của amino axit.

- Trình bày được: tính chất hóa học của amino axit (tính lưỡng tính; phản ứng este hóa; phản ứng trùng ngưng của ( và ( - amino axit).

Kỹ năng


Dự đoán được tính lưỡng tính của amino axit, kiểm tra dự đoán và kết luận.

- Viết được công thức cấu tạo của một số amino axit cụ thể.

- Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất của amino axit.

- Phân biệt được dung dịch amino axit cụ thể với dung dịch chất hữu cơ khác bằng phương pháp hóa học. 

		



		c) Peptit và protein

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Định nghĩa, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hóa học của peptit (phản ứng thủy phân)

- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất của protein (sự đông tụ; phản ứng thủy phân, phản ứng màu của protein với Cu(OH). Vai trò của protein đối với sự sống.

- Khái niệm enzim và axit nucleic.

Kỹ năng


- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của peptit và protein.

- Phân biệt được dung dịch protein với chất lỏng khác.

		



		4. Polime và vật liệu polime



		a) Đại cương về polime

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lý (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, cơ tính, tính chất hóa học (cắt mạch giữ nguyên mạch, tăng mạch), ứng dụng của polime và một số phương pháp tổng hợp polime (trùng hợp, trùng ngưng).

Kĩ năng 


- Từ monome viết được công thức cấu tạo của polime và ngược lại.

- Viết được các phương trình hóa họe tổng hợp một số polime thông dụng.

- Phân biệt được polime thiên nhiên với polime tổng hợp hoặc nhân tạo.

		



		b) Vật liệu Polime

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Khái niệm, thành phần chính, sản xuất và ứng dụng của: Chất dẻo, vật liệu compozit, tơ, cao su, keo dán tổng hợp.

Kĩ năng 


- Viết được các phương trình hóa học cụ thể điều chế một số chất dẻo, tơ, cao su, keo dán thông dụng.

- Biết cách sử dụng và bảo quản được một số vật liệu polime trong đời sống.

		



		5. Đại cương về kim loại



		a) Vị trí và cấu tạo của kim loại

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Vị trí, đặc điểm cấu hình lớp electron ngoài cùng, một số kiểu mạng tinh thể kim loại phổ biến, liên kết kim loại.

Kĩ năng 


- So sánh được bản chất của liên kết kim loại với liên kết ion và cộng hóa trị.

- Quan sát mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại, rút ra được nhận xét.

		



		b) Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

		Kiến thức 


Trình bày được:

- Tính chất vật lý chung: ánh kim, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

- Tính chất hóa học chung là tính khử (khử phi kim, ion H+ trong nước, dung dịch axit, ion kim loại trong dung dịch muối).

- Quy luật sắp xếp trong dãy điện hóa các kim loại (các nguyên tử được sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử, các ion kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa) và ý nghĩa của nó.

Kĩ năng 


- Dự đoán được chiều phản ứng oxi hóa - khử dựa vào dãy điện hóa.

- Viết được các phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử, chứng minh tính chất của kim loại.

- Tính được thành phần phần trăm về khối lượng kim loại trong hỗn hợp.

		Do trong tinh thể kim loại có các e hoá trị chuyển động tương đối tự do



		c) Hợp kim

		Kiến thức 


- Nêu lên được: khái niệm hợp kim, tính chất (dẫn nhiệt, dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy...), ứng dụng của một số hợp kim (thép không gỉ, đuyra).

Kĩ năng 


- Biết cách sử dụng có hiệu quả một số đồ dùng bằng hợp kim dựa vào những đặc tính của chúng.

- Xác định được thành phần phần trăm về khối lượng kim loại trong hợp kim.

		



		d) Sự ăn mòn kim loại

		Kiến thức


Trình bày được:

- Các khái niệm: ăn mòn kim loại, ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa.

- Điều kiện xảy ra sự ăn mòn kim loại.

- Các biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn.

Kỹ năng


- Phân biệt được ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa ở một số hiện tượng thực tế.

- Biết cách sử dụng và bảo quản hợp lý một số đồ dùng bằng kim loại và hợp kim dựa vào những đặc tính của chúng.

		Kim loại bị oxi hoá do tác dụng củat các chất trong môi trường.

M ( Mn+ + ne



		đ) Điều chế kim loại

		Kiến thức


Trình bày được:

- Nguyên tắc chung và các phương pháp điều chế kim loại (điện phân, nhiệt luyện, dùng kim loại mạnh khử ion kim loại yếu hơn).

Kỹ năng


- Lựa chọn được phương pháp điều chế kim loại cụ thể cho phù hợp.

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, sơ đồ... để rút ra được nhận xét về phương pháp điều chế kim loại.

- Viết được các phương trình hóa học điều chế kim loại cụ thể.

- Tính được khối lượng nguyên liệu sản xuất được một lượng kim loại xác định theo hiệu suất hoặc ngược lại.

		



		6. Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm 



		a) Kim loại kiềm và hợp chất

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm.

- Một số ứng dụng quan trọng của kim loại kiềm và một số hợp chất như NaOH, NaHCO3, Na2co3, KNO3.

Trình bày được:

- Tính chất vật lý (mềm, khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy thấp).

- Tính chất hóa học: tính khử mạnh nhất trong số các kim loại (phản ứng với nước, axit, phi kim).

- Trạng thái tự nhiên (NaCl) và phương pháp điều chế (điện phân muối halogenua nóng chảy).

- Tính chất hóa học của một số hợp chất: NaOH (kiềm mạnh); NaHCO3 (lưỡng tính, phân hủy bởi nhiệt); Na2CO3 (muối của axit yếu); KNO3 (có tính oxi hóa mạnh khi đun nóng).

Kỹ năng


- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra và rút ra được kết luận về tính chất của đơn chất và một số hợp chất kim loại kiềm.

- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của kim loại kiềm và một số hợp chất của chúng, viết được sơ đồ điện phân điều chế kim loại kiềm.

- Tính được thành phần phần trăm khối lượng muối kim loại kiềm trong hỗn hợp phản ứng.

		



		b) Kim loại kiềm thổ và hợp chất

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Vị trí, cấu hình lớp electron ngoài cùng, tính chất vật lý của kim loại kiềm thổ.

- Tính chất hóa học cơ bản, ứng dụng của Ca(OH)2, CaCO3, CaSO4.2H2O.

- Khái niệm về nước cứng (tính cứng tạm thời, vĩnh cửu, toàn phần), tác hại của nước cứng; cách làm mềm nước cứng.

- Cách nhận biết ion Ca2+, Mg2+ trong dung dịch.

- Trình bày được kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh (tác dụng với oxi, clo, axit).

Kĩ năng 


- Dự đoán, kiểm tra dự đoán và kết luận được tính chất hóa học chung của kim loại kiềm thổ, tính chất của Ca(OH)2.

- Viết được các phương trình hóa học dạng phân tử và ion thu gọn minh họa tính chất hóa học.

- Tính được thành phần phần trăm khối lượng chất muối trong hỗn hợp phản ứng

		



		c) Nhôm

		Kiến thức 


- Nêu lên được: vị trí, cấu hình lớp electron ngoài cùng, tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của nhôm.

Trình bày được:

- Nhôm là kim loại có tính khử khá mạnh: phản ứng với phi kim, dung dịch axit, nước, dung dịch kiềm, oxit kim loại.

- Nguyên tắc và sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy.

Kĩ năng 


- Quan sát mẫu vật, thí nghiệm, rút ra được kết luận về tính chất hóa học và nhận biết ion nhôm.

- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của nhôm.

- Biết cách sử dụng và bảo quản hợp lý các đồ dùng bằng nhôm.

- Tính được thành phần phần trăm về khối lượng nhôm trong hỗn hợp kim loại đem phản ứng

		



		d) Hợp chất của nhôm

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Tính chất vật lý và ứng dụng của một số hợp chất: Al2O3, Al(oh)3, muối nhôm.

- Tính chất lưỡng tính của Al2O3, Al(OH)3: Vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ mạnh.

- Cách nhận biết ion nhôm trong dung dịch.

Kỹ năng


- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được tính chất hóa học của nhôm, nhận biết ion nhôm

- Viết được các phương trình hóa học dạng phân tử và ion rút gọn (nếu có) minh họa tính chất hóa học của hợp chất nhôm.

- Biết cách sử dụng và bảo quản hợp lý các đồ dùng bằng nhôm.

- Tính được khối lượng boxit để sản xuất lượng nhôm xác định theo hiệu suất phản ứng.

		



		7. Sắt và một số kim loại quan trọng



		a) Sắt

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng, tính chất vật lý của sắt.

- Tính chất hóa học của sắt: tính khử trung bình (tác dụng với oxi, lưu huỳnh, clo, nước, dung dịch axit, dung dịch muối).

- Sắt trong tự nhiên (các oxit sắt, FeCO3, FeS2).

Kỹ năng


- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được tính chất hóa học của sắt.

- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính khử của sắt.

- Tính được thành phần phần trăm về khối lượng sắt trong hỗn hợp phản ứng.

- Xác định được tên kim loại dựa vào số liệu thực nghiệm.

		



		b) Hợp chất của sắt

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Tính chất vật lý, nguyên tắc điều chế và ứng dụng của một số hợp chất của sắt.

Trình bày được:

+ Tính khử của hợp chất sắt (II): FeO, Fe(OH)2, muối sắt (II).

+ Tính oxi hóa của hợp chất sắt (III): Fe2O3, Fe(OH)3, muối sắt (III).

Kĩ năng 


- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học các hợp chất của sắt.

- Viết được các phương trình hóa học phân tử hoặc ion rút gọn minh họa tính chất hóa học.

- Nhận biết được ion Fe2+, Fe3+ trong dung dịch.

- Tính được % khối lượng các muối sắt hoặc oxit sắt trong phản ứng.

- Xác định được công thức hóa học của oxit sắt theo số liệu thực nghiệm.

		



		c) Hợp kim của sắt

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Khái niệm và phân loại gang, sản xuất gang (nguyên tắc, nguyên liệu, cấu tạo và chuyển vận của lò cao, biện pháp kỹ thuật).

- Khái niệm và phân loại thép, sản xuất thép (nguyên tắc chung; phương pháp Mác-tanh, Bet-xơ-me, lò điện: ưu điểm và hạn chế).

- Ứng dụng của gang, thép.

Kỹ năng


- Quan sát mô hình, hình vẽ, sơ đồ... rút ra được nhận xét về nguyên tắc và quá trình sản xuất gang, thép.

- Viết được các phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử xảy ra trong lò luyện gang, luyện thép.

- Phân biệt được một số đồ dùng bằng gang, bằng thép.

- Biết cách sử dụng và bảo quản hợp lý một số hợp kim của sắt.

- Tính được khối lượng quặng sắt cần thiết để sản xuất một lượng gang xác định theo hiệu suất.

		



		d) Crom và hợp chất của crom

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Vị trí, cấu hình electron hóa trị, tính chất vật lý (độ cứng, màu, khối lượng riêng) của crom, các số oxi hóa trong hợp chất; tính chất hóa học của crom là tính khử (phản ứng với oxi, clo, lưu huỳnh, dung dịch axit).

- Tính chất của hợp chất crom (III): Cr2o3, Cr(oh)3 (tính tan, tính oxi hóa và tính khử, tính lưỡng tính); tính chất của hợp chất crom (VI): K2CrO4, K2Cr2O7 (tính tan, màu sắc, tính oxi hóa).

Kỹ năng


- Dự đoán và kết luận được về tính chất của crom và một số hợp chất.

- Viết được các phương trình hóa học thể hiện tính chất của crom và hợp chất crom.

- Tính được thể tích hoặc nồng độ dung dịch K2Cr2O7 tham gia phản ứng 

		



		đ) Đồng và hợp chất của đồng

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Vị trí cấu hình electron hóa trị, tính chất vật lý, ứng dụng của đồng.

- Đồng là kim loại có tính khử yếu (tác dụng với phi kim, axit có tính oxi hóa mạnh).

- Tính chất của CuO, Cu(OH)2 (tính bazơ, tính tan), CuSO4,5H2O (màu sắc, tính tan, phản ứng nhiệt phân). ứng dụng của đồng và hợp chất.

Kỹ năng


- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất của đồng và hợp chất.

- Biết cách sử dụng và bảo quản đồng hợp lý dựa vào các tính chất của nó.

- Tính được % khối lượng đồng hoặc hợp chất đồng trong hỗn hợp.

		



		e) Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron hóa trị của niken, kẽm, chì và thiếc.

- Tính chất vật lý (màu sắc, khối lượng riêng).

- Tính chất hóa học (tính khử: tác dụng với phi kim, dung dịch axit), ứng dụng quan trọng của chúng.

Kỹ năng


- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất của mỗi kim loại cụ thể.

- Biết cách sử dụng và bảo quản hợp lý đồ dùng làm bằng các kim loại niken, kẽm, thiếc và chì .

- Tính được % khối lượng kim loại trong hỗn hợp phản ứng.

		



		8. Phân biệt một số chất vô cơ 



		a) Phân biệt một số ion trong dung dịch

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Các phản ứng đặc trưng được dùng để phân biệt một số cation và anion trong dung dịch.

- Cách tiến hành nhận biết các ion riêng biệt trong dung dịch.

Kĩ năng 


- Biết cách giải lý thuyết một số bài tập thực nghiệm nhận biết ion cho trước trong một số lọ không dán nhãn.

		Chỉ sử dụng các phản ứng đã học trong chương trình hoá học GDTX cấp THPT 



		b) Phân biệt một số chất khí 

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Các phản ứng đặc trưng được dùng để phân biệt một số chất khí.

- Cách tiến hành nhận biết một số chất khí riêng biệt.

Kỹ năng


- Biết cách giải lý thuyết một số bài tập thực nghiệm nhận biết chất khí cho trước (trong các lọ không dán nhãn).

		Chỉ sử dụng các phản ứng đã học trong chương trình hoá học GDTX cấp THPT



		9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường



		a) Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Vai trò của hóa học đối với sự phát triển kinh tế.

Kỹ năng


- Biết tìm thông tin trong bài học, trên các phương tiện thông tin đại chúng, xử lý thông tin và rút ra nhận xét về các vấn đề trên.

- Biết cách giải quyết một số tình huống trong thực tế về tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu, vật liệu, chất phế thải v.v...

- Tính được khối lượng chất, vật liệu, năng lượng sản xuất được bằng con đường hóa học

		



		b) Hóa học và vấn đề xã hội

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Hóa học đã góp phần thiết thực giải quyết các vấn đề thiếu lương thực, thực phẩm, thiếu tơ sợi, thuốc chữa bệnh, thuốc cai nghiện ma túy.

Kỹ năng


- Tìm được thông tin trong bài học, trên các phương tiện thông tin đại chúng, xử lý được thông tin, rút ra được kết luận về các vấn đề trên.

- Giải quyết được một số tình huống trong thực tiễn về thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm.

		



		c) Hóa học và vấn đề môi trường

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Một số khái niệm về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, nước.

- Một số vấn đề về ô nhiễm môi trường có liên quan đến hóa học.

- Một số vấn đề bảo vệ môi trường trong đời sống, sản xuất và học tập có liên quan đến hóa học.

Kỹ năng


- Tìm được thông tin trong bài học, trên các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề ô nhiễm môi trường. Xử lý được các thông tin, rút ra được nhận xét về một số vấn đề ô nhiễm và chống ô nhiễm môi trường.

- Vận dụng được để giải quyết một số tình huống về môi trường trong thực tiễn.

- Tính toán được lượng khí thải, chất thải trong phòng thí nghiệm và trong sản xuất

		



		10. Thực hành hóa học



		a) Điều chế, tính chất hóa học của este và gluxit

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Mục đích, cách tiến hành, kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm:

- Điều chế etyl axetat.

- Phản ứng xà phòng hóa chất béo.

- Phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2

- Phản ứng của hồ tinh bột với iot.

Kỹ năng


- Biết cách sử dụng dụng cụ hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.

- Quan sát, nêu hiện tượng thí nghiệm, giải thích và viết được các phương trình hóa học, rút ra được nhận xét.

- Viết được tường trình thí nghiệm.

		



		b) Tính chất của protein và vật liệu polime

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Mục đích, cách tiến hành, kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm:

- Phản ứng đông tụ của protein: đun nóng lòng trắng trứng hoặc tác dụng của axit, kiềm với lòng trắng trứng.

- Phản ứng màu: lòng trắng trứng với HNO3

- Thử phản ứng của polietilen, poli (vinyl clorua) (PVC), tơ sợi với axit, kiềm, nhiệt độ.

- Phân biệt tơ tằm và tơ tổng hợp.

Kỹ năng


- Biết cách sử dụng dụng cụ hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.

- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết được các phương trình hóa học. Rút ra được nhận xét.

- Viết được tường trình thí nghiệm.

		



		c) Sự ăn mòn kim loại - Tính chất của nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Mục đích, cách tiến hành, kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm:

- Zn phản ứng với:

a) Dung dịch H2SO4;

b) Dung dịch H2SO4 có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

- Dùng dung dịch KI kìm hãm phản ứng của đinh sắt với dung dịch H2so4,

- Nhôm phản ứng với dung dịch kiềm.

- Phản ứng của nhôm hiđroxit với dung dịch NaOH và với dung dịch H2SO4 loãng.

Kỹ năng


- Biết cách sử dụng dụng cụ hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.

- Quan sát, nêu hiện tượng thí nghiệm, giải thích và viết được các phương trình hóa học. Rút ra được nhận xét.

- Viết được tường trình thí nghiệm.

		



		d) Tính chất hóa học của sắt, đồng. Tính chất  của một số hợp chất sắt, crom

		Kiến thức 


Nêu lên được:

- Mục đích, cách tiến hành, kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể:

- Điều chế FeCl2, Fe(OH)2 và FeCl3, Fe(OH)3 từ sắt và các hóa chất cần thiết.

- Thử tính oxi hóa của K2Cr2O7

- Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng.

Kỹ năng


- Biết cách sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.

- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết được các phương trình hóa học. Rút ra được nhận xét.

- Viết được tường trình thí nghiệm

		





IV. GIẢI THÍCH

1. Căn cứ biên soạn chương trình


Chương trình môn Hóa học GDTX cấp THPT được xây dựng dựa trên các căn cứ sau đây:

- Quán triệt mục tiêu giáo dục thường xuyên cấp THPT.

- Dựa vào chương trình chuẩn của môn Hóa học THPT ban hành theo Quyết định số 16/2006 ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đảm bảo phù hợp với nhu cầu, điều kiện và khả năng của đại đa số học viên của GDTX, phù hợp với điều kiện thực tế của GDTX (về giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thời gian học, v.v...).

- Kế thừa kinh nghiệm xây dựng chương trình Hóa học Bổ túc THPT trước đây.

2. Về nội dung


Chương trình môn Hóa học GDTX cấp THPT bảo đảm các yêu cầu về nội dung của chương trình chuẩn môn Hóa học THPT ban hành theo Quyết định số 16/2006 ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc điểm của học viên GDTX, chương trình môn Hóa học GDTX cấp THPT được vận dụng theo định hướng sau:

- Giảm thời lượng nói chung 

		Lớp

		Chương trình chuẩn môn Hoá học THPT

		Chương trình môn Hoá học GDTX cấp THPT



		10

		70 tiết

		64 tiết



		11

		70 tiết

		64 tiết



		12

		70 tiết

		64 tiết



		Toàn cấp

		210 tiết

		192 tiết





- Lựa chọn những kiến thức, kỹ năng cơ bản, tinh giản, thiết thực. Giảm thời lượng của một số nội dung, kiến thức, lý thuyết quá khó, phức tạp, những nội dung mà học viên đã biết.

		Lớp

		Nội dung

		Tiết



		

		

		Chương trình chuẩn THPT

		Chương trình GDTX cấp THPT



		10

		- Nguyên tử

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

- Nhóm halogen

- Oxi - Lưu huỳnh

		7

7

6

6

		6

6

5

5



		11

		-  Nitơ - photpho

- Đại cương về hóa học hữu cơ

		8

5

		7

4



		12

		- Polime và vật liệu polime

- Đại cương kim loại

- Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

- Sắt và một số kim loại quan trọng

		4

8

7

6

		3

7

6

5







- Phần thực hành chỉ chọn những thí nghiệm cơ bản, thiết thực và dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện của các trung tâm GDTX, giảm những thí nghiệm độc hại, cần nhiều thời gian tiến hành v.v... Vì vậy chương trình Hóa học GDTX cấp THPT so với chương trình chuẩn môn Hóa học THPT ban hành theo Quyết định số 16/2006 ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đối với lớp 11 đã ghép tiết thực hành ở hai chủ đề sự điện ly và nitơ - photpho thành 1 tiết, đã ghép tiết thực hành ở hai chủ đề hiđrocacbon no và hiđrocacbon không no thành 1 tiết, đã ghép tiết thực hành ở hai chủ đề dẫn xuất halogen - ancol - phenol và andehit - xeton - axit cacboxylic thành 1 tiết; đối với lớp 12 đã ghép tiết thực hành ở hai chủ đề đại cương kim loại và kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm thành 1 tiết. 

3. Về phương pháp dạy học 


Phương pháp dạy học Hóa học cần phát huy tích cực, tự giác, chủ động của học viên, hình thành và phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên; coi trọng việc khai thác vốn sống, vốn hiểu biết thực tế về hóa học của học viên nhằm thu hút họ tích cực tham gia các hoạt động dạy - học, chủ động tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng trong học tập Hóa học. Tuy nhiên, Hóa học là môn khoa học chuyên nghiên cứu sự biến đổi của các chất trên cơ sở lý thuyết hóa học và thực nghiệm hóa học. Do vậy, phương pháp dạy học Hóa học cần phải coi trọng thực hành thí nghiệm và phát triển tư duy hóa học. 

Trong dạy học Hóa học cần chú ý: 

- Sử dụng thiết bị, thí nghiệm hóa học theo định hướng chủ yếu là nguồn để học viên nghiên cứu, khai thác tìm tòi kiến thức hóa học. Hạn chế sử dụng chúng để minh họa hình ảnh mà không có tác dụng khắc sâu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Mặt khác, cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các bài thực hành thí nghiệm đã được quy định trong chương trình và những thí nghiệm trong bài học của sách giáo khoa. 

- Sử dụng câu hỏi và bài tập Hóa học như là nguồn tri thức để học viên tích cực, chủ động nhận thức kiến thức, hình thành kỹ năng và vận dụng các kiến thức và kỹ năng Hóa học đã học. 

- Nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học Hóa học theo hướng giúp học viên chủ động tiếp thu kiến thức, thoáng qua các tình huống có vấn đề trong học tập hoặc vấn đề thực tiễn giúp học viên phát triển tư duy hóa học và năng lực giải quyết vấn đề. 

- Sử dụng sách giáo khoa Hóa học như là nguồn tri thức để học viên tự đọc, tự nghiên cứu, tích cực nhận thức, thu thập thông tin và xử lý thông tin có hiệu quả. 

- Tổ chức cho học viên tự học kết hợp với hợp tác theo nhóm nhỏ trong học tập hóa học theo hướng giúp học viên có khả năng tự học, khả năng hợp tác cùng học, cùng nghiên cứu để giải quyết một số vấn đề trong học tập hóa học và một số vấn đề thực tiễn đơn giản có liên quan đến hóa học.

- Chú ý ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học Hóa học, đặc biệt ở những địa phương có điều kiện thực hiện.

4. Về trang thiết bị dạy học


- Hóa học là một trong những môn khoa học thực nghiệm rất cần trang thiết bị dạy học. Khi thực hiện chương trình Hóa học mới và sử dụng sách giáo khoa Hóa học mới giáo viên cần tổ chức cho học viên tự tổ chức các thí nghiệm đơn giản để học viên từ phát hiện vấn đề, tự rút ra kết luận, dưới sự hướng dẫn, gợi ý của giáo viên.

- Trong khi điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học nói chung và thiết bị dạy học Hóa học nói riêng của Giáo dục thường xuyên trước mắt còn có nhiều khó khăn, giáo viên có thể mượn của các trường phổ thông hoặc tự tìm kiếm các trang thiết bị đơn giản, sẵn có ở địa phương để tổ chức cho học viên làm thí nghiệm. Giáo viên có thể lựa chọn và chuẩn bị phương án thí nghiệm khác so với phương án đã được trình bày trong SGK. Hãy cố gắng để học viên được tự làm thí nghiệm. Trong trường hợp khó khăn, giáo viên mới làm thí nghiệm biểu diễn hoặc cho xem băng hình ... để cho học viên quan sát. 

5. Về đánh giá kết quả học tập của học viên


- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên cần phải đảm bảo mối liên hệ ngược trong quá trình dạy học bộ môn, giúp giáo viên và học viên kịp thời điều chỉnh việc dạy và học hướng vào mục tiêu đào tạo.

- Kết hợp các hình thức đánh giá:

Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan theo hướng tăng cường sử dụng trắc nghiệm khách quan trọng bài kiểm tra Hóa học.

Kết hợp đánh giá của giáo viên và đánh giá của học viên, tạo điều kiện cho học viên tham gia đánh giá kết quả học tập lẫn nhau và tự đánh giá bản thân.

- Nội dung đánh giá cần đảm bảo:

Đánh giá kiến thức về lý thuyết Hóa học, về tính chất, ứng dụng của các chất.

Đánh giá kỹ năng cơ bản môn Hóa học, chú ý kỹ năng thực hành thí nghiệm, khai thác kênh hình, xử lý số liệu và phân tích biểu bảng trong học tập Hóa học.

Đánh giá mức độ biết, hiểu, vận dụng kiến thức, kỹ năng hóa học với một tỷ lệ thích hợp theo hướng tăng cường đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong học tập và cuộc sống.

Đánh giá khả năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề trong học tập Hóa học và thực tiễn đời sống.

MÔN SINH HỌC

I. MỤC TIÊU

Học xong chương trình môn Sinh học của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:

1. Về kiến thức


- Có những hiểu biết phổ thông, cơ bản, hiện đại, thực tiễn về các cấp tổ chức của sự sống, từ cấp tế bào, cơ thể đến các cấp trên cơ thể như quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyển.

- Có một số hiểu biết về các quá trình và quy luật sinh học cơ bản ở cấp tế bào và cơ thể như trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, cảm ứng và vận động sinh trưởng và phát triển, sinh sản, di truyền, biến dị.

- Hình dung được sự phát triển liên tục của vật chất trên trái đất, từ vô cơ đến hữu cơ, từ sinh vật đơn giản đến sinh vật phức tạp, cho đến con người.

- Hiểu được những ứng dụng của sinh học vào thực tiễn sản xuất và đời sống, đặc biệt là thành tựu của công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gen nói riêng.

2. Về kỹ năng


- Kỹ năng thực hành

- Biết quan sát, làm thí nghiệm. Biết cách quan sát dưới kính lúp, sử dụng kính hiển vi, thu thập và xử lí mẫu vật, bố trí và thực hiện một số thí nghiệm giản đơn để tìm hiểu nguyên nhân của một số hiện tượng, quá trình sinh học.

- Kỹ năng tư duy

Có kỹ năng sử dụng các thao tác tư duy như phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa..., đặc biệt là kỹ năng nhận dạng, đặt ra và giải quyết các vấn đề gặp phải trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống.

- Kỹ năng học tập

Có kỹ năng học tập, đặc biệt là kỹ năng tự học: biết thu thập, xử lý thông tin, lập bảng, biểu, sơ đồ, đồ thị, làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm, làm các báo cáo nhỏ, trình bày trước tổ, lớp...

3. Về thái độ


- Có niềm tin vào khả năng của khoa học hiện đại trong việc nhận thức bản chất và tính quy luật của các hiện tượng sinh học.

- Có ý thức vận dụng các tri thức, kỹ năng học được vào cuộc sống, lao động, học tập.

- Có ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, có thái độ và hành vi đúng đắn đối với các vấn đề về dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống ma túy, HIV/AIDS...

II. NỘI DUNG

LỚP 10

1 tiết x 32 tuần ( 32 tiết

1. Giới thiệu chung về thế giới sống


- Các cấp tổ chức sống: Tế bào, Cơ thể, Quần thể - loài, Quần xã, Hệ sinh thái - sinh quyển.

Giới thiệu 5 giới sinh vật: Khởi sinh, Nguyên sinh, Thực vật, Nấm, Động vật.

2. Sinh học tế bào


- Thành phần hóa học của tế bào. Vai trò của các chất vô cơ và các chất hữu cơ trong tế bào.

- Cấu trúc tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực. Cấu trúc và chức năng của các bộ phận, các bào quan trong tế bào. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh.

- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào: Chuyển hóa năng lượng. Vai trò enzim trong chuyển hóa vật chất. Hô hấp tế bào, quang tổng hợp. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim.

- Chu kỳ tế bào và các hình thức phân bào ở sinh vật nhân thực. Thực hành: quan sát các kỳ nguyên phân qua tiêu bản.

3. Sinh học vi sinh vật


- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật: các kiểu chuyển hóa vật chất, các quá trình tổng hợp và phân giải.

- Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật, ảnh hưởng của các yếu tố hóa học và vật lý lên sinh trưởng của vi sinh vật.

- Virut: Sự nhân lên, tác động có hại và có lợi của virut. Khái niệm truyền nhiễm và miễn dịch.

LỚP 11

15 tiết x 32 tuần ( 48 tiết

SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng


- Thực vật: trao đổi nước, ion khoáng và nitơ. Các quá trình quang hợp, hô hấp ở thực vật. Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và nhận biết một số chất khoáng. Thí nghiệm về quang hợp và hô hấp.

- Động vật: tiêu hóa, hấp thụ, hô hấp, máu, dịch mô bạch huyết và sự vận chuyển các chất trong cơ thể ở các nhóm động vật khác nhau. Các cơ chế đảm bảo nội cân bằng. Thực hành: quan sát sự vận chuyển máu trong hệ mạch.

2. Cảm ứng


- Thực vật: vận động hướng động và cử động trương nước. Một số thí nghiệm về hướng động.

- Động vật: cảm ứng ở các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau. Hưng phấn và dẫn truyền trong tổ chức thần kinh. Tập tính. Thực hành: Xây dựng tập tính ở vật nuôi trong gia đình hoặc thành lập phản xạ có điều kiện ở vật nuôi.

3. Sinh trưởng và phát triển


- Thực vật: sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp; các nhóm chất điều hòa sinh trưởng ở thực vật. Hoocmôn ra hoa và florigen, quang chu kì và phytôcrôm.

- Động vật: quá trình sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái. Vai trò của hoocmôn và những nhân tố ảnh hưởng đối với sinh trưởng và phát triển của động vật.

- Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể.

4. Sinh sản


- Thực vật: sinh sản vô tính và nuôi cấy mô, tế bào thực vật. Giâm, chiết, ghép. Sinh sản hữu tính và sự hình thành hạt, quả, sự chín hạt, quả. Thực hành: sinh sản ở thực vật.

- Động vật: sự tiến hóa trong các hình thức sinh sản ở động vật. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, thụ tinh ngoài và thụ tinh trong, đẻ trứng, đẻ con. Điều khiển sinh sản ở động vật và người. Chủ động tăng sinh ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.
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15 tiết x 32 tuần ( 48 tiết

1. Di truyền


- Cơ chế hiện tượng di truyền và biến dị: Tự nhân đôi của ADN, khái niệm gen và mã di truyền. Sinh tổng hợp prôtêin (Cơ chế phiên mã và cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân sơ). Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ và nhân thực. Đột biến gen. Nhiễm sắc thể. Đột biến nhiễm sắc thể (Đột biến cấu trúc và số lượng). Thực hành: làm tiêu bản tạm thời và quan sát tiêu bản về đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

- Tính quy luật của hiện tượng di truyền: các quy luật Men đen. Tác động cộng gộp của các gen không alen. Tác động đa hiệu của gen. Di truyền liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn. Di truyền liên kết với giới tính. Di truyền ngoài nhiễm sắc thể. ảnh hưởng của môi trường ngoài đến sự biểu hiện của gen.

- Di truyền học quần thể: cấu trúc di truyền của quần thể. Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể ngẫu phối.

- Ứng dụng Di truyền học: các nguyên tắc chọn giống. Chọn lọc các tính trạng số lượng. Công nghệ tế bào. Công nghệ gen.

- Di truyền học người: Phương pháp nghiên cứu di truyền người.

- Di truyền y học. Bảo vệ di truyền người và các vấn đề xã hội.

2. Tiến hóa


- Bằng chứng tiến hóa: giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, địa lý sinh vật học, tế bào học và sinh học phân tử.

- Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa: Các thuyết tiến hóa. Các nhân tố tiến hóa cơ bản (quá trình đột biến, quá trình giao phối, du nhập gen, quá trình chọn lọc tự nhiên, biến động di truyền, các cơ chế cách ly). Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi, loài sinh học và quá trình hình thành loài, hướng tiến hóa của sinh giới.

- Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất: sự phát sinh sự sống trên trái đất. Sự phát triển của sinh vật qua các đại địa chất. Sự phát sinh loài người. Xem phim về sự phát triển sinh vật hay quá trình phát sinh loài người.

3. Sinh thái


- Cá thể và môi trường: môi trường và các nhân tố sinh thái. Mối quan hệ giữa sinh vật với các nhân tố sinh thái.

- Quần thể: khái niệm và các đặc trưng của quần thể. Các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong nội bộ quần thể. Kích thước của quần thể và sự tăng trưởng số lượng cá thể của quần thể. Sự biến động số lượng và cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.

- Quần xã: khái niệm và các đặc trưng của quần xã. Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã. Mối quan hệ dinh dưỡng. Diễn thế sinh thái.

- Hệ sinh thái - sinh quyển và bảo vệ môi trường: Hệ sinh thái. Sự chuyển hóa vật chất trong hệ sinh thái. Sự chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái. Sinh quyển. Sinh thái học và việc quản lý tài nguyên thiên nhiên.

4. Tổng kết chương trình Sinh học


III. CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG
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		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		1. Giới thiệu chung về thế giới sống

		Kiến thức


- Nêu được các cấp tổ chức của thế giới sống từ thấp đến cao.

- Nêu được 5 giới sinh vật, đặc điểm từng giới.

- Nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật.

Kỹ năng


- Vẽ được sơ đồ phát sinh Giới thực vật, Giới động vật.

- Thực hiện được hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học.

		- Tập trung vào các cấp tổ chức sống.



		2. Sinh học tế bào


a) Thành phần hóa học của tế bào

		Kiến thức


- Nêu được các thành phần hóa học của tế bào.

- Nêu được vai trò sinh học của nước đối với tế bào. Kể tên được các nguyên tố cơ bản của vật chất sống, phân biệt được nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng.

- Kể được các vai trò sinh học của các chất hữu cơ đối với tế bào và cơ thể.

		- Không đi sâu vào cấu tạo hóa học của nước, cacbohidrat và lipit



		b) Cấu trúc của tế bào

		- Mô tả được các thành phần chủ yếu của một tế bào. Mô tả được cấu tạo tế bào vi khuẩn. Phân biệt được tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực; tế bào động vật với tế bào thực vật.

- Mô tả được cấu trúc và chức năng của nhân tế bào, một số bào quan (ribôxôm, ti thể, lạp thể, lưới nội chất), tế bào chất.

- Nêu được các con đường vận chuyển các chất qua màng.

- Phân biệt được các hình thức vận chuyển thụ động, chủ động. Phân biệt được thế nào là khuếch tán, thẩm thấu, ưu trương, nhược trương, đăng trương,...

Kỹ năng


- Quan sát tế bào dưới kính hiển vi.

- Làm được thí nghiệm co, phản co nguyên sinh.

		- Không đề cập cấu trúc của không bào, lizôxôm, thể Gôngi, khung xương tế bào.

- Không đề cập sự xuất, nhập bào.



		c) Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

		Kiến thức


- Trình bày được sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (năng lượng, thế năng, động năng, chuyển hóa năng lượng, hô hấp, quang hợp).

- Nêu được quá trình chuyển hóa năng lượng. Nêu vai trò của ATP. Nêu được vai trò của enzim trong tế bào, các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt tính của enzim.

- Phân biệt được từng giai đoạn chính của các quá trình quang hợp và hô hấp.

Kỹ năng


- Làm được một số thí nghiệm về enzim. 

		- Không đi sâu vào mô tả được cấu trúc và chức năng của ATP.

- Không đề cập cơ chế điều hòa hoạt động trao đổi chất.



		d) Phân bào

		Kiến thức


- Mô tả được sơ lược chu trình tế bào.

- Nêu được những diễn biến cơ bản của nguyên phân, giảm phân.

- Nêu được ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân.

Kỹ năng


- Quan sát tiêu bản phân bào.

- Biết lập bảng so sánh nguyên phân và giảm phân.

		- Không đề cập sự trao đổi chéo trong giảm phân.



		3. Sinh học Vi sinh vật 


a) Khái niệm về vi sinh vật

		Kiến thức 


- Nêu được khái niệm và các đặc điểm chung của vi sinh vật (VSV)

		



		b) Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (VSV)

		Kiến thức 


- Trình bày được các kiểu chuyển hóa vật chất và năng lượng ở VSV dựa vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon mà VSV đó sử dụng.

- Nêu được đặc điểm hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men.

- Nêu được đặc điểm chung của các quá trình tổng hợp và phân giải chủ yếu ở VSV và ứng dụng của các quá trình này trong đời sống và sản xuất.

Kĩ năng 


- Có kỹ năng làm một số sản phẩm lên men (sữa chua, muối chua rau quả, lên men rượu và lên men giấm).

		



		c) Sinh trưởng và sinh sản của VSV

		Kiến thức 


- Trình bày được đặc điểm chung của sự sinh trưởng ở VSV trong điều kiện nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục.

- Nêu được các kiểu sinh sản chủ yếu ở VSV.

- Trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của VSV và ứng dụng của chúng.

Kỹ năng


- Nhuộm đơn, quan sát nấm men, một số loại VSV (trong khoang miệng).

		- Không đề cập việc giải thích sự sinh trưởng của VSV trong điều kiện nuôi cấy liên tục và nuôi cây không liên tục.



		d) Virut và bệnh truyền nhiễm

		Kiến thức 


Trình bày khái niệm và cấu tạo của virut, nêu tóm tắt được chu kỳ nhân lên của virut trong tế bào chủ.

- Nêu được tác hại của virut, cách phòng tránh. Một số ứng dụng của virut.

- Trình bày được một số khái niệm bệnh truyền nhiễm, miễn dịch, các phương thức lây truyền của bệnh truyền nhiễm và cách phòng tránh.

Kỹ năng


- Tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở người, động vật và thực vật ở địa phương và cách phòng tránh.
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		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật


a) Trao đổi nước ở thực vật

		Kiến thức


- Nhận biết được sự khác nhau giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong.

- Trình bày được vai trò của nước ở thực vật: đảm bảo hình dạng nhất định của tế bào và tham gia vào các quá trình sinh lý của cây. Thực vật phân bố trong tự nhiên lệ thuộc vào sự có mặt của nước.

- Trình bày được cơ chế trao đổi nước ở thực vật gồm 3 quá trình liên tiếp: hấp thụ nước, vận chuyển nước và thoát hơi nước. ý nghĩa của thoát hơi nước với đời sống của thực vật.

- Nêu được trạng thái cân bằng nước ở thực vật, ý nghĩa của tưới tiêu hợp lý đối với cây trồng.

- Trình bày được ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến sự trao đổi nước.

Kĩ năng 


- Biết được cách xác định cường độ thoát hơi nước.

		



		b) Trao đổi chất khoáng và nitơ ở thực vật

		Kiến thức


- Nêu được vai trò của chất khoáng ở thực vật (nguyên tố đa lượng và vi lượng).

- Trình bày được 2 cơ chế trao đổi chất khoáng (thụ động và chủ động) ở thực vật.

- Nêu được 3 con đường hấp thụ nguyên tố khoáng: qua không bào, qua tế bào chất, qua thành tế bào và gian bào.

- Nêu được sự hấp thụ và vận chuyển nguyên tố khoáng phụ thuộc vào đặc điểm của hệ rễ, cấu trúc đất và điều kiện môi trường.

- Trình bày vai trò của nitơ, sự đồng hóa nitơ khoáng và nitơ tự do (N2) trong khí quyển.

- Giải thích được sự bón phân hợp lý tạo năng suất cao của cây trồng

Kỹ năng


- Biết bố trí một thí nghiệm về phân bón.

		- Con đường hấp thụ khoáng cũng giống như con đường hấp thụ nước.

- ở rễ cây có nốt sần với vi khuẩn Rhizobium có khả năng cố định nitơ tự do.



		c) Quá trình quang hợp

		Kiến thức


- Trình bày được vai trò của quá trình quang hợp.

- Nêu được lá cây là cơ quan chứa các lục lạp mang hệ sắc tố quang hợp.

- Trình bày được quá trình quang hợp ở thực vật C3 (thực vật ôn đới) gồm pha sáng và pha tối.

- Trình bày được thực vật C4 sống ở khí hậu nhiệt đới cấu trúc lá có tế bào bao bó mạch, có hiệu suất cao.

- Nêu được thực vật CAM mang đặc điểm cây vùng sa mạc, có năng suất thấp.

- Trình bày được quá trình quang hợp chịu ảnh hưởng của các điều kiện môi trường.

- Nêu được quá trình quang hợp quyết định năng suất cây trồng.

- Phân biệt được năng suất sinh vật và năng suất kinh tế.

- Nêu được việc dùng nguồn sáng đèn để nâng cao năng suất cây trồng.

Kỹ năng


- Biết làm thí nghiệm phân tích các sắc tố chính.

		Chỉ trình bày sơ lược quá trình quang hợp ở thực vật C3.



		d) Quá trình hô hấp ở thực vật

		Kiến thức 


- Trình bày được ý nghĩa của hô hấp: giải phóng năng lượng và tạo các sản phẩm trung gian dùng cho mọi quá trình sinh tổng hợp.

- Trình bày được quá trình hô hấp ở cây xanh.

- Trình bày được mối liên quan giữa quang hợp và hô hấp.

- Nhận biết được hô hấp ánh sáng diễn ra ngoài ánh sáng.

- Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến quá trình hô hấp.

Kỹ năng


- Thực hành: mô tả được hiện tượng hô hấp ở thực vật.

		- Không đi sâu vào hô hấp tế bào.

- Liên hệ với bảo quản nông sản sau thu hoạch.



		2. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật


a) Tiêu hóa ở các nhóm động vật khác nhau

		Kiến thức


- Phân biệt trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng giữa cơ thể với môi trường và chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.

- Trình bày được mối quan hệ giữa quá trình trao đổi chất và quá trình chuyển hóa nội bào.

		



		b) Hô hấp ở các nhóm động vật khác nhau


c) Vận chuyển các chất trong cơ thể (sự tuần hoàn máu và dịch mô)


d) Các cơ chế đảm bảo sự cân bằng nội môi

		- Nêu được đặc điểm thích nghi của các cơ quan tiêu hóa và hô hấp ở các nhóm động vật trong những điều kiện sống khác nhau.

- Nêu được những đặc điểm thích nghi của hệ tuần hoàn ở các nhóm động vật khác nhau.

- Nêu ý nghĩa của nội cân bằng đối với cơ thể (cân bằng áp suất thẩm thấu, cân bằng ph).

- Trình bày vai trò của hệ bài tiết ở các nhóm động vật khác nhau đối với nội cân bằng. Nêu sơ lược cơ chế đảm bảo nội cân bằng (thông qua mối liên hệ ngược).

Kỹ năng


- Biết cách quan sát sự vận chuyển máu trong hệ mạch.

		



		3. Cảm ứng ở thực vật

		Kiến thức


- Nêu được hướng động là vận động sinh trưởng hướng về phía tác nhân của môi trường do sự sai khác về tốc độ sinh trưởng tại hai phía của cơ quan (thân, rễ).

- Nêu được các kiểu hướng động.

- Nêu được vận động cảm ứng ở thực vật liên quan với vận động sinh trưởng hoặc không sinh trưởng do sự biến đổi của điều kiện môi trường.

- Nêu được vai trò của cảm ứng đối với thực vật.

Kĩ năng 


- Làm được một số thí nghiệm về hướng động (ánh sáng, nước,...).

		



		4. Cảm ứng ở động vật 


a) Cảm ứng ở các nhóm động vật


b) Điện tĩnh (điện thế nghỉ) và điện động (điện thế hoạt động)


c) Dẫn truyền xung thần kinh trong tổ chức thần kinh.

		Kiến thức


- Phân biệt được đặc điểm cảm ứng của động vật so với thực vật.

- Trình bày được sự tiến hóa trong các hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật có trình độ tố chức khác nhau (làm rõ các mức tiến hóa).

- Nêu được khái niệm điện sinh học, phân biệt được khái niệm điện tĩnh và điện động.

- Tập tính ở động vật và thói quen người

- Nêu được sự dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục (có bao miêlin và không có bao miêlin) và truyền tin qua xinap.

- Nêu được khái niệm tập tính của động vật 

- Nêu các dạng tập tính chủ yếu ở động vật (săn bắt mồi, tự vệ sinh sản...).

- Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh (học được trong đời sống cá thể).

- Trình bày được một số ứng dụng của tập tính vào thực tiễn đời sống.

Kỹ năng


- Biết làm thí nghiệm: xây dựng tập tính cho một số vật nuôi (tự chọn) trong gia đình hoặc thành tập phản xạ có điều kiện ở vật nuôi.

		- Không đi sâu vào phân biệt một số hình thức học tập ở động vật



		5. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

		Kiến thức


- Nêu được khái niệm sinh trưởng, phát triển và mối liên quan giữa chúng.

- Phân biệt được sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.

- Trình bày được ảnh hưởng của điều kiện môi trường tới sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật.

- Nêu được vai trò một số chất điều hòa sinh trưởng và ứng dụng của chúng trong sản xuất nông nghiệp.

- Nhận biết được sự ra hoa là giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển ở thực vật Hạt kín.

- Nêu được quang chu kỳ là sự phụ thuộc của sự ra hoa vào tương quan độ dài ngày và đêm.

- Nêu được phitôcrôm là sắc tố tiếp nhận kích thích chu kỳ quang có tác động đến sự ra hoa.

Kỹ năng


- Biết cách ứng dụng kiến thức về chu kỳ quang vào sản xuất nông nghiệp (trồng theo mùa vụ).

		Chú ý: nồng độ cao của các chất thuộc nhóm auxin sẽ gây hại cho cây, cho người và động vật (chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra ở miền Nam Việt Nam).



		6. Sinh trưởng và phát triển ở động vật


a) Sự sinh trưởng và phát triển ở động vật


b) Vai trò của hoocmôn đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật


c) Những nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát trên ở động vật

		Kiến thức 


- Nêu được quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái của động vật.

- Nêu được sinh trưởng, phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

- Trình bày được ảnh hưởng của hoocmôn đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống và không có xương sống.

- Nêu được cơ chế điều hòa sinh trưởng và phát triển.

- Nêu được nguyên nhân gây ra một số bệnh phổ biến do rối loạn nội tiết.

- Nêu được các nhân tố bên trong và các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

- Trình bày được khả năng điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người (cải tạo vật nuôi, cải thiện dân số và kế hoạch hóa gia đình).

Kỹ năng


- Biết cách tìm hiểu và giải thích được một số hiện tượng sinh lý không bình thường ở người.

		- Phân biệt được các khái niệm cơ bản về sinh trưởng và phát triển của động vật.

- Hảêu được những khác nhau về bản chất giữa sinh trưởng và phát triển.



		7. Sinh sản ở thực vật 

		Kiến thức 


- Phân biệt được các kiểu sinh sản vô tính.

- Phân biệt bản chất của sinh sản vô tính và hữu tính.

- Trình bày được quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa.

Kỹ năng


- Thực hiện được các cách giâm, chiết, ghép cành ở vườn trường hay ở gia đình...

		



		8. Sinh sản ở động vật


a) Sinh sản vô tính


b) Sinh sản hữu tính


c) Điều hòa sinh sản


d) Điều khiển sinh sản

		Kiến thức


- Trình bày được khái niệm sinh sản vô tính ở động vật

- Nêu được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

- Nêu được nguyên tắc nuôi cấy mô và nhân bản vô tính (nuôi mô sống, cấy mô tách rời vào cơ thể, nhân bản vô tính ở động vật).

- Nêu được khái niệm về sinh sản hữu tính ở động vật.

- Phân biệt được các hình thức sinh sản hữu tính ở động vật (đẻ trứng, đẻ con).

- Nêu được chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật (thụ tinh ngoài, thụ tinh trong, đẻ trứng, đẻ con).

- Trình bày được cơ chế điều hòa sinh sản.

- Nêu rõ những khả năng tự điều tiết quá trình sinh sản ở động vật và ở người.

- Nêu được khái niệm tăng sinh ở động vật.

- Nêu được biện pháp điều khiển số con và giới tính của đàn con ở vật nuôi.

- Nêu được vai trò của thụ tinh nhân tạo.

- Nêu được nguyên tắc nuôi cấy phôi.

- Nêu được khái quát các vấn đề về dân số và chất lượng cuộc sống.

Kỹ năng


- Biết cách tìm hiểu các thành tựu nuôi cây mô trong thực tiễn sản xuất và đời sống.

		- Phân biệt được sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận của cơ thể.

- Nêu các ví dụ trong thực tế về việc điều khiển số con, điều khiển giới tính của đàn con ở vật nuôi.

- Trình bày sơ lược về thụ tinh nhân tạo của một số động vật.

- Kể được một số thành tựu về nuôi cấy phôi trên thế giới và trong nước.

- Tích hợp giáo dục dân số, sự gia tăng dân số quá mức và ảnh hưởng của nó đến chất lượng cuộc sống.





LỚP 12

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		PHẦN I. DI TRUYỀN HỌC



		1. Cơ chế di truyền và biến dị

		Kiến thức


- Trình bày được những diễn biến chính của cơ chế sao chép ADN ở tế bào nhân sơ.

- Nêu được định nghĩa gen và kể tên được một vài loại gen (gen điều hoà và gen cấu trúc).

- Định nghĩa mã di truyền và nêu được một số đặc điểm của mã di truyền.

- Trình bày được những diễn biến chính của cơ chế phiên mã và dịch mã.

- Trình bày được cơ chế điều hoà họat động của gen ở sinh vật nhân sơ (theo mô hình của Môn và Jacôp). 

- Nêu được nguyên nhân, cơ chế chung của các dạng đột biến gen.

- Mô tả được cấu trúc siêu hiển vi của NST.

- Kể tên các dạng đột biến cấu trúc NST (mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn) và đột biến số lượng NST (thế dị bội và đa bội).

- Nêu được nguyên nhân và cơ chế chung đột biến NST. 

- Nêu được hậu quả và vài trò của các dạng đột biến cấu trúc và số lượng NST.

Kỹ năng


- Lập được bảng so sánh các cơ chế sao chép, phiên mã và dịch mã sau khi xem phim giáo khoa về các quá trình này.

- Biết làm tiêu bản tạm thời NST, xem tiêu bản cố định và nhận dạng được một vài đột biến số lượng NST dưới kính hiển vi quang học.

		- Chú trọng các nguyên tắc thể hiện trong cơ chế, ví dụ: nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo toàn.

- Chỉ đề cập cơ chế phiên mã ở sinh vật nhân sơ. 

- Không đi vào từng dạng đột biến NST cụ thể.



		2. Tính quy luật của hiện tượng di truyền 

		Kiến thức


- Trình bày được cơ sở tế bào học của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập của Men đen. Phát biểu được các quy luật di truyền đó. 

- Nêu được ví dụ về tính trạng do nhiều gen chi phối (tác động cộng gộp) và ví dụ về tác động đa hiệu của gen. 

- Nêu được một số đặc điểm cơ bản của di truyền liên kết hoàn toàn.

- Nêu được thí nghiệm của Moocgan về di truyền liên kết không hoàn toàn và giải thích được cơ sở tế bào học của hoán vị gen.

- Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn.

- Trình bày được các thí nghiệm và cơ sở tế bào học của di truyền liên kết với giới tính.

- Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết với giới tính. 

- Trình bày được đặc điểm của di truyền ngoài NST.

- Nêu được những ảnh hưởng của điều kiện môi trường trong và ngoài đến sự biểu hiện của gen và mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình thông qua một ví dụ.

- Nêu khái niệm mức phản ứng. 

Kỹ năng


- Viết được các sơ đồ lai từ P ( F1 ( F2

- Giải được một vài dạng bài tập về quy luật di truyền (chủ yếu để hiểu được lí thuyết về các quy luật di truyền trong bài học).

		- Biết xác định được sự tương ứng giữa các tỉ lệ kiểu hình với tỉ lệ các kiểu gen trong thí nghiệm của Men đen.

- Chú ý tới khái niệm tần số hoán vị gen (không làm các bài tập về hoán vị gen).

- Không đề cập định nghĩa hoán vị gen.

- Không đề cập sự di truyền của các gen trên đoạn tương đồng của cặp XY.

- Đề cập sơ lược về di truyền ở ti thể và lục lạp.

- Phân biệt được sự di truyền qua NST và ngoài NST. Liên hệ đến vai trò của giống và kỹ thuật nuôi trồng đối với năng suất của vật nuôi và cây trồng. 

- Tập được thao tác lai giống ở cây trồng.



		3. Di truyền học quần thể

		Kiến thức


- Phát biểu định nghĩa quần thể (quần thể di truyền) và tần số tương đối của các alen, các kiểu gen.

- Phát biểu được nội dung; nêu ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi-vanbec. Xác định được cấu trúc của quần thể khi ở trạng thái cân bằng di truyền.  

- Chỉ ra được cấu trúc di truyền của quần thể tự phối qua các thế hệ.

Kỹ năng


- Biết cách xác định tần số tương đối các alen.

		- Chú ý tới tính quy luật của sự biến đổi tỉ lệ dị hợp tử qua các thế hệ.

- Chứng minh được cấu trúc di truyền của quần thể không đổi qua các thế hệ ngẫu phối thông qua một ví dụ cụ thể.



		4. ứng dụng di truyền học

		Kiến thức


- Nêu được các nguồn vật liệu chọn giống và các phương pháp gây đột biến nhân tạo, lai giống.

- Có khái niệm sơ lược về công nghệ tế bào ở thực vật và động vật cùng với các kết quả của chúng.

- Nêu được khái niệm, nguyên tắc và những ứng dụng của kỹ thuật di truyền trong chọn giống vi sinh vật, thực vật và động vật.

Kỹ năng


- Biết cách sưu tầm tư liệu về một số thành tựu mới trong chọn giống trên thế giới và ở Việt Nam.

		- Trình bày được các khâu cơ bản của kỹ thuật di truyền. 

- Chú ý tới những thành tựu trong chọn giống do tác động của kỹ thuật di truyền. 



		5. Di truyền học người

		Kiến thức 


- Hiểu được sơ lược về Di truyền y học, Di truyền y học tư vấn, liệu pháp gen. Nêu được một số tật và bệnh di truyền ở người.

- Nêu được việc bảo vệ vốn gen của loài người liên quan tới một số vấn đề: Di truyền học với ung thư và bệnh AIDS, di truyền trí năng. 

Kỹ năng 


- Biết phân tích sơ đồ phả hệ để tìm ra quy luật di truyền tật, bệnh trong sơ đồ ấy.

- Biết cách sưu tầm tư liệu về tật, bệnh di truyền và thành tựu trong việc hạn chế, điều trị bệnh hoặc tật di truyền 

		- Nêu được cơ chế tế bào học của các thể lệch bội ở NST 21 và NST giới tính.



		PHẦN II. TIẾN HOÁ



		1. Bằng chứng tiến hoá

		Kiến thức


- Trình bày được các bằng chứng giải phẫu so sánh: Cơ quan tương đồng, cơ quan tương tự, các cơ quan thoái hoá. 

- Nêu được bằng chứng phôi sinh học so sánh: sự giống nhau trong quá trình phát triển phôi của các lớp động vật có xương sống. Phát biểu định luật phát sinh sinh vật của Muylơ và Hêchken.

- Nêu được bằng chứng địa lí sinh vật học: đặc điểm của một số vùng địa lý động vật, thực vật; đặc điểm hệ động vật trên các đảo.

- Trình bày được những bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử: ý nghĩa của thuyết cấu tạo bằng tế bào; Sự thống nhất trong cấu trúc của ADN và prôtêin của các loài. 

Kỹ năng


- Biết cách sưu tầm tư liệu về các bằng chứng tiến hoá.

		- Hiểu được mối quan hệ về nguồn gốc giữa các loài, giữa cấu tạo và chức phận, giữa cơ thể và môi trường trong quá trình tiến hoá. 

- Hiểu được: mỗi loài sinh vật đã phát sinh trong một thời kì lịch sử nhất định, tại một vùng nhất định.

- Nêu được nguồn gốc chung của các loài qua các bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.



		2. Nguyên nhân và cơ chế tiến hoá

		Kiến thức 


- Trình bày được những luận điểm cơ bản trong học thuyết của Lamác: vai trò ngoại cảnh và tập quán họat động trong sự thích nghi của sinh vật. 

- Nêu được những luận điểm cơ bản của học thuyết Đacuyn: vai trò của các nhân tố biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên, phân li tính trạng đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc chung của các loài.

- Phân biệt được khái niệm tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn. 

- Trình bày được vai trò của quá trình đột biến đối với tiến hoá nhỏ: cung cấp nguyên liệu sơ cấp. Nêu được đột biến gen là nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá. 

- Trình bày được vai trò của quá trình giao phối (ngẫu phối, giao phối có lựa chọn, giao phối gần và tự phối) đối với tiến hoá nhỏ: cung cấp nguyên liệu thứ cấp, làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

- Nêu được vai trò của du nhập gen đối với tiến hoá nhỏ. 

- Trình bày được sự tác động của chọn lọc tự nhiên (CLTN). Vai trò của quá trình CLTN.

- Nêu được vai trò của biến động di truyền đối (các nhân tố ngẫu nhiên) với tiến hoá nhỏ.

- Nêu được vai trò của các cơ chế cách li (cách li không gian cách li sinh thái, cách li sinh sản và cách li di truyền). 

- Biết vận dụng những kiến thức về vai trò của các nhân tố tiến hoá cơ bản (các quá trình: đột biến, giao phối, CLTN) để giải thích quá trình hình thành đặc điểm thích nghi thông qua các ví dụ điển hình: sự hoá đen của các loài bướm ở vùng công nghiệp ở nước Anh.

- Nêu được sự hợp lí tương đối của các đặc điểm thích nghi.

- Nêu được khái niệm loài sinh học và các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài thân thuộc (các tiêu chuẩn: hình thái, địa lí - sinh thái, sinh lí - hoá sinh, di truyền).

- Nêu thực chất của quá trình hình thành loài và các đặc điểm hình thành loài mới theo các con đường địa lí, sinh thái lai xa và đa bội hoá.

- Trình bày được sự phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại.

- Nêu được các chiều hướng tiến hoá chung của sinh giới (ngày càng đa dạng và phong phú, tổ chức ngày càng cao, thích nghi ngày càng hợp lí). 

Kỹ năng 


Biết cách sưu tầm các tư liệu về sự thích nghi của sinh vật. 

		- Không đề cập những hạn chế trong các luận điểm của Lamac và ảnh hưởng của chúng trong Sinh học.

- Nêu bật được đóng góp quan trọng của Đacuyn là đưa ra lí thuyết chọn lọc để lí giải các vấn đề thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc các loài.  

- Chưa đề cập đặc điểm của thuyết tiến hoá tổng hợp.

- Không đề cập các hình thức chọn lọc. 

- Hiểu được vai trò chính là tăng cường sự phân hoá kiểu gen trong quần thể khi bị cách ly.

- Không đề cập sự tăng cường sức đề kháng của sâu bọ và vi khuẩn. 





		3. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất 

		Kiến thức


- Trình bày được sự phát sinh sự sống trên trái đất: Quan niệm hiện đại về các giai đoạn chính: tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học 

- Nêu được mối quan hệ giữa điều kiện địa chất, khí hậu và các sinh vật điển hình dựa vào các hoá thạch qua các đại địa chất: đại tiền Cambri, đại cổ sinh, đại trung sinh và đại tân sinh. Biết được một số hoá thạch điển hình trung gian giữa các ngành, các lớp trong giới Thực vật và Động vật. 

- Giải thích được nguồn gốc động vật của loài người dựa trên các bằng chứng giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, đặc biệt là sự giống nhau giữa người và vượn người. 

- Trình bày được các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người, trong đó phản ánh được điểm đặc trưng của mỗi giai đoạn: các dạng vượn người hoá thạch, người tối cổ, người cổ, người hiện đại. 

Kỹ năng


- Biết cách sưu tầm tư liệu về sự phát sinh của sinh vật qua các đại địa chất.

- Biết cách sưu tầm tư liệu về sự phát sinh loài người. 

- Biết cách tổ chức xem phim về sự phát triển sinh vật hay quá trình phát sinh loài người. 

		- Giới thiệu được sơ đồ phân li tính trạng.

- Xác định được giai đoạn tiến hoá hoá học là quá trình phức tạp hoá các hợp chất của các bon.

- Chỉ cần nêu sơ lược sự phát triển của sinh vật qua các đại địa chất.

- Rút ra được những kết luận về mối quan hệ về nguồn gốc và hướng tiến hoá khác nhau giữa người và vượn người. 



		PHẦN III. SINH THÁI HỌC



		1. Cá thể và môi trường

		Kiến thức


- Nêu sơ bộ các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm).

- Nêu được một số quy luật tác động của các nhân tố sinh thái: quy luật tác động tố hợp, quy luật giới hạn. 

- Nêu được các khái niệm nơi ở và ổ sinh thái.

- Nêu được sự thích nghi sinh thái và tác động trở lại của sinh vật lên môi trường

Kỹ năng


- Thu thập được ví dụ thực tế về việc vận dụng quy luật tác động tổ hợp và quy luật giới hạn của các nhân tố vô sinh trong chăn nuôi, trồng trọt.

		- Không đề cập công thức tính tổng nhiệt hữu hiệu ở động vật biến nhiệt.

- Không đi sâu vào một số nhóm sinh vật theo giới hạn sinh thái của các nhân tố vô sinh.

- Nêu được các ví dụ về sự thích nghi của sinh vật với môi trường.



		2. Quần thể

		Kiến thức 


- Định nghĩa được khái niệm quần thể (về mặt sinh thái học).

- Nêu được các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong quần thể: Quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh. Nêu được ý nghĩa sinh thái của các quan hệ đó. 

- Nêu được một số đặc trưng cơ bản về cấu trúc của quần thể.

- Nêu được khái niệm kích thước quần thể và sơ bộ về sự tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện môi trường bị giới hạn và không bị giới hạn.

- Nêu được khái niệm và các dạng biến động số lượng của quần thể: theo chu kì và không  theo chu kì.

- Nêu được cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể. 

Kỹ năng 


- Phân biệt quần thể với quần tụ ngẫu nhiên các cá thể bằng các ví dụ cụ thể.

- Biết cách sưu tầm các tư liệu đề cập các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể và sự biến đổi số lượng của quần thể.

		- Nêu được các ví dụ minh họa về các quan hệ hỗ trợ và đối địch.

- Liên hệ tới cấu trúc dân số của quần thể người.

- Nêu được kích thước của quần thể phụ thuộc vào mức sinh sản và tử vong của quần thể. Không nêu các công thức tính mức tăng trưởng số lượng cá thể của quần thể.

- Nêu được sự biến động số lượng là sự phản ứng của quần thể trước những biến động của các nhân tố môi trường.



		3. Quần xã

		Kiến thức 


- Định nghĩa được khái niệm quần xã.

- Nêu được các đặc trưng cơ bản của quần xã: Tính đa dạng về loài, sự phân bố của các loài trong không gian. 

- Trình bày được các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế - cảm nhiễm, con mồi - vật ăn thịt và vật chủ - vật kí sinh).

- Trình bày được diễn thế sinh thái (khái niệm, nguyên nhân và các dạng) và ý nghĩa của diễn thế sinh thái.

Kỹ năng 


- Biết cách sưu tầm các tư liệu đề cập về các mối quan hệ giữa các loài và ứng dụng các mối quan hệ trong thực tiễn. 

		- Nêu được những ví dụ minh họa cho các đặc trưng của quần xã.

- Đưa ra được những ví dụ cụ thể minh họa cho từng mối quan hệ giữa các loài.

- Không đi sâu vào quy luật khống chế sinh học. 

- Xác định được nguyên nhân chủ yếu gây ra diễn thế sinh thái.



		4. Hệ sinh thái - sinh quyển và bảo vệ môi trường.

		Kiến thức


- Nêu được định nghĩa hệ sinh thái.

- Nêu sơ bộ các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, các kiểu hệ sinh thái (tự nhiên và nhân tạo).

- Nêu được mối quan hệ dinh dưỡng: chuỗi (xích) và lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng.

- Nêu được các tháp sinh thái, hiệu suất sinh thái. 

- Nêu được khái niệm chu trình vật chất và trình bày sơ lược các chu trình sinh địa hoá: nước, cacbon, nitơ.

- Trình bày được quá trình chuyển hoá năng lượng trong hệ minh thái (dòng năng lượng). 

- Nêu được khái niệm sinh quyển và các khu sinh học chính trên Trái Đất (trên cạn và dưới nước).

- Trình bày được cơ sở sinh thái học của việc khai thác tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên: Các dạng tài nguyên và sự khai thác của con người; tác động của việc khai thác tài nguyên lên sinh quyển; quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, những biện pháp cụ thể bảo vệ sự đa dạng sinh học, giáo dục bảo vệ môi trường.

Kỹ năng 


- Biết lập sơ đồ về chuỗi và lưới thức ăn.

- Thu thập được một số dẫn liệu thực tế về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên không hợp lí ở địa phương.

- Đề xuất được một vài giải pháp bảo vệ môi trường ở địa phương.

		- Mô tả hệ sinh thái điển hình hay sẵn có của địa phương. 

- Nêu được những ví dụ minh họa chuỗi và lưới thức ăn.

- Nêu được sự chuyển hoá năng lượng qua các bậc dinh dưỡng (nhấn mạnh là hằng số sinh học).

- Nêu được các dạng tài nguyên thiên nhiên mà con người khai thác không khoa học đã và đang gây tác hại đối với từng dạng tài nguyên.

- Nêu được các giải pháp chính của chiến lược phát triển bền vững.





IV. GIẢI THÍCH

1. Căn cứ biên soạn chương trình


a) Chương trình môn Sinh học GDTX cấp THPT quán triệt các yêu cầu sau: 

- Xây dựng trên cơ sở chương trình chuẩn của môn Sinh học THPT;

- Đảm bảo phù hợp với nhu cầu, điều kiện và khả năng của học viên GDTX;

- Đảm bảo khả thi với điều kiện thực tế của GDTX về giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, thời gian... 

- Kế thừa kinh nghiệm xây dựng chương trình Bổ túc THPT trước đây và nước ngoài. 

b) Chương trình Sinh học GDTX cấp THPT bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, hiện đại, kỹ thuật tổng hợp và thiết thực 

- Chương trình thể hiện những tri thức cơ bản, hiện đại trong các lĩnh vực sinh học, ở các cấp độ tổ chức sống. Đồng thời, chương trình lựa chọn những vấn đề thiết yếu trong sinh học có giá trị thiết thực cho bản thân học sinh và cộng đồng, ứng dụng vào đời sống, sản xuất, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường... 

- Chương trình phản ánh được những thành tựu mới của Sinh học, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ sinh học đang có tầm quan trọng trong thế kỉ XXI và vấn đề môi trường có tính toàn cầu. 

- Chương trình phải giúp học viên thích ứng với những ngành nghề liên quan đến Sinh học và tìm hiểu những ứng dụng kiến thức Sinh học trong sản xuất và đời sống. 

- Các kiến thức trong chương trình được trình bày theo các cấp tổ chức sống, từ các hệ nhỏ đến các hệ lớn: tế bào cơ thể ( quần thể ( loài ( quần xã ( hệ sinh thái - sinh quyển, cuối cùng tổng kết những đặc điểm chung của các tổ chức sống theo quan điểm tiến hoá - sinh thái. 

- Các kiến thức trong chương trình GDTX cấp THPT là những kiến thức sinh học đại cương, chỉ ra những nguyên tắc tổ chức, những quy luật vận động chung cho giới sinh vật. Quan điểm này được thể hiện theo các ngành nhỏ trong sinh học: Tế bào học, Di truyền học, Tiến hoá, Sinh thái học đề cập những quy luật chung, không phân biệt từng nhóm đối tượng. 

- Chương trình Sinh học GDTX cấp THPT dựa trên chương trình Bổ túc THCS và được phát triển theo hướng đồng tâm, mở rộng qua các cấp học. Chương trình Sinh học Bổ túc THCS đề cập tới các lĩnh vực Sinh học tế bào, Sinh lí học, Di truyền học, Sinh thái học ở mức độ đơn giản. Trong chương trình Sinh học GDTX cấp THPT, nội dung của các lĩnh vực đó được nâng cao lên về chiều sâu và bề rộng. Chương trình Sinh học GDTX cấp THPT đề cập các cấp độ tổ chức sống, chương trình được mở rộng và nâng cao ở Sinh học tế bào, Di truyền học, Sinh thái học. Phần Sinh học cơ thể đi sâu vào các cơ chế sinh lí hay các quá trình sinh học. Chương trình còn đề cập tới phần mới là lí luận Tiến hoá. Như vậy, sau khi hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT học viên có nền học vấn Sinh học cơ bản và toàn diện.

c) Thể hiện sự tích hợp các mặt giáo dục và quan hệ liên môn 

- Chương trình thể hiện được mối liên quan về kiến thức giữa các phân môn, các vấn đề có quan hệ mật thiết như giữa Tế bào học, Sinh lí học, Sinh thái học, Di truyền học và Tiến hoá luận, tâm lí học và giáo dục học. Mặt khác chương trình cố gắng tích hợp giáo dục môi trường, giáo dục sức khỏe, giáo dục giới tính, giáo dục dân số, phòng chống HIV/AIDS, ma tuý... 

- Chương trình thể hiện sự phối kết hợp với các môn học khác như kỹ thuật nông nghiệp, toán, vật lí, hoá học, địa lí, tâm lí học, giáo dục học... Chương trình đòi hỏi sự phối kết hợp với các môn học khác như: Hoá học, Toán học, Vật lý học.. Ví dụ, kiến thức về các quy luật di truyền ở Sinh học 12 có cơ sở lí thuyết xắc suất thống kê của môn Toán ở lớp 11. Các chất hữu cơ như prôtêin, axit nuclêic... được chương trình hoá học trình bày về tính chất lí hoá, còn chương trình Sinh học đề cập đến cấu trúc và chức năng... 

2. Về nội dung 


Chương trình môn Sinh học GDTX cấp THPT bảo đảm các yêu cầu về nội dung của chương trình chuẩn môn Sinh học THPT. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc điểm của học viên GDTX, chương trình Sinh học GDTX cấp THPT được vận dụng theo hướng sau: 

- Giảm yêu cầu đối với nội dung, kiến thức lí thuyết quá khó hay mang tính hàn lâm đối với học viên GDTX. Ví dụ, chương trình Sinh học GDTX cấp THPT không đi sâu vào cấu tạo hoá học của nước, cacbohidrat và lipit; Không đề cập tới cấu trúc của các bào quan: không bào, lizôxôm, thể Gônzi, khung xương tế bào; Không đi sâu vào mô tả được cấu trúc và chức năng của ATP; Chỉ trình bày sơ lược quá trình quang hợp ở thực vật C3, v.v...

- Tăng thời lượng ôn tập, luyện tập, thực hành. Chương trình môn Sinh học GDTX cấp THPT có thời lượng ít hơn chương trình chuẩn môn Sinh học THPT, nhưng lại có số tiết ôn tập, kiểm tra lớn hơn (xem bảng so sánh sau): 

		Lớp

		Nội dung

		Số tiết



		

		

		Chương trình Bổ túc THPT

		Chương trình chuẩn



		10

		- Giới thiệu chung về thế giới sống

- Sinh học tế bào

- Sinh học vi sinh vật

- Ôn tập, kiểm tra

		2

17

8

5

		2

18

11

4



		11

		- Sinh học cơ thể

		- Thực vật

- Động vật, người

- Ôn tập, kiểm tra

		21

20

7

		23

23

6



		12

		- Sinh học các hệ lớn 

		- Di truyền

- Tiến hoá

- Sinh thái

- Ôn tập, kiểm tra 

		18

10

11

7

		22

11

12

6



		

		- Tổng kết

		

		2

		2





- Làm đậm thêm hay bổ sung những nội dung thiết thực và phù hợp đối với học viên GDTX. Ví dụ: Tập dượt thao tác lai giống ở cây trồng; Chú ý tới những thành tựu trong chọn giống do tác động của kỹ thuật di truyền v.v... 

3. Về phương pháp dạy học 


- Xuất phát từ đặc thù của môn Sinh học là khoa học thực nghiệm, cần tăng cường phương pháp quan sát, thí nghiệm, thực hành mang tính nghiên cứu nhằm tích cực hoá họat động nhận thức của học viên dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Mặt khác, chương trình cần dành thời lượng thích đáng cho họat động ngoại khoá như tham quan cơ sở sản xuất, tìm hiểu thiên nhiên, đặc biệt là các lĩnh vực Vi sinh học, Di truyền học, Sinh thái học... 

- Một số phần trong chương trình Sinh học GDTX cấp THPT mang tính khái quát, trừu tượng khá cao, ở cấp vi mô hoặc vĩ mô cho nên trong một số trường hợp phải hướng dẫn học viên lĩnh hội bằng tư duy trừu tượng (phân tích, tổng hợp, so sánh, vận dụng kiến thức lí thuyết đã học...), dựa vào các thí nghiệm mô phỏng, các sơ đồ khái quát và các bảng so sánh. 

- Cần tăng cường sử dụng các phương pháp tích cực: công tác độc lập, họat động quan sát, thí nghiệm, thảo luận trong nhóm nhỏ, đặc biệt là mở rộng, nâng cao trình độ vận dụng kiểu dạy học đặt và giải quyết vấn đề. 

- Cần coi trọng dạy phương pháp học, đặc biệt là tự học. Tăng cường năng lực làm việc với SGK và tài liệu tham khảo, rèn luyện năng lực tự học. Đây là vấn đề đặc thù của phương pháp dạy học đối với học viên GDTX, đặc biệt là học viên lớn tuổi. Đây là cơ hội rèn luyện năng lực tự học rất quan trọng trong thời đại bùng nổ thông tin và để học suốt đời. 

Những định hướng trên sẽ góp phần đào tạo những con người năng động, sáng tạo, dễ thích ứng trong cuộc sống lao động sau này. Như vậy, phương pháp không chỉ là phương tiện để chuyển tải nội dung, mà còn được coi như một thành phần học vấn. Tạo một thói quen và năng lực tự học cho học viên là một trong những mục tiêu quan trọng của dạy học. 

4. Về trang thiết bị dạy học


- Với môn Sinh học, phương tiện dạy học rất quan trọng đối với việc thực hiện các phương pháp dạy học tích cực. 

Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực, cần sử dụng đồ dùng dạy học như là nguồn dẫn tới kiến thức mới bằng con đường khám phá. 

- Cần bổ sung những tranh, bản trong phản ánh các sơ đồ minh họa các tổ chức sống, các quá trình phát triển ở cấp vi mô và vĩ mô. Cần xây dựng những băng hình, đĩa CD, phần mềm tin học tạo thuận lợi cho giáo viên giảng dạy những cấu trúc, đặc biệt những cơ chế hay quá trình sống ở cấp tế bào, cấp cơ thể và các cấp trên cơ thể. 

5. Về đánh giá kết quả học tập của học viên 


- Đánh giá phải đối chiếu với mục tiêu, nhằm thu được những tín hiệu phản hồi giúp đánh giá được kết quả học tập của học viên xem đã đạt mục tiêu đề ra như thế nào. Căn cứ vào đó để điều chỉnh cách dạy và cách học cho thích hợp và có hiệu quả tốt. 

- Cải tiến các hình thức kiểm tra truyền thống, phát triển các loại hình trắc nghiệm khách quan - kể cả trắc nghiệm bằng sơ đồ, hình vẽ - nhằm giúp học viên tự kiểm tra trình độ nắm kiến thức toàn chương trình, tăng nhịp độ thu nhận thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh họat động dạy và học. Quan tâm hơn đến việc kiểm tra đánh giá kỹ năng thực hành, năng lực tự học thông minh sáng tạo. 

- Cách đánh giá không chỉ qua kiểm tra đầu giờ, kiểm tra củng cố bằng hỏi miệng, bằng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận mà còn phải quan tâm tới đánh giá qua họat động học tập của học viên trong suốt tiến trình của tiết học và học tập trong năm học. Phát triển năng lực tự đánh giá của học viên thông qua các bộ công cụ đánh giá là rất cần thiết đối với học viên GDTX. 

6. Vận dụng theo đặc điểm nhà trường, địa phương và các loại đối tượng học viên 


Các đối tượng sinh học tìm hiểu được đặc trong mối quan hệ chặt chẽ với môi trường nói chung và các điều kiện thiên nhiên Việt Nam nói riêng, đề cập tới quy luật cân bằng và biến đổi hệ sinh thái tự nhiên, ứng dụng vào bảo vệ và khai thác hợp lí các tài nguyên sinh vật đặc biệt ở các vùng, miền. 

Chương trình Sinh học cần được cụ thể hoá một phần tùy theo đặc điểm nhà trường, vùng miền khác nhau và các loạt đối tượng. Ví dụ, cách gọi tên các cây, con theo địa phương, các vật liệu, đối tượng được dùng trong thí nghiệm, thực hành sẵn có ở địa phương.

Tìm hiểu, tham quan thiên nhiên tuỳ theo vùng miền, xác định các hệ sinh thái, điều tra tình hình các mặt của môi trường...

Khi thực hiện chương trình Sinh học cần quan tâm đến đặc điểm của trường học, của học viên ở các vùng miền khác nhau: nông thôn, thành phố, vùng sâu, vùng xa.

MÔN NGỮ VĂN

I. MỤC TIÊU

Học xong chương trình môn Ngữ văn của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:

1. Về kiến thức


Có được những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, có tính hệ thống về ngôn ngữ và văn học - trọng tâm là tiếng Việt và văn học Việt Nam - phù hợp với trình độ phát triển của lứa tuổi và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Về kỹ năng


Có được các năng lực sử dụng tiếng Việt, tiếp nhận và cảm thụ văn học; phương pháp học tập, tư duy, đặc biệt là phương pháp tự học; năng lực ứng dụng những điều đã học vào cuộc sống.

3. Về thái độ


Có tình yêu tiếng Việt, văn học, văn hoá; tình yêu gia đình, thiên nhiên, đất nước; lòng tự hào dân tộc; ý chí tự lập, tự cường; lí tưởng xã hội chủ nghĩa; tinh thần dân chủ, nhân văn; giáo dục cho người học trách nhiệm công dân, tinh thần hữu nghị và hợp tác, ý thức tôn trọng và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc và nhân loại. 

II. NỘI DUNG

LỚP 10

3 tiết/tuần x 32 tuần = 96 tiết

TIẾNG VIỆT

1. Giao tiếp


Họat động giao tiếp bằng ngôn ngữ.

2. Phong cách ngôn ngữ


- Ngôn ngữ dạng nói và dạng viết.

- Phong cách ngôn ngữ sinh họat.

- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

3. Một số kiến thức khác


- Khái quát về lịch sử tiếng Việt.

- Yêu cầu về sử dụng tiếng Việt.

- Một số yếu tố thường dùng để cấu tạo từ Hán Việt.

LÀM VĂN

1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


Hệ thống hoá kiến thức chung về văn bản đã học ở Trung học cơ sở.

2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt


- Hệ thống hoá các kiểu văn bản đã học ở Trung học cơ sở:

Văn bản tự sự có yếu tố miêu tả, biểu cảm; cách tóm tắt văn bản tự sự theo nhân vật chính.

Văn bản thuyết minh; cách tóm tắt văn bản thuyết minh.

Văn bản nghị luận: luận điểm, luận cứ, lập luận; cách làm bài văn nghị luận.

Luyện nói, luyện viết đoạn văn, bài văn tự sự, thuyết minh, nghị luận.

- Một số kiểu văn bản khác: quảng cáo; kế họach cá nhân.

VĂN HỌC

1. Văn bản văn học 


- Văn học dân gian Việt Nam và nước ngoài 

Sử thi Việt Nam và nước ngoài: Đam Săn (trích đoạn Chiến thắng Mtao MXây); Ô-đi-xê (trích đoạn Uy-li-xơ trở về)- Hô-me-rơ.

Truyền thuyết: An Dương Vương. 


Truyện cổ tích: Tấm Cám. 

Đọc thêm: Sử thi Ra-ma-ya-na (trích đoạn Ra-ma buộc tội) -Van-mi-ki; truyện cười Nhưng nó phải bằng hai mày, Tam đại con gà; truyện thơ Tiễn dặn người yêu (trích đoạn Lời tiễn dặn). 

Ca dao: một số bài ca dao yêu thương tình nghĩa, ca dao than thân, ca dao châm biếm hài hước. 

- Văn học Việt Nam và nước ngoài từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX 

Thơ: Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão; Bảo kính cảnh giới số 43 - Nguyễn Trãi; Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm; Độc Tiểu Thanh kí - Nguyễn Du; Hoàng hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng - Lí Bạch và thơ Haicư.

Đọc thêm: Quốc tộ - Đỗ Pháp Thuận; Cáo tật thị chúng - Mãn Giác; Quy hứng - Nguyễn Trung Ngạn. 

Phú: Bạch Đằng Giang phú - Trương Hán Siêu. 

Ngâm khúc: Chinh phụ ngâm khúc (trích đoạn Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ). 

Nghị luận: Đại cáo bình Ngô - Nguyễn Trãi. 

Tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc: Tam quốc diễn nghĩa (trích đoạn Hồi trống Cổ Thành; đọc thêm: Tào Tháo uống rượu anh hùng) - La Quán Trung.

Đọc thêm: Bài tựa sách “Trích diễm thi tập” - Hoàng Đức Lương; Hiền tài là nguyên khí quốc gia - Thân Nhân Trung; một vài đoạn bình sử của Lê Văn Hưu (về Hai Bà Trưng, Tiền Ngô Vương, Đinh Tiên Hoàng, về việc lễ tạ Phật, về việc ban thưởng); Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu; Khuê oán - Vương Xương Linh; Thu hứng - Đỗ Phủ; Điểu minh giản - Vương Duy; thơ Hai cư - Ba-sô, Bu-son (Nhật Bản).

Sử kí: Đại Việt sử kí toàn thư (trích đoạn Trần Quốc Tuấn; đọc thêm trích đoạn Thái sư Trần Thủ Độ) - Ngô Sĩ Liên.

Truyện: Truyền kì mạn lục (Chuyện Chức phán sự đền Tản Viên) - Nguyễn Dữ. Truyện thơ Nôm: Truyện Kiều (trích đoạn Trao duyên, Nỗi thương mình, Chí khí anh hùng; đọc thêm: Thề nguyền) - Nguyễn Du.

2. Lịch sử văn học 


- Quá trình văn học: Khái quát về văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử; văn học dân gian Việt Nam; văn học Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX. 

- Tác giả và tác gia văn học: một số nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả có tác phẩm được học trong chương trình. 

Đọc thêm: tác gia Nguyễn Trãi, tác gia Nguyễn Du. 

3. Lí luận văn học 


- Văn bản văn học: Văn bản văn học, ngôn từ, hình tượng, ý nghĩa. 

- Thể loại: Sơ lược về một số thể loại văn học dân gian và văn học trung đại (Việt Nam và nước ngoài) được học trong chương trình.

Một số khái niệm lí luận văn học khác: Nhân vật trữ tình, cốt truyện, kết cấu. 

LỚP 11

3,5 tiết/tuần x 32 tuần ( 112 tiết

TIẾNG VIỆT

1. Giao tiếp


Ngữ cảnh.

2. Phong cách ngôn ngữ


- Phong cách ngôn ngữ chính luận.

- Phong cách ngôn ngữ báo chí.

3. Một số kiến thức khác


- Nghĩa của câu.

- Đặc điểm loại hình tiếng Việt.

- Một số yếu tố Hán Việt dùng để cấu tạo danh từ trừu tượng và thuật ngữ.

- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân.

LÀM VĂN

1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


Hệ thống hoá kiến thức về liên kết trong văn bản, đoạn văn đã học ở Trung học cơ sở.

2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt


- Văn bản nghị luận: Tóm tắt văn bản nghị luận; Các thao tác lập luận: so sánh, phân tích, bác bỏ, suy lí và bình luận; Kết hợp các thao tác lập luận trong văn nghị luận; Viết đoạn văn, bài văn nghị luận phối hợp các thao tác.

- Một số kiểu văn bản khác: Phỏng vấn; Bản tin; Bản tóm tắt tiểu sử.

VĂN HỌC

1. Văn bản văn học


- Văn học Việt Nam và nước ngoài từ thế kỉ X đến cuối thế kỉ XIX (tiếp theo)

Kí: Thượng kinh kí sự (trích đoạn Vào Trịnh phủ) - Lê Hữu Trác.

Truyện thơ Nôm: Truyện Lục Vân Tiên (trích đoạn Lẽ ghét thương) - Nguyễn Đình Chiểu.

Thơ: Tự tình - Hồ Xuân Hương; Sa hành đoản ca - Cao Bá Quát; Thu điếu - Nguyễn Khuyến; Thương vợ - Trần Tế Xương.

Đọc thêm: Chạy Tây - Nguyễn Đình Chiểu; Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến; Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương.

Văn tế: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu.

Hát nói: Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ.

Truyện: Những người khốn khổ (trích đoạn Người cầm quyền khôi phục uỷ quyền) - V. Huy-gô.

Đọc thêm: Hương Sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh; Nghị luận: Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm; Điều trần - Nguyễn Trường Tộ.

- Văn học Việt Nam và nước ngoài từ đầu thế kỉ XX đến 1945.

Truyện: Hai đứa trẻ - Thạch Lam; Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân; Chí Phèo - Nam Cao; Số đỏ (trích đoạn Hạnh phúc của một tang gia) - Vũ Trọng Phụng.

Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu Chánh; Vi hành - Nguyễn ái Quốc; Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan; Người trong bao - A. Sê-khốp.

Thơ: Xuất dương lưu biệt - Phan Bội Châu; Hầu trời - Tản Đà; Mộ - Hồ Chí Minh; Từ ấy - Tố Hữu; Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử; Vội vàng - Xuân Diệu; Tràng Giang - Huy Cận; Tôi yêu em - Puskin.

Đọc thêm: Lai Tân - Hồ Chí Minh; Nhớ đồng - Tố Hữu; Tương tư - Nguyễn Bính; Chiều xuân - Anh Thơ; Bài thơ số 28 - Tago.

Nghị luận: Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh và Hoài Chân; Điếu văn đọc trước mộ Mác - Ăng-ghen.

Đọc thêm: Bàn về đạo đức Đông Tây - Phan Chu Trinh; Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh.

Kịch: Vũ Như Tô (trích đoạn Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài) - Nguyễn Huy Tưởng.

Đọc thêm: Kịch: Rô-mê-ô và Giu-li-ét (trích đoạn Tình yêu và thù hận) - W.Sêcxpia.

2. Lịch sử văn học

- Quá trình văn học: Khái quát về văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945.

- Tác giả và tác gia văn học: một số nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả có tác phẩm được học trong chương trình.

3. Lí luận văn học


- Thể loại

Sơ lược về các thể loại tiêu biểu của văn học Việt Nam (từ thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX, từ đầu thế kỉ X) (đến 1945) và văn học nước ngoài được học trong chương trình.

Loại thể: tự sự, trữ tình, kịch, nghị luận.

- Một số khái niệm văn học khác.

- Sơ lược về trào lưu, khuynh hướng, chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa lãng mạn.

LỚP 12

3 tiết/tuần x 32 tuần = 96 tiết

TIẾNG VIỆT

1. Giao tiếp


Nhân vật giao tiếp.

2. Phong cách ngôn ngữ


- Phong cách ngôn ngữ khoa học.

- Phong cách ngôn ngữ hành chính.

3. Một số kiến thức khác


- Thi luật.

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

LÀM VĂN

1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


Hệ thống hoá kiến thức về văn bản và tạo lập văn bản.

2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt


Văn bản nghị luận: vận dụng tổng hợp các thao tác nghị luận, nghị luận xã hội, nghị luận văn học.

Một số kiểu văn bản khác: phát biểu theo chủ đề, phát biểu ngẫu hứng; đề cương diễn thuyết, văn bản tổng kết.

VĂN HỌC

1. Văn bản văn học:


- Văn học Việt Nam và nước ngoài từ 1945 đến cuối thế kỉ XX.

Truyện: Vợ nhặt - Kim Lân; Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài; Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành; Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu; Số phận con người - Sô-lô-khốp; Thuốc - Lỗ Tấn; Ông già và biển cả (trích đoạn Đương đầu với đàn cá dữ) - Hê-min-uây.

Đọc thêm: Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi; Một người Hà Nội - Nguyễn Khải; Mùa lá rụng trong vườn (trích đoạn Tết sum họp) - Ma Văn Kháng; Hương rừng Cà Mau (trích Bắt sấu rừng U Minh hạ) - Sơn Nam. 

Kí: Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân; Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Đọc thêm: Hồi kí Những năm tháng không thể nào quên - Võ Nguyên Giáp; một bài kí của Trang Thế Hy.

Thơ: Tây tiến - Quang Dũng; Việt Bắc - Tố Hữu; trường ca Mặt đường khát vọng (trích đoạn Đất nước) - Nguyễn Khoa Điềm; Sóng - Xuân Quỳnh.

Đọc thêm: tập thơ Khối vuông rubích (trích bài thơ Cây đàn ghi ta của Lorca) - Thanh Thảo; Đất nước - Nguyễn Đình Thi; Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên; Bác ơi - Tố Hữu; Dọn về làng - Nông Quốc Chấn; Đò Lèn - Nguyễn Duy; Tự do - Pôn Ê-luy-a.

Nghị luận: Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh.

Đọc thêm: nghị luận: Nguyễn Đình Chiểu, Ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc - Phạm Văn Đồng; Bàn về thơ - Nguyễn Đình Thi; Chân dung văn học - Xvai-gơ.

Kịch: Hồn Trương Ba da hàng thịt (trích đoạn Cuộc đối thọai giữa hồn và xác) - Lưu Quang Vũ.

2. Văn bản nhật dụng


- Một số văn bản nhật dụng về những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong cuộc sống hiện tại như: đổi mới tư duy, công nghệ thông tin,...

3. Lịch sử văn học


- Quá trình văn học: khái quát về văn học Việt Nam từ năm 1945 đến cuối thế kỉ XX. 

- Tác giả và tác gia văn học: một số nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả có tác phẩm học trong chương trình; tác gia Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh.

4. Lí luận văn học 


- Thể loại: sơ lược về các thể loại tiêu biểu của văn học Việt Nam (từ 1945 đến hết thế kỉ XX) và văn học nước ngoài được học trong chương trình.

Một số khái niệm văn học: quá trình văn học, phong cách văn học, giá trị văn học, tiếp nhận văn học.

- Phong cách nghệ thuật: vài nét về phong cách nghệ thuật của một số tác giả tiêu biểu trong chương trình.

ÔN TẬP CUỐI CẤP

1. Kiến thức


- Tiếng Việt và Làm văn.

Hệ thống hoá kiến thức về phong cách chức năng ngôn ngữ và giao tiếp.

Hệ thống hoá kiến thức về các kiểu văn bản và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản, các bước hoàn thiện văn bản nghị luận.

- Văn học.

Hệ thống hoá kiến thức về nội dung và nghệ thuật biểu đạt của các văn bản đã học (chủ yếu ở lớp 12).

Hệ thống hoá các vấn đề lịch sử văn học (các giai đoạn, các tác gia tiêu biểu) và lí luận văn học.

2. Kỹ năng


- Củng cố kỹ năng viết đoạn văn, bài văn nghị luận xã hội và văn học có sự vận dụng tổng hợp các thao tác nghị luận.

- Củng cố kỹ năng phát biểu, thuyết trình một vấn đề trước tập thể.

III. CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

LỚP 10

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		1. Tiếng Việt


a) Họat động giao tiếp bằng ngôn ngữ

		- Trình bày được về họat động giao tiếp, các dạng họat động giao tiếp và các nhân tố tham gia họat động giao tiếp.

- Vận dụng được kiến thức về giao tiếp vào thực tiễn đọc - hiểu văn viết văn bản và thực tiễn giao tiếp của bản thân.

		- Lấy thí dụ minh họa gắn với các văn bản trong chương trình Ngữ văn 10.



		b) Phong cách ngôn ngữ


- Ngôn ngữ dạng nói và dạng viết


- Phong cách ngôn ngữ sinh họat


- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

		- Trình bày được các đặc điểm của ngôn ngữ dạng nói, ngôn ngữ dạng viết.

- Biết cách trình bày một văn bản phù hợp với đặc điểm của ngôn ngữ dạng nói hoặc ngôn ngữ dạng viết. 

- Trình bày được các đặc điểm của phong cách ngôn ngữ sinh họat. 

- Biết sử dụng ngôn ngữ sinh họat một cách có văn hoá phù hợp với tình huống giao tiếp.

- Sử dụng được từ ngữ địa phương, từ ngữ lóng, từ ngữ nghề nghiệp, câu rút gọn phù hợp với các tình huống giao tiếp cụ thể. 

- Nhận biết được những đặc điểm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

- Vận dụng được những hiểu biết trên vào việc đọc - hiểu và viết các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

- Biết viết văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm có yếu tố nghệ thuật. 

		- Lấy thí dụ minh họa gắn với các văn bản trong chương trình Ngữ văn 10.



		c) Một số kiến thức khác


- Khái quát về lịch sử tiếng Việt


- Yêu cầu về sử dụng tiếng Việt


- Một số yếu tố thường dùng để cấu tạo từ Hán Việt


d) Củng cố kiến thức, kỹ năng tiếng Việt

		- Trình bày được khái quát nguồn gốc, quan hệ họ hàng và quá trình phát triển của tiếng Việt.

- Biết vận dụng kiến thức về lịch sử tiếng Việt vào việc học tập tiến trình lịch sử văn học Việt Nam qua các chặng đường lịch sử với thành tựu của văn học chữ Hán, chữ Nôm và chữ quốc ngữ.

- Trình bày được các yêu cầu chung về sử dụng tiếng Việt. 

- Vận dụng được những hiểu biết trên vào thực tiễn nói, viết và đọc - hiểu các văn bản.

- Giải thích được nghĩa của những yếu tố Hán Việt thường dùng có trong các văn bản học ở lớp 10.

- Hệ thống hoá những kiến thức và kỹ năng sử dụng từ vựng, ngữ pháp, họat động giao tiếp và các biện pháp tu từ.

		- Lấy thí dụ minh họa gắn với các văn bản trong chương trình Ngữ văn 10.

- Lưu ý tới các từ thông dụng gắn với các văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn 10.

- Thông qua thực hành luyện tập, hệ thống hoá kiến thức, kỹ năng.



		2. Làm văn


a) Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản

		- Phân tích được những đặc điểm của văn bản qua các ví dụ cụ thể; hiểu những điều kiện tạo lập văn bản và liên kết trong văn bản.

- Vận dụng được những kiến thức về văn bản vào thực tiễn đọc - hiểu văn bản.

- Biết quan sát, tưởng tượng, nhận xét về con người và cuộc sống; biết thu thập, chọn lọc tư liệu để tìm ý, triển khai ý khi tạo lập văn bản.

		



		b) Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt


- Văn bản tự sự


- Văn bản thuyết minh


- Văn bản nghị luận

		- Hệ thống hoá kiến thức về văn bản tự sự; cách làm bài văn tự sự; hiểu vai trò và biết cách đưa yếu tố miêu tả, biểu cảm vào văn bản tự sự 

- Biết tóm tắt văn bản tự sự (truyện dân gian, truyện trung đại) theo nhân vật chính, biết trình bày miệng văn bản tóm tắt trước tập thể.

- Biết viết bài văn kể chuyện theo cốt truyện đã có hoặc tự mình xây dựng kết hợp với miêu tả, biểu cảm; biết điều chỉnh dung lượng của bài văn.

- Hệ thống kiến thức về văn bản thuyết minh (đặc điểm, yêu cầu và phương pháp thuyết minh, các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh).

- Biết cách tóm tắt văn bản thuyết minh.

- Biết viết đoạn văn, bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh, một họat động, một tác phẩm, một thể loại văn học đã học có sự kết hợp các phương thức biểu đạt; biết điều chỉnh dung lượng của bài văn; biết trình bày miệng một văn bản thuyết minh trước tập thể.

- Hệ thống thêm những hiểu biết về văn bản nghị luận (đặc điểm, vai trò của luận điểm, yêu cầu đề văn và ngôn ngữ của bài văn nghị luận...).

- Biết cách triển khai các thao tác lập luận: giải thích, chứng minh, bình luận....

- Biết vận dụng kiến thức để đọc - hiểu văn bản nghị luận.

- Biết viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội hoặc văn học theo các thao tác giải thích, chứng minh, bình luận; biết huy động các kiến thức về tác phẩm văn học được học ở lớp 10 để viết bài; biết điều chỉnh dung lượng của bài văn.

- Biết trình bày miệng một vấn đề trước tập thể.

		- Lấy thí dụ từ các văn bản trong chương trình Ngữ văn 10.

- Đề bài gắn với những vấn đề thiết thực, gần gũi với đời sống của người học.



		- Một số kiểu văn bản khác

		- Trình bày được mục đích, nội dung, đặc điểm, yêu cầu và cách thức xây dựng kế họach cá nhân; nhận thức được tầm quan trọng của ý thức và thói quen lập kế họach làm việc.

- Nhận biết được mục đích, đặc điểm, nội dung, yêu cầu và cách tạo lập văn bản quảng cáo; hiểu lầm quan trọng của tính ấn tượng và tính trung thực trạng quảng cáo.

- Biết cách xây dựng kế họach học tập, sinh họat của cá nhân; biết viết các văn bản quảng cáo thông thường.

		- Lập được kế họach cá nhân và một số văn bản quảng cáo gắn với tình huống giao tiếp thông thường.



		3. Văn học


a) Văn bản văn học


- Sử thi Việt Nam và nước ngoài 

		- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung (diện mạo tinh thần của thời kì cổ đại, sự ca ngợi kì tích và phẩm chất của các nhân vật anh hùng) và nghệ thuật (sử dụng ngôn ngữ anh hùng ca) của các trích đoạn sử thi (Đam Săn, Ô-đi-xê - Hô-me-rơ, Ra-ma-ya-na -Van-mi-ki).

- Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của thể loại sử thi.

- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm sử thi theo đặc trưng thể loại. 

		- Chú ý làm rõ sự phản ánh hiện thực đời sống xã hội, sự đa dạng về nghệ thuật kể truyện của từng trích đoạn sử thi.

- Với đoạn trích đọc thêm từ Ra-ma-ya-na -  Van-mi-ki chỉ cần nắm được những nét chính về nội dung và nghệ thuật.



		- Truyền thuyết Việt Nam

		- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung (phản ánh lịch sử dân tộc qua lăng kính tưởng tượng, thái độ và cách đánh giá của nhân dân về cá nhân vật lịch sử, bài học giữ nước, mối quan hệ giữa sự thật lịch sử) và nghệ thuật (kể chuyện, yếu tố hư cấu) của truyền thuyết An Dương Vương.

- Phân biệt được truyền thuyết và sử thi.

- Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của thể loại truyền thuyết.

- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm truyền thuyết theo đặc trưng thể loại

		Nhận ra ý nghĩa và bài học lịch sử của câu chuyện: mối quan hệ giữa gia đình và dân tộc, giữa tình cảm riêng tư và vận mệnh tổ quốc



		- Truyện cười Việt Nam 

		- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung, ý nghĩa châm biếm sâu sắc và những bài học thiết thực; nghệ thuật phóng đại và tạo tình huống gây cười của các truyện cười: Nhưng nó phải bằng hai mày, Tam đại con gà.


- Trình bày được cách phân loại, nội dung và nghệ thuật chính của truyện cười.

- Nhận biết được một tác phẩm là truyện cười theo đặc điểm thể loại.

- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm truyện cười theo đặc trưng thể loại. 

		- Đọc thêm truyện cười: Nhưng nó phải bằng hai mày, Tam đại con gà.


- Chỉ ra được đối tượng, ý nghĩa của tiếng cười, nghệ thuật gây cười trong các truyện được học.



		- Truyện thơ dân gian

		- Hiểu, cảm nhận được đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của truyện thơ dân gian Tiễn dặm người yêu qua một trích đoạn tiêu biểu.

		- Đọc thêm nên chỉ cần hiểu được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của bài đọc.



		- Ca dao Việt Nam

		- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung (đời sống tình cảm đa dạng, phong phú của nhân dân lao động) và nghệ thuật thể hiện của một số bài ca dao trữ tình và ca dao châm biếm hài hước.

- Nhận biết được tính chất trữ tình và khả năng biểu đạt của thể thơ lục bát trong ca dao.

- Biết tìm hiểu một bài ca dao qua các phương diện: đề tài, chủ đề, nhân vật trữ tình, hình ảnh, ngôn ngữ,...

- Biết cách đọc - hiểu ca dao theo đặc trưng thể loại. 

		- Chú ý đến nét riêng, độc đáo của từng bài ca dao.



		- Thơ Trung đại Việt Nam và nước ngoài

		- Trình bày được những đặc sắc về nội dung (phản ánh lí tưởng và nhân sinh quan của con người thời trung đại, tâm sự về số phận con người và thời cuộc) và giá trị nghệ thuật (sử dụng sáng tạo thể thơ Đường luật và cách thể hiện cảm xúc trữ tình, chọn đề tài, cấu tứ, bút pháp tình cảnh giao hoà, phong thái nhân vật trữ tình, tính cách luật và vẻ đẹp hàm súc, cổ điển) của một số tác phẩm thơ trung đại Việt Nam tiêu biểu (Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão, Bảo kính cảnh giới số 43 - Nguyễn Trãi, Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, Độc Tiểu Thanh kí - Nguyễn Du; các bài Đọc thêm: Quốc tộ - Đỗ Pháp Thuận, Cáo tật thị chúng - Mãn Giác, Quy hứng - Nguyễn Trung Ngạn, Cảm hoài - Đặng Dung) và Trung Quốc (Hoàng hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng - Lí Bạch; các bài Đọc thêm: Thu hứng - Đỗ Phủ, Hoàng hạc lâu - Thôi Hiệu, Khuê oán - Vương Xương Linh, Điểu minh giản - Vương Duy).

- Nhận biết được nội dung hiện thực và cảm hứng trữ tình qua một số bài thơ Haicư của Ba-sô và Bu-son (Nhật Bản).

- Nhận biết được một vài đặc điểm cơ bản của thơ trữ tình trung đại Việt Nam, thơ Đường; biết liên hệ để hiểu một số đặc điểm của thơ Đường luật Việt Nam.

- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm thơ trữ tình trung đại Việt Nam và thơ Đường theo đặc trưng thể loại. 

		- Chú ý đến sự độc đáo trong phản ánh hiện thực đời sống xã hội và nghệ thuật biểu cảm, sử dụng ngôn từ của từng bài. 

- Với bài đọc thêm Thu hứng - Đỗ Phủ chỉ cần hiểu những nét chính về nội dung và nghệ thuật.



		- Phú Việt Nam 

		- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung (tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc) lối kết cấu và nghệ thuật (lối văn biền ngẫu, hình ảnh thơ, cách biểu cảm) của bài Bạch Đằng giang phú - Trương Hán Siêu. 

- Nhận biết được một số nét về sự phân loại và cách thể hiện nội dung của thể phú.

- Biết cách đọc - hiểu một bài phú theo đặc trưng thể loại. 

		



		- Ngâm khúc

		- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung (tình cảnh cô đơn và khát vọng hạnh phúc lứa đôi) và nghệ thuật (bày tỏ nỗi lòng, tả cảnh ngụ tình) một trích đoạn Chinh phụ ngâm khúc.

- Nhận biết được một số đặc điểm thể thơ, nhân vật trữ tình, sức biểu đạt của thể ngâm khúc.

- Biết cách đọc - hiểu một văn bản thuộc thể ngâm khúc. 

		- Từ việc đọc hiểu một trích đoạn rút ra những kết luận về tác phẩm và thể loại.



		- Nghị luận trung đại

		- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung (bản tuyên ngôn hoà bình giàu tư tưởng nhân nghĩa; tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc) và nghệ thuật (kết hợp hài hoà giữa yếu tố chính luận và trữ tình; lập luận chặt chẽ, sắc bén; giọng điệu hào hùng) của tác phẩm Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi.

- Hiểu, cảm nhận được nội dung (ý thức bảo tồn văn hoá, trân trọng hiền tài) và nghệ thuật lập luận chặt chẽ của các văn bản Bài tựa sách Trích diễn thi tập - Hoàng Đức Lương, Hiền tài là nguyên khí quốc gia - Thân Nhân Trung và một vài đoạn bình sử của Lê Văn Hưu.

- Nhận biết được một vài đặc điểm cơ bản của thể cáo, tựa.

- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm nghị luận trung đại theo đặc trưng thể loại.

		- Các văn bản Bài tựa sách Trích diễn thi tập - Hoàng Đức Lương, Hiền tài là nguyên khí quốc gia - Thân Nhân Trung và một vài đoạn bình sử của Lê Văn Hưu: Đọc thêm.



		- Sử ký trung đại Việt Nam 

		- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung (quan điểm đánh giá về tài năng và đức độ của nhân vật lịch sử) và nghệ thuật (lựa chọn chi tiết, sự việc, cách trần thuật) của một trích đoạn trong Đại Việt sử kí toàn thư - Ngô Sĩ Liên. 

- Nhận biết một vài đặc điểm của thể loại sử kí trung đại (lối viết sử: kết hợp giữa biên niên với tự sự, cách kể chuyện kiệm lời, giàu kịch tính). 

- Bước đầu biết cách đọc - hiểu một văn bản sử kí trung đại. 

		



		- Truyện trung đại Việt Nam

		- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung (ngợi ca người trí thức cương trực) và nghệ thuật (lối kể chuyện, cách xây dựng nhân vật của truyện truyền kì) của chuyện Chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ.

- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của thể loại truyện truyền kì. 

- Biết cách đọc - hiểu một truyện trung đại Việt Nam. 

		



		- Truyện thơ Nôm

		- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung (phản ánh hiện thực và nhân đạo sâu sắc) và nghệ thuật (kể chuyện và miêu tả tâm lí, ngôn ngữ thơ ca) của một số trích đoạn tiêu biểu của tác phẩm Truyện Kiều - Nguyễn Du.

- Nhận biết được một vài đặc điểm cơ bản của truyện thơ Nôm. 

- Biết cách đọc - hiểu một đoạn trích truyện thơ Nôm theo đặc trưng thể loại.

		- Đọc hiểu, làm rõ nét riêng của từng trích đoạn, rút ra những kết luận về tác phẩm và thể loại.



		- Tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc

		- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung (ngợi ca phẩm chất của con người trung nghĩa, khuynh hướng “tôn Lưu biếm Tào”) và nghệ thuật (cách kể chuyện, cách xây dựng nhân vật, tính kịch, mối quan hệ giữa lịch sử và hình tượng nghệ thuật) của các trích đoạn trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung.

- Nhận biết được một vài đặc điểm của tiểu thuyết chương hồi (về cách tổ chức tác phẩm, xây dựng hình tượng nhân vật, lối kể chuyện). 

- Biết cách đọc - hiểu một văn bản tiểu thuyết chương hồi (bản dịch).

		



		b) Lịch sử văn học


- Quá trình văn học

		- Nhận biết được quá trình phát triển, những đặc điểm cơ bản và giá trị của các giai đoạn văn học Việt Nam. 

- Nhận biết được những nét chính về đặc trưng và giá trị của văn học dân gian Việt Nam, lấy được các ví dụ để minh họa. 

- Nhận biết được những nét chính về quá trình phát triển, đặc điểm và thành tựu cơ bản của văn học trung đại Việt Nam, lấy được các ví dụ để minh họa.

- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào thực tiễn đọc - hiểu tác phẩm văn học dân gian và văn học trung đại. 

		- Lấy được các ví dụ từ những văn bản đã học để minh họa.



		- Tác giả và tác gia văn học

		- Nhận biết được những nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp của một số tác giả được học trong chương trình. 

- Biết vận dụng những hiểu biết về tác giả để đọc - hiểu các tác phẩm và làm bài văn thuyết minh, nghị luận.

		- Gắn với phần tiểu dẫn về tác gia trong mỗi bài học, cần nhớ được những nét lớn về cuộc đời và sự nghiệp của từng tác gia, minh họa bằng những tác phẩm đã học trong chương trình Ngữ văn.



		 c) Lí luận văn học


- Văn bản văn học

		- Nhận biết được đặc điểm của văn bản văn học, mối quan hệ giữa ngôn từ, hình tượng, ý nghĩa. 

- Vận dụng được kiến thức trên vào thực tiễn đọc - hiểu văn bản văn học.

		



		- Thể loại

		- Hiểu sơ lược đặc điểm của các thể loại văn học dân gian (sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, ca dao), văn học trung đại (thơ, nghị luận, phú, truyện, ngâm khúc), văn học nước ngoài (thơ Đường, tiểu thuyết chương hồi).

- Biết vận dụng những kiến thức thể loại trên vào thực tiễn đọc - hiểu tác phẩm.

		- Nhận biết các thể loại văn học qua các bài đọc hiểu văn bản trong chương trình.



		- Một số khái niệm lí luận văn học khác

		- Hiểu sơ lược một số yếu tố của tác phẩm văn học (nhân vật trữ tình, cốt truyện, kết cấu); nhận biết được các vấn đề trên qua các bài khái quát, đọc - hiểu tác phẩm. 

- Vận dụng được kiến thức trên vào đọc - hiểu văn bản và viết bài nghị luận văn học. 

		- Nhớ được khái niệm, lấy được ví dụ minh họa, không thiên về tính lí luận.



		1. Tiếng Việt


a) Giao tiếp


- Ngữ cảnh

		- Nhận biết được quan niệm về ngữ cảnh trong giao tiếp (nói và viết). 

- Vận dụng được những hiểu biết về ngữ cảnh vào thực tiễn nói, viết và đọc hiểu văn bản. 

		- Lấy được ví dụ minh họa từ các văn bản trong chương trình Ngữ văn 11.



		b) Phong cách ngôn ngữ


- Phong cách ngôn ngữ chính luận

		- Trình bày được các đặc điểm của phong cách ngôn ngữ chính luận. 

- Vận dụng được phong cách ngôn ngữ chính luận vào thực tiễn đọc - hiểu và viết các bài văn nghị luận.

		- Lấy được ví dụ minh họa từ các văn bản trong chương trình Ngữ văn 11.



		- Phong cách ngôn ngữ báo chí

		- Nhận biết được các đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí; biết so sánh, phân biệt phong cách ngôn ngữ báo chí với các phong cách ngôn ngữ khác (đã học).

- Biết phân tích và lĩnh hội được các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí trong những tình huống phù hợp.

- Viết được một số văn bản báo chí (tin tức, quảng cáo) thông dụng. 

		- Lấy được ví dụ minh họa từ các văn bản trong chương trình Ngữ văn 11.



		c) Một số kiến thức khác


- Nghĩa của câu

		- Hiểu, phân tích được các thành phần ngữ nghĩa của câu: nghĩa miêu tả (biểu hiện), nghĩa tình thái. 

- Vận dụng được những hiểu biết về nghĩa của câu vào việc phân tích và tạo lập câu.

- Biết phân tích các thành phần ngữ nghĩa của câu trong văn bản. 

		- Lấy được ví dụ minh họa từ các văn bản trong chương trình Ngữ văn 11.



		- Đặc điểm loại hình tiếng Việt

		- Hiểu được một số đặc điểm cơ bản về loại hình của tiếng Việt với tư cách là một ngôn ngữ tiêu biểu của loại hình ngôn ngữ đơn lập. 

- Vận dụng được những hiểu biết về loại hình của tiếng Việt để so sánh với một ngôn ngữ khác khi học ngoại ngữ hoặc khi tiếp xúc trong môi trường song ngữ.

		



		- Một số yếu tố Hán Việt dùng để cấu tạo danh từ trừu tượng và thuật ngữ

		- Hiểu và giải thích được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt có trong các văn bản học ở lớp 11. 

- Biết sử dụng đúng từ Hán Việt trong các bài làm thuộc các môn khoa học.

		- Lưu ý tới các từ thông dụng, gắn với các văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn 11.



		- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

		- Nhận biết được mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung của xã hội với lời nói riêng của cá nhân; nhận biết được những biểu hiện của cái chung trong ngôn ngữ và nét riêng trong lời nói cá nhân.

- Biết tuân thủ quy tắc chung của ngôn ngữ, đồng thời biết vận dụng linh họat, sáng tạo quy tắc trong lời nói cá nhân. 

		



		2. Làm văn


a) Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản 


- Liên kết và lập luận trong văn bản

		- Hệ thống hoá những kiến thức về liên kết trong văn bản nghị luận. 

- Hiểu một số thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận. 

- Biết sử dụng linh họat các hình thức liên kết văn bản trong thực tiễn nói và viết văn bản.

		



		- Đoạn của văn bản

		- Hệ thống hoá kiến thức về đoạn văn, các loại đoạn văn, cách viết đoạn văn theo các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận... 

- Biết viết các đoạn văn nghị luận gắn với các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ,... biết phát hiện lỗi về xây dựng đoạn văn; tự sửa được những lỗi đó theo những cách khác nhau.

		



		b) Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt


- Văn bản nghị luận

		- Nhận biết được sự cần thiết và cách thức kết hợp các thao tác lập luận (giải thích, chứng minh, bình luận, phân tích, so sánh, bác bỏ) trong việc viết một văn bản nghị luận. 

- Biết tóm tắt văn bản nghị luận (có độ dài 3 - 5 trang), biết trình bày miệng bài tóm tắt trước tập thể. 

- Biết tìm ý, lập dàn ý, xây dựng và triển khai luận điểm cho bài nghị luận, biết viết bài văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học. 

- Biết viết bài nghị luận về một tư tưởng, lối sống, một hiện tượng đời sống, về tác phẩm, tác giả (với độ dài ít nhất 600 chữ trong thời gian 90 phút).

		- Đề bài gắn với những vấn đề thiết thực, gần gũi với đời sống của người học.



		- Một số kiểu văn bản khác 

		- Hiểu được mục đích, đặc điểm, yêu cầu của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn; biết thực hiện bài phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về những vấn đề gần gũi trong cuộc sống. 

- Nhận biết được mục đích, nội dung, đặc điểm, yêu cầu và cách thức viết bản tin, bản tóm tắt tiểu sử. 

- Biết viết một bản tin về một sự việc, hiện tượng trong nhà trường hoặc đời sống xã hội; biết viết bản tóm tắt tiểu sử của một nhân vật. 

		- Lấy thí dụ từ các văn bản trong SGK. 

- Tạo lập văn bản gắn với những vấn đề gần gũi với cá nhân, trường, lớp.



		3. Văn học 


a) Văn bản văn học  


- Truyện thơ Nôm 

		- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung (thái độ yêu ghét phân minh, lòng thương dân sâu sắc) và nghệ thuật (bút pháp trữ tình) của trích đoạn Lẽ ghét thương trong tác phẩm Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu. 

- Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của truyện thơ Nôm; biết kết hợp với Truyện Kiều để hiểu rõ hơn về các đặc điểm của truyện thơ Nôm bác học. 

- Biết cách đọc - hiểu một đoạn trích truyện thơ Nôm theo đặc trưng thể loại.

		- Nhận ra những ước mơ, khát vọng của người lao động được gửi gắm qua tác phẩm.



		- Truyện kí trung đại Việt Nam

		- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung (thái độ lên án cuộc sống xa hoa nơi phủ Chúa) và nghệ thuật (tính chân thực, sinh động trong nghệ thuật miêu tả, kể chuyện) trong trích đoạn Vào Trịnh Phủ trong Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác. 

- Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của truyện kí trung đại. 

- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm hoặc một đoạn trích truyện kí trung đại theo đặc trưng thể loại.

		- Chú ý đến sự độc đáo trong phản ánh hiện thực đời sống xã hội và nghệ thuật miêu tả, kể chuyện của từng bài.



		- Truyện hiện đại Việt Nam và nước ngoài

		- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung (sự đa dạng của nội dung, ý nghĩa nhân văn) và nghệ thuật (phong cách; các cảm hứng sáng tác và bút pháp lãng mạn, hiện thực, trào phúng, nghệ thuật tả cảnh, tả người) của tác phẩm hoặc trích đoạn truyện hiện tại Việt Nam (Hai đứa trẻ - Thạch Lam, Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân, Số đỏ - Vũ Trọng Phụng, Chí Phèo - Nam Cao và các bài Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu Chánh, Vi hành - Nguyễn ái Quốc, Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan) và nước ngoài (Những người khốn khổ - Vic-to Huy-gô và truyện ngắn Người trong bao - Sê-khốp). 

- Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của các thể loại: tiểu thuyết truyện ngắn từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945; bước đầu phân biệt được sự khác nhau giữa truyện ngắn trung đại và hiện đại về đề tài, kết cấu, nghệ thuật thể hiện.

- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm hoặc một đoạn trích tự sự hiện đại theo đặc trưng thể loại. 

		- Chú ý đến sự phản ánh nhiều mặt hiện thực đời sống xã hội, sự đa dạng về nghệ thuật kể chuyện và xây dựng nhân vật trong truyện, quan niệm sáng tác giá trị nhân đạo của từng tác phẩm.

- Với truyện đọc thêm Người trong bao - Sê-khốp chỉ cần nắm được những nét chính về nội dung và nghệ thuật.



		- Thơ trung đại Việt Nam 

		- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung (những tâm sự về con người và thời thế đậm chất nhân văn) và nghệ thuật (xây dựng hình ảnh, thể hiện cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ) của một số bài thơ tiêu biểu (Tự tình - Hồ Xuân Hương, Sa hành đoản ca - Cao Bá Quát, Thu điếu - Nguyễn Khuyến, Thương vợ - Trần Tế Xương; các bài Đọc thêm: Chạy Tây - Nguyễn Đình Chiểu, Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến, Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương). 

- Nhận biết được đặc điểm về thể loại, đề tài, cảm hứng, nghệ thuật biểu đạt của thơ trữ tình trung đại Việt Nam.

- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm thơ trữ tình trung đại theo đặc trưng thể loai.

- Vận dụng được những hiểu biết vào việc phân tích thơ trữ tình trung đại khi làm bài văn phân tích văn học.

		- Chú ý làm rõ nét riêng trong cách phản ánh của từng bài thơ. 



		- Văn tế trung đại Việt Nam

		 - Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung (tinh thần yêu nước thiết tha, vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người nông dân nghĩa sĩ) và nghệ thuật (kết hợp chất hiện thực và trữ tình, cách khắc họa hình tượng) của bài Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu.

- Nhận biết được bố cục của một bài văn tế, nội dung hiện thực và tiếng nói trữ tình trong văn tế.

- Biết cách đọc - hiểu một bài văn tế theo đặc trưng thể loại. 

		



		- Hát nói trung đại Việt Nam

		- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung (phong cách sống tự tin, giàu bản lĩnh) và nghệ thuật (tính chất phóng túng trong cách thể hiện) của bài hát nói Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ, Hương Sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh. 

- Nhận biết được bố cục của một bài hát nói, nội dung và cách thể hiện tư tưởng tình cảm trong hát nói. 

- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của bài hát nói. 

- Biết cách đọc - hiểu một bài hát nói theo đặc trưng thể loại. 

		- Chú ý đến sự độc đáo trong phong cách thể hiện của tác phẩm. 

- Với bài đọc thêm Hương Sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh chỉ cần nắm được những nét chính về nội dung và nghệ thuật.



		- Thơ hiện đại Việt Nam và nước ngoài

		- Hiểu, cảm nhận được tư tưởng yêu nước, yêu quê hương, quan niệm thẩm mỹ và nhân sinh mới mẻ, sự kế thừa các thể thơ truyền thống và hiện đại hoá thơ ca về ngôn ngữ, hình ảnh, thể loại của một số bài thơ hiện đại Việt Nam (Xuất dương ly biệt - Phan Bội Châu, Hầu trời - Tản Đà, Mộ - Hồ Chí Minh, Nhớ đồng - Tố Hữu, Tương tư - Nguyễn Bính, Vội vàng - Xuân Diệu, Tràng giang - Huy Cận; Lai Tân - Hồ Chí Minh, Từ ấy - Tố Hữu, Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử, Chiều xuân - Anh Thơ) và nước ngoài (Tôi yêu em - Puskin, Bài thơ số 28 - Ta-go).

- Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của thơ Việt Nam đầu thế kỉ XX đến 1945; bước đầu nhận biết sự giống và khác nhau giữa thơ trung đại và hiện đại về đề tài, cảm hứng, thể loại và ngôn ngữ. 

- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại; vận dụng được những hiểu biết về thơ trữ tình vào bài văn phân tích thơ trữ tình.

		- Chú ý làm rõ nét riêng trong cách phản ánh hiện thực của từng bài thơ.

- Các bài đọc thêm: Lai Tân - Hồ Chí Minh, Từ ấy - Tố Hữu, Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử, Chiều xuân - Anh Thơ, Bài thơ số 28 - Ta-go chỉ cần nắm được những nét chính về nội dung và nghệ thuật.

- Lưu ý cách đọc các bài thơ dịch. 



		- Nghị luận trung đại Việt Nam

		- Nhận biết được một số nét đặc sắc về nội dung tư tưởng và nghệ thuật lập luận của tác phẩm Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm, Điều trần - Nguyễn Trường Tộ.  

- Hiểu được một vài đặc điểm cơ bản của nghị luận trung đại (vị trí, ý nghĩa, cách lập luận, ngôn ngữ biểu đạt của bài chiếu). Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm hoặc một đoạn trích nghị luận trung đại theo đặc trưng thể loại.

		- Với bài Nghị luận đọc thêm Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm chỉ cần nắm được những nét chính về nội dung và nghệ thuật. 



		- Nghị luận hiện đại Việt Nam và nước ngoài 

		- Nhận biết được ý nghĩa nội dung tư tưởng và nghệ thuật lập luận (luận điểm mới mẻ, lập luận chặt chẽ, phong cách đa dạng, ngôn ngữ biểu đạt) của các trích đoạn nghị luận hiện đại Việt Nam (Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh; bài Đọc thêm: Bàn về đạo đức Đông Tây - Phan Châu Trinh, Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh) và nước ngoài (Điếu văn học trước mộ Các Mác - Ăng-ghen). 

- Hiểu được một vài đặc điểm cơ bản của văn nghị luận từ đầu thế kỉ XX đến 1945; bước đầu thấy được sự giống và khác nhau giữa nghị luận trung đại và hiện đại (về đề tài, ngôn ngữ). 

- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm nghị luận theo đặc trưng thể loại; vận dụng được những hiểu biết về văn nghị luận để làm văn nghị luận. 

		- Với bài Nghị luận đọc thêm: Bàn về đạo đức Đông Tây - Phan Châu Trinh chỉ cần nắm được những nét chính về nội dung và nghệ thuật. 

- Hiểu được vấn đề đặt ra trong mỗi tác phẩm, hệ  thống luận điểm, cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng, ngôn ngữ, giọng điệu.



		- Kịch hiện đại Việt Nam

		- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung tư tưởng (sự cảm thông sâu sắc của tác giả với bi kịch của người nghệ sĩ giàu khát vọng trong xã hội cũ) và nghệ thuật (cách tạo mâu thuẫn và xung đột bi kịch) của một trích đoạn kịch Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng.

- Hiểu được một số đặc điểm cơ bản của thể loại kịch (hành động kịch, xung đột kịch, ngôn ngữ kịch). 

- Biết cách đọc - hiểu một trích đoạn kịch bản văn học.

		- Đi sâu tìm hiểu đoạn trích, từ đó khái quát những thành tựu nghệ thuật của từng vở kịch. 



		- Kịch nước ngoài

		- Hiểu một số nét chính về giá trị nội dung và nghệ thuật của một đoạn trích trong vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét của W.Sêcxpia: tư tưởng nhân văn, ngôn ngữ kịch giàu chất thơ. 

- Biết cách đọc - hiểu một vở kịch nước ngoài,

		- Với văn bản đọc thêm kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét của W.Sêcxpia (trích đoạn Tình yêu và thù hận) chỉ cần nắm được những nét chính về nội dung và nghệ thuật.



		b) Lịch sử văn học


- Quá trình văn học: Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945

		- Nhận biết được quá trình phát triển, những đặc điểm cơ bản và thành tựu của văn học Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến 1945.

- Hiểu được các đặc điểm và giá trị của giai đoạn văn học.

- Vận dụng được những hiểu biết đó để đọc - hiểu tác phẩm của văn học giai đoạn này. 

		- Lấy được các ví dụ minh họa



		- Tác giả và tác gia văn học

		- Nhận biết được những nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp sáng tác của một số tác giả có tác phẩm được học trong chương trình. 

- Vận dụng được những hiểu biết về tác giả để đọc - hiểu tác phẩm và làm bài thuyết minh, nghị luận.

		- Gắn với phần tiểu dẫn về tác gia trong mỗi bài học, cần nhớ được những nét lớn về cuộc đời và sự nghiệp của từng tác gia, minh họa bằng những tác phẩm đã học trong chương trình Ngữ văn.



		c) Lí luận văn học


- Thể loại

		-  Hiểu được một số nét về đặc trưng của một số thể loại tiêu biểu trong văn học Việt Nam thời trung đại và giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 (truyện thơ Nôm, văn tế, văn nghị luận, thơ hát nói, thơ Mới, tiểu thuyết, truyện ngắn, phóng sự, kịch,...); hiểu sơ lược một số thể loại văn học nước ngoài (truyện, thơ, nghị luận, kịch). 

- Vận dụng được những kiến thức về thể loại vào việc đọc - hiểu văn bản văn học.

		- Nhận biết các thể loại văn học qua cát bài đọc - hiểu trong chương trình Ngữ văn 11.



		- Một số khái niệm lí luận văn học khác

		- Hiểu nội dung cơ bản của một số khái niệm: trào lưu, khuynh hướng, chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa lãng mạn. 

		- Chú ý nhớ được khái niệm và lấy được thí dụ minh họa, không thiên về tính lí luận.





LỚP 12

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		1. Tiếng Việt


a) Giao tiếp  


- Nhân vật giao tiếp

		- Hiểu được vai trò của nhân vật giao tiếp trong họat động giao tiếp. 

- Vận dụng những hiểu biết về nhân vật giao tiếp vào thực tiễn nói, viết và đọc - hiểu văn bản.

		- Lấy ví dụ minh họa gắn với các văn bản trong chương trình Ngữ văn 12. 



		b) Phong cách ngôn ngữ 


- Phong cách ngôn ngữ khoa học

		- Hiểu được đặc điểm của phong cách ngôn ngữ khoa học. 

- Nhận biết sự khác nhau giữa phong cách ngôn ngữ khoa học với các phong cách ngôn ngữ khác (đã học). 

- Vận dụng được những hiểu biết về phong cách ngôn ngữ khoa học vào thực tiễn tiếp nhận và tạo lập văn bản khoa học. 

- Biết trình bày và thảo luận (miệng) một vấn đề khoa học.

		- Lấy ví dụ minh họa gắn với các văn bản trong chương trình Ngữ văn 12.



		- Phong cách ngôn ngữ hành chính

		- Hiểu được đặc điểm của phong cách ngôn ngữ hành chính. 

- Nhận biết được sự khác nhau giữa phong cách hành chính với các phong cách khác (đã học). 

- Vận dụng những hiểu biết về phong cách ngôn ngữ hành chính vào thực tiễn tiếp nhận và tạo lập văn bản hành chính.

		- Lấy ví dụ minh họa gắn với các văn bản trong chương trình Ngữ văn 12. 



		c) Một số kiến thức khác 


- Thi luật

		- Hiểu và phân tích minh họa được luật thơ của một số thể thơ tiêu biểu đã học.

- Biết vận dụng nhưng hiểu biết về thi luật vào thực tiễn đọc - hiểu văn bản.

		- Lấy ví dụ minh họa gắn với các văn bản trong chương trình Ngữ văn 12.



		- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 

		- Hiểu được việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là một yêu cầu của sự phát triển tiếng Việt. 

- Phân tích được những lỗi lạm dụng từ Hán Việt và tiếng nước ngoài, biết cách tự sửa các lỗi về sử dụng tiếng Việt. 

- Nâng cao ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; biết vận dụng những kiến thức về tiếng Việt và sự trong sáng của tiếng Việt để hoàn thiện năng lực nói và viết.

		



		2. Làm văn 


a) Kiến thức chung về văn bản và tạo lập văn bản

		- Hoàn thiện kiến thức và kỹ năng tìm ý, lập dàn ý, mở bài, thân bài, kết bài, hành văn trong văn nghị luận. 

- Biết cách vận dụng các thao tác giải thích, chứng minh, bình luận, phân tích, so sánh, tổng hợp,... hợp lí trong xây dựng bài văn nghị luận.

		- Lấy ví dụ từ các văn bản nghị luận trong chương trình Ngữ văn 12.



		b) Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt 


- Văn bản nghị luận

		- Hệ thống hoá kiến thức về các dạng bài nghị luận xã hội và nghị luận văn học. 

- Biết cách tóm tắt văn bản nghị luận. 

- Biết vận dụng những kiến thức trên để đọc - hiểu văn bản nghị luận. 

- Biết cách vận dụng tổng hợp các thao tác (phân tích, tổng hợp, giải thích) và các phương thức biểu đạt (tự sự, biểu cảm, miêu tả, thuyết minh) trong bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, lối sống, về một hiện tượng trong đời sông, về một tác phẩm, một ý kiến, nhận định văn học (với độ dài ít nhất 700 chữ trong thời gian 90 phút).

		- Lấy ví dụ từ các văn bản nghị luận trong chương trình Ngữ văn 12. 

- Đề bài gắn với những vấn đề thiết thực, gần gũi với đời sống của người học.



		- Một số kiểu văn bản khác

		- Hiểu được mục đích, nội dung, đặc điểm, yêu cầu và cách thức viết văn bản tổng kết.

- Biết vận dụng kiến thức để đọc - hiểu, lĩnh hội và tạo lập các văn bản tổng kết.

- Biết chuẩn bị đề cương để diễn thuyết một vấn đề trước tập thể; biết phát biểu một vấn đề (theo chủ đề hoặc ngẫu hứng).

		- Lấy thí dụ từ các văn bản tổng kết trong sách giáo khoa. 

- Tạo lập văn bản tổng kết gắn với những vấn đề gần gũi với học tập và sinh họat của cá nhân, của lớp, trường.



		3. Văn học


a) Văn bản văn học 


- Truyện hiện đại Việt Nam và nước ngoài

		- Nhận biết được cốt truyện, đề tài, khuynh hướng tư tưởng, cảm hứng thẩm mỹ, hệ thống nhân vật, các giá trị nội dung, các chi tiết nghệ thuật, sự đặc sắc về nghệ thuật kể chuyện của một số truyện ngắn và trích đoạn tiểu thuyết hiện đại Việt Nam (Vợ nhặt - Kim Lân, Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài, Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi, Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành, Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu; các bài Đọc thêm: Một người Hà Nội - Nguyễn Khải, Mùa lá rụng trong vườn - Ma Văn Kháng) và các nước Nga, Trung Quốc, Mỹ (Số phận con người - Sô-lô-khốp, Thuốc - Lỗ Tấn, Ông già và biển cả - Hê-min-uây). 

- Nhận biết được một số đặc điểm của truyện Việt Nam từ 1945 đến cuối thế kỉ XX (vấn đề số phận con người, cảm hứng anh hùng ca và cảm hứng thế sự, tình yêu quê hương đất nước; sự phong phú đa dạng về đề tài, chủ đề; nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, bút pháp trần thuật mới mẻ); một số đặc sắc nổi bật của các tác phẩm văn học nước ngoài (quan niệm về con người, giá trị nhân đạo mới mẻ, những sáng tạo về hình thức nghệ thuật).

- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam và nước ngoài theo đặc trưng thể loại.

- Vận dụng những hiểu biết trên vào thực tiễn làm bài văn nghị luận văn học.

		- Tác phẩm Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi: Đọc thêm. 

- Chú ý đến sự phản ánh nhiều mặt hiện thực đời sống xã hội, sự đa dạng về nghệ thuật kể chuyện và xây dựng nhân vật trong truyện Việt Nam. 

- Chú ý đến quan niệm sáng tác, giá trị nhân đạo của từng truyện nước ngoài.



		- Kí hiện đại Việt Nam

		- Nhận ra được đề tài, chủ đề, cảm hứng thẩm mỹ, những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số trích đoạn tác phẩm kí (Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân, Ai đã đặt tên cho dòng sông ? - Hoàng Phủ Ngọc Tường; các bài Đọc thêm: hồi kí Những năm tháng không thể nào quên - Võ Nguyên Giáp, Hương rừng Cà Mau - Sơn Nam, một bài kí của Trang Thế Hy). 

- Hiểu được một số đặc điểm và sự đóng góp của thể loại kí Việt Nam từ 1945 đến cuối thế kỉ XX: sự phản ánh chân thực, đa dạng, phong phú hiện thực đời sống, vẻ đẹp hình tượng và các biện pháp nghệ thuật. 

- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm kí hiện đại Việt Nam theo đặc trưng thể loại. 

- Vận dụng được những hiểu biết trên vào thực tiễn làm bài văn nghị luận văn học. 

		- Chú ý đến vẻ đẹp và sức hấp dẫn của cuộc sống, con người và quê hương qua những trang viết chân thực, đa dạng, hấp dẫn. 



		- Thơ trữ tình hiện đại Việt Nam và nước ngoài

		- Nhận ra đề tài, chủ đề, khuynh hướng tư tưởng, cảm hứng thẩm mỹ, giọng điệu, tình cảm của nhân vật trữ tình, những sáng tạo đa dạng về ngôn ngữ, hình ảnh, những đặc sắc về nội dung của một số bài thơ hoặc trích đoạn thơ (Tây tiến - Quang Dũng, Việt Bắc - Tố Hữu, Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm, Sóng - Xuân Quỳnh, Khối vuông rubích - Thanh Thảo; các bài Đọc thêm: Đất nước - Nguyễn Đình Thi, Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên, Bác ơi - Tố Hữu, Cây hai ngàn lá - Pờ Sảo Mìn, Đò Lèn - Nguyễn Duy, Tự do - Pôn Ê-luy-a). 

- Hiểu được một số đặc điểm cơ bản của thơ ca Việt Nam từ 1945 đến cuối thế kỉ XX. - Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm thơ hiện đại theo đặc trưng thể loại. 

- Vận dụng được kiến thức về thơ trữ tình Việt Nam hiện đại vào bài văn phân tích thơ trữ tình.

		- Với hai bài đọc thêm Khối vuông rubích - Thanh Thảo, Tự do - Pôn Ê-luy-a chỉ cần đọc hiểu những nét chính về nội dung và nghệ thuật.

- Chú ý làm rõ sự gắn bó giữa thơ ca và đời sống cách mạng; cảm hứng sử thi, lãng mạn và thế sự; tình cảm yêu nước tha thiết, tình cảm riêng tư trong sáng, những tìm tòi về thể loại, từ ngữ, hình ảnh trong thơ hiện đại Việt Nam. 



		- Kịch hiện đại Việt Nam

		- Hiểu giá trị nội dung (sự chiến thắng của lương tâm, đạo đức đối với bản năng) và nghệ thuật (ngôn ngữ nhân vật, cách tổ chức xung đột, hành động kịch...) của một trích đoạn kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ. 

- Nhận biết một số đặc điểm của thể loại kịch qua đoạn trích. 

- Biết vận dụng kiến thức về kịch để đọc - hiểu văn bản kịch.

		- Đi sâu tìm hiểu từng trích đoạn, từ đó khái quát những thành tựu nghệ thuật của từng vở kịch.



		- Nghị luận hiện đại Việt Nam và nước ngoài

		- Hiểu được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật (cách lập luận chặt chẽ sắc bén, cách đưa dẫn chứng sinh động, thuyết phục) của các văn bản nghị luận (Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh, Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc - Phạm Văn Đồng; bài Đọc thêm: Bàn về thơ - Nguyễn Đình Thi, Chân dung văn học - Xvai-gơ) 

- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của văn nghị luận hiện đại. 

- Biết cách đọc - hiểu một văn bản nghị luận văn học hoặc nghị luận chính trị xã hội. 

- Biết vận dụng những hiểu biết về văn nghị luận để làm bài văn nghị luận.

		- Hiểu được vấn đề đặt ra trong mỗi tác phẩm, hệ thống luận điểm, cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng, ngôn ngữ, giọng điệu. 

- Với Chân dung văn học - Xvai-gơ chỉ cần hiểu được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của bài đọc thêm.



		b) Văn bản nhật dụng

		- Hiểu được nội dung của một số bài viết về những vấn đề cấp thiết đặt ra trong cuộc sống như: đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ thông tin,... 

- Biết cách đọc - hiểu văn bản nhật dụng. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với các vấn đề của đời sống xã hội.

		- Gắn với nội dung từng bài đọc cụ thể trong chương trình.



		c) Lịch sử văn học 


- Quá trình văn học: Văn học VN từ 1945 đến cuối thế kỉ XX

		- Nhận biết được bối cảnh và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ 1945 đến cuối thế kỉ XX. 

- Nhận biết được những thành tựu chính của văn học giai đoạn này và những đóng góp của các tác giả, tác phẩm tiêu biểu đối với nền văn học và với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào thực tiễn đọc - hiểu các tác phẩm văn học Việt Nam từ 1945 đến cuối thế kỉ XX, để làm bài văn nghị luận văn học về một vấn đề văn học thuộc giai đoạn này. 

		- Nhận biết các đặc điểm và giá trị của giai đoạn văn học, lấy được các ví dụ từ những văn bản đã học để minh họa.



		- Tác giả và tác gia văn học 

		- Nhận biết được những nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp sáng tác của một số tác giả được học trong chương trình.

- Biết vận dụng những hiểu biết về tác giả để đọc - hiểu tác phẩm. 

- Biết vận dụng kiến thức về tác giả để đọc - hiểu và làm bài văn nghị luận văn học về một vấn đề thuộc tác giả văn học.

		- Gắn với phần Tiểu dẫn về tác gia trong mỗi bài học, cần nhớ được những nét lớn về cuộc đời và sự nghiệp của tác gia, minh họa bằng những tác phẩm đã học trong chương trình Ngữ văn.



		d) Lí luận văn học


- Thể loại

		- Hiểu sơ lược đặc điểm của một số thể loại tiêu biểu của văn học Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX: văn nghị luận, thơ, truyện, kịch, kí; một số thể loại văn học nước ngoài (truyện, thơ, nghị luận). 

- Biết vận dụng những kiến thức trên vào việc đọc - hiểu văn bản. 

		- Nhận biết các thể loại văn học qua các bài đọc - hiểu văn bản trong chương trình Ngữ văn lớp 12. 



		-  Một số khái niệm lí luận văn học

		- Hiểu nội dung cơ bản của một số khái niệm: quá trình văn học, phong cách văn học, giá trị văn học, tiếp nhận văn học. 

		- Chú ý nhớ được khái niệm và lấy được thí dụ minh họa, không thiên về tính lí luận.





IV. GIẢI THÍCH

1. Căn cứ biên soạn chương trình


- Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình GDTX cấp THPT. 

- Dựa trên chương trình chuẩn của môn Ngữ văn THPT theo phương châm “cơ bản, tinh giản, thiết thực” cho phù hợp với nhu cầu và khả năng của người học và điều kiện thực tế của GDTX. 

- Đảm bảo quan điểm phát triển môn Ngữ văn GDTX cấp THPT.

- Đảm bảo thực hiện mục tiêu của môn Ngữ văn GDTX cấp THPT.

Mục tiêu của môn Ngữ văn GDTX cấp THPT chủ yếu là nâng cao năng lực đọc - hiểu văn bản và làm văn, trang bị một số tri thức phổ thông về lí luận và lịch sử văn học; trang bị một số kiến thức vê nguồn gốc và loại hình tiếng Việt, về giao tiếp và phong cách học. Dựa trên mục tiêu này, Chương trình môn Ngữ văn GDTX cấp THPT được xây dựng theo nguyên tắc tích hợp trên hai trục đọc văn và làm văn. Trong trục đọc văn có sự tích hợp giữa tri thức lí luận văn học với tri thức lịch sử văn học và văn hoá dân tộc. Trong trục làm văn có sự tích hợp kỹ năng tạo lập văn bản với kỹ năng tư duy (quan sát, phân tích, liên tưởng, so sánh, tổng hợp,...) và các tri thức về đời sống. 

Trong phần Văn học, các văn bản dùng để đọc văn được sắp xếp theo giai đoạn văn học. Trong từng giai đoạn, các văn bản này lại được xếp theo cụm thể loại (truyện, kí, thơ, phú, ngâm khúc, văn tế, kịch, nghị luận). 

Phần Tiếng Việt được bố trí thành ba cụm nội dung: những vấn đề chung về tiếng Việt, các phong cách ngôn ngữ, họat động giao tiếp.

Phần Làm văn không lặp lại các kiến thức về kiểu văn bản và phương thức biểu đạt ở Trung học cơ sở mà trang bị các kiến thức về tìm ý, lập dàn ý, các phép suy luận, cách tạo lập đoạn văn và văn bản. Về kỹ năng tạo lập các kiểu văn bản, chương trình dành thời gian để hệ thống hoá và ôn luyện các kiểu bài đã học ở Trung học cơ sở: tự sự, thuyết minh và nghị luận. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới việc tạo lập kiểu văn bản nghị luận xã hội và nghị luận văn  học. Riêng về tạo lập văn bản dạng nói, chương trình chủ yếu đề cập đến nội dung luyện tập phát biểu ý kiến cá nhân trong nhiều tình huống giao tiếp thường gặp như: thuyết trình, tranh luận, phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do...

Đảm bảo tính phân hoá trong chương trình môn Ngữ văn GDTX cấp THPT. 

Chương trình môn Ngữ văn GDTX cấp THPT đáp ứng nguyện vọng học tập và phù hợp với năng lực của người học. Ngoài những nội dung phổ thông cơ bản, tối thiểu, còn có nội dung tự chọn dành cho người học có nhu cầu luyện lập kĩ hơn hoặc tìm hiểu sâu hơn những kiến thức, kỹ năng Ngữ văn đã học trong chương trình. Nội dung này góp phần giúp người học có thể tiếp tục học lên cao đẳng, đại học hoặc bước vào cuộc sống lao động. 

2. Về nội dung 


Chương trình môn Ngữ văn GDTX cấp THPT bảo đảm các yêu cầu về nội dung của chương trình chuẩn môn Ngữ văn THPT. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc điểm của học viên GDTX, chương trình môn Ngữ văn GDTX cấp THPT được vận dụng theo định hướng sau: 

- Giảm thời lượng của toàn bộ chương trình;

		Lớp

		Chương trình chuẩn THPT

		Chương trình GDTX cấp THPT



		10

		105

		96



		11

		122,5

		112



		12

		105

		96



		Toàn cấp

		332,5

		304





- Chú trọng những kiến thức, kỹ năng cơ bản, tinh giản thiết thực và phù hợp với điều kiện, trình độ của người học; 

- Phát huy vốn sống, vốn văn hoá, ngôn ngữ đã có của người học;

- Tăng cường thực hành, ôn tập, củng cố trong từng nội dung; 

Để đảm bảo sự phù hợp giữa thời lượng cho phép và mặt bằng kiến thức, kỹ năng cần đạt của chuẩn chương trình Ngữ văn THPT, chương trình đưa ra giải pháp cụ thể như sau:

Phần Tiếng việt và Làm văn: Không yêu cầu cao về lí thuyết mà chỉ cần nhớ và vận dụng vào thực tiễn nói năng. 

Phần Văn học: Chuyển một số nội dung thành đọc thêm:

Lớp 10: Truyện cười: các truyện Nhưng nó phải bằng hai mày, Tam đại con gà; thơ Thu hứng - Đỗ Phủ; Tựa “Trích diễm thi tập” Hoàng Đức Lương. 

Lớp 11: Nghị luận: Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm; Bàn về đạo đức Đông Tây - Phan Chu Trinh; Truyện: Người trong bao - A.Sê-khốp; Kịch: Rô-mê-ô và Giu-li-ét (trích đoạn Tình yêu và thù hận) - W.Sêcxpia. 

Lớp 12: Truyện: Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi; Tập thơ Khối vuông rubích (trích bài thơ Cây đàn ghi ta của Lorca) - Thanh Thảo; Nghị luận: Nguyễn Đình Chiểu, Ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc - Phạm Văn Đồng và 01 tiết ở phần Văn bản nhật dụng. 

3. Về phương pháp dạy học 


Vận dụng linh họat các phương pháp dạy học, các hình thức tổ chức họat động học tập sao cho phù hợp với đặc trưng bộ môn. Cần coi trọng việc phát huy những phương pháp dạy học, các hình thức tổ chức họat động học tập đã được triển khai ở THCS. Các họat động học tập mang tính nghiên cứu bước đầu được vận dụng nhằm phát triển năng lực tự học và tư duy sáng tạo của người học như tự nghiên cứu sách giáo khoa và các tài liệu khác, sưu tầm tư liệu, thuyết trình, thảo luận về nội dung học tập...

Ngoài ra, đối với GDTX, cần coi trọng, chú ý tới vốn kinh nghiệm, hiểu biết đã có của người học, tạo điều kiện nhiều hơn cho người học được chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. 

Cần coi trọng cả ba hình thức tổ chức học tập: học theo lớp, học theo nhóm, học cá nhân. Đặc biệt, hình thức học theo lớp, theo nhóm tạo điều kiện thuận lợi cho người học GDTX có thói quen hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi nhau trong quá trình tìm kiếm kiến thức, vận dụng kiến thức và rèn luyện kỹ năng.

Khi sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, cần tránh khuynh hướng tuyệt đối hoá một vài phương pháp hoặc một vài hình thức tổ chức dạy học. Cần vận dụng linh họat các phương pháp, hình thức tổ chức họat động trong mỗi giờ học sao cho giờ học khơi dậy được niềm hứng thú, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo học tập ở người học. 

Việc đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn đi đôi với đổi mới phương tiện, thiết bị dạy học. Các phương tiện và thiết bị phục vụ cho môn Ngữ văn bao gồm: vở bài tập, sách công cụ, tranh ảnh, băng đĩa và các đồ dùng học tập khác (được cung cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc do học viên và giáo viên tự sưu tầm). Lưu ý hơn tới việc sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại và tăng cường ứng dụng những thành tựu của công nghệ thông tin vào thực tiễn dạy học. 

4. Về đánh giá kết quả học tập của người học


- Về phương thức đánh giá 

Có hai phương thức cơ bản được dùng để đánh giá kết quả học tập Ngữ văn của người học: 

Một là đánh giá thường xuyên, được thực hiện trong từng bài học, từng chương hoặc từng phần bằng kiểm tra vấn đáp hoặc kiểm tra viết do giáo viên trực tiếp thực hiện trong giờ học ở tất cả các lớp;

Hai là đánh giá định kỳ, được thực hiện vào giữa học kỳ, cuối học kỳ, cuối năm học, cấp học. Việc đánh giá theo quy định chung được tiến hành như sau: Trong mỗi năm học, học viên phải viết 8 bài kiểm tra viết, cụ thể là: 6 bài kiểm tra Làm văn; 2 bài kiểm tra tổng hợp các kiến thức và kỹ năng về Tiếng Việc Làm văn và Văn học (mỗi học kỳ có 1 bài II kiểm tra tổng hợp). 

- Về tiêu chuẩn đánh giá

Việc đánh giá chất lượng học tập Ngữ văn của người học căn cứ trên chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình môn học. Việc đánh giá thái độ của người học được kết hợp trong đánh giá kiến thức và kỹ năng. Dựa trên chuẩn, các nội dung đánh giá được xác định và được chuyển thành các đề kiểm tra thường xuyên và định kỳ. Về nguyên tắc, tất cả các nội dung học tập cơ bản ở từng lớp đều được đánh giá. Như vậy sẽ có những phần đánh giá về kiến thức Tiếng Việt, Văn học và Làm văn, có những phần đánh giá về kỹ năng đọc, viết, nghe, nói, phân tích và cảm thụ văn học.

- Về định hướng đổi mới cách đánh giá

Định hướng đổi mới cách đánh giá thể hiện trên ba phương diện chính:

Đổi mới mục đích đánh giá. Theo định hướng này, việc đánh giá kết quả học tập Ngữ văn không chỉ nhằm phân loại học lực của người học, mà còn nhằm cung cấp thông tin phản hồi về quá trình dạy học để giáo viên, các cán bộ quản lí giáo dục điều chỉnh nội dung chương trình và sách giáo khoa, thiết bị dạy học, phương pháp dạy học...

Đa dạng hoá công cụ đánh giá. Theo định hướng này, chương trình kết hợp các biện pháp đánh giá bằng bài tự luận, bài trắc nghiệm khách quan và bằng quan sát của giáo viên, nhằm đảm bảo độ chính xác, tin cậy của họat động đánh giá. 

Đổi mới chủ thể đánh giá. Chủ thể đánh giá không chỉ là giáo viên mà còn là người học. Người học tự đánh giá kết quả học tập của mình, của bạn, để hoàn thành một chu trình học lập mang tính tự học. Giáo viên giúp người học hiểu tiêu chuẩn đánh giá để có thể tự đánh giá. 

MÔN LỊCH SỬ

I. MỤC TIÊU

Học xong chương trình môn Lịch sử GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được những yêu cầu sau đây: 

1. Về kiến thức


- Hiểu biết về quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ nguồn gốc đến nay trên cơ sở nắm được những sự kiện tiêu biểu của từng thời kì, những chuyển biến lịch sử, hiểu được những nội dung chính của mỗi thời kì lịch sử nước ta, đặc biệt từ đầu thế kỉ XX đến nay.

- Nắm được những sự kiện lịch sử tiêu biểu, những bước phát triển chủ yếu, những chuyển biến quan trọng của lịch sử thế giới từ cổ đại đến nay, trong đó chú trọng đến những nội dung quan trọng giúp hiểu biết quá trình phát triển của lịch sử loài người, những nền văn minh tiêu biểu, những mô hình xã hội gần gũi, lịch sử các nước trong khu vực và các sự kiện lịch sử ảnh hưởng lớn đến quá trình lịch sử nước ta. 

- Hiểu biết về các nội dung cơ bản, cần thiết của nhận thức xã hội như: kết cấu xã hội loài người, mối quan hệ giữa các yếu tố trong cơ cấu hệ thống xã hội, đặc biệt vai trò to lớn của sản xuất (vật chất, tinh thần) trong tiến trình lịch sử, vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân, nguyên nhân và động lực tạo ra các chuyển biến lịch sử, quy luật vận động của lịch sử. 

2. Về kỹ năng


Trên cơ sở lĩnh hội kiến thức, học viên có được những kỹ năng học tập:

- Xem xét các sự kiện lịch sử trong các quan hệ không gian, thời gian (đồng đại lịch đại).

- Kỹ năng làm việc với sách giáo khoa và các nguồn tư liệu lịch sử.

- Kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát, đánh giá các sự kiện, hiện tượng lịch sử, nhân vật lịch sử. 

- Kỹ năng vận dụng kiến thức lịch sử vào các tình huống học tập và cuộc sống.

- Năng lực phát hiện, đề xuất và giải quyết các vấn đề về lịch sử (điều tra, thu thập, xử lí thông tin, nêu dự kiến giải quyết vấn đề, tổ chức thực hiện, kiểm tra tính đúng đắn của kết quả, thông báo, trình bày về kết quả). 

- Năng lực tự học, tự bổ sung kiến thức lịch sử. 

3. Về thái độ


- Có tình yêu quê hương, đất nước gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào dân tộc, trân trọng đối với các di sản lịch sử dưng nước và giữ nước của dân tộc.

- Có thái độ trân trọng các nền văn hoá của các dân tộc trên thế giới, có tinh thần quốc tế chân chính. 

- Có niềm tin về sự phát triển từ thấp đến cao, từ lạc hậu đến văn minh của lịch sử nhân loại và lịch sử dân tộc.

- Hình thành những phẩm chất cần thiết của người công dân: có thái độ tích cực vì xã hội, có tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, yêu lao động, ham thích sáng tạo khoa học - kỹ thuật, sống nhân ái, có kỉ luật, tôn trọng và làm theo pháp luật.

II. NỘI DUNG

LỚP 10
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LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI, TRUNG DẠI

Chương I - Xã hội nguyên thuỷ


- Sự xuất hiện loài người và bây người nguyên thuỷ.

- Sự xuất hiện công cụ kim khí, sự tiến bộ của sản xuất và tổ chức xã hội.

- Đời sống văn hoá (ăn, mặc, ở, tín ngưỡng, nghệ thuật).

- Sự tan rã của chế độ công xã nguyên thuỷ.

Chương II - Xã hội cổ đại


- Các quốc gia cổ đại phương Đông: điều kiện tự nhiên và sự ra đời nhà nước đầu tiên. Sản xuất, quan hệ xã hội, chế độ chuyên chế cổ đại. Văn hoá Hy Lạp và Rôm cổ đại: điều kiện tự nhiên, thành bang và nền dân chủ chủ nô, sự phát triển của thủ công nghiệp, thương nghiệp. Chế độ chiếm hữu nô lệ. Văn hoá Hy Lạp, Rôm, đạo Thiên chúa. 

Chương III - Trung Quốc thời phong kiến


- Quá trình chuyển biến và phát triển của các triều đại phong kiến Trung Quốc từ thời Tần, Hán đến Minh, Thanh.

- Những nét lớn về tình hình kinh tế - xã hội.

- Những thành tựu văn hoá tiêu biểu.

Chương IV - Ấn Độ thời phong kiến


- Các quốc gia phong kiến Ấn Độ - Những nét tiêu biểu về kinh tế và quan hệ xã hội.

- Tôn giáo và văn hoá Ấn Độ.

Chương V - Các nước Đông Nam Á thời phong kiến


- Khái quát về các nước Đông Nam Á thời phong kiên - Chế độ xã hội, quan hệ chính trị trong khu vực.

- Cămpuchia và Lào.

- Quá trình phát triển và giao lưu trong khu vực.

- Những thành tựu văn hoá tiêu biểu.

Chương VI - Tây Âu thời phong kiến


- Sự hình thành xã hội phong kiến, các lãnh địa phong kiến. Quan hệ xã hội.

- Thành thị trung đại Tây âu và sự phát triển của kinh tế hàng hoá.

- Những phát kiến lớn về địa lí. Sự ra đời của chủ nghĩa lư bản. Những biến đổi trong xã hội.

- Văn hoá Phục hưng.

- Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân.

- Ôn tập lịch sử thế giới nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại.

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Chương I - Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X


- Thời đại nguyên thuỷ trên đất Việt Nam.

- Các quốc gia cổ đại:

Văn Lang, Âu Lạc và nền văn minh sông Hồng (thế kỉ VII - II TCN)

Cham pa

Phù Nam

- Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc:

Chế độ đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Cuộc đấu tranh liên tục giành độc lập của nhân dân ta: Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền. 

Chương II - Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XV


- Quá trình hình thành, phát triển của nhà nước phong kiến Việt Nam (từ Ngô, Đinh - Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ đến Lê sơ).

- Công cuộc xây dựng và phát triển một nền kinh tế tự chủ, đa dạng: ruộng đất và nông nghiệp, thủ công nghiệp và sự phát triển của thương nghiệp.

- Công cuộc đấu tranh cho sự nghiệp bảo vệ và thống nhất đất nước. 

- Sự nghiệp xây dựng và phát triển một nền văn hoá dân tộc.

Chương III - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII


- Sự biến đổi của nhà nước phong kiến.

- Tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá.

- Sự thành lập vương triều Tây Sơn và vai trò của Nguyễn Huệ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

- Những nét đặc sắc trong văn hoá của một số dân tộc ít người ở Bắc, Trung, Nam.

Chương IV - Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX


- Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dưới thời Nguyễn.

- Phong trào đấu tranh của nhân dân.

Sơ kết:

Những nét lớn của quá trình dựng nước và giữ nước - Đóng góp của các dân tộc ít người vào sự nghiệp chung của đất nước - Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Chương I - Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)


Khái quát về cách mạng Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh.

- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ: nguyên nhân, diễn biến, Tuyên ngôn độc lập, Hiến pháp 1787 và sự thành lập hợp chúng quốc Mỹ.

- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (1789 - 1794): tiền đề, quá trình phát triển của cách mạng tư sản. Tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp. 

Chương II - Các nước Âu - Mỹ (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)


- Cách mạng công nghiệp thế kỉ XIX ở châu Âu.

- Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mỹ giữa thế kỉ XIX.

- Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

- Các đế quốc Anh, Pháp, Mỹ, Đức và sự bành trướng thuộc địa.

Chương III - Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)


- Sự hình thành giai cấp công nhân.

- Mác, Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học: Tuyên ngôn Đảng cộng sản.

- Quốc tế thứ nhất và Công xã Pari 1871.

- Quốc tế thứ hai.

- Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX.

Củng cố kiểm tra
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LỊCH SỰ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TIẾP THEO)

Chương I - Các nước Châu á giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX


- Sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở châu á.

- Nhật Bản: cải cách Minh Trị.

- Trung Quốc: chiến tranh thuốc phiện. Phong trào nông dân Thái Bình Thiên Quốc. Cải cách Mậu Tuất. Cách mạng Tân Hợi.

- Ấn Độ: khởi nghĩa 1857. Sự ra đời và họat động của Đảng Quốc đại.

- Đông Nam Á: phong trào đấu tranh chống xâm lược. Xu hướng dân chủ đầu thế kỉ XX.

Chương II - Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


- Nguyên nhân và tính chất của chiến tranh.

- Các giai đoạn chính.

- Hậu quả của chiến tranh.

Chương III - Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật thời cận đại


Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - 1945)

Chương I - Cách mạng tháng Mười và Liên Xô (1917 - 1941)


- Nguyên nhân và diễn biến chính của Cách mạng tháng Mười Nga. ý nghĩa lịch sử.

- Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921 - 1941).

Chương II - Tây Âu, Mỹ, Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới


- Khái quát tình hình châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cao trào cách mạng 1918 - 1923. Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản. Sự phục hồi của nước Đức.

- Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và những hậu quả của nó. 

- Sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở ý, Đức, Nhật. Nước Mỹ và “Chính sách mới”.

- Quan hệ quốc tế trước Chiến tranh: Hiệp ước Muyních, Hiệp ước Xô - Đức. Nguy cơ chiến tranh thế giới. 

Chương III - Châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1919 - 1939


- Phong trào cách mạng ở Trung Quốc. Sự ra đời của Đảng Cộng sản (1921). Quá trình hợp tác và nội chiến giữa hai đảng: Quốc dân và Cộng sản. Trung Quốc trước nguy cơ xâm lược của Nhật.

- Ganđi, Nêru và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ.

- Các nước Đông Nam Á:

Sự ra đời của Đảng Cộng sản và Đảng Quốc dân ở Inđônêxia. Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan. 

Phong trào chống Pháp ở Lào, Campuchia.

Chương IV - Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)


- Nguyên nhân, diễn biến chính và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Ôn tập Lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945).

LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Chương I - Thực dân Pháp xâm lược và phong trào kháng Pháp của nhân dân Việt Nam (1858 - cuối thế kỉ XIX)


- Thực dân Pháp xâm lược. Hiệp ước 1884.

- Phong trào kháng Pháp (1858 - 1884).

- Phong trào Cần Vương và phong trào nông dân Yên Thế (cuối thế kỉ XIX).

Chương II - Phong trào yêu nước trong những năm đầu thế kỉ XX


- Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở nước ta.

- Cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX: các xu hướng cứu nước tiêu biểu (bạo động và cải cách). Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh. Những cuộc đấu tranh trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất (các cuộc bãi công của công nhân; khởi nghĩa Huế năm 1916; khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917; các hội kín Nam Kỳ. 

Củng cố kiểm tra.
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LỊCH SỰ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 ĐẾN NAY)

Chương I - Bối cảnh quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1947) 


Chương II - Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - đến nay)


- Liên Xô: công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh và quá trình xây dựng đất nước. 

- Các nước Đông Âu: sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. Hội đồng tương trợ kinh tế và khối Vacxava. Sự tan rã của Liên Xô và sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu. 

- Liên bang Nga từ sau khi Liên Xô tan rã đến nay.

Chương III - Các nước á, Phi, Mỹ La - tinh (1945 đến nay) 


Khái quát về phong trào giải phóng dân tộc, sự hình thành, phát triển các quốc gia độc lập.

Trung Quốc: thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời; các thời kì xây dựng đất nước; công cuộc “cải cách” từ 1978 đến nay.

- Lào và Campuchia: hoàn thành cách mạng dân tộc dân chứ nhân dân và công cuộc xây dựng đất nước ở Lào. Những giai đoạn chính của lịch sử Campuchia từ 1945 đến nay.

- Các nước Đông Nam Á khác: những nét chính về quá trình xây dựng đất nước. Sự thành lập và phát triển của khối ASEAN.

- Ấn Độ: quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước từ 1945 đến nay.

- Cu Ba: quá trình hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chương IV - Các nước Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản (từ 1945 đến nay)


Những nét chung về các nước Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

- Mỹ: tình hình kinh tế, chính trị, chính sách đối ngoại.

- Tây Âu: tình hình kinh tế, chính trị. Liên minh Châu Âu.

- Nhật Bản: tình hình kinh tế, chính trị.

Chương V - Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay


Quan hệ quốc tế thời kì chiến tranh lạnh và ảnh hưởng của nó.

- Xu thế đối thọai và việc giải quyết những vụ xung đột khu vực.

Chương VI - Cách mạng khoa học - công nghệ


- Nguyên nhân và thành tựu.

- Xu thế toàn cầu hoá và ảnh hưởng của nó.

- Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại.

- Tiến trình lịch sử, những chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội, xu thế phát triển của thời đại,...

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NAY

Chương I - Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930


Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Các phong trào dân tộc theo khuynh hướng tư sản. Khởi nghĩa Yên Bái. Phong trào dân tộc theo khuynh hướng vô sản. Sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Chương II - Việt Nam (1930 - 1945) và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà


- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội ở Việt Nam.

- Phong trào dân tộc (1930 - 1945).

- Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 - 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Chương III - Việt Nam từ 1945 đến 1954


- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong những năm 1945 - 1946.

- Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ hai và quá trình mở rộng chiến tranh, lập ách thống trị ở vùng chúng chiếm đóng.

- Quá trình xây dựng nền dân chủ cộng hoà ở Việt Nam.

- Sự phát triển của mặt trận quân sự trong tiến trình kháng chiến - Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương.

Chương IV - Việt Nam từ 1954 đến 1975


- Tình hình đặc điểm của Việt Nam sau tháng 7 - 1954.

- Những biến đổi về kinh tế, chính trị, xã hội, con người trên miền Bắc. Chế độ thực dân mới của Mỹ và cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam (1954 - 1964).

Cả nước chống Mỹ xâm lược, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1965 - 1975). 

Chương V - Việt Nam từ 1975 đến nay


- Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam sau kháng chiến chống Mỹ kết thúc. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

- Xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986).

- Xây dựng đất nước theo đường lối đổi mới (1986 đến nay).

- Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1918 đến nay.

III. CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

LỚP 10

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI



		1. Xã hội nguyên thuỷ

		Nhận biết được: 

- Nguồn gốc loài người và quá trình chuyển biến từ Vượn thành Người tối cổ, Người tinh khôn. 

- Những nét chính về đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội trong giai đoạn đầu của xã hội nguyên thủy. 

- Sự tiến bộ của sản xuất, quan hệ xã hội. 

- Quá trình tan rã của xã hội nguyên thuỷ.

		- Lao động tạo ra con người và xã hội loài người. 

- Hiện lượng phân hoá giàu nghèo và sự xuất hiện giai cấp. 



		2. Xã hội cổ đại



		a) Các quốc gia cổ đại phương Đông

		- Trình bày được những nét chính về: 

- Điều kiện tự nhiên và sự hình thành các quốc gia  cổ đại ở phương Đông. 

- Kết cấu xã hội và chế độ chuyên chế cổ đại ở phương Đông.

- Những thành tựu văn hoá tiêu biểu của phương Đông cổ đại (lịch, chữ viết, toán học, kiến trúc...). 

		- Xác định được vị trí các quốc gia này trên lược đồ. 

- Bộ máy nhà nước thời cổ đại.

- Những đóng góp về mặt văn hoá của cư dân phương Đông thời cổ đại.



		b) Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma

		- Điều kiện tự nhiên và quá trình xuất hiện nền văn minh cổ đại Hi Lạp, Rô-ma. 

- Họat động kinh tế và thể chế chính trị của các thành bang.

- Những thành tựu văn hoá cổ đại phương Tây.

		- Những biểu hiện của thể chế dân chủ ở Hi Lạp và Rô-ma thời cổ đại 

- Giá trị của nền văn hoá cổ đại Hi Lạp và Rô-ma đối với nhân loại.



		3. Xã hội phong kiến



		a) Trung Quốc thời phong kiến

		- Nêu được những nét lớn về sự ra đời của xã hội cổ đại và quá trình hình thành, phát triển của chế độ phong kiến Trung Quốc. 

- Nêu được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Trung Quốc thời phong kiến (Nho giáo, sử học, văn học, kiến trúc, kỹ thuật,...).

		- Những nét nổi bật về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá Trung Quốc thời phong kiến. 

- Nêu một vài tác giả và tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc thời phong kiến.



		b) Ấn Độ thời phong kiến

		- Những nét lớn về Ấn Độ cổ đại (vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội...). 

- Sự hình thành, phát triển của các quốc gia phong kiến Ấn Độ: Vương triều Gúp-ta, Vương triệu Đê-li và Vương triều Mô-gôn. 

- Nêu được những nét khái quát về sự phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ.

		- Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về các công trình kiến trúc nổi tiếng của Ấn Độ.



		c) Các nước Đông Nam Á thời phong kiến

		Trình bày được những nét lớn về: 

- Sự hình thành các quốc gia cổ đại Đông Nam Á. 

- Sự hình thành, phát triển và suy thoái của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. 

- Các giai đoạn lịch sử lớn và những thành tựu văn hoá truyền thống tiêu biểu của Cam-pu-chia và Lào. 

		- Xác định được vị trí của các quốc gia cổ đại Đông Nam Á trên lược đồ. 

- Lập được bảng thông kê các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia và Lào.



		d) Tây Âu thời trung đại

		Biết được những nét chính về: 

- Quá trình phong kiến hoá ở Vương quốc Phơ-răng.

- Có khái niệm về lãnh địa phong kiến; quá trình ra đời, phát triển của thành thị trung đại Tây Âu, sự phát triển của kinh tế hàng hoá, những phát kiến lớn về địa lí; sự nảy sinh của phương thức sản xuất TBCN ở Tây Âu. 

- Phong trào Văn hoá Phục hưng, Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân. 

		- Vai trò của các thành thị trung đại; ý nghĩa của những cuộc phát kiến lớn về địa lí, phong trào Văn hoá Phục hưng, Cải cách tôn giáo và Chiến tranh nông dân.



		4. Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại

		Nêu được những nội dung chính và những sự kiện lịch sử tiêu biểu về ba thời kì lớn của lịch sử loài người: xã hội nguyên thuỷ xã hội cổ đại, xã hội phong kiến (trung đại).

		Nguồn gốc loài người; quá trình phát triển của đời sống và xã hội loài người (đến thời  trung đại).



		B. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX



		1. Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X 


a) Việt Nam thời nguyên thuỷ

		- Trình bày được những nét lớn về các giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy ở Việt Nam. 

- ý nghĩa ra đời của thuật luyện kim và những đặc điểm chính về cuộc sống của các bộ lạc Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai.

		Lưu ý: 

- Những dấu tích của Người tối cổ trên đất nước ta. 

- Những biểu hiện của “cách mạng đá mới” ở Việt Nam. 



		b) Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

		- Nhận biết được những nội dung cơ bản về quá trình hình thành và tình hình kinh tế, xã hội của quốc gia Văn Lang, Âu Lạc. 

- Những nét khái quát về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội của các quốc gia Cham-pa và Phù Nam.

		- ý nghĩa của sự ra đời các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam.



		c) Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ TCN đến đầu thế kỉ X)

		Trình bày được: 

- Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc: tổ chức bộ máy cai trị, bóc lột về kinh tế và đồng hoá về văn hoá. Những chuyển biến về kinh tế, văn hoá, xã hội Việt Nam dưới ảnh hưởng của những chính sách trên.

- Những nét chính của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: khởi nghĩa Hai Bà Trưng, cuộc khởi nghĩa Lý Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng. 

		- Ý nghĩa của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc và  chiến thắng Bạch Đằng năm 938. 



		2. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV 


a) Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

		Nêu được những nét lớn về: 

- Sự hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến. 

- Tác dụng của chính sách đối nội và đối ngoại của nhà nước phong kiến.

		Thời kì xây dựng nhà nước độc lập (Ngô - Đinh - Tiền Lê); thời kì phát triển và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến (Lý, Trần, Hồ, Lê sơ); sự hoàn chỉnh của luật pháp và tổ chức quân đội.



		b) Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

		- Sự mở rộng và phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp ở nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV. 

- Sự phân hoá xã hội cuối thời Trần và các cuộc đấu tranh của nông dân thời kì này; hậu quả của các cuộc đấu tranh đó.

		



		c) Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm 

		- Trình bày những nét khái quát về các cuộc kháng chiến: chống Tống, chống quân xâm lược Mông - Nguyên, chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn.

		Lưu ý: - Những bài học về truyền thống yêu nước.



		d) Xây dụng và phát triển văn hoá dân tộc trong các thế kỉ X - XV

		Trình bày những nét lớn về tình hình:

- Tư tưởng và tôn giáo: Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. 

- Sự phát triển của giáo dục, văn học, nghệ thuật và khoa học - kỹ thuật.

		- Nét độc đáo của kiến trúc, điêu khắc và những loại hình sân khấu của Việt Nam (tuồng, chèo, múa rối nước...) ở các thế kỉ XI - XV.

- Nhưng công trình khoa học tiêu biểu.



		3. Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

		Nêu được khái quát:

- Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII: nguyên nhân sụp đổ của nhà Lê, sự thành lập nhà Mạc; nguyên nhân đất nước bị chia cắt; tổ chức nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài và Đàng Trong.

- Tình hình phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp. 

- Nhận biết được những nét chính về tình hình văn hoá ở các thế kỉ XVI - XVIII: sự suy thoái của Nho giáo, sự du nhập của đạo Thiên Chúa; sự phát triển của giáo dục, nghệ thuật và khoa học - kỹ thuật. 

Nêu được những ý chính về:

- Vai trò của Nguyễn Huệ trong sự nghiệp thống nhất đất nước (đánh đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh, bước đầu thống nhất đất nước) và chống ngoại xâm (chông quân Xiêm và quân Thanh). 

- Sự thành lập Vương triều Tây Sơn.

		- Nhấn mạnh nguyên nhân phát triển của kinh tế hàng hoá bắt nguồn từ sự phát triển của nông nghiệp và thủ công nghiệp. 

- Vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong hai cuộc kháng chiến chống quân Xiêm và chống quân Thanh.

- Những chính sách của Vương triều Tây Sơn.



		4. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

		- Trình bày được những nét lớn về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dưới triều Nguyễn. 

- Bước đầu giải thích được nguyên nhân dẫn đến tình trạng không ổn định về mặt xã hội dưới triều Nguyễn (nhiều cuộc đấu tranh, khởi nghĩa của nông dân, các dân tộc ít người liên tục diễn ra). 

		



		5. Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

		Nêu được những nội dung chính về: 

- Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước: 

+ Thời dựng nước đầu tiên. Sự ra đời của các quốc gia: Văn Lang, âu Lạc ở Bắc Bộ; quốc gia Lâm ấp - Cham-pa ở Nam Trung Bộ, quốc gia Phù Nam ở Tây Nam Bộ. 

+ Giai đoạn đầu của nước Đại Việt phong kiến độc lập: quá trình hình thành và phát triển của nhà nước quân chủ. Sự phát triển của kinh tế, xã hội và văn hoá, giáo dục. 

+ Thời kì đất nước bị chia cắt: chiến tranh phong kiến bùng nổ và kéo dài đã dẫn đến sự chia cắt đất nước thành hai miền; kinh tế sau thời gian khủng hoảng dần phục hồi phát triển; phong trào Tây Sơn đã bước đầu thống nhất đất nước. 

+ Đất nước ở nửa đầu thế kỉ XIX: chế độ quân chủ dưới thời nhà Nguyễn; tình hình khủng hoảng về kinh tế và xã hội.

- Các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. 

- Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến.

+ Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam và biểu hiện của nó.

+ Sự phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỉ phong kiến độc lập: các biểu hiện của truyền thống yêu nước trong dựng nước và giữ nước.

+ Nét đặc trưng của truyền thông yêu nước Việt Nam thời phong kiến: chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc; vượt mọi khó khăn, trở ngại vươn lên trong quá trình dựng nước.

		Lưu ý: Nội dung cơ bản của các thời kì chủ yếu của lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX. 

Trình bày được các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa giành độc lập ở nước ta từ buổi đầu đến trước thế kỉ XIX.



		C. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (PHẦN ĐẦU)



		1. Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

		- Trình bày được những nét lớn về sự chuyển biến kinh tế - xã hội dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

- Cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI.

- Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII.

- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ: “Tuyên ngôn độc lập thành lập Hợp chúng quốc Mỹ.

- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

+ Tình hình kinh tế và các mâu thuẫn giai cấp, xã hội trước cách mạng.

+ Những diễn biến chính qua các giai đoạn cách mạng Pháp: nền quân chủ lập hiến, nền cộng hoà, nền chuyên chính dân chủ cách mạng, chiến tranh cách mạng.

		Nêu được:

- Nguyên nhân sâu xa, duyên cớ trực tiếp; 

- Diễn biến chính (các hình thức cách mạng); 

- Kết quả;

- ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản.



		 2. Các nước Âu - Mỹ (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) 


a) Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

		Biết được: 

- Tiến trình cách mạng công nghiệp ở Anh, Pháp, Đức. Những phát minh và sử dụng máy móc. 

- Hệ quả của cách mạng công nghiệp: sự hình thành nền sản xuất mới, những biến đổi về mặt xã hội: hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản (tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp).

		- Nhận thức được ý nghĩa của bước chuyển từ lao động thủ công sang lao động cơ khí trong các lĩnh vực kinh tế.



		b) Hoàn thành cách mạng tư sản châu Âu và Mỹ giữa thế kỉ XIX 

		- Trình bày được những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của: 

- Cuộc vận động thống nhất ở Đức và I-ta-li-a. 

- Nội chiến ở Mỹ. 

		- Lưu ý:

+ Các hình thức của cách mạng tư sản. 

+ Nguyên nhân bùng nổ và thắng lợi của hàng loạt cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Mỹ vào giữa thế kỉ XIX. 



		c) Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa 

		- Trình bày được những thành tựu của khoa học tự nhiên, kỹ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX; vai trò của nó đối với việc phát triển của sức sản xuất. 

- Sự hình thành các tổ chức độc quyền trong sản xuất, trong tài chính; sự đẩy mạnh xâm lược thuộc địa và chính sách đối ngoại hiếu chiến của các nước đế quốc, chuẩn bị chiến tranh thế giới. 

- Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị của các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ; đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc ở mỗi nước.

		- Nhận thức được vai trò của khoa học - kỹ thuật đối với sự phát triển của sản xuất.

- Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc ở mỗi nước là gì ? - Nhận thức được những mâu thuẫn chủ yếu của các nước tư bản trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.



		3. Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

		- Biết được quá trình hình thành giai cấp công nhân và những phong trào đấu tranh chính trị của họ trong những năm 30 - 40 của thế kỉ XIX: tình cảnh giai cấp công nhân công nghiệp, các cuộc đấu tranh ở Pháp, Anh, Đức. 

- Trình bày tóm tắt sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng: nguồn gốc, nội dung cơ bản, những hạn chế, ý nghĩa.

- Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học; buổi đầu họat động cách mạng của C.Mác và Ph. ăng-ghen.

- Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 

- Quốc tế thứ nhất và những đóng góp của tổ chức này đối với phong trào công nhân quốc tế.

- Công xã Pa-ri: nguyên nhân ra đời, quá trình họat động và ý nghĩa lịch sử. 

- Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX; sự thành lập các đảng của giai cấp công nhân; Quốc tế thứ hai. 

- Phong trào công nhân Nga và vai trò của Lê-nin trong việc lãnh đạo cách mạng Nga và phát triển chủ nghĩa Mác trong thời kì mới: diễn biến chính của Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga; tính chất, ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng. 

		- ý nghĩa sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế.

- Tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của C.Mác và Ph. Ăng-ghen.

- Lưu ý:

+ Những chính sách tiến bộ của Công xã Pa-ri thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới.

+ Những bài học lịch sử của Công xã Pa-ri. 

- Cuộc tổng bãi công của công nhân dệt Si-ca-gô (Mỹ) ngày 01-5-1886.

- Những đóng góp của V.I. Lê-nin và ý nghĩa của cách mạng 1905 - 1907 ở Nga đối với phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông.





LỚP 11

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TIẾP THEO)



		1. Các nước châu á (từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

		- Biết trình bày nguyên nhân và ghi nhớ được nét chính của quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây đối với các nước châu á. 

- Trình bày được nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản thế kỉ XIX Biết nét chính về nguyên nhân, diễn biến và bước đầu phân tích được ý nghĩa của các sự kiện lịch sử quan trọng của Trung Quốc thời cận đại: chiến tranh thuốc phiện, Phong trào Thái bình Thiên quốc, Cải cách Mậu Tuất (1898), Cách mạng Tân Hợi (1911). 

- Ghi nhớ nét chính các phong trào đấu tranh chống thực dân Anh ở Ấn Độ, sự chuyển biến về kinh tế - xã hội và sự ra đời, họat động của Đảng Quốc đại. 

- Nhận biết được những chuyển biến về kinh tế - xã hội, xu hướng mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á đầu thế kỉ XX. 

- Châu Phi, Mỹ La-tinh: biết được nét chính về tình hình chung của châu lục, khu vực; một số cuộc đấu tranh tiêu biểu.

		- Vẽ lược đồ các nước, khu vực và trình bày trên lược đồ.

- Biết mô tả sự kiện. 

- Tìm hiểu nét chính về tiểu sử, sự nghiệp của M. Gan-đi.



		2. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

		- Biết trình bày và phân tích nhưng nét chính về mâu thuẫn của các nước đế quốc và sự hình thành hai khối quân sự đối địch ở châu Âu, để từ đó giải thích được nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. 

- Biết và bước đầu phân tích được những diễn biến chính của chiến sự ở từng giai đoạn chính của chiến tranh; những hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

		- Sử dụng tư liệu, sự kiện, tranh ảnh lịch sử để nêu và phân tích các mâu thuẫn.

- Khai thác, sử dụng lược đồ để trình bày diễn biến chủ yếu về chiến sự.



		3. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

		- Ghi nhớ được nét chính về thành tựu văn hoá - nghệ thuật thời kì này. 

- Bước đầu giải thích được ý nghĩa của những thành tựu nói trên đối với đời sống con người thời cận đại.

		- Nêu được các phát minh khoa học và tiên bộ kỹ thuật liêu biểu.

- Biết liên hệ tác động của văn hoá - nghệ thuật đối với đời sống hiện đại.



		4. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

		Trình bày được những kiến thức cơ bản thời cận đại: 

- Những mốc thời gian và sự kiện cơ bản.

- Các nội dung cơ bản: thắng lợi và phát triển của chủ nghĩa tư bản; phát triển của phong trào công nhân quốc lễ, chủ nghĩa tư bản phương Tây xâm lược châu á và phong trào đấu tranh của nhân dân châu á. Chiến tranh thế giới tần thứ nhất. 

		Lập bảng thống kê các sự kiện.



		B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945) 



		1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

		- Nhận biết nét chính về tình hình nước Nga từ Cách mạng Tháng Hai đến Cách mạng Tháng Mười để Cắt nghĩa được vì sao năm 1917 nước Nga tiên hành hai cuộc cách mạng.

- Biết nét chính về quá trình chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai sang cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười (diễn biến chính của cách mạng, sự can thiệp vũ trang của các nước đế quốc). 

- Trình bày và phân tích ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười.

- Ghi nhớ được nét chính về những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941): nhận biết một số sai lầm, thiếu sót của Liên Xô trong thời kì này.

		Tìm hiểu các vấn đề: - Chính sách Cộng sản thời chiến. 

- Chính sách Kinh tế mới. 

- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 

- Trân trọng những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong thời gian này. 



		2. Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

		- Trình bày được những nội dung chính của hội nghị hoà bình Pa-ri 1919. Hệ thống Véc-xai - Oa-sinh-tơn.

- Biết được nét chính về cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở Đức Hung-ga-ri... Sự ra đời và họat động của Quốc tế Cộng sản (chủ yếu là các Đại hội VI, VII).

- Bước đầu phân tích nguyên nhân, ghi nhớ được diễn biến và giải thích được những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.

- Trình bày được nét chính về khủng hoảng kinh tế và chính sách đối nội, đối ngoại phản động của chính quyền phát xít ở Đức, từ đó biết giải thích sự hình thành chủ nghĩa phát xít.

- Biết được nguyên nhân và trình bày được nét chính phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít ở Pháp, I-ta-lia, Tây Ban Nha...

- Ghi nhớ nét chính tình hình Mỹ sau khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933. Ghi nhớ nội dung chính của “Chính sách mới” và biết phân tích tác dụng của “Chính sách mới” đối với nước Mỹ. 

- Biết được nét chính về tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 - 1929, 1929 - 1933 (khủng hoảng kinh tế, quân phiệt hoá bộ máy nhà nước; cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật chống chủ nghĩa quân phiệt; chính sách bành trướng, xâm lược).

		- Liên hệ với họat động của Nguyễn ái Quốc, đưa bản yêu sách đến Hội nghị. 

- Liên hệ Nguyễn ái Quốc tham gia Đại hội V của Quốc tế Cộng sản. 

- Trình bày những biểu hiện của cuộc khủng khoảng kinh tế 1929 - 1933 và phân tích hậu quả đối với các nước.



		3. Châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

		- Biết trình bày và ghi nhớ được những nét chính về Trung Quốc trong thời kì 1918 - 1939 (sự ra đời của Đảng Cộng sản (1921); quá trình hợp tác và nội chiến giữa hai đảng Quốc dân và Cộng sản; Trung Quốc trước sự xâm lược của Nhật Bản.

- Nhận biết và ghi nhớ được nét chính về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ, về các nhân vật lịch sử tiêu biểu (M. Gan-đi và G. Nê-ru). 

- Nhận biết và ghi nhớ được một số nét tiêu biểu về tình hình chung ở Đông Nam Á. Sự ra đời của các đảng chính trị ở In-đô-nê-xi-a. Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan ở In-đô-nê-xi-a, chống Pháp ở Lào, Cam-pu-chia. Cách mạng 1932 ở Thái Lan.

		- Tìm hiểu về M. Gan-di và đường lối cách mạng của ông. 

- Biết vẽ các lược đồ thể hiện nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở Châu á.



		4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

		- Biết trình bày và phân tích nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Biết trình bày và ghi nhớ được những diễn biến chính của mặt trận châu âu và mặt trận Thái Bình  Dương. 

- Bước đầu phân tích được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.

		- Dùng lược đồ để trình bày các trận đánh lớn trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Vai trò của Hồng quân, nhân dân Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít.



		5. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

		Trình bày được những nội dung chính đã học và những sự kiện lịch sử tiêu biểu: sự tiến bộ về khoa học - kỹ thuật, các nước tư bản chủ yếu, cao trào cách mạng thế giới, Chiến tranh thế giới thứ hai.

		Lập các bảng thống kê niên biểu, sự kiện tiêu biểu.



		C. LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)



		1. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

		- Biết trình bày và phân tích các sự kiện chủ yếu trong giai đoạn 1858 - cuối thế kỉ XIX:

+ Nét diễn biến chính của quá trình Pháp xâm lược Việt Nam. Hiệp ước 1883 và 1884.

+ Nét chính diễn biên cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam: chú ý những tâm gương Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu.

- Biết phân tích nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của phong trào Cần Vương.

- Trình bày được nét chính về diễn biến những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê, phong trào nông dân Yên Thế. 

- Trình bày được nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần vương và phong trào nông dân Yên Thế.

		- Trên cơ sở những kiến thức cụ thể đã được học ở cấp Trung học cơ sở, ở đây nội dung mang tính hệ thống, khái quát nhằm làm cơ sở khẳng định truyền thống yêu nước của nhân dân ta và trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta vào tay Pháp ở cuối thế kỉ XIX. 

- Vẽ lược đồ về phong trào Cần Vương. 



		2. Phong trào yêu nước và cách mạng trong những năm đầu thế kỉ XX đến năm 1918


a) Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất  

		- Biết trình bày và bước đầu giải thích được nhưng tác động của Cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp đối với nền kinh tế và xã hội Việt Nam. 

+ Chuyển biến về kinh tế: sự xuất hiện của đồn điền, hầm mỏ, một số cơ sở công nghiệp và đường sắt, bến cảng. Pháp độc chiếm về nội và ngoại thương.

+ Chuyển biến về xã hội: giai cấp địa chủ phong kiến, nông dân, hình thành giai cấp  công nhân, tầng lớp tư sảnViệt Nam.

- Biết được nét chính các phong trào yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX: xu hướng bạo động của Phan Bội Châu; xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh; Đông Kinh nghĩa thục; vụ đầu độc binh sĩ Pháp ở Hà Nội; họat động của nghĩa quân Yên Thế.

		- Thấy rõ mối quan hệ giữa chuyển biến kinh tế và chuyển biến xã hội.

- So sánh được sự khác nhau và giống nhau giữa phong trào cách mạng đầu thế kỉ XX với phong trào cuối thế kỉ XIX.



		b) Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) 

		- Trình bày được nét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách mà Pháp thực hiện trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. 

- Biết nét chính về các cuộc đấu tranh vũ trang tiêu biểu: Việt Nam Quang phục hội, khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân, khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên, phong trào Hội kín ở Nam Kì, cuộc khởi nghĩa vũ trang của đồng bào dân tộc thiểu số, phong trào công nhân. 

- Biết giải thích những đặc điểm của các phong trào trong giai đoàn này.

- Biết nét chính về buổi đầu họat động cứu nước của Nguyễn ái Quốc (1911 - 1918).

		- Phân biệt sự khác nhau giữa các phong trào trong giai đoạn này với phong trào đầu thế kỉ
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		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 ĐẾN NAY)



		1. Bối cảnh quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1947)

		Biết được: 

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh: Hội nghị I-an-ta (Liên Xô); sự thành lập Liên hợp quốc: mục đích và nguyên tắc họat động cơ bản của Liên hợp quốc. 

- Sự hình thành hai hệ thống: XHCN và TBCN; mối quan hệ ngày càng căng thẳng của hai hệ thống - chiến tranh lạnh.

		- Ba quyết định quan trọng của hội nghị I-an-ta.



		2. Liên Xô và các nước Đông Âu 1945 - 1991. Liên bang Nga (1991 đến nay)

		Trình bày được: 

- Tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến 1991 qua hai giai đoạn: 

+ Quá trình hình thành, phát triển của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX. 

+ Những năm khủng hoảng dẫn đến sự tan rã của Liên Xô và sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu (giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của Thế kỉ XX). 

- Liên bang Nga (từ năm 1991 đến năm nay): những nét chính về các mặt: kinh tế, chính trị, chính sách đối ngoại, vị trí nước Nga trên trường quốc tế.

		Chú ý: nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.



		3. Các nước á, Phi và Mỹ La-tinh từ 1945 đến nay

		Biết được những nét chung về khu vực Đông Bắc á (quá trình giành độc lập; sự phát triển; sự hợp tác...) 

* Trung Quốc:

- Sự thành lập nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, ý nghĩa lịch sử.

- Những thành tựu trong 10 năm xây dựng chế độ mới (1949 - 1959); Trung Quốc trong thời kì biến động (1959 - 1978), đường lối “Ba ngọn cờ hồng”, “Đại cách mạng văn hoá vô sản”.... hậu quả; công cuộc cải cách, mở cửa (1978 - đến nay) và ý nghĩa của nó.

* Đông Nam Á:

- Khái quát về quá trình giành độc lập từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

+ Các giai đoạn cơ bản của lịch sử Lào, Căm-pu-chia

+ Quá trình xây dựng đất nước ở Đông Nam Á: những thành tựu , khó khăn...

+ Chiến lược phát triển kinh tế: hướng nội, hướng ngoại...

- ASEAN: sự ra đời và phát triển (số lượng, các mục tiêu đề ra và kết quả).

* Ấn Độ và Trung Đông

- Những nét chính về quá trình giành độc lập. 

- Thành tựu chính trong xây dựng đất nước ở Ấn Độ từ sau năm 1945.

- Cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân Paletxtin từ năm 1947 đến nay.

* Các nước châu Phi và Mỹ La tinh:

- Nét chung về cuộc đấu tranh giành độc lập và quá trình xây dựng đất nước.

- Ý nghĩa của những thành quả mà nhân dân các nước châu Phi, châu Mỹ La-tinh giành được từ sau năm 1945.

		Chú ý: thời gian Việt Nam gia nhập ASEAN, ý nghĩa. Tìm hiểu thêm về mối quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN.



		4. Mỹ, Tây Âu Nhật Bản từ 1945 đến nay

		Nêu được những nét lớn về tình hình kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, chính trị, xã hội ở các nước: Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu (sự liên kết khu vực ở châu Âu; những hạn chế trong quá trình phát triển ở các nước này). 

* Mỹ: sự phát triển kinh tế, khoa học - kỹ thuật; tình hình chính trị, xã hội; chính sách đối ngoại; sự suy thoái, phục hồi và phát triển của Mỹ qua những năm 1945 - 1973; 1973 - 1991; 1991 - 2000.

* Tây Âu:

- Sự phát triển kinh tế, khoa học - kỹ thuật (nhưng nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế nhanh chóng của các nước Tây Âu); tình hình chính trị, xã hội. Chính sách đối ngoại. 

Liên minh châu Âu (EU): khái quát quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU).

* Nhật Bản

- Sự khôi phục và phát triển nhanh chóng về kinh tế. Tình hình chính trị, xã hội. Chính sách đối nội, đối ngoại

		- Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế Mỹ tư sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Chú ý:

- Các nước Tây Âu những năm 1950 - 1973 đã cơ bản ổn định và phục hồi với sự giúp đỡ của Mỹ).

- Định ước Hen-xinh-ki về an ninh và hợp tác châu Âu (1975); Phá bỏ bức tường Béc-lin và việc tái thống nhất Đức). 

Trong những năm 1991 - nay, mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước á, Phi, Mỹ La-tinh, các nước Đông âu và Liên Xô cũ, sự hợp tác, liên minh cả về lĩnh vực kinh tế và chính trị. 

- Từ nửa sau những năm 80 Nhật đã vươn lên thành siêu cường tài chính số một thế giới: những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản.

- Đảng Dân chủ tự do (LDP) năm chính quyền ở Nhật Bản, duy trì chế độ quân chủ lập hiến (nhưng thực chất là nền dân chủ đại nghị tư sản).

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai: liên minh chặt chẽ với Mỹ và phụ thuộc Mỹ, nhưng từ sau những năm 70 Nhật Bản bắt đầu đưa ra chính sách đối ngoại mới, hướng về Châu á.



		5. Quan hệ quốc tế từ 1947 đến nay  

		Trình bày và bước đầu phân tích được:

- Quan hệ quốc tế từ 1945 đến 1991 là thời kì căng thẳng giữa hai phe, hai khối đứng đầu là Mỹ và Liên Xô.

- Mâu thuẫn Đông Tây và sự khởi đầu của “chiến tranh lạnh”.

- Sự đối đầu Đông - Tây và nét chính về một số cuộc chiến tranh cục bộ.

- Đặc điểm trong quan hệ quốc tế từ 1991 đến nay là: hoà hoãn, đa cực, lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm, xung đột khu vực (bốn xu thế phát triển).

- Nêu được các xu thế của thế giới sau khi “chiến tranh lạnh” chấm dứt.

		- Hiểu khái niệm “chiến tranh lạnh” và trình bày được biểu hiện của nó.

- Nội dung cơ bản của học thuyết Tơ-ru-man. 

- Sự hình thành khối quân sự NATO và Hiệp ước Vác-sa-va, hậu quả đối với tình hình thế giới.

- Chiến tranh Đông Dương 1946 - 1954.

- Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953

- Chiến tranh Việt Nam 1954 - 1975. 

- Những sự kiện biểu hiện xu thế hoà hoãn tiến tới chấm dứt chiến tranh lạnh.

- Nguyên nhân của việc chấm dứt “chiến tranh lạnh”.

- Hiểu được thế nào là:

+ Thế giới hai cực sụp đổ, trật tự thế giới mới đang hình thành.

+ Mỹ đang cố gắng thành lập thế giới một cực.

+ Hoà bình được củng cố, nhưng nhiều nơi còn chưa ổn định... 



		6. Cách mạng khoa học công nghệ

		Trình bày được:

- Nguồn gốc, đặc điểm và thành tựu nổi bật của cách mạng khoa học công nghệ: công cụ sản xuất mới, những nguồn năng lượng mới, những vật liệu mới, công nghệ sinh học, chinh phục vũ trụ...

- Đánh giá ý nghĩa tác động tích cực và hậu quả tiêu cực do cách mạng khoa học kỹ thuật: tăng năng suất lao động, nâng cao mức sống con người, xu thế toàn cầu hoá..., tình trạng ô nhiễm môi trường, các loại dịch bệnh, mức độ huỷ diệt của các vũ khí hiện đại...

		Chú ý:

Những tiến bộ khoa học kỹ thuật và hạn chế của việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Phân tích được mặt tích cực và tiêu cực của xu thế toàn cầu hoá.



		7. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

		- Trình bày và bước đầu phân tích được các nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945.

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để đánh giá những vấn đề của thực tiễn trong nước và thế giới.

		- Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay.



		B. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NAY



		1. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 


a) Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1925

		- Trình bày được cuộc khai thác Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp trong các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tài chính, thuế.... và cùng với nó là các chính sách về chính trị, văn hoá và giáo dục. 

- Nêu được các họat động tiêu biểu của phong trào yêu nước trong thời kì này: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Tâm tâm xã, họat động của tư sản và tiểu tư sản, phong trào đấu tranh của công nhân. 

+ Tính chất và đặc điểm của các phong trào.

+ Họat động của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trong giai đoạn 1919 - 1925.

		- Chú ý mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội và phân tích để rút ra mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội nước ta lúc này là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp và phản động tay sai. 

- Nêu rõ tác dụng của các họat động của Nguyễn ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam.



		b) Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

		Biết được đường lối họat động chính của các tổ chức cách mạng: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng. 

- Bước đầu giải thích được nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Yên Bái và Việt Nam Quốc dân đảng, nguyên nhân của sự phân liệt Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản năm 1929: Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. Từ đó thấy được sự lớn mạnh của xu hướng cứu nước theo con đường của giai cấp vô sản.

- Trình bày được hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trình bày hội nghị thành lập Đảng (từ ngày 03 đến ngày 07-02-1930), Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (phân tích nội dung và tính sáng tạo của cương lĩnh đó); ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trong sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

		- Nêu rõ vai trò của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc: vận động thành lập, chủ trì việc thống nhất các tổ chức cộng sản, soạn thảo cương lĩnh đâu tiên của Đảng.



		2. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 


a) Phong trào cách mạng 1930 - 1935

		- Trình bày những nét chính về ảnh hưởng của sự khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) nói chung và Pháp nói riêng đối với tình hình kinh tế Việt Nam và sự tác cộng của kinh thế tới xã hội Việt Nam: đời sống của mọi tầng lớp nhân dân đều sa sút. 

- Nêu được diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết - Nghệ Tĩnh. 

- Trình bày diễn biến của hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930). Những điểm chính của Luận cương (10-1930): Chiến lược, sách lược, động lực và tổ chức lãnh đạo cách mạng, hình thức và phương pháp đấu tranh.

- Trình bày được một số họat động chính của giai đoạn phục hồi phong trào cách mạng (1932 - 1935).

		- Nêu rõ mối quan hệ giữa tình hình thế giới và Việt Nam. 

- Nhấn mạnh đỉnh cao của phong trào là Xô viết Nghệ Tĩnh và những điểm mới của chính quyền Xô viết: nhân dân làm chủ chính quyền, các chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hoá... Bước đầu phân tích sự đúng đắn của Luận cương và một số điểm hạn chế: về mâu thuẫn chính trong xã hội, động lực cách mạng... Cuộc đấu tranh trong các nhà tù; củng cố tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương...



		b) Phong trào dân chủ 1936 - 1939 

		- Nêu được bối cảnh Việt Nam trong những năm 1936 - 1939: chủ trương chống phát xít của Quốc tế cộng sản và sự ra đời của Mặt trận nhân dân Pháp và các họat động tác động đến Việt Nam; tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam. 

- Nêu được những điểm chính trong chủ trương của Đảng và những phong trào tiêu biểu: Đông Dương đại hội, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, đấu tranh nghị trường, đấu tranh trên lĩnh vực báo chí. Một số kết quả và kinh nghiệm đấu tranh công khai, hợp pháp.

		- Nhấn mạnh mối quan hệ giữa cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. 

- Biết được nguyên nhân của sự thay đôi chủ trương. 



		c) Phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 và Cách mạng tháng Tám 1945. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập

		- Nêu được một số điểm nổi bật trong bối cảnh Việt Nam những năm Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945): chính trị, kinh tế - xã hội.

- Trình bày được nội dung chuyển hướng đấu tranh được đề ra trong Hội nghị lần thứ 6 (11 - 1939) Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trình bày được diễn biến của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu mở đầu thời kì giải phóng dân tộc. ý nghĩa và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa. 

- Nêu được những sự kiện chủ yếu của công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền: nội dung chủ yếu của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941); công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền: sự phát triển của Mặt trận Việt Minh, thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, xây dựng căn cứ địa cách mạng.

- Cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền: 

+ Trình bày được những nét chính của giai đoạn khởi nghĩa từng phần: Nhập đảo chính Pháp (09-3-1945); Chỉ thị của Đảng: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, phá kho thóc của Nhật, khởi nghĩa Ba Tơ, lập Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam, lập Việt Nam Giải phóng quân, lập Khu giải phóng Việt Bắc. 

+ Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945). Biết diễn biến chính cuộc tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. 

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập (02-9-1945): tóm tắt diễn biến cuộc mít tinh tại quảng trường Ba Đình. Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945.

		- Làm rõ mối quan hệ giữa chính trị, kinh tế - xã hội, hầu hết các giai cấp và tầng lớp đều bị ảnh hưởng bởi những chính sách của Pháp - Nhật.

- Khởi nghĩa Bắc Sơn (27-9-1940); khởi nghĩa Nam Kì (23 - 11 - 1940); binh biến Đô Lương (13-01-1941);

- Nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941).

- Phân tích được sự sáng suốt của Đảng trang chủ trương cướp thời cơ phát động khởi nghĩa, nắm khái quát cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân trong cả nước.

Liên hệ với các cuộc khởi nghĩa của địa phương. 



		3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 


a) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau 02-9-1945 đến trước ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946)

		- Hiểu được tình hình nước ta trong những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền dân chủ nhân dân ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và chuẩn bị cho kháng chiến: bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.

- Trình bày những diễn biến chính của công cuộc chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng. 

- Biết phân tích hoàn cảnh dẫn đến việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, đường lối kháng chiến của Đảng.

		- Nhấn mạnh tinh thần yêu nước của toàn dân. 

- Chống thực dân Pháp trở lại xâm lược miền Nam. Đấu tranh với Trung Hoa Quốc dân đảng và bọn phản cách mạng ở miền Bắc, hoà hoãn với pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa Quốc dân đảng ra khỏi nước ta. 

- Cuộc kháng chiến anh dũng của quân dân thủ đô Hà Nội và các đô thị từ vĩ tuyến 16 trở ra, những công việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài về chính trị, kinh tế, quân sự và văn hoá.



		b) Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946 - 1953)

		- Trình bày diễn biến, kết quả và phân tích ý nghĩa của Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.

- Biết được tình hình cuộc kháng chiến từ năm 1948 đến năm 1950: những chính sách xây dựng hậu phương về mọi mặt (chính trị, quân sự, kinh tế, giáo dục). 

- Trình bày được hoàn cảnh và chủ trương của ta chủ động mở chiến dịch Biên giới 1950: diễn biến, kết quả, phân tích được ý nghĩa của chiến dịch này. 

- Nắm được những kết quả chủ yếu đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt từ năm 1951 đến năm 1952, ý nghĩa và tác dụng đối với cuộc kháng chiến nói chung, với chiến trường nói riêng. 

- Nắm được tình hình chiến trường từ năm 1951 đến năm 1952; diễn biến chính chiến dịch Hoà Bình, Tây Bắc...; ý nghĩa của các chiến dịch đó.

		- Phân tích được mối quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến.



		c) Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954)

		- Phân tích được hoàn cảnh dẫn đến âm mưu, thủ đoạn mới của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ thể hiện trong kế họach Na-va. 

- Trình bày được những nét chính Chiến cuộc Đông Xuân (1953 - 1954), Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương. ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. 

		- Phân tích được mối quan hệ giữa mặt trận ngoại giao và quân sự



		4. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 


a) Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)

		- Nêu được tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954: Đất nước bị chia cắt làm hai miền (tạm thời). Phân tích được nhiệm vụ của cả nước, của mỗi miền và mối quan hệ giữa nhiệm vụ của hai miền. 

- Hiểu được yêu cầu cách mạng đối với nhân dân miền Bắc và những bước đi ban đầu (1954 - 1960). 

- Trình bày phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm, gìn giữ và phát triển lực lượng cách mạng (1945 - 1946), đấu tranh đòi hoà bình của các tầng lớp nhân dân: phong trào “Đồng khởi”. Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

- Trình bày nội dung chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 -  1960) khẳng định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Phân tích được ý nghĩa của sự kiện này.

- Nêu được những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hoá của nhân dân miền Bắc trong kế họach 5 năm (1961 - 1965): công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, y tế, giáo dục. 

- Biết được đặc điểm của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam phá “ấp chiến lược”, Chiến thắng ấp Bắc và chiến dịch Đông Xuân (1964 - 1965). ý nghĩa của các sự kiện trên: làm phá sản về cơ bản chiến lược chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.

		- Phân tích được mối quan hệ khăng khít của hai miền Nam và Bắc.

- Hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất. Phân tích được ý nghĩa của các sự kiện trên và những hạn chế trong cải cách ruộng đất.

- Phân tích ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” và sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

- Nhấn mạnh vai trò của hậu phương đối với tiền tuyến. 



		b) Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)

		- Nêu được âm mưu và hành động của Mỹ đưa chiến tranh là miền Bắc (1965 - 1968). Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá họai, vừa sản xuất làm nghĩa vụ hậu phương lớn.

- Nhân dân miền Nam chiến đấu chống “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ.  

- Trình bày những thành tựu chính trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội (1969 - 1973) của nhân dân miền Bắc và phân tích được vai trò, ý nghĩa của các sự kiện đó.

- Nêu được đặc điểm chính của chiến lược “Việt Nam hoá” chiến tranh của đế quốc Mỹ (1969). Biết được những thắng lợi lớn của nhân dân miền Nam làm thất bại chiến lược đó: Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam được thành lập một số chiến dịch và đặc biệt là cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Phân tích được ý nghĩa của các sự kiện đó.

- Hiểu được diễn tiến, nội dung và ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định Pari 1973 chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. 

		- Nêu những thành tựu và hiệu quả chủ yếu.

- Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mỹ. Trình bày được những thắng lớn của nhân dân miền Nam. Tập trung trình bày ý nghĩa thắng lợi của chiến thắng Vạn Tường và cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968).

Chú ý: những đóng góp sức người, sức của cho cách mạng miền Nam; những thành tích trong chiến đấu chống chiến tranh phá họai của Mỹ lần thứ hai (1972).

- Phân tích được nguyên nhân Mỹ phải thực hiện chiến lược “Việt Nam hoá” chiến tranh.



		c) Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

		- Trình bày những thành tựu chính của nhân dân miền Bắc trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất và chi viện cho miền Nam. 

- Nêu được bối cảnh và chủ trương, kế họach giải phóng miền Nam. Những diễn biến chính của những chiến dịch lớn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: Chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh... Miền Nam hoàn toàn được giải phóng. 

		- Tập trung phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.



		5. Việt Nam từ năm 1975 đến nay


a) Việt Nam từ 1975 đền 1986: Cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ biên giới của Tổ quốc.

		- Biết những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau chiến thắng năm 1975. 

- Trình bày diễn biến, nội dung cơ bản và phân tích được ý nghĩa kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI  (tháng 6, 7 - 1976).

- Phân tích được những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau năm 1975 khi bước vào cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

- Trình bày được những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội qua hai kế họach 5 năm: 1976 - 1980 và 1981 - 1985. 

- Những kết quả chủ yếu của công cuộc bảo vệ biên giới Tây - Nam và phía Bắc của Tổ quốc.

		- Biết được những thành tựu khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế xã hội ở hai miền đất nước.

- Những thành tựu chính về nông nghiệp, công nghiệp, khoa học - kỹ thuật; công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa các vùng mới giải phóng ở miền Nam.



		b) Đất nước trên đường đổi mới

		- Biết những thành tựu và những yếu kém của hơn 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

- Trình bày được những điểm chủ yếu trong đường lối đổi mới của Đảng về kinh tế, chính trị. Những tiến bộ và khó khăn.

		Chú ý: những kết quả chủ yếu trong quá trình đổi mới của nước ta: kinh tế, lương thực, thực phẩm; hàng hoá trên thị trường; đổi ngoại; cơ cấu chính trị (ổn định chính trị - xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại), bước phát triển mới về khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội chuyển biến tích cực.



		6. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay.

		- Trình bày những nội dung cơ bản của lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay.

		- Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930).

- Cách mạng tháng Tám.

- Chiến thắng lịch sử Điên Biên Phủ 1954.

- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975...

- Công cuộc đổi mới đất nước từ 1986.





IV. GIẢI THÍCH

1. Căn cứ biên soạn chương trình


Chương trình môn Lịch sử GDTX cấp THPT được biên soạn dựa vào chương trình chuẩn môn Lịch sử cấp THPT ban hành theo Quyết định số 16/2006 ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên không khác nhau nhiều về khối lượng nội dung, chi tiết các sự kiện lịch sử mà chủ yếu là khác nhau ở mức độ nhận thức bản chất của các sự kiện lịch sử, về nguyên nhân của các biến chuyển lịch sử, của sự đa dạng các mô hình xã hội, về lí luận  nhận thức xã hội và ở sự rèn luyện thành thạo hơn các kĩ năng học tập, vận dụng kiến thức vào các tình huống mới. 

2. Về nội dung


Chương trình môn Lịch sử GDTX cấp THPT bảo đảm các yêu cầu. Về nội dung của chương trình chuẩn môn Lịch sử cấp THPT ban hành theo Quyết định số 16/2006 ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào lạo. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc điểm của học viên GDTX, chương trình môn Lịch sử GDTX cấp THPT được vận dụng theo định hướng sau:

a) Giảm bớt một số nội dung khó. Cụ thể:

Lớp 10


Có giảm mức độ ở các nội dung sau:

Xã hội cổ đại

Lịch sử địa phương

Lớp 11


Có giảm mức độ ở nội dung sau:

Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

Lớp 12


Có giảm mức độ ở các nội dung sau:

Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay

Lịch sử địa phương

b) Giảm bớt một số yêu cầu về mức độ kiến thức, kỹ năng. Ví dụ: 

Lớp 10


Chương trình Lịch sử THPT yêu cầu: hiểu biết tình hình phát triển sớm ở Ai Cập, Lưỡng hà, Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại và sự hình thành các quốc gia cổ đại ở phương Đông.

Nhưng chương trình Lịch sử GDTX cấp THPT chỉ yêu cầu: trình bày được những nét chính về: điều kiện tự nhiên và sự hình thành các quốc gia cổ đại ở phương Đông...

Lớp 12


Chương trình Lịch sử THPT yêu cầu:

Nêu và chứng minh được:

- Tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991: những thành tựu chính trong công cuộc khôi phục và xây dựng CNXH ở Liên Xô và Đông Âu. Qua trình khủng hoảng (về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội,...) dẫn đến sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu.

- Liên bang Nga (từ năm 1991 đến nay): những nét chính về các mặt: kinh tế, chính trị, chính sách đối ngoại, vị trí nước Nga trên trường quốc tế...

Những chương trình Lịch sử GDTX cấp THPT chỉ yêu cầu:

Trình bày được:

- Tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991 qua hai giai đoạn:

- Quá trình hình thành, phát triển của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

- Những năm khủng hoảng dẫn đến sự tan rã của Liên Xô và sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu (giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX).

- Liên bang Nga (từ năm 1991 đến nay): những nét chính về các mặt: kinh tế, chính trị, chính sách đối ngoại, vị trí nước Nga trên trường quốc tế...

3. Về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 


Quan điểm chủ đạo của phương trình môn Lịch sử GDTX cấp THPT là xuất phát từ nội dung, chức năng, nhiệm vụ và đặc trưng bộ môn, từ đặc điểm của quá trình nhận thức quá khứ của học viên, sử dụng mọi phương pháp, phương liên, hình thức tổ chức dạy học có hiệu quả để phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học viên. 

Định hướng của chương trình là nhăm thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:

- Bảo đảm tính chính xác, khoa học, tăng cường tính cụ thể, tính hình ảnh, khả năng gây xúc cảm của các thông tin về các sự kiện, nhân vật lịch sử. ở đây, trước hết cần chú ý sự trình bày sinh động, giàu hình ảnh của giáo viên trong tường thuật, miêu tả, kể chuyện, nêu đặc điểm của nhân vật lịch sử,... kết hợp với các phương pháp khác. Đặc biệt cần coi trọng viên sử dụng các phương tiện trực quan: tranh ảnh, bản đồ, sa bàn, mô hình vật thật, phim đèn chiếu, phim video,... và từng bước ứng dụng các phương tiện công nghệ thông tin phù hợp trong dạy học lịch sử. 

- Cần tận dụng mọi cơ hội, mọi khả năng học tập gắn với thực tế để học viên có được phương thức lĩnh hội lịch sử một cách cụ thể, giàu cảm xúc, được trực tiếp quan sát các hiện vật lịch sử, được nghe báo cáo tiếp xúc, trao đổi với các nhân chứng lịch sử, nhân vật lịch sử.

- Tổ chức cho học viên làm việc nhiều hơn với các sử liệu trong sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo do giáo viên cung cấp và học viên sưu tầm, có trong các phiếu học tập cá nhân,... qua đó từng bước rèn luyện phương pháp học tập, nghiên cứu lịch sử cho học viên.

- Tổ chức các cuộc thảo luận dưới nhiều hình thức khác nhau (làm việc theo nhóm hoặc đàm thọai chung cả lớp), tạo điều kiện để học viên nêu lên các vấn đề cần tìm hiểu, độc lập giải quyết các vấn đề tự đặt ra hoặc do giáo viên cung cấp. ở đây, cần khuyến khích học viên phát biểu những ý kiến riêng của mình, đừng làm cho học viên e ngại khi nêu ý kiến khác với giáo viên, rèn luyện khả năng trình bày (viết, nói) cho học viên. Từ đó, học viên lĩnh hội được nội dung học tập theo tinh thần mới của dạy học hiện đại: dạy học tự khám phá, tự phát hiện. 

- Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử: 

Chương trình khuyến khích tiến hành dạy học Lịch sử với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng: 

Học ở lớp, ở phòng bộ môn, ở bảo tàng, tại các di tích lịch sử; học viên nghe báo cáo, trao đổi trực tiếp với các nhân chứng lịch sử.

Học chung cả lớp, học cá nhân, học tay đôi, học theo nhóm. 

4. Về thiết bị dạy học


- Cần cung cấp đầy đủ ở mức cần thiết các thiết bị dạy học lịch sử nhằm thay đổi căn bản tình hình “dạy chay” phổ biến hiện nay từng bước đưa trang bị và sử dụng các phương tiện kỹ thuật. Chú trọng các loại hình: 

Mô hình hiện vật, tranh lịch sử, ảnh, băng ghi âm lời nói các nhân vật lịch sử,...

Bản đồ 

Sơ đồ, các bản thống kê, so sánh,...

Phim video

Các phiếu học tập có các nguồn sử liệu

Phần mềm dạy học (nghiên cứu và từng bước sử dụng rộng rãi) 

- Việc thiết kế, sản xuất và sử dụng các thiết bị dạy học Lịch sử không chỉ minh họa bài giảng của giáo viên mà chủ yếu nhằm tạo các nguồn sử liệu phong phú, cụ thể, sinh động, giàu hình ảnh và giàu sức thuyết phục; trên cơ sở đó, tổ chức các họat động học tập, tự tìm tòi tri thức lịch sử của học viên một cách tích cực, sáng tạo. Cần quan tâm chú ý tạo điều kiện cho học viên làm việc trực tiếp với các thiết bị dạy học theo phương châm: hãy để cho các giác quan của học viên tiếp xúc nhiều hơn với các thiết bị dạy học, để các em suy nghĩ nhiều hơn, làm việc nhiều hơn và trình bày ý kiến của mình nhiều hơn. 

- Tính hiện đại của thiết bị dạy học thể hiện ở việc sử dụng các loại thiết bị sao cho đạt yêu cầu cao nhất trong việc thực hiện tích cực hoá việc học tập của học viên. Việc tìm kiếm, sản xuất các thiết bị dạy học Lịch sử phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, của vùng, làm cho học viên hứng thú học tập, phái huy tối đa tính tích cực nhận thức của học viên luôn luôn đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, cần phối hợp việc cung cấp các thiết bị dạy học từ trên xuống với phong trào sưu tầm, xây dựng thiết bị dạy học “tự tạo” của học viên, giáo viên và các lực lượng xã hội. 

5. Về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên 


- Yêu cầu của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Lịch sử là toàn diện, khách quan, chính xác và có tác dụng tích cực điều chỉnh họat động giảng dạy cũng như động viên sự cố gắng học tập, tự tin, chủ động, sáng tạo của học viên. Phối hợp hài hoà giữa kiểm tra đánh giá và tự kiểm tra đánh giá. 

- Nội dung kiểm tra, đánh giá phải toàn diện, phù hợp với phạm vi, mức độ (về kiến thức, kỹ năng, thái độ) được quy định trong chương trình, với nội dung và đặc trưng của môn học. 

- Kiểm tra miệng cần tiến hành thường xuyên vào đầu tiết học hoặc sử dụng kết quả tái hiện kiến thức, kỹ năng của học viên khi tham gia thảo luận, trao đổi các vấn đề học tập. 

- Kiểm tra viết cần tiến hành theo kế họach, từng bước vận dụng các hình thức mới về kiểm tra, đánh giá. Cần phối hợp, tận dụng ưu thế của các loại hình kiểm tra, đánh giá: trắc nghiệm và tự luận, lí thuyết và thực hành,... 

- Các tiêu chí đánh giá (các đáp án và thang điểm) cần được nêu rõ ràng, chính xác và công khai đối với mọi học viên.

Cần duy trì thường xuyên việc “trả bài kiểm tra” cho người học. 

MÔN ĐỊA LÍ

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức


Chương trình môn Địa lí GDTX cấp THPT cung cấp cho học viên những kiến thức phổ thông, cơ bản, cần thiết về:

- Trái Đất và bản đồ; các thành phần tự nhiên trên Trái Đất; một số quy luật của lớp vỏ địa lí; dân cư và các họat động kinh tế của con người trên Trái Đất; môi trường và sự phát triển bền vững.

- Một số vấn đề của nền kinh tế - xã hội thế giới; đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của một số khu vực khác nhau và của một số quốc gia trên thế giới.

- Đặc điểm tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; những vấn đề đặt ra đối với cả nước nói chung và các vùng, các địa phương nơi học viên đang sinh sống nói riêng.

2. Về kỹ năng


Hình thành và phát triển ở học viên:

- Kỹ năng học tập và nghiên cứu địa lí: quan sát, nhận xét, phân tích, so sánh các sự vật, hiện tượng địa lí; Phân tích, sử dụng bản đồ, Atlat, biểu đồ, đồ thị, lát cắt; Phân tích số liệu...

- Kỹ năng thu thập, xử lí và thông báo thông tin địa lí.

- Kỹ năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng, sự vật địa lí và bước đầu biết giải quyết một số vấn đề của thực tiễn có liên quan đến kiến thức địa lí.

3. Về thái độ


Góp phần bồi dưỡng cho học viên:

- Tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước.

- Niềm tin vào tương lai của đất nước, có tâm thế sẵn sàng tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; có ý thức trách nhiệm và tham gia vào các họat động sử dụng hợp lí, bảo vệ, cải tạo môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình, cộng đồng.

- Niềm tin vào khoa học, lòng ham học hỏi, hứng thú, say mê tìm hiểu các sự vật, hiện tượng địa lí.

II. NộI DUNG
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1,5 tiết/tuần x 32 tuần ( 48 tiết

ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG

1. Địa lí tự nhiên


- Bản đồ.

- Hệ Mặt Trời. Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Các chuyển động chính của Trái Đất và các hệ quả.

- Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển.

- Khí quyển.

- Thuỷ quyển.

- Thổ nhưỡng quyển và sinh quyển.

- Một số quy luật của lớp vỏ địa lí.

2. Địa lí kinh tế - xã hội


- Địa lí dân cư.

- Cơ cấu nền kinh tế.

- Địa lí nông nghiệp.

- Địa lí công nghiệp.

- Địa lí dịch vụ.

- Môi trường và sự phát triển bền vững.

LỚP 11

1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết

ĐỊA LÍ THẾ GIỚI

1. Khái quát chung nền kinh tế - xã hội thế giới


- Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước.

- Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá.

- Một số vấn đề mang tính toàn cầu.

- Một số vấn đề của châu lục, khu vực.

2. Địa lí khu vực và quốc gia


- Hoa Kì.

- Liên minh châu Âu.

- Liên bang Nga.

- Nhật Bản.

- Trung Quốc.

- Khu vực Đông Nam Á.

- Ô-xtrây-li-a.

LỚP 12

1,5 tiết/tuần x 32 tuần = 48 tiết

ĐỊA LÍ VIỆT NAM

1. Địa lí tự nhiên


- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.

- Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ.

- Đặc điểm chung của tự nhiên.

- Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên.

2. Địa lí dân cư


- Đặc điểm dân số và phân bố dân cư.

- Lao động và việc làm.

- Đô thị hoá.

- Chất lượng cuộc sống.

3. Địa lí các ngành kinh tế


- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp.

- Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp.

- Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.

4. Các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng


- Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng.

- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ.

- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên.

- Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ.

-Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo.

- Các vùng kinh tế trọng điểm.

5. Địa lí địa phương


Tìm hiểu địa lí địa phương theo chủ đề.

III. CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

LỚP 10

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		A. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN



		1. Bản đồ

		Kiến thức


- Phân biệt được một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản: phép chiếu phương vị, phép chiếu hình nón, phép chiếu hình trụ.

- Trình bày được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Hiểu và trình bày được phương pháp sử dụng bản đồ, Atlat địa lí để tìm hiểu đặc điểm của các đối tượng, hiện tượng và phân tích các mối quan hệ địa lí.

Kỹ năng


- Nhận biết được một số phép chiếu hình bản đồ qua mạng lưới kinh, vĩ tuyến.

- Nhận biết một số phương pháp phổ biến để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ và Atlat.

- Sử dụng được bản đồ trong học tập và đời sống.

		- Đặc điểm lưới kinh, vĩ tuyến của phép chiếu phương vị đứng, hình nón đứng, hình trụ đứng. 

- Phương pháp: kí hiệu, kí hiệu đường chuyển động, chấm điểm, bản đồ - biểu đồ.



		2. Hệ Mặt Trời. Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Các chuyển động chính của Trái Đất và hệ quả 

		Kiến thức 


- Biết được hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ, nêu được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời. 

- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả: sự luân phiên ngày đêm, giờ trên Trái Đất, sự chuyển động lệch hướng của các vật thể. 

- Trình bày được chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và các hệ quả: chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời, hiện tượng mùa và hiện tượng ngày đêm dài, ngắn theo mùa. 

Kỹ năng 


- Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ, mô hình để trình bày, giải thích các hệ quả chuyển động của Trái Đất. 

		



		3. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển

		Kiến thức 


- Nêu được sự khác nhau giữa các lớp cấu trúc của Trái Đất (lớp vỏ, lớp Manti, nhân Trái Đất) về tỉ lệ thể tích, độ dày, thành phần vật chất cấu tạo chủ yếu, trạng thái. 

- Nêu được khái niệm thạch quyển, phân biệt thạch quyển và vỏ Trái Đất. 

- Trình bày được khái niệm nội lực, ngoại lực và nguyên nhân của chúng. Biết được tác động của nội lực và ngoại lực đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất. 

- Biết một số thiên tai do tác động của nội lực, ngoại lực gây ra: động đất, núi lửa, sóng thần. 

Kỹ năng


- Nhận biết cấu trúc của Trái Đất qua hình vẽ.

- Nhận xét tác động của nội lực, ngoại lực qua tranh ảnh.

		- Vỏ lục địa và đại dương; tầng Manti trên và Manti dưới; nhân ngoài và nhân trong.

- Tác động của các vận động kiến tạo và các quá trình ngoại lực.



		4. Khí quyển

		Kiến thức


- Nêu được khái niệm khí quyển.

- Trình bày được đặc điểm của các tầng khí quyển: tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng giữa (tầng trung lưu), tầng ion (tầng nhiệt), tầng ngoài. 

- Nêu được tên và tính chất của các khối khí chính.

- Trình bày được khái niệm frông và các frông; biết ảnh hưởng của các khối khí, frông đến thời tiết, khí hậu. 

- Biết được nguyên nhân tạo nên nhiệt độ không khí và trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt độ không khí.

- Trình bày được sự phân bố khí áp trên Trái Đất và nêu được các nguyên nhân làm thay đối khí áp. 

- Trình bày được nguyên nhân hình thành và đặc điểm của một số loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất, gió mùa và một số loại gió địa phương.

- Giải thích được hiện tượng ngưng đọng hơi nước trong khí quyển và một số hình thức ngưng đọng hơi nước: sương mù, mây, mưa. 

- Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa, nêu và giải thích sự phân bố mưa trên thế giới. 

- Biết được sự phân bố của các đới khí hậu trên trái Đất; nêu được đặc điểm của một số kiểu khí hậu chính trên Trái Đất. 

Kỹ năng 


- Sử dụng bản đồ Khí hậu thế giới để trình bày sự phân bố các khu áp cao, áp thấp; các loại gió trên Trái Đất. 

- Phân tích bản đồ và đồ thị phân bố lượng mưa theo vĩ độ.

		- Đặc điểm: độ dày, mật độ, thành phần không khí, nhiệt độ của các tầng khí quyển.

- Liên hệ với các khối khí thường ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu của Việt Nam 

- Các nhân tố: vĩ độ địa lí, lục địa và đại dương, địa hình.

- Nguyên nhân: độ cao, nhiệt độ, độ ẩm.

- Một số loại gió thông thường xuyên trên Trái Đất: gió Tây ôn đới, Tín phong. Gió địa phương (Gió đất, gió biển, gió phơn). Liên hệ các loại gió này ở Việt Nam.

- Các nhân tố: khí áp, frông, gió, dòng biển, địa hình. 



		5. Thuỷ quyển

		Kiến thức 


- Nêu được khái niệm thuỷ quyển. 

- Trình bày được vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất. 

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. 

- Trình bày được đặc điểm và sự phân bố của một số sông lớn trên thế giới.

- Mô tả được hiện tượng sóng biển, thuỷ triều và nêu được nguyên nhân của chúng. 

- Trình bày được nơi xuất phát, hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới. 

- Nêu được vai trò của biển và đại dương trong đời sống.

Kỹ năng


- Sử dụng tranh ảnh để mô tả vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất.

- Sử dụng bản đồ Tự nhiên thế giới và bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới để trình bày về sông ngòi và các dòng biển lớn.

		- Các nhân tố: địa hình; chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm, thực vật hồ, đầm.

- Đặc điểm: độ dài, lưu vực, thuỷ chế.



		6. Thổ nhưỡng quyển và sinh quyển

		Kiến thức


- Nêu được khái niệm đất (thổ nhưỡng), thổ nhưỡng quyển.

- Trình bày được vai trò của các nhân tố hình thành đất. 

- Nêu được khái niệm sinh quyển.

- Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của sinh vật.

- Biết được sự phân bố của một số loại đất và thảm thực vật chính trên Trái Đất. Nêu được mối quan hệ giữa đất và sinh vật.

Kỹ năng


- Sử dụng tranh ảnh để nhận biết các thảm thực vật chính trên Trái Đất.

- Sử dụng bản đồ để trình bày về sự phân bố các thảm thực vật và các loại đất chính trên Trái Đất. 

		- Các nhân tố: đá mẹ, khí hậu, địa hình, sinh vật, thời gian, con người.

- Các nhân tố: khí hậu, đất, địa hình, sinh vật, con người. 

- Các thảm thực vật: đài nguyên, tai ga, rừng lá rộng, thảo nguyên...



		7. Một số quy luật chủ yếu của lớp vỏ địa lí 

		Kiến thức


- Trình bày được khái niệm lớp vỏ địa lí.

- Trình bày được khái niệm và một số biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh, quy luật địa đới và phi địa đới của lớp vỏ địa lí. 

Kỹ năng


- Sử dụng hình vẽ, sơ đồ, lát cắt để trình bày về lớp vỏ địa lí và các quy luật chủ yếu của lớp vỏ địa lí. 

		- Các thành phần cấu tạo của lớp vỏ địa lí: địa hình, khí hậu, nước, đất sinh vật.



		B. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI



		1. Địa lí dân cư

		Kiến thức


- Biết được các thành phần tạo nên sự gia tăng dân số là gia tăng tự nhiên (sinh, tử) và gia tăng cơ học (nhập cư, xuất cư)

- Trình bày và giải thích được xu hướng biến đổi quy mô dân số thế giới và hậu quả của nó. 

- Hiểu và trình bày được cơ cấu sinh học (tuổi, giới) và cơ cấu xã hội (lao động, trình độ văn hoá) của dân số. 

- Trình bày được khái niệm, tình hình phân bố dân cư trên thế giới theo không gian, thời gian. Nêu được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư.

- So sánh được hai loại hình quần cư (nông thôn và thành thị).

- Trình bày được các đặc điểm của đô thị hoá, những mặt tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hoá.

Kỹ năng


- Vẽ đồ thị, biểu đồ về dân số.

- Phân tích tháp tuổi, biểu đồ và bảng số liệu về dân số.

- Sử dụng bản đồ để trình bày và giải thích sự phân bố dân cư thế giới.

		- Tình hình gia tăng tự nhiên của dân số toàn cầu.

- Dân số già, dân số trẻ, tháp dân số

- Nguồn lao động và cơ cấu dân số theo khu vực kinh tế. 

- Các nhân tố: phương thức sản xuất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, điều kiện tự nhiên, lịch sử khai thác lãnh thổ... 

- Quần cư nông thôn: nông nghiệp, phi nông nghiệp; quần cư thành thị: công nghiệp, dịch vụ, trung tâm kinh tế, hành chính, chính trị...

- Các dạng biểu đồ về sự gia tăng dân số thế giới, về cơ cấu dân số.



		2. Cơ cấu nền kinh tế

		Kiến thức 


- Trình bày được khái niệm nguồn lực; phân biệt được các loại nguồn lực và vai trò của chúng. 

- Trình bày được khái niệm cơ cấu và các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế. 

Kỹ năng 


- Nhận xét, phân tích sơ đồ nguồn lực và cơ cấu nền kinh tế. 

- Tính toán, vẽ biểu đồ cơ cấu nền kinh tế theo ngành của thế giới và các nhóm nước; nhận xét.

		- Nguồn lực tự nhiên, nguồn lực kinh tế - xã hội; nguồn lực bên trong, nguồn lực bên ngoài 

- Cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ. 



		3. Địa lí nông nghiệp

		Kiến thức 


- Trình bày được vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp 

- Trình bày được các nhân tố (tự nhiên, kinh tế - xã hội) ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

- Trình bày được vai trò, đặc điểm sinh thái, sự phân bố một số cây lương thực, cây công nghiệp chủ yếu.  

- Trình bày và giải thích được vai trò, đặc điểm và sự phân bố của các ngành chăn nuôi: gia súc (gia súc lớn, gia súc nhỏ), gia cầm. 

- Trình bày được vai trò của rừng; tình hình trồng rừng. 

- Trình bày được vai trò của thủy sản; tình hình nuôi trồng thủy sản.

- Biết được một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp chủ yếu: trang trại thể tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp.

Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ để phân tích và giải thích sự phân bố các cây trồng, vật nuôi.

- Phân tích bảng số liệu; vẽ và phân tích biểu đồ về một số ngành sản xuất nông nghiệp.

		- Vai trò: cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp. 

- Đặc điểm: đất là tư liệu sản xuất; đối tượng lao động là cây trồng, vật nuôi; tính mùa vụ, phụ thuộc vào tự nhiên.

- Tự nhiên: đất, nước, khí hậu, sinh vật; kinh tế - xã hội: dân cư và nguồn lao động, quan hệ sở hữu ruộng đất, tiến bộ khoa học, kỹ thuật, thị trường.

- Cây lương thực chủ yếu: lúa mì, lúa gạo, ngô; cây công nghiệp chủ yếu: cây lấy đường; cây lấy sợi; cây lấy dầu; cây cho chất kích thích; cây lấy nhựa.

- Gia súc lớn: trâu, bò; gia súc nhỏ: lợn, dê, cừu. 



		4. Địa lí công nghiệp

		Kiến thức


- Trình bày được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp.

- Phân tích được các nhân tố (vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế xã hội) ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

- Trình bày và giải thích được vai trò, đặc điểm và sự phân bố một số ngành công nghiệp chủ yếu trên thế giới.

- Trình bày được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp: điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp. 

Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận xét sự phân bố một số ngành công nghiệp.

- Vẽ và phân tích biểu đồ tình hình sản xuất của một số ngành công nghiệp (biểu đồ cột, biểu đồ miền).

		- Vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân; cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho các ngành kinh tế khác; tạo ra các sản phẩm tiêu dùng.

- Đặc điểm: hai giai đoạn sản xuất; tính chất tập trung cao độ; nhiều ngành phức tạp.

- Điều kiện tự nhiên: khoáng sản, khí hậu, nước, các điều kiện khác. 

- Kinh tế - xã hội: dân cư - lao động, tiến bộ khoa học, kỹ thuật, thị trường, vốn, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đường lối chính sách.

- Công nghiệp năng lượng, luyện kim, cơ khí, hoá chất, điện tử - tin học, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm.

- Vị trí, vai trò và đặc điểm của mỗi hình thức. 

- Liên hệ với các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam.



		5. Địa lí dịch vụ

		Kiến thức


- Trình bày được vai trò, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới. 

- Trình bày được vai trò, đặc điềm của ngành giao thông vận tải. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.

- Trình bày được vai trò, đặc điểm phân bố của các ngành giao thông vận tải cụ thể.

- Trình bày được vai trò, đặc điểm và sự phân bố của ngành thông tin liên lạc.

- Trình bày được vai trò của ngành thương mại. Hiểu và trình bày được một số khái niệm (thị trường, cán cân xuất nhập khẩu), đặc điểm của thị trường thế giới và một số tổ chức thương mại thế giới.

Kỹ năng


- Phân tích các bảng số liệu về một số ngành dịch vụ. 

- Vẽ biểu đồ kết hợp giữa biểu đồ cột và biểu đồ đường. 

		- Các nhân tố tự nhiên (địa hình, mạng lưới sông ngòi, thời tiết, khí hậu...); các nhân tố kinh tế - xã hội (sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân; sự phân bố dân cư, các thành phố lớn, các chùm đô thị...).

- Đường sắt, đường ô tô, đường sông - hồ, đường biển, đường hàng không, đường ống.



		6. Môi trường và sự phát triển bền vững

		Kiến thức


- Hiểu và trình bày được các khái niệm: môi trường, tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững. 

- Trình bày được một số vấn đề về môi trường và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu và ở các nhóm nước.

Kỹ năng


- Phân tích bảng số liệu, tranh ảnh về các vấn đề môi trường.

- Biết cách tìm hiểu một vấn đề môi trường ở địa phương.  

		- Nhóm nước phát triển và đang phát triển

- Ví dụ: môi trường nước, môi trường đất, rác thải, tiếng ồn.





LỚP 11

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		A. KHÁI QUÁT CHUNG NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI



		1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước

		Kiến thức


- Biết sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, nước công nghiệp mới (NICs).


- Trình bày được đặc trưng nổi bật của cách mạng khoa học và công nghệ.


- Trình bày được tác động của cách mạng khoa học công nghệ tới sự phát triển kinh tế: xuất hiện ngành kinh tế mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế.


- Hình thành nền kinh tế tri thức; Một số đặc điểm của nền kinh tế tri thức


Kỹ năng


- Nhận xét sự phân bố các nhóm nước trên bản đồ.


- Phân tích bảng số liệu về kinh tế - xã hội của từng nhóm nước.

		- Đặc điểm phát triển dân số. Tổng GDP, GDP/người; cơ cấu kinh tế phân theo khu vực của các nhóm nước.


- Bùng nổ công nghệ cao với 4 ngành công nghệ chính là công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng và công nghệ thông tin. 


- Ngành mới: sản xuất phần mềm, thực phẩm biển đổi gen. 


- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng của dịch vụ, giảm tỉ trọng của công nghiệp và nông nghiệp.


- Nền kinh tế tri thức: nền kinh tế với các ngành kỹ thuật, công nghệ cao phát triển dựa trên tri thức.



		2. Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá

		Kiến thức


- Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hoá.


- Trình bày được hệ quả của toàn cầu hoá. 


- Trình bày được biểu hiện của khu vực hoá.


- Biết lí do hình thành tổ chức liên kết kinh tế khu vực và một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực. 


Kỹ năng 


- Xác định trên bản đồ thế giới vị trí lãnh thổ của một số liên kết kinh tế khu vực.


- Phân tích số liệu, tư liệu để nhận biết quy mô, vai trò đối với thị trường quốc tế của các liên kết kinh tế khu vực.

		- Phát triển thương mại quốc tế; Tổ chức thương mại thế giới WTO; tăng đầu tư quốc tế; mở rộng thị trường tài chính, tăng vai  trò của các công ty xuyên quốc gia.


- Kinh tế tăng trưởng; tăng cường hợp tác kinh tế và hệ quả; tăng khoảng cách giữa nước giàu, nước nghèo.


- Liên kết kinh tế khu vực và hệ quả; tự do hoá thương mại, hình thành thị trường khu vực; vấn đề tự chủ kinh tế.


- Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN), Khu vực hợp tác kinh tế Châu á - Thái Bình Dương (APEC); Liên minh Châu Âu (EU),...



		3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu

		Kiến thức


- Trình bày được một số đặc điểm của dân số thế giới


- Nhận biết được nguyên nhân của bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển, già hoá dân số ở các nước phát triển và hệ quả của nó.


- Trình bày một số biểu hiện, nguyên nhân và phân tích được hậu quả của ô nhiễm môi trường; nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường. 


- Hiểu được nguy cơ chiến tranh và sự cần thiết phải bảo vệ hoà bình.


Kỹ năng 


- Thu thập, xử lí thông tin, số liệu, viết báo cáo ngắn gọn về một số vấn đề mang tính toàn cầu.

		- Quy mô dân số, tốc độ gia tăng dân số, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi 


- Dân số trẻ, dân số già; nguồn nhân lực và vấn đề chất lượng cuộc sống.


- Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo, khủng bố.



		4. Một số vấn đề của châu lục, khu vực 

		Kiến thức:


- Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở châu Phi, Mỹ La - tinh; khu vực Trung á và Tây Nam á.


- Trình bày được một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở châu Phi, Mỹ La tinh; khu vực Trung á và Tây Nam á.


Kỹ năng:


- Sử dụng bản đồ thế giới để phân tích ý nghĩa vị trí địa lí của các khu vực Trung á và Tây Nam á.


- Phân tích số liệu, tư liệu về một số vấn đề kinh tế - xã hội của châu Phi, Mỹ Latinh; Khu vực Trung á và Tây Nam á.


- Xác định được một số địa danh trên bản đồ

		- Tiềm năng về tài nguyên, khoáng sản, về nguồn lực con người. 


- Một số vấn đề của châu Phi:


+ Chiến tranh và xung đột sắc tộc


+ Chất lượng cuộc sống (giải quyết vấn đề dân số).


- Một số vấn đề của châu Mĩ La-tinh:


+ Nợ nước ngoài.


+ Vai trò của các công ty tư bản nước ngoài.


- Một số vấn đề của khu vực Trung á và Tây Nam á.


+ Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo, khủng bổ.


+ Vai trò cung cấp dầu mỏ đối với nền kinh tế thế giới.


- Địa danh: Nam Phi, A-ma-dôn, Jê-ru-sa-lem, A-rập.



		B. ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA



		1. Hoa Kì

		Kiến thức 


- Biết được vị trí, phạm vi lãnh thổ Hoa Kì.


- Trình bày được một số đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế. 


- Trình bày được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng đối với phát triển kinh tế. 


- Trình bày và giải thích được đặc điểm kinh tế - xã hội Hoa Kì, vai trò của một số  ngành kinh tế chủ chốt, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và sự phân hoá lãnh thổ của nền kinh tế Hoa Kì. 


Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ Hoa Kì để nhận biết đặc điểm địa hình và sự phân bố khoáng sản, dân cư, các ngành kinh tế và các vùng kinh tế.


- Phân tích số liệu, tư liệu về đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế Hoa Kì; so sánh sự khác biệt giữa các vùng.


- Xác định được một số địa danh trên bản đồ.

		- Hoa Kì nằm ở Tây bán cầu, không bị chiến tranh thế giới tàn phá, đất nước rộng lớn với các miền địa hình khác biệt từ Tây sang Đông, nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng.


- Phần lớn là dân nhập cư, trình độ dân trí và khoa học cao, mật độ dân số thấp; vấn đề của người nhập cư da màu.


- Cường quốc kinh tế, GDP lớn nhất thế giới.


- Địa danh: dãy A-pa-lat, Coo-đi-e, sông Mi-xi-xi-pi, Hồ Lớn; thủ đô Oa-sinh-tơn, Niu I-ooc, Si-ca-gô, Xan Phran-xi-xcô, Lôt An-giơ-let.



		2. Liên minh châu Âu (EU)

		Kiến thức 


- Trình bày được lí do hình thành, quy mô, vị trí, mục tiêu, thể chế hoạt động của EU và biểu hiện của mối liên kết toàn diện giữa các nước trong EU.


- Phân tích được vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới: trung tâm kinh tế và tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.


- Phân tích CHLB Đức như một ví dụ về thành viên có nền kinh tế thị trường và xã hội phát triển: vị thế của CHLB Đức trong EU và trên thế giới.


Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận biết các thành viên EU, phân tích liên kết vùng ở châu Âu.


- Phân tích số liệu, tư liệu để thấy được ý nghĩa của EU thống nhất, vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới; vai trò của CHLB Đức trong EU và nền kinh tế thế giới.


- Xác định được một số địa danh trên bản đồ. 

		- Biểu hiện trong lưu thông dịch vụ, hàng hoá, tiền tệ, lao động; hợp tác trong sản xuất và dịch vụ.


- Số liệu biểu hiện sự phát triển và vị trí của Đức trong nền kinh tế thế giới.


- Địa danh: Luân Đôn, Bec-lin, vùng Maxơ-rainơ, biển Măng-sơ. 



		3. Liên bang Nga

		Kiến thức 


- Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Liên bang Nga; hiểu được đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế. 


- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


- Trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế của Liên bang Nga; vai trò của Liên bang Nga đối với Liên Xô trước đây, những khó khăn và những thành quả của sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường; một số ngành kinh tế chủ chốt và sự phân hoá lãnh thổ kinh tế Nga. 


- Biết quan hệ đa dạng giữa Nga và Việt Nam.


- So sánh đặc trưng của một số vùng kinh tế tập trung của Nga; vùng Trung ương, vùng Trung tâm đất đen, vùng U-ran, vùng Viễn Đông. 


Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và phân tích đặc điểm tự nhiên, phân bố dân cư, một số ngành và vùng kinh tế của Nga.


- Phân tích số liệu, tư liệu và biến động dân cư, về tình hình phát triển kinh tế của Liên bang Nga. 


- Xác định được một số địa danh trên bản đồ 

		- Diện tích trên 17 triệu km2, lớn nhất thế giới, nằm ở cả hai châu lục thiên nhiên đa dạng, có sự khác nhau giữa các khu vực phía tây và phía đông dãy U-ran; các sông, hồ lớn; các kiểu khí hậu; giàu tài nguyên với trữ lượng lớn: than, dầu mỏ, quặng sắt, thủy năng; thiên nhiên khắc nghiệt. 


- Dân số khá đông, tập trung ở phần đông Âu, dân số đang già đi; cường quốc văn hoá và khoa học kỹ thuật.


- Một số ngành kinh tế của Liên bang Nga đã có vai trò quyết định trong nền kinh tế Liên Xô (cũ)


- Quan hệ hợp tác, bình đẳng trong quá khứ và hiện tại giữa Nga và Việt Nam.


- Địa danh: Dãy U-ran, biên giới á - Âu; vùng Xi-bia, sông Vôn-ta; hồ Bai-can, thủ đô Mat-xcơ-va, TP. Xanh Pê-tec-bua. 



		4. Nhật Bản

		Kiến thức


- Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản; hiểu đặc điểm tự nhiên và phân tích được những đặc điểm thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế. 


- Trình bày được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng đối với kinh tế.


- Trình bày và giải thích được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt.


- Trình bày và giải thích được sự phân bố một số ngành sản xuất ở đảo Hôn-su và Kiu-xiu. 


Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày một số đặc điểm địa hình, tài nguyên khoáng sản, sự phân bố một số ngành công nghiệp, nông nghiệp của Nhật Bản. 


- Nhận xét các số liệu, tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế của Nhật Bản.


- Xác định được một số địa danh trên bản đồ 

		- Đất nước quần đảo, dễ giao lưu với nước ngoài, địa hình núi trung bình và thấp, khí hậu gió mùa, nghèo tài nguyên, lắm thiên tai, núi lửa, động đất, sóng thần.


- Đông dân, dân số đang già đi, phần lớn dân cư tập trung ở thành phố và đồng bằng ven biển, trình độ dân trí và khoa học cao.


- Người dân lao động cần cù, đạt hiệu quả cao.


- Khu vực dịch vụ: thương mại, tài chính


- Công nghiệp nặng, công nghiệp điện tử, công nghiệp xây dựng, công nghiệp dệt.


- Thương mại, tài chính. 


- Nguyên nhân: Thuận lợi của vị trí địa lí, nhân công lao động có trình độ, đầu tư nước ngoài, chính sách phát triển đất nước.


- Địa danh: Đảo Hôn-su, núi Phú Sĩ, thủ đô Tô-ki-ô, TP. Cô-bê, Ô xa-ca, Y-ô-cô-ha-ma, Na-ga-xa-ki, Hi-rô-si-ma. 



		5. Trung Quốc

		Kiến thức


- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Trung Quốc; hiểu đặc điểm tự nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế. 


- Trình bày được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng đối với kinh tế.


- Hiểu và phân tích được đặc điểm phát triển kinh tế, một số ngành kinh tế chủ chốt và vị thế của nền kinh tế Trung Quốc trên thế giới; phân tích được nguyên nhân phát triển kinh tế.


- Giải thích được sự phân bố của các ngành và trung tâm kinh tế Trung Quốc; sự tập trung các đặc khu kinh tế tại vùng duyên hải.


- Biết được quan hệ đa dạng giữa Trung Quốc và Việt Nam.


Kỹ năng 


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày sự khác biệt về tự nhiên, về sự phân bố dân cư và kinh tế giữa miền Đông và miền Tây của Trung Quốc.


- Phân tích các số liệu, tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế của Trung Quốc.


- Xác định được một số địa danh trên bản đồ.

		- Nước láng giềng Việt Nam, chiếm phần lớn Đông á và Trung á.


- Diện tích lớn với duyên hải mở rộng, thuận lợi cho giao lưu với nước ngoài; miền Đông và miền Tây có sự khác biệt lớn về khí hậu, sông hồ, nguồn khoáng sản; tài nguyên thiên nhiên đa dạng song cũng nhiều thiên tai (bão cát, lũ lụt).


- Dân số đông nhất thế giới tạo nên nguồn lao động và thị trường tiêu thụ lớn; có truyền thống lao động; dân cư tập trung chủ yếu ở miền Đông.


- Kinh tế phát triển mạnh, liên tục trong nhiều năm, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng hiện đại, có vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế thế giới 


- Nguyên nhân: ổn định chính trị, khai thác nguồn lực trong, ngoài nước; phát triển và vận dụng khoa học kỹ thuật.


- Một số ngành sản xuất chiếm thị phần lớn trong nền kinh tế thế giới.


- Hợp tác hữu nghị, ổn định lâu dài.


- Địa danh: Các đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam; sông Hoàng Hà, Trường Giang; thủ đô Bắc Kinh, TP. Thượng Hải, Hồng Công, khu chế xuất Thâm Quyến.



		6. Đông Nam á

		Kiến thức 


- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ khu vực Đông Nam á; hiểu đặc điểm tự nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế.


- Trình bày được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


- Trình bày và giải thích một số đặc điểm kinh tế. 


- Hiểu được mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN); cơ chế hoạt động, một số hợp tác cụ thể trong kinh tế, văn hoá; thành tựu và thách thức của các nước thành viên.


- Hiểu được sự hợp tác đa dạng của Việt Nam với các nước trong Hiệp hội.


Kỹ năng 


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày được vị trí các nước thành viên, đặc điểm chung về địa hình, khoáng sản, phân bố một số ngành kinh tế của các nước ASEAN. 


- Nhận xét các số liệu, tư liệu và kết quả phát triển kinh tế của các nước ASEAN.


- Xác định được một số địa danh trên bản đồ 

		- Những điểm chung và riêng trong tự nhiên của khu vực lục địa và khu vực hải đảo, thiên nhiên nhiệt đới gió mùa, khá giàu khoáng sản, nhiều thiên tai (động đất, núi lửa, bão, sóng thần, cháy rừng).


- Dân số trẻ, gia tăng dân số tương đối nhanh, nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn.


- Nông nghiệp nhiệt đới, ngành thuỷ, hải sản có vai trò quan trọng, phát triển công nghiệp và dịch vụ; cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch; các khu kinh tế phát triển ở vùng duyên hải. 


- Hợp tác khai thác các lợi thế để phát triển các quốc gia trong khu vực xây dựng hòa bình khu vực, ổn định. 


- Biểu hiện và kết quả của sự hợp tác đa dạng: trao đổi hàng hoá, hợp tác trong văn hoá, giáo dục, thể thao, du lịch.



		7. Ô-xtrây-li-a

		Kiến thức 


- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ ô-xtrây-li-a; hiểu được các đặc điểm tự nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.


- Trình bày được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


- Hiểu và chứng minh được sự phát triển năng động của nền kinh tế; trình độ phát triển kinh tế cao, chú ý phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. 


Kỹ năng


Sử dụng bản đồ Ô-xtrây-li-a để trình bày vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên, phân bố dân cư và kinh tế. 


- Nhận xét các số liệu, tư liệu về vấn đề dân cư của Ô-xtrây-li-a


- Xác định được một số địa danh trên bản đồ 

		- Địa danh: tên 11 quốc gia ở Đông Nam á. 


- Đất nước chiếm cả một lục địa ở bán cầu Nam, thiên nhiên đa dạng; giàu tài nguyên nhưng phần lớn lãnh thổ rất khô hạn. 


- Gia tăng dân số cơ giới, sự đan xen của nhiều dân tộc đến từ các quốc gia, mức độ đô thị hoá cao.


- Các ngành công nghệ cao, nông nghiệp hiện đại, thương mại và dịch vụ.


- Bảo vệ môi trường (động vật quý hiếm).


- Địa danh: Hoang mạc Vich-to-ria, đảo Ta-xma-ni-a, thủ đô Can-be-ra, Xit-nây, Men-bơn.





LỚP 12

1,5 tiết/tuần x 32 tuần = 48 tiết


		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

		- Nhận biết được công cuộc Đổi mới ở nước ta là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội; một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới. 


- Nhận biết được bối cảnh và công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta.


- Trình bày được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới và hội nhập ở nước ta.

		- Tốc độ tăng trưởng.


- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.



		I. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

		

		



		1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

		Kiến thức


- Trình bày vị trí địa lí- giới hạn phạm vi lãnh thổ Việt Nam: các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền; phạm vi vùng đất, vùng biển, vùng trời và diện tích lãnh thổ.


- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kinh tế - xã hội và quốc phòng. 


Kỹ năng


- Biết đọc lược đồ phạm vi lãnh thổ nước ta.


- Biết vẽ lược đồ Việt Nam.

		- Vùng lãnh thổ bao gồm đất liền và hải đảo. Vùng biển với các giới hạn quy định chủ quyền có diện tích khoảng 1 triệu km2.


- Khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa; tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú; nhiều thiên tai.


- Vẽ hình dạng lãnh thổ tương đối chính xác.



		2. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ 

		Kiến thức


- Trình bày được khái quát ba giai đoạn phát triển của tự nhiên Việt Nam:


+ Tiền Cambri - hình thành nền móng lãnh thổ.


+ Cổ kiến tạo - vận động chính tạo địa hình cơ bản. 


+ Tân kiến tạo - một số tác động chính đã định hình lãnh thổ Việt Nam ngày nay.


- Biết được mối quan hệ giữa lịch sử địa chất với các điều kiện địa lí hiện tại của nước ta.


Kỹ năng


- Đọc lược đồ cấu trúc địa chất Việt Nam.

		- Đặc điểm về thời gian, các vận động chính, khí hậu và một số nét về thiên nhiên của từng giai đoạn.



		3. Đặc điểm chung của tự nhiên

		Kiến thức


- Phân tích các thành phần tự nhiên để thấy được các đặc điểm cơ bản của tự nhiên Việt Nam:


+ Đất nước nhiều đồi núi. 


+ Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của Biển Đông.


+ Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.


+ Thiên nhiên phân hoá đa dạng.


Trình bày được đặc điểm cơ bản của ba miền tự nhiên ở nước ta: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 


Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ Tự nhiên Việt Nam hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để trình bày các đặc điểm nổi bật về địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai, thực động vật và nhận xét mối quan hệ tác động qua lại giữa chúng. 


- Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu, thủy chế sông ngòi. 


- Sử dụng bản đồ và kiến thức đã học để trình bày các đặc điểm cơ bản của ba miền tự nhiên. 

		- Các thành phần tự nhiên: địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng và sinh vật.


- Với mỗi đặc điểm cần nắm được:


+ Biểu hiện


+ ý nghĩa.


- Điền chính xác trên lược đồ: dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, Trường Sơn, Tây Nguyên; các sông: Hồng, Thái Bình, Mã, Đồng Nai, Tiền, Hậu. 


- Về địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, sinh vật.



		4. Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

		Kiến thức 


- Nhận biết được sự suy thoái tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, đất; một số nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm, cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường.


- Biết được chiến lược, chính sách về tài nguyên và môi trường của Việt Nam.


- Trình bày được một số tác động tiêu cực do thiên nhiên gây ra đã phá hoại sản xuất, gây thiệt hại về người và của.


Kỹ năng


- Phân tích các bảng số liệu về sự biến động của tài nguyên rừng, sự đa dạng sinh học và đất ở nước ta.


- Vận dụng được một số biện pháp bảo vệ tự nhiên và phòng chống thiên tai ở địa phương.

		- Biểu hiện.


- Nguyên nhân.


- Biện pháp khắc phục.


- Bão, lũ, ngập úng, hạn hán, động đất



		II. ĐỊA LÍ DÂN CƯ

		

		



		1. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư 

		Kiến thức 


- Phân tích được một số đặc điểm dân số và phân bố dân cư Việt Nam.


- Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của dân đông, gia tăng nhanh, sự phân bố dân cư chưa hợp lí.


- Biết được chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động và tài nguyên của nước ta.


Kỹ năng


- Phân tích bảng số liệu thống kê, biểu đồ về dân số Việt Nam.


- Sử dụng bản đồ Dân cư, dân tộc và Atlat Địa lí Việt Nam để nhận biết và trình bày đặc điểm dân số.

		- Đông dân có nhiều thành phần dân tộc, gia tăng dân số còn nhanh, dân số trẻ, phân bố dân cư chưa hợp lí và đang có sự thay đổi.


- Nguyên nhân tự nhiên, kinh tế - xã hội và lịch sử. Hậu quả: ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, tài nguyên môi trường, chất lượng cuộc sống.



		2. Lao động và việc làm

		Kiến thức


- Trình bày được một số đặc điểm của nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta.


- Hiểu được việc làm đang là vấn đề kinh tế - xã hội lớn của nước ta và hướng giải quyết.


Kỹ năng


- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ về nguồn lao động, sử dụng lao động, việc làm.

		- Lao động dồi dào; chất lượng lao động và năng suất lao động chưa cao; cơ cấu sử dụng lao động có sự thay đổi.


- Quan hệ dân số - lao động - việc làm.



		3. Đô thị hoá

		Kiến thức


- Trình bày được một số đặc điểm đô thị hoá ở Việt Nam.


- Biết được sự phân bố mạng lưới đô thị ở nước ta. 


- Nhận biết được ảnh hưởng của đô thị hoá đến sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta.


Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ và Atlat Địa lí Việt Nam để nhận xét mạng lưới các đô thị lớn.


- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về tình hình đô thị hoá ở Việt Nam.

		- Liên hệ với việc gia tăng dân số nhanh. 



		4. Chất lượng cuộc sống

		Kiến thức 


- Nhận biết được mức sống của nhân dân ta ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn có sự phân hoá về mức sống giữa các vùng.


Kỹ năng


- Vẽ và phân tích biểu đồ về sự phân hoá thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng.

		



		III. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ

		

		



		1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

		Kiến thức 


- Trình bày được ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đối với sự phát triển kinh tế nước ta.


- Nêu được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế: theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ ở nước ta.


Kỹ năng 


- Vẽ và phân tích biểu đồ, phân tích số liệu thống kê liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam.

		- Hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thập niên vừa qua, nguyên nhân.



		2. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

		Kiến thức


- Trình bày được các đặc điểm chính của nền nông nghiệp nước ta:


+ Nền nông nghiệp nhiệt đới.

		



		a) Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới 

		+ Nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hoá.


+ Cơ cấu kinh tế nông thôn có sự chuyển dịch rõ nét.


Kỹ năng 


- Sử dụng bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam để nhận xét về sự phân bố nông nghiệp.


- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về sự thay đổi trong sản xuất nông nghiệp. 

		- Tính hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng. 



		b) Cơ cấu ngành nông nghiệp

		Kiến thức


- Trình bày được cơ cấu của ngành nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi; tình hình phát triển và phân bố một số cây trồng, vật nuôi chính của nước ta.


- Chứng minh được xu hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.


Kỹ năng


- Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để trình bày được cơ cấu nông nghiệp và sự phân bố các cây trồng, vật nuôi chủ yếu.


- Viết báo cáo ngắn về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp dựa trên các bảng số liệu và biểu đồ cho trước. 

		- Xu hướng chuyển dịch:


+ Giữa ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi.


+ Giữa cây lương thực và cây công nghiệp.


+ Giữa chăn nuôi chăn thả và chăn nuôi trang trại, sản xuất hàng hoá.






		c) Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

		Kiến thức 


- Trình bày được một số nhân tố chính ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (tự nhiên, kinh tế - xã hội, kỹ thuật, lịch sử).


- Hiểu và trình bày được những đặc điểm chính của 7 vùng nông nghiệp: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.


- Trình bày được xu hướng thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp: phát triển trang trại và vùng chuyên canh để sản xuất hàng hoá.


Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ Nông nghiệp Việt Nam để trình bày về phân bố một số ngành sản xuất nông nghiệp, vùng chuyên canh lớn.


- Phân tích bảng thống kê và biểu đồ để thấy rõ xu hướng thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. 

		- Nêu một số chính sách tác động đến tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.


- Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, dân cư, cơ sở hạ tầng, trình độ thâm canh, chuyên môn hoá sản xuất.


- Thay đổi cơ cấu sản phẩm nông nghiệp, tạo vùng chuyên canh.


- Các vùng chuyên canh lúa, cây công nghiệp lâu năm.



		d) Vấn đề phát triển thuỷ sản và lâm nghiệp

		Kiến thức


- Trình bày được điều kiện, tình hình phát triển, phân bố ngành thuỷ sản và một số phương hướng phát triển ngành thuỷ sản của nước ta.


- Trình bày được vai trò, tình hình phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp, một số vấn đề lớn trong phát triển lâm nghiệp.


Kỹ năng 


- Đọc bản đồ lâm, ngư nghiệp, Atlat Địa lí Việt Nam để xác định các khu vực sản xuất, khai thác lớn.


- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về lâm, ngư nghiệp.

		- Thuận lợi và khó khăn trong khai thác và nuôi trồng thuỷ sản.


- Chú ý vấn đề suy thoái rừng và bảo vệ tài nguyên rừng.



		3. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

		

		



		a) Cơ cấu ngành công nghiệp và vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

		Kiến thức


- Trình bày được cơ cấu và nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ; nêu một số nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp. 


- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta. 


Kỹ năng


- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê, sơ đồ về các ngành công nghiệp trọng điểm.


- Sử dụng bản đồ và Atlat Địa lí Việt Nam để nhận xét cơ cấu ngành của một số trung tâm công nghiệp và phân bố của các ngành công nghiệp trọng điểm. 

		- Cơ cấu ngành đa dạng và có sự chuyển dịch rõ rệt. 


- Các khu vực tập trung công nghiệp chủ yếu.


- Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế thay đổi sâu sắc.


- Công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm.


- Một số trung tâm công nghiệp lớn ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam với các ngành nổi bật. 






		b) Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

		Kiến thức


- Trình bày được khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp nước ta.


- Phân biệt được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta: điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp. 


Kỹ năng 


- Sử dụng bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam để nhận xét về sự phân bố các điểm công nghiệp, trung tâm công nghiệp của Việt Nam.


- Phân tích sơ đồ để nêu lên được các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp. 

		- Phân tích theo các nhóm nhân tố bên trong, bên ngoài; nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội.


- Nêu một số ví dụ cho mỗi hình thức.



		4. Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

		

		



		a) Vấn đề phát triển và phân bố giao thông vận tải thông tin liên lạc

		Kiến thức


- Trình bày được đặc điểm giao thông vận tải, thông tin liên lạc của nước ta. Nêu được sự phát triển khá toàn diện cả về lượng và chất của một số loại hình giao thông vận tải và thông tin liên lạc.


Kỹ năng 


- Vẽ và nhận xét biểu đồ, bảng số liệu về tình hình phát triển giao thông vận tải.


- Xác định được trên bản đồ Giao thông Việt Nam một số tuyến giao thông, đầu mối giao thông và trung tâm thông tin liên lạc quan trọng.

		- Giao thông vận tải: đường ô tô, đường sắt, đường thủy, đường hàng không.


- Thông tin liên lạc: mạng điện thoại, mạng phi thoại, mạng truyền dẫn.



		b) Vấn đề phát triển và phân bố thương mại, du lịch

		Kiến thức


- Nêu được vai trò, tình hình phát triển và sự thay đổi trong cơ cấu của nội thương, ngoại thương.


- Nêu được sự phân bố các trung tâm thương mại lớn ở Việt Nam.


- Phân tích tài nguyên du lịch ở nước ta: tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn.


- Hiểu và trình bày được tình hình phát triển ngành du lịch, sự phân bố của các trung tâm du lịch chính; mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường.


Kỹ năng


- Vẽ biểu đồ, phân tích số liệu thống kê về các ngành nội thương, ngoại thương, du lịch.


- Sử dụng bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam để nhận biết sự phân bố của các trung tâm thương mại và du lịch. 

		- Phân tích cơ cấu xuất nhập khẩu.


- Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.


- Trung tâm du lịch: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng. 



		IV. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC VÙNG

		

		



		1. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

		Kiến thức


Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế của vùng.


- Hiểu và trình bày được các thế mạnh và hạn chế của điều kiện tự nhiên, dân cư, cơ sở vật chất - kỹ thuật của vùng.


- Phân tích việc sử dụng các thế mạnh để phát triển các ngành kinh tế của vùng; một số vấn đề đặt ra và biện pháp khắc phục.


Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí của vùng, nhận xét và giải thích sự phân bố một số ngành sản xuất nổi bật.


- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê liên quan đến kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

		- Giáp Trung Quốc, Lào, Đồng bằng sông Hồng và Biển Đông.


- Trình độ lao động còn hạn chế. 


- Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện; trồng cây công nghiệp, dược liệu, rau quả có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới; chăn nuôi gia súc lớn; nuôi trồng, chế biến thuỷ sản; du lịch.


- Điền chính xác trên lược đồ Việt Nam các trung tâm công nghiệp:


Thái nguyên, Việt Trì, Cẩm Phả và thủy điện Hòa Bình. 



		2. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

		Kiến thức 


- Phân tích được tác động của các thế mạnh và hạn chế về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, cơ sở vật chất - kỹ thuật tới sự phát triển kinh tế và những vấn đề kinh tế - xã hội cần phải giải quyết. 


- Hiểu và trình bày được tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các định hướng chính.


Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, nhận xét và giải thích sự phân bố của một số ngành sản xuất đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Hồng.


- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ để nhận biết sự thay đổi trong dân số, cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng.

		- Mật độ dân số cao nhất cả nước, nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ lớn. Sức ép về việc làm, môi trường. 


- Đất phù sa màu mỡ. Quỹ đất nông nghiệp đang bị thu hẹp. 


- Điền chính xác trên lược đồ Việt Nam các trung tâm công nghiệp: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định.



		3. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

		Kiến thức 


- Hiểu và trình bày được những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 


- Phân tích được sự cần thiết hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp. Nêu được cơ cấu công nghiệp và ý nghĩa xây dựng cơ sở hạ tầng của vùng.


Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí địa lí, nhận xét sự phân bố một số ngành kinh tế đặc trưng của vùng. 


- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ để thấy được tình hình phát triển kinh tế của vùng.

		- Lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang; vùng biển mở rộng; điều kiện tự nhiên thay đổi rõ từ tây sang đông; nhiều thiên tai: bão, lũ, khô hạn. 


- Trồng cây lương thực, cây công nghiệp, chăn nuôi trâu bò. Trồng rừng. Nuôi trồng thủy sản. 


- Công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng. 


- Điền chính xác trên lược đồ Việt Nam các trung tâm công nghiệp: Thanh Hoá, Vinh, Huế.



		4. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

		Kiến thức


- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ.


- Trình bày được vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển. 


- Phân tích được tầm quan trọng của vấn đề phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.


Kỹ năng


- Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để trình bày về hiện trạng và sự phân bố các ngành kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ.


- Sử dụng tổng hợp các nguồn tài liệu: bản đồ, số liệu thống kê để so sánh sự phát triển ngành thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

		- Lãnh thổ hẹp ngang. Đường bờ biển dài. Vùng biển nhiều bãi tắm, bãi cá. Thiên nhiên phân hoá theo chiều tây - đông. Đồng bằng nhỏ hẹp. Mùa khô hạn kéo dài.


- Đánh bắt thuỷ sản, làm muối, chế biến thủy sản. 


- Điền chính xác trên lược đồ Việt Nam các trung tâm công nghiệp: Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn. 



		5. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên 

		Kiến thức


- Biết được ý nghĩa đặc biệt của việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên.


- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên, dân cư, cơ sở vật chất - kỹ thuật đối với phát triển kinh tế.


- Biết được thực trạng phát triển cây công nghiệp; khai thác và chế biến lâm sản, bảo vệ rừng; phát triển chăn nuôi gia súc lớn; phát triển thủy điện, thủy lợi. Thấy được những vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách của vùng và biện pháp giải quyết.


- Nêu được sự khác nhau về chuyên môn hoá cây công nghiệp lâu năm giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.


Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, giới hạn của Tây Nguyên; nhận xét và giải thích sự phân bố một số ngành sản xuất nổi bật.


- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ kinh tế của Tây  Nguyên.

		- ý nghĩa đối với an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế đất nước.


- Đất ba dan phì nhiêu, trữ lượng bô xít và diện tích rừng lớn. Mùa khô kéo dài. Trình độ lao động chưa cao, thiếu cơ sở hạ tầng. 


- Vấn đề khai thác có hiệu quả thế mạnh của vùng: trồng cà phê, cao su; phát triển thủy điện kết hợp thuỷ lợi.


- Điền chính xác trên lược đồ Việt Nam các điểm công nghiệp: Plâyku, Buôn Ma Thuộc, Đà Lạt. 



		6. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

		Kiến thức


- Phân tích được các thế mạnh nổi bật và những hạn chế đối với việc phát triển kinh tế theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ.


- Trình bày được sự phát triển theo chiều sâu trong công nghiệp, nông nghiệp của Đông Nam Bộ. 


- Nhận biết sự cần thiết phải khai thác tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ môi trường.


Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, giới hạn và nhận xét sự phân bố một số ngành kinh tế tiêu biểu của Đông Nam Bộ.


- Phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về vùng Đông Nam Bộ để nhận biết các vấn đề kinh tế của vùng.

		- Giáp nhiều vùng kinh tế, Cam-pu-chia và Biển Đông. Đất ba dan và đất xám. Nguồn nước phong phú. Tiềm năng lớn về dầu khí, hải sản. Người lao động có kỹ thuật. Cơ sở hạ tầng phát triển. Thiếu nước vào mùa khô. 


- Có trình độ phát triển cao nhất so với các vùng khác trong cả nước.


- Phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến.


- Điền chính xác trên lược đồ Việt Nam các trung tâm công nghiệp: Biên Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một. 



		7. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

		Kiến thức 


- Biết được những thuận lợi, khó khăn về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế của vùng. 


- Trình bày được một số biện pháp cải tạo và sử dụng hợp lí tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long. 


Kỹ năng 


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí của Đồng bằng sông cửu Long.


- Dựa vào bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam để nhận biết các vùng đất phù sa ngọt, đất phèn, đất mặn, rừng ngập mặn, sông Tiền, sông Hậu... ở Đồng bằng sông Cửu Long.

		- Đồng bằng phù sa lớn nhất nước. Khí hậu cận xích đạo. Diện tích rừng ngập mặn lớn. Bờ biển dài, nhiều bãi tôm, bãi cá.


- Đất nhiễm mặn, phèn hoá, ít khoáng sản.


- Sống chung với lũ, cải tạo đất, bảo vệ rừng ngập mặn...


- Điền chính xác trên lược đồ Việt Nam các trung tâm công nghiệp và điểm công nghiệp:  Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Long Xuyên, Vĩnh Long. 



		8. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo 

		Kiến thức 


- Hiểu vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo là một bộ phận quan trọng của lãnh thổ nước ta. Đây là nơi có nhiều tài nguyên, có vị trí quan trọng trong an ninh quốc phòng.


- Trình bày được tình hình và khả năng phát triển kinh tế tổng hợp của vùng biển, đảo nước ta.


Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định phạm vi lãnh hải của vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo chính của nước ta.


- Điền trên bản đồ khung các đảo lớn của Việt Nam.

		- Khai thác phải đi đối với bảo vệ tài nguyên, môi trường. 


- Điền chính xác trên lược đồ Việt Nam các đảo: Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Cái Bầu, Phú Quý, Lí Sơn; các quần đảo: Hoàng Sa, Trường Sa. 



		9. Các vùng kinh tế trọng điểm

		Kiến thức


- Biết phạm vi lãnh thổ, vai trò, đặc điểm, thực trạng phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung, Nam Bộ.


- Trình bày được các thế mạnh của từng vùng kinh tế trọng điểm đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. 


Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, giới hạn của các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung, Nam Bộ. 


- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về các vùng kinh tế trọng điểm.

		- So sánh 3 vùng kinh tế trọng điểm.



		V. ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG (tỉnh/thành phố)

		Kiến thức 


Tìm hiểu địa lí địa phương theo chủ đề:


- Chủ đề 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính.


- Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.


- Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư và lao động.


- Chủ đề 4: Đặc điểm kinh tế - xã hội.


- Chủ đề 5: Địa lí một số ngành kinh tế chính.


Kỹ năng


- Xác định trên bản đồ vị trí, giới hạn các đơn vị hành chính của tỉnh/thành phố.


- Sưu tầm tư liệu, xử lí thông tin.


- Phân tích bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu của tỉnh/thành phố. 


- Viết và trình bày báo cáo theo chủ đề.

		





VI. GIẢI THÍCH

1. Căn cứ biên soạn chương trình


- Thống nhất với một số quan điểm phát triển chương trình môn Địa lí THPT.


- Hướng vào việc hình thành các năng lực cần thiết cho người học


Mục tiêu của giáo dục môn học Địa lí không chỉ nhằm cung cấp cho người học các tri thức của khoa học Địa lí một cách có hệ thống, mà còn phải hướng tới việc phát triển những năng lực cần thiết của người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đó là các năng lực hoạt động, tham gia, hoà nhập với cộng đồng và biết vận dụng kiến thức, kỹ năng của môn Địa lí để giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống.


- Tăng tính hành dụng, tính thực tiễn


Chương trình môn Địa lí GDTX cấp THPT tăng cường tính hành dụng, tính thực tiễn qua việc dành một phần thời lượng thích hợp cho thực hành, gắn nội dung môn học với thực tiễn nhằm rèn luyện cho học viên kỹ năng vận dụng tri thức địa lí vào việc tìm hiểu và giải quyết ở mức độ nhất định một số vấn đề của thực tiễn, góp phần đáp ứng những đòi hỏi của cuộc sống. 


- Quan tâm tới những vấn đề về địa lí địa phương


 Chương trình môn Địa lí GDTX cấp THPT quan tâm tới các vấn đề về địa lí địa phương (tỉnh, huyện), nhằm giúp học viên có những hiểu biết nhất định về nơi học viên đang sinh sống và có thể tham gia vào hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương một cách có hiệu quả.


- Bám sát chương trình môn Địa lí THPT 


Chương trình môn Địa lí GDTX cấp THPT bám sát chương trình môn Địa lí THPT, nhằm bảo đảm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng của môn địa lí THPT, tạo điều kiện để học viên có thể tiếp tục học lên những bậc học cao hơn nếu có nhu cầu. 


- Phù hợp với đặc điểm của đối tượng và điều kiện thực tế của GDTX 


Học viên học chương trình GDTX là những thanh niên, người lớn không có điều kiện học ở các trường THPT. Vì vậy, nội dung chương trình môn Địa lí GDTX cấp THPT phải tinh giản, lược bỏ bớt những nội dung không cần thiết và phải giảm nhẹ mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cho phù hợp với đặc điểm của đối tượng, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế về giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và thời gian của GDTX. 


2. Về nội dung 


Chương trình môn Địa lí GDTX cấp THPT bảo đảm các yêu cầu về nội dung của chương trình chuẩn môn Địa lí THTP. Tuy nhiên, xuất phát từ đối tượng học viên GDTX, chương trình Địa lí GDTX cấp THPT được vận dụng theo hướng sau:


- Giảm bớt một số nội dung, kiến thức lí thuyết khó, phức tạp đối với học viên GDTX. Ví dụ: giảm nội dung khái quát về Vũ Trụ, thuyết Kiến tạo mảng và vận dụng thuyết Kiến tạo mảng để giải thích sự hình thành các vùng núi trẻ, các vành đai động đất, núi lửa trên Trái Đất. 


- Tăng nội dung gắn với thực tiễn và những kỹ năng cần thiết cho học tập môn Địa lí cũng như cho cuộc sống. Ví dụ: 


Trình bày được một số biện pháp cải tạo và sử dụng hợp lí tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long: sống chung với lũ, cải tạo đất bảo vệ rừng ngập mặn...


Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống,... 


- Giảm mức độ yêu cầu về kiến thức đối với một số nội dung, cụ thể là giảm bớt yêu cầu giải thích, phân tích, chứng minh, thay bằng nhận biết, trình bày. Ví dụ:


Chương trình Địa lí THPT yêu cầu: Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa, thì chương trình Địa lí GDTX cấp THPT yêu cầu: Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. 


- Làm rõ hơn một số nội dung. Ví dụ:


Chương trình Địa lí THPT yêu cầu: Mô tả và giải thích được sự phân bố và chuyển động của các dòng biển nóng, lạnh trong đại dương thế giới thì chương trình Địa lí GDTX cấp THPT chỉ yêu cầu: trình bày được nơi xuất phát, hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới. 


3. Về phương pháp dạy học


- Ngoài các phương pháp dạy học chung như thuyết trình, đàm thoại..., cần tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc trưng của bộ môn. Đó là phương pháp sử dụng bản đồ, biểu đồ, phân tích số liệu thống kê, phân tích tranh ảnh... (thuộc nhóm các phương pháp làm việc trong phòng) và phương pháp quan sát, đo vẽ trên thực địa,... (thuộc nhóm các phương pháp thực địa). Các phương pháp này không chỉ giúp cho học viên nắm được kiến thức, mà qua đó còn hình thành và rèn luyện kỹ năng địa lí cho học viên. Đây cũng là những kỹ năng cần thiết trong đời sống và sản xuất.


- Cải tiến các phương pháp dạy học quen thuộc (còn gọi là các phương pháp dạy học truyền thống) theo hướng phát huy tính tích cực của người học, từng bước vận dụng các phương pháp dạy học khác như phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học hợp tác... nhằm phát triển ở người học các năng lực như năng lực hoạt động có hiệu quả, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tự học.... 


4. Về thiết bị dạy học


Các phương tiện, thiết bị dạy học địa lí như bản đồ, tranh ảnh, mô hình, mẫu vật, phim giáo khoa... đều có chức năng kép: vừa là nguồn tri thức địa lí, vừa là phương tiện minh họa nội dung dạy học. Trong quá trình dạy học, giáo viên cần coi trọng chức năng là nguồn tri thức của chúng và tổ chức, hướng dẫn để học viên biết khai thác, chiếm lĩnh kiến thức từ các phương tiện dạy học này. 


5. Về đánh giá kết quả học tập của học viên


- Đánh giá kết quả học tập là sự phân tích, đối chiếu thông tin về trình độ, khả năng học tập của người học so với mục tiêu dạy học đã được xác định. Vì vậy, việc đánh giá kết quả học tập của người học phải xuất phát từ mục tiêu dạy học của môn học. 


- Nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm các lĩnh vực: kiến thức, kỹ năng, thái độ; song cần tập trung vào kiến thức, kỹ năng địa lí. Kiến thức địa lí bao gồm các biểu tượng, khái niệm, các mối quan hệ và các quy luật địa lí. Các kỹ năng địa lí bao gồm kỹ năng sử dụng bản đồ, phân tích tranh ảnh, phân tích số liệu, bảng thống kê, kỹ năng vẽ và phân tích biểu đồ,...


- Phương pháp đánh giá cần đảm bảo tính khách quan, công bằng, kết hợp cả trắc nghiệm tự luận, trắc nghiệm khách quan và các kỹ năng Địa lí.

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

I. MỤC TIÊU 

Học xong chương trình môn Giáo dục công dân của chương trình GDTX cấp THPT học viên cần đạt được các yêu cầu sau:


1. Về kiến thức 


Có hiểu biết ban đầu về thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. 


- Biết được bản chất Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vai trò của Nhà nước trong việc đảm bảo thực hiện pháp luật, hoạch định chính sách và quản lý kinh tế. 


- Hiểu đường lối, quan điểm của Đảng; các chính sách quan trọng của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.


- Hiểu trách nhiệm công dân trong việc thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước; hiểu trách nhiệm thực hiện các chuẩn mực đạo đức, pháp luật, tham gia phát triển kinh tế của công dân. 


2. Về kỹ năng


- Vận dụng được kiến thức đã học để phân tích, đánh giá các hiện tượng, các sự kiện, các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân. 


- Có hành vi ứng xử phù hợp với các giá trị xã hội. 


- Biết bảo vệ cái đúng, cái tốt, cái đẹp và đấu tranh, phê phán đối với các hành vi hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân.


3. Về thái độ


- Yêu cái đúng, cái tốt, cái đẹp; không đồng tình với các hành vi, việc làm tiêu cực.


- Yêu quê hương, đất nước. Trân trọng và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.


- Tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng; tôn trọng pháp luật, chính sách của Nhà nước và các quy định chung của cộng đồng, của tập thể.


- Có mục đích sống cao đẹp, có ý chí vươn lên trong cuộc sống.


II. NỘI DUNG
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1 tiết/tuần x 32 tuần ( 32 tiết


1. Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học


- Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. 


- Thế giới vật chất tồn tại khách quan.


- Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.


- Nguồn gốc vận động, phát triển của sự việc và hiện tượng.


- Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng


- Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng.


- Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.


- Tồn tại xã hội và ý thức xã hội.


- Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội.


2. Công dân với đạo đức


a) Quan niệm về đạo đức và một số phạm trù cơ bản của Đạo đức học


- Quan niệm về đạo đức


- Một số phạm trù cơ bản của Đạo đức học: nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc.


b) Các giá trị đạo đức của con người Việt Nam


- Quan hệ với bản thân: tự hoàn thiện bản thân.


- Quan hệ với người khác: công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình.


- Quan hệ với cộng đồng, đất nước:


Công dân với cộng đồng.


Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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1 tiết/tuần x 32 tuần ( 32 tiết


3. Công dân với kinh tế


a) Một số phạm trù và quy luật kinh tế cơ bản


- Công dân với sự phát triển kinh tế.


- Hàng hoá - Tiền tệ - Thị trường.


- Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.


- Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.


- Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.


b) Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vai trò của Nhà nước và trách nhiệm của công dân trong lĩnh vực kinh tế


- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


- Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước.


4. Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội


a) Một số lý luận về chủ nghĩa xã hội


- Chủ nghĩa xã hội.


- Nhà nước xã hội chủ nghĩa.


- Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.


b) Một số chính sách của Nhà nước ta


- Chính sách dân số và giải quyết việc làm. 


- Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.


- Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá.


- Chính sách quốc phòng và an ninh.


- Chính sách đối ngoại.
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1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết


5. Công dân với pháp luật


a) Bản chất và vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của công dân, đất nước và nhân loại


- Pháp luật và đời sống.


- Thực hiện pháp luật.


- Pháp luật với sự phát triển của công dân.


- Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.


- Pháp luật với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại.


b) Quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội


- Công dân bình đẳng trước pháp luật.


- Bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo.


- Công dân với các quyền tự do cơ bản.


- Công dân với các quyền dân chủ.


III. CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

LỚP 10

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		PHầN I. CÔNG DÂN Với VIệC HìNH THàNH THế GIớI QUAN, PHƯƠNG PHáP LUậN KHOA HọC



		1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

		Kiến thức 


- Nhận biết được chức năng thế giới quan, phương pháp luận của Triết học.


- Nhận biết được nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật và phương pháp biện chứng.


- Nêu được chủ nghĩa duy vật biện chứng là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. 


Kỹ năng


Nhận xét, đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm duy vật, phương pháp luận biện chứng trong cuộc sống hàng ngày 


Thái độ


Có ý thức trau dồi thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng.

		- Định nghĩa ngắn gọn về Triết học, thế giới quan, phương pháp luận.


- Thế giới quan: duy vật biện chứng. 


- Phương pháp luận: biện chứng duy vật.



		2. Thế giới vật chất tồn tại khách quan

		Kiến thức 


- Giải thích được giới tự nhiên tồn tại khách quan.


- Biết được con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên; con người có thể nhận thức, cải tạo được giới tự nhiên và xã hội. 


Kỹ năng


- Biết vận dụng kiến thức để chứng minh các giống loài thực, động vật, kể cả con người đều có nguồn gốc từ giới tự nhiên. 


- Dẫn chứng được con người có thể nhận thức, cải tạo được giới tự nhiên và đời sống xã hội.


Thái độ


Tin tưởng vào khả năng nhận thức và cải tạo thế giới của con người, phê phán những quan niệm duy tâm, thần bí về nguồn gốc của con người.

		- Nêu được ví dụ


- Nêu được ví dụ



		3. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất 

		Kiến thức 


- Nêu được khái niệm vận động, phát triển theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.


Trình bày được vận động là phương thức tồn tại của vật chất. Phát triển là khuynh hướng chung của quá trình vận động của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan.


Kỹ năng 


- Phân biệt được năm hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất.


- So sánh được sự giống và khác nhau giữa vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.


Thái độ


Có ý thức xem xét sự vật, hiện tượng trong sự vận động và phát triển của chúng, khắc phục thái độ cứng nhắc, thành kiến, bảo thủ trong cuộc sống.

		- Tìm được ví dụ chứng minh


- Tìm được ví dụ chứng minh



		4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

		Kiến thức


- Nêu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.


- Hiểu được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.


Kỹ năng


- Biết phân tích một số mâu thuẫn trong các sự vật và hiện tượng tự nhiên và xã hội.


Thái độ


Có ý thức trách nhiệm tham gia giải quyết một số mâu thuẫn trong cuộc sống phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân. 

		Phân biệt hai khái niệm "mặt đối lập" và "mâu thuẫn".



		5. Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng 

		Kiến thức 


- Nêu được khái niệm chất và lượng của sự vật, hiện tượng. 


- Phân tích được mối quan hệ biện chứng giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng.


Kỹ năng


Nêu được ví dụ về sự khác nhau giữa chất và lượng, sự biến đổi của lượng và chất.


Thái độ


Có ý thức kiên trì trong học tập và rèn luyện, không coi thường việc nhỏ, tránh các biểu hiện nôn nóng trong cuộc sống. 

		Nêu được ví dụ 



		6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng 

		Kiến thức 


- Nêu được khái niệm phủ định, phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.


- Phân tích được phát triển là khuynh hướng chung của sự vật và hiện tượng


Kỹ năng 


- Phân biệt được sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.


- Mô tả được hình "xoắn ốc" của sự phát triển.


Thái độ


- Phê phán thái độ phủ định sạch trơn quá khứ hoặc kế thừa thiếu chọn lọc đối với cái cũ. 


- ủng hộ cái mới, bảo vệ cái mới, cái tiến bộ.

		Nêu ví dụ chứng minh sự phát triển theo hình "xoắn ốc".



		7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 

		Kiến thức 


- Nêu được khái niệm nhận thức.


- Nêu khái niệm thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. 


Kỹ năng


Nêu ví dụ và giải thích được mọi hiểu biết của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn.


Thái độ


Có ý thức tìm hiểu thực tế và vận dụng những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày.

		



		8. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

		Kiến thức


- Nêu được nội dung các khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội.


- Nhận biết được mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.


- Nêu được các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử loài người 


Kỹ năng


- Vẽ được sơ đồ phương thức sản xuất. 


- Biết phê phán một số quan niệm, phong tục, tập quán... không còn phù hợp với xã hội hiện nay. 


Thái độ


Coi trọng vai trò quyết định của tồn tại xã hội và tác động tích cực trở lại của ý thức xã hội. 

		- Phương thức sản xuất là yếu tố quyết định tồn tại xã hội.


- Nêu được ví dụ. 


- Nêu được ví dụ.



		9. Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội

		Kiến thức 


- Nhận biết được con người là chủ thể của lịch sử, sáng tạo ra lịch sử.


- Phân tích được con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội, phát triển của xã hội phải vì hạnh phúc của con người.


Kỹ năng 


Chứng minh được mọi giá trị vật chất và tinh thần của xã hội do con người tạo ra.


Thái độ


Tích cực tham gia các hoạt động vì sự tiến bộ và phát triển của đất nước, của nhân loại.

		Nêu được ví dụ



		PHẦN II. CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC



		A. MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC.

1. Quan niệm về đạo đức 

		Kiến thức 


- Nêu được thế nào là đạo đức.


- Trình bày được sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức với pháp luật, phong tục tập quán trong việc điều chỉnh hành vi của con người.


- Trình bày được vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội. 


Kỹ năng


Phân biệt được hành vi đạo đức với hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.


Thái độ


Coi trọng vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội

		Nêu được ví dụ.



		2. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức

		Kiến thức 


Trình bày được nội dung cơ bản của các phạm trù nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc.


Kỹ năng 


- Biết thực hiện các nghĩa vụ đạo đức liên quan đến bản thân.


- Biết giữ gìn danh dự, nhân phẩm, lương tâm của mình; biết phấn đấu cho hạnh phúc của bản thân và của xã hội. 


Thái độ


- Coi trọng việc giữ gìn lương tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc.


- Tôn trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.

		Nêu được một số nội dung cơ bản và cho được một vài ví dụ.



		B . GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC


I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN 

Tự hoàn thiện bản thân

		Kiến thức 


Trình bày được thế nào là tự hoàn thiện bản thân.


- Phân tích được sự cần thiết phải tự hoàn thiện bản thân theo các yêu cầu đạo đức xã hội.


Kỹ năng


- Biết tự nhận thức về bản thân, đối chiếu với các yêu cầu đạo đức xã hội.


- Biết đặt mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân theo các giá trị đạo đức xã hội. 


Thái độ


- Coi trọng việc tu dưỡng và tự hoàn thiện bản thân. 


- Tự trọng, tự tin vào khả năng phát triển của bản thân; đồng thời biết tôn trọng, thừa nhận và học hỏi những điểm tốt của người khác. 

		- Phân tích được 2 ý:


+ Mỗi người đều có những mặt mạnh và hạn chế riêng, không có ai là hoàn thiện hoàn mỹ.


+ Xã hội không ngừng phát triển, nếu con người không biết tự hoàn thiện sẽ dần dần bị lạc hậu. 


- Tự nhận thức được tiềm năng, mặt mạnh, mặt yêu, tình cảm, thái độ, hành vi, thói quen... của bản thân 



		II. QUAN HỆ VỚI GIA ĐÌNH.

Công dân với tình yêu hôn nhân và gia đình

		Kiến thức 


Nêu được thế nào là tình yêu; tình yêu chân chính; hôn nhân; gia đình


- Trình bày được các đặc trưng tốt đẹp, tiến bộ của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay.


- Nêu được các chức năng cơ bản của gia đình.


Trình bày được các mối quan hệ trong gia đình và trách nhiệm của các thành viên.


Trình bày được mối quan hệ giữa tình yêu, hôn nhân và gia đình


Kỹ năng 


- Biết nhận xét, đánh giá một số quan niệm sai lầm về tình yêu, hôn nhân, gia đình.


Thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trong gia đình.


Thái độ


- Đồng tình, ủng hộ các quan niệm đúng đắn về tình yêu, hôn nhân, gia đình.


- Yêu quý gia đình.

		- Tình yêu nam nữ


- Phân biệt được hôn nhân hợp pháp và bất hợp pháp. 


- Tự nguyện, bình đẳng, một vợ một chồng,...


- Ví dụ: yêu vì mục đích vụ lợi, yêu nhiều người một lúc, kết hôn sớm, quan hệ tình dục trước hôn nhân



		III. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI.

1. Công dân với cộng đồng

		Kiến thức 


- Nêu được thế nào là cộng đồng và vai trò của cộng đồng trong sự phát triển cá nhân.


- Nêu được thế nào là nhân nghĩa, sống hòa nhập, hợp tác. 


- Nêu được các biểu hiện đặc trưng của nhân nghĩa, sống hòa nhập, hợp tác 


- Trình bày được nhân nghĩa; hòa nhập, hợp tác là những yêu cầu đạo tức của người công dân hiện nay trong mối quan hệ với cộng đồng.


Kỹ năng


Biết sống nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh


Thái độ


Yêu quý, gắn bó với lớp, với trường, với cộng đồng nơi ở. 

		- Nêu định nghĩa đơn giản 


- Nêu được các biểu hiện đặc trưng và cho được ví dụ



		2. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

		Kiến thức


- Nêu được thế nào là lòng yêu nước và các biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước.


- Trình bày được trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.


Kỹ năng 


Biết tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân. 


Thái độ


- Yêu quý, tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc.


- Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
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		PHẦN III. CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ 



		I. MỘT SỐ PHẠM TRÙ VÀ QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN

1. Công dân với sự phát triển kinh tế

		Kiến thức


- Trình bày được thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội. 


- Nêu được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng.


- Trình bày được thế nào là phát triển kinh tế và ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội. 


Kỹ năng


Biết tham gia xây dựng kinh tế gia đình và địa phương phù hợp với khả năng của bản thân.


Thái độ


- Tích cực tham gia xây dựng kinh tế gia đình và địa phương.


- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng lao động của bản thân.

		- Nêu được các yếu tố cơ bản: sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.



		2. Hàng hoá Tiền tệ - Thị trường

		Kiến thức


- Trình bày được khái niệm hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóa.


- Nêu được nguồn gốc, bản chất, chức năng của tiền tệ và quy luật lưu thông tiền tệ.


- Nêu được khái niệm thị trường, các chức năng cơ bản của thị trường và các loại thị trường.


Kỹ năng 


- Phân biệt được giá trị với giá cả của hàng hóa.


- Biết nhận xét tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa ở địa phương.


Thái độ


Coi trọng đúng mức vai trò của hàng hoá, tiền tệ và sản xuất hàng hoá.

		- Nêu ví dụ để phân biệt sản phẩm nào là hàng hóa, sản phẩm nào không phải là hàng hoá.


- Nêu ví dụ về các chức năng của thị trường.


- Nêu ví dụ về giá trị và giả cả của hàng hoá.



		3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

		Kiến thức


- Nêu được nội dung cơ bản của quy luật giá trị, tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Nêu được một số ví dụ về sự vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở nước ta. 


Kỹ năng 


Biết vận dụng quy luật giá trị để giải thích một số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống.


Thái độ


Tôn trọng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

		- Nêu được một số biện pháp (hoặc chính sách) của Nhà nước và công dân trong việc phát huy mặt tích cực của quy luật giá trị và hạn chế mặt tiêu cực của quy luật đó


- Ví dụ: vận dụng tác động của quy luật giá trị để lý giải sự cải tiến kỹ thuật, công nghệ ở một doanh nghiệp.



		4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

		Kiến thức


- Nêu được khái niệm cạnh tranh trong sản xuất, lưu thông hàng hóa và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh. 


- Trình bày được mục đích của cạnh tranh, các loại cạnh tranh, tính hai mặt của cạnh  tranh.


Kỹ năng


- Phân biệt mặt tích cực của cạnh tranh và mặt hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất, lưu thông hàng hoá


Thái độ


ủng hộ các biểu hiện tích cực, phê phán các biểu hiện tiêu cực của cạnh tranh trong sản xuất, lưu thông hàng hóa. 

		Nêu một số ví dụ về mặt tích cực và mặt hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất, lưu thông hàng hóa. 



		5. Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

		Kiến thức


- Nêu được khái niệm cung, cầu


- Trình bày được mối quan hệ cung - cầu, vai trò của quan hệ cung - cầu trong sản xuất, lưu thông hàng hoá. 


- Nêu được sự vận dụng quan hệ cung - cầu.


Kỹ năng


Giải thích được ảnh hưởng của giá cả thị trường đến cung - cầu của một loại sản phẩm ở địa phương. 


Thái độ


Có ý thức tìm hiểu mối quan hệ cung, cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

		- Nêu ví dụ về quan hệ cung - cầu.



		II. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC, VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ

		

		



		6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

		Kiến thức 


- Trình bày được thế nào là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì sao phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


- Nêu được nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.


- Trình bày được trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


Kỹ năng


Biết xác định nhiệm vụ của bản thân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Thái độ


- Tin tưởng, ủng hộ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


- Quyết tâm học tập, rèn luyện để trở thành người lao động đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

		



		7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước 

		Kiến thức 


- Nêu được thế nào là thành phần kinh tế.


- Nêu được sự cần thiết khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.


- Nêu được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 


- Nêu được vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần.


Kỹ năng


Biết phân biệt các thành phần kinh tế ở địa phương trong việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. 


Thái độ


- Tôn trọng các thành phần kinh tế.


- Tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước.

		- Nêu các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay.






		PHẦN IV. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI



		8. Chủ nghĩa xã hội

		Kiến thức 


- Nêu được chủ nghĩa xã hội (CNXH) là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa.


- Nêu được những đặc trưng cơ bản của CNXH ở nước ta. 


- Nêu được tính tất yếu khách quan đi lên CNXH và đặc điểm thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. 


Kỹ năng


Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa CNXH với các chế độ xã hội trước đó ở Việt Nam.


Thái độ


Tin tưởng vào thắng lợi của CNXH ở nước ta. Bản thân có ý thức sẵn sàng và động viên người thân tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ CNXH.

		



		9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

		Kiến thức 


- Giải thích được bản chất của Nhà nước.


- Nêu được thế nào là Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, bản chất, chức năng và vai trò của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.


- Xác định được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. 


Kỹ năng


Biết tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của bản thân. 


Thái độ


Tôn trọng, tin tưởng vào Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.

		Ví dụ: tham gia tuyên truyền, cổ động và thực hiện quyền bầu cử, ứng cử trong các đợt bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp ...



		10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

		Kiến thức 


- Nêu được bản chất của nền dân chủ XHCN.


- Nêu được nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.


- Nêu được hai hình thức cơ bản của dân chủ là dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp  (dân chủ đại diện).


Kỹ năng


Biết thực hiện quyền làm chủ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với điều kiện bản thân.


Thái độ


- Tích cực tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với điều kiện bản thân.


- Phê phán, đấu tranh với các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ XHCN. 

		Ví dụ: tham gia thảo luận, góp ý kiến cho các hoạt động chung của trường, lớp, cộng đồng dân cư, tham gia sáng tác và thưởng thức văn học, nghệ thuật...



		11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm

		Kiến thức 


- Nêu được tình hình phát triển dân số và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số ở nước ta hiện nay.


- Nêu được tình hình việc làm và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay. 


- Nêu được nhiệm vụ của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm. 


Kỹ năng


- Biết tham gia tuyên truyền chính sách dân số và giải quyết việc làm phù hợp với khả năng của bản thân. 


- Biết đánh giá việc thực hiện chính sách dân số của gia đình, cộng đồng dân cư và việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở địa phương phù hợp với lứa tuổi.


- Biết định hướng nghề nghiệp đối với bản thân, và biết thực hiện dự định phù hợp với điều kiện, năng lực của bản thân. 


Thái độ


- Tin tưởng, ủng hộ chính sách dân số và giải quyết việc làm; phê phán các hiện tượng vi phạm chính sách dân số ở nước ta. 


- Có ý thức tích cực học tập, rèn luyện để có thể đáp ứng được yêu cầu của việc làm trong tương lai hoặc yêu cầu công việc đang đảm nhiệm.

		Ví dụ: tuyên truyền kiến thức chính sách dân số và giải quyết việc làm kiến thức về sức khoẻ sinh sản (vị thành niên ở trường học) cộng đồng dân cư; bản thân có ý thức thực hiện và tuyên truyền cho những người thân trong gia đình thực hiện quy mô mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con,...



		12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

		Kiến thức 


- Nêu được thực trạng tài nguyên, môi trường; phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay.


- Xác định được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. 


Kỹ năng


- Biết tham gia thực hiện và tuyên truyền cho mọi người xung quanh thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường 


- Biết đánh giá thái độ hành vi của bản thân và của người khác trong việc thực hiện chính sách bảo vệ tài nguyên, môi trường.


Thái độ


- Tôn trọng, tin tưởng, ủng hộ chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của nhà nước. 


- Phản đối và đấu tranh với các hành vi gây hại cho tài nguyên, môi trường.

		- Tuyên truyền để bạn bè, người thân biết một số nội dung trong chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.



		13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá 

		Kiến thức 


- Nêu được nhiệm vụ; phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay. 


- Nêu được nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay. 


- Nêu được nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay.


- Nêu được nhiệm vụ của công dân trong việc thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa của Nhà nước.


Kỹ năng


- Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa, phù hợp với khả năng của bản thân.


- Biết đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa.


Thái độ


- Tin tưởng, ủng hộ chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa của Nhà nước. 


- Có ý thức phê phán những việc làm vi phạm chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa của Nhà nước.

		



		14. Chính sách quốc phòng và an ninh

		Kiến thức 


- Nêu được vai trò, nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh ở nước ta.


- Nêu được phương hướng, biện pháp cơ bản để tăng cường quốc phòng và an ninh ở nước ta hiện nay.


- Xác định được trách nhiệm của công dân làm việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước.


Kỹ năng


- Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh phù hợp với khả năng bản thân.


Thái độ


- Tin tưởng, ủng hộ chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước, sẵn sàng tham gia giữ gìn trật tự an ninh và bảo vệ Tổ Quốc.

		- Học tập giáo dục quốc phòng, tham gia dân quân tự vệ, tham gia đội tuần tra giữ gìn an ninh xã hội, tham gia thực hiện nhiệm vụ quân sự.


- Tự giác học tập giáo dục quốc phòng ở nhà trường và động viên người thân sẵn sàng tham gia hoạt động của tổ tuần tra nhân dân ở cộng đồng dân cư, tham gia tập luyện dân quân, tự vệ, thực hiện nghĩa vụ quân sự ...



		15. Chính sách đối ngoại

		Kiến thức 


- Nêu được vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại của nước ta. 


- Nêu được những nguyên tắc, phương hướng và biện pháp cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của nước ta hiện nay.


- Xác định được những nhiệm vụ của công dân đối với việc thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước.


Kỹ năng 


- Biết thực hiện và tham gia tuyên truyền chính sách đối ngoại phù hợp với khả năng của bản thân.


- Biết quan hệ hữu nghị với người nước ngoài, tích cực học tập văn hóa, ngoại ngữ để có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hợp tác, hội nhập quốc tế trong tương lai.


Thái độ


Tin tưởng, ủng hộ chính sách đối ngoại của Nhà nước

		



		PHẦN V. CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT



		I. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN, ĐẤT NƯỚC VÀ NHÂN LOẠI

		

		



		1. Pháp luật và đời sống

		Kiến thức


- Nêu được khái niệm và bản chất của pháp luật.


- Trình bày được vai trò của pháp luật đối với Nhà nước, xã hội và công dân.


Kỹ năng


Biết nhận xét hành vi xử sự của mình và của những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 


Thái độ


Tôn trọng pháp luật và tự giác học tập, tìm hiểu và thực hiện đúng pháp luật.

		



		2. Thực hiện pháp luật 

		Kiến thức


- Nêu được thế nào là thực hiện pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật.


- Nêu được thế nào là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.


- Trình bày được các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.


Kỹ năng


Biết cách thực hiện pháp luật trong từng trường hợp cụ thể.


Thái độ


Nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật.

		Nêu được một số ví dụ về thực hiện pháp luật.


Bao gồm: các dấu hiệu và ví dụ về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.


4 loại vi phạm pháp luật và 4 loại trách nhiệm pháp lý. 



		3. Pháp luật với sự phát triển của công dân 

		Kiến thức 


- Nêu được nội dung cơ bản các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.


- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.


Kỹ năng


Biết thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.


Thái độ


Có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập và sáng tạo trong lao động sản xuất.

		Nhà nước: bảo đảm; công dân: thực hiện. 



		4. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

		Kiến thức


- Nêu được một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, quốc phòng.


- Nêu được quyền và nghĩa vụ công dân về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo vệ quốc phòng, an ninh.


Kỹ năng


- Phân biệt được pháp luật trong các lĩnh vực: lĩnh vực kinh tế; lĩnh vực văn hóa, xã hội; lĩnh vực bảo vệ môi trường; lĩnh vực quốc phòng, an ninh.


- Nhận biết được những hành vi đúng, sai đối với việc thực hiện pháp luật.


Thái độ


Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh 

		



		II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

		

		



		1. Công dân bình đẳng trước pháp luật 

		Kiến thức


- Nêu được thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý.


- Trình bày được nội dung cơ bản về quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội. 


Kỹ năng


- Biết thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh. 


- Phân tích được những tình huống bình đẳng trước pháp luật của công dân.


Thái độ


Có ý thức bảo vệ quyền bình đẳng của mình và tôn trọng quyền bình đẳng của mọi người.

		Bình đẳng trong các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình; lao động; kinh doanh.



		2. Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

		Kiến thức


- Nêu được thế nào là dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.


- Trình bày được thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.


- Nêu được nội dung cơ bản đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.


Kỹ năng


- Phân biệt được việc làm đúng và sai về thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.


- Biết thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo nơi sinh sống và lao động, học tập. 


Thái độ


- Tôn trọng chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. 


- Phê phán những hành vi gây chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo.

		



		3. Công dân với các quyền tự do cơ bản

		Kiến thức


- Nêu được thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân.


- Nêu được nội dung chính của một số quyền tự do cơ bản của công dân.


- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân. 


Kỹ năng


- Phân tích được những hành vi vi phạm quyền tự do về thân thể và các quyền tự do về tinh thần của công dân. 


- Biết thực hiện quyền tự do về thân thể và tinh thần của công dân.


Thái độ


- Có ý thức bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình và tôn trọng quyền tự do cơ bản của người khác.


Phê phán những hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.

		- Đề cập tới các quyền tự do về thân thể và tự do về tinh thần của công dân.


- Đề cập tới: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.


Nhà nước: bảo đảm; công dân: thực hiện. 



		4. Công dân với các quyền dân chủ

		Kiến thức


- Nêu được thế nào là các quyền dân chủ của công dân.


- Trình bày được một số nội dung cơ bản của quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo.


- Nêu được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền dân chủ.


 Kỹ năng


Biết cách thực hiện các quyền dân chủ của mình.


Thái độ


- Có ý thức thực hiện quyền dân chủ của mình.


- Tôn trọng quyền dân chủ của người khác.

		- Đề cập tới: quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân; quyền tham gia  quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo.  


- Trình bày được:  


+ Người có quyền bầu cử, ứng cử và quyền khiếu nại, tố cáo. 


+ Cách thực hiện: quyền bầu cử, ứng cử; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền  khiếu nại, tố cáo.


- Nhà nước: bảo đảm; công dân: thực hiện.





IV. GIẢI THÍCH

1. Quan điểm xây dựng chương trình


- Mục tiêu môn Giáo dục công dân GDTX cấp THPT góp phần thực hiện mục tiêu GDTX cấp THPT.


- Căn cứ vào cấu trúc logic chương trình môn Giáo dục công dân THPT, chương trình môn Giáo dục công dân GDTX cấp THPT gồm 5 phần:


Công dân với việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.


Công dân với đạo đức.


Công dân với kinh tế.


Công dân với các vân đề chính trị - xã hội.


Công dân với pháp luật.


- Cũng như chương trình Giáo dục công dân THPT, chương trình Giáo dục công dân GDTX cấp THPT đảm bảo kiến thức nội dung của chương trình theo đồng tâm và phát triển.


- Căn cứ vào đặc điểm học viên GDTX là những người vừa làm vừa học, ít thời gian và có nhiều khó khăn hơn về điều kiện học tập, nhưng có hiểu biết thực tế cuộc sống hơn học sinh phổ thông. 


2. Về nội dung


Chương trình môn Giáo dục công dân GDTX cấp THPT bảo đảm các yêu cầu về nội dung của chương trình môn Giáo dục công dân THPT. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc điểm của học viên GDTX, chương trình môn Giáo dục công dân GDTX cấp THPT được vận dụng theo hướng sau: 


a) Giảm yêu cầu đối với nội dung kiến thức lý thuyết không thiết thực hoặc những kiến thức học viên GDTX đã biết, nhưng không ảnh hưởng đến cấu trúc chương trình môn học. Ví  dụ về "Công dân với nhân loại", học viên đã hiểu xu thế và đường lối mở cửa, hội nhập của Đảng và Nhà nước qua các hoạt động thực tế, qua đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước thể hiện trong các văn bản. Vì vậy ở lớp 10 với bài "Công dân với nhân loại", xác định cụ thể trách nhiệm, việc làm của công dân trong việc thực hiện CNH, HĐH, góp phần phát triển kinh tề xã hội, bảo vệ Tổ quốc.


b) Bổ sung kiến thức thiết thực với thực tế lao động, hoạt động của học viên. Đặc biệt yêu cầu vận dụng lý thuyết vào cuộc sống thực tế. Ví dụ, tăng thảo luận liên hệ lý thuyết với thực tế, tăng rèn luyện kỹ năng thực hành phù hợp với môi trường đang lao động...


c) Bổ sung, thay thế những bài tập, tình huống phù hợp với đối tượng học viên GDTX,  làm cho những kiến thức tăng thêm giá trị thực tế. 


Xuất phát từ những định hướng trên, nội dung chương trình Giáo dục công dân Bổ túc THPT có một số thay đổi so với chương trình Giáo dục công dân THPT: 


- Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học 


Vẫn giữ nguyên cấu trúc chương trình lớp 10 GDCD THPT.


Lược bỏ bớt ở một số bài có kiến thức về các quan điểm duy tâm, tôn giáo, không đòi hỏi phân tích các quan điểm duy tâm, siêu hình. 


Trọng tâm là trang bị cho học viên thế giới quan và phương pháp luận khoa học. 


- Công dân với đạo đức 


Bỏ một bài về quan hệ với nhân loại, vì học viên đã biết qua hoạt động thực tế và đã được học các văn kiện của Đảng Và Nhà nước.


Trọng tâm là xác định trách nhiệm của học viên đối với trách nhiệm đang lao động góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Xác định cụ thể một số chuẩn hành vi cụ thể với bản thân, với người khác, với cộng đông đất nước. 


- Công dân với kinh tế vẫn giữ nguyên cấu trúc hệ thống bài. 


Trọng tâm là cung cấp hiểu biết cho học viên một số quy luật kinh tế để học viên có hiểu biết và vận dụng vào cuộc sống thực tế. 


Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội


Vẫn giữ nguyên cấu trúc chương trình. 


Lược bớt một số lý luận, tăng cường vận dụng lý luận vào thực tế. 


Xác định cụ thể một số chính sách về việc làm, về giáo dục, đạo đức, khoa học, công nghệ. 


Công dân với pháp luật 


Vẫn giữ nguyên cấu trúc chương trình. 


Đơn giản hóa nội dung một số bài, nhưng tăng cường thêm việc liên hệ pháp luật với thực tế cuộc sống. 


Trọng tâm là xác định nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.


3. Về phương pháp dạy học 


Sử dụng tất cả các phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở THCS và THPT. 


- Cần tăng các phương pháp dạy học phù hợp với người lớn là những người đã có kinh nghiệm sống. Đó là phương pháp thảo luận nhóm, tọa đàm, đối thoại.


- Có thể tổ chức dạy tập trung trong một số tuần, cũng có thể dạy giải trong suốt một năm (1 tiết/tuần). Đối với học viên của GDTX nên dạy trong một học kỳ (2 tiết/tuần).


- Tuỳ đối tượng học, tùy hoàn cảnh mà tổ chức dạy học cho thích hợp.


4. Về trang thiết bị dạy học


- Tận dụng tất cả điều kiện trang thiết bị dạy học ở Trung tâm GDTX và của các trường THPT ở địa phương. 


- Sách giáo khoa, sách giáo viên giáo dục công dân THPT. 


Tài liệu, sách tham khảo như Luật giáo dục 2005, một số văn kiện, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội. 


5. Về đánh giá kết quả học tập của học viên


- Đối với học viên của GDTX, mỗi học kỳ nên kiểm tra một lần và cuối năm có thi hết môn. Trong kế hoạch học tập, mỗi học kỳ chỉ có một tiết ôn tập và một tiết kiểm tra. Vì vậy, thi hết môn phải lấy giờ ngoài kế hoạch học tập môn học với thời gian thi là 60 phút.


- Có thể tổ chức kiểm tra và thi hết môn dưới nhiều hình thức. 


Thi viết có thể ra câu hỏi hoặc nêu lên một tình huống đạo đức, pháp luật và yêu cầu học viên phân tích hành vi của nhân vật. Có thể cho thu hoạch sau mỗi học kỳ. Kết thúc môn thì nên thi viết. 


- Đánh giá bằng thang điểm 10.

MÔN TIẾNG ANH

I. MỤC TIÊU

Học xong chương trình môn tiếng Anh của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:


1. Về kiến thức


Có kiến thức tương đối cơ bản và hệ thống về tiếng Anh, phù hợp với trình độ, đặc điểm tâm lý lứa tuổi và điều kiện học tập của học viên.


2. Về kỹ năng


Sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở mức độ tương đối cơ bản dưới các dạng nghe, nói, đọc, viết.


3. Về thái độ


Có hiểu biết tương đối khái quát về đất nước, con người và nền văn hóa của một số nước nói tiếng Anh, từ đó có tình cảm và thái độ tốt đẹp đối với đất nước, con người, nền văn hóa và ngôn ngữ của các nước nói tiếng Anh; biết tự hào, yêu quý và tôn trọng nền văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc mình. 


II. NỘI DUNG

Note: * Phần Languagefocus được phân bố đều cho cả năm học.


LỚP 10

3 tiết/tuần x 32 tuần ( 96 tiết


		Themes/topics

		Competences

		Language focus *



		1. You and me


School talks


Daily activities


People’s background

		Narrating events


Talking about daily activities


Talking about people's background


Expressing opinions

		Pronunciation:


Sounds: vowels and consonants


Grammar:


- Review:


Present simple


Present progressive


Present perfect


Past progressive


Comparatives and superlatives of adjectives


Relative clauses



		2. Education


Special education


Technology


School outdoor activities

		Talking about some types of special education


Talking about new technology in daily life


Making arrangements for an excursion


Writing a letter of confirmation

		



		3. Community


The media


Life in the community

		Talking about some types of media


Comprehending newspaper articles/TV programmes


Talking about life in the community

		



		4. Nature and environment


Undersea world


Conservation of nature


National parks

		Talking about types of sea creatures and undersea life


Talking about national parks


Talking about protection of sea creatures, national parks and environment

		- New:


Past perfect


Gerund and to-infinitive


To-infinitive as modifier going to expressing prediction


Uses of will


Zero article


Conditional sentence type 2 and type 3


Reported speech: questions


The passive


Adjectives of attitude



		5. Recreation


Music, theatre and film


Sports

		Talking about types of music/film


Writing an informal letter of invitation


Giving a profile of a famous person


Talking about the World Cup

		



		6. People and places


Typical English cities


Historical places

		Giving information about some English cities


Talking about some historical places in Vietnam


Giving explanation of an event and a happening

		





LỚP 11

3 tiết/tuần x 32 tuần ( 96 tiết


		Themes/topics

		Competences

		Language focus *



		1. You and me


Friendship


Personal experiences


Parties

		Exchanging personal information


Describing a person's appearance and personality


Talking about parties and how to plan a party


Writing a personal letter

		Pronunciation:


Sounds (cont.)


Grammar:


- Review:


Present simple expressing past time


Stative verbs in progressive form


Comparatives and superlatives of adjectives


Ability: be able to, can


- New:


Infinitives: passive,



		2. Education


Volunteer work


Illiteracy


Competitions

		Talking about volunteer work


Talking about war against illiteracy


Talking about different types of competition at schools and in the society

		



		3. Community


Population


Celebrations


Postal and telecommunication services

		Talking about causes to population explosion


Talking about the celebration of Tet


Talking about postal and telecommunication services

		



		4. Nature and environment


Endangered nature


Sources of energy

		Talking about national parks


Talking about types and sources of energy


Talking about threats to environment and rules/protection measures

		progressive, perfect, perfect progressive


Gerund and present participle


Perfect gerund 


and perfect participle


Reported speech with to-infinitive and gerund


Omission of relative pronouns


Relative clauses replaced by participles and to-infinitive



		5. Recreation


The Asian Games


Hobbies


Recreation

		Talking about Asian Games


Talking about hobbies and things people collect


Distinguishing facts and opinions

		



		6. People and places


Historical events


Famous man-made places

		Talking about space conquests


Talking about famous man-made places


Writing a biography

		





LỚP 12

3 tiết/tuần x 32 tuần ( 96 tiết


		Themes/topics

		Competences

		Language focus *



		1. You and me


Home life


Cultural diversity

		Talking about home life, life styles, daily routine


Talking about cultural diversity


Writing different points of view

		Pronunciation:


Stress, rhythm and intonation


Grammar:


- Review:


Tenses


Reported speech


The passive


Conditional sentences


Relative clauses


Adverbial clauses of concession with (al) though/even though,


Adverbial clauses of time


Sentence and clause connectors: so but, however, therefore



		2. Education


School education system


Higher education


Future jobs

		Talking about the school education system in Vietnam


Talking about students' part-time jobs and job application after school


Writing a letter of application


Talking about subjects and application process to tertiary studies

		



		3. Community


Economic reforms


Future life

		Talking about the economic reform in Vietnam


Talking about life in the future 

		



		4. Nature


Deserts


Endangered species

		Talking about deserts and desert life


Talking about the reasons why some kinds of trees and animals can exist in deserts


Talking about endangered animals and the protection of endangered species

		Modal verbs: may, might, must, mustn’t, needn’t


Prepositions and articles


- New:


Transitive and intransitive verbs 


Phrasal verbs (Prepositions after verbs)


Modals in the passive


Comparison: comparative + and + comparative;


The + comparative + the + comparative



		5. Recreation


Books


Water sports


SEA Games

		Describing characters and events in books 


Talking about reading habits


Talking about different types of water sports


Talking about sports events and sports results


Giving instructions

		



		6. People and places


International 


organizations


Women in society


Associations of South East


Asian Nations (ASEAN)

		Talking about international organizations and their activities


Talking about the roles of women in society


Talking about main features of ASEAN member countries


Writing a letter of recommendation

		





III. CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG


a. Những yêu cầu chung 


LỚP 10

Học xong môn tiếng Anh lớp 10 Bổ túc THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau: 


		Nghe:

		- Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại hoặc hội thoại có độ dài khoảng 100 - 130 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.


- Hiểu được các văn bản ở tốc độ tương đối chậm.



		Nói:

		- Hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình. 


- Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: nói về sở thích, hướng dẫn, bày tỏ ý kiến, hỏi thông tin và cung cấp thông tin, ...



		Đọc:

		- Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 190 - 230 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.


- Phát triển kỹ năng từ vựng: sử dụng từ điển.



		Viết:

		- Viết theo mẫu và có gợi ý một văn bản có độ dài khoảng 100 - 110 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản. 





LỚP 11

Học xong môn tiếng Anh lớp 11 Bổ túc THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:


		Nghe:

		- Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại/hội thoại có độ dài khoảng 130 - 160 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.


- Hiểu được các văn bản ở tốc độ tương đối gần tự nhiên.



		Nói:

		- Hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.


- Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: bày tỏ sự hài lòng và không hài lòng, tán thành và phản đối, phân biệt sự kiện thực tế và ý kiến cá nhân,...



		Đọc:

		- Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 240 - 270 từ xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.


- Phát triển kỹ năng từ vựng: từ đồng nghĩa/trái nghĩa. 



		Viết:

		- Viết theo mẫu và có gợi ý đoạn văn có độ dài khoảng 110 - 120 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản.





LỚP 12

Học xong môn tiếng Anh lớp 12 Bổ túc THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:


		Nghe:

		- Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại/hội thoại có độ dài khoảng 160 - 180 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.


- Hiểu được các văn bản ở tốc độ gần tự nhiên.



		Nói:

		- Hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.


Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: bày tỏ quan điểm cá nhân, nói về nhu cầu và sở thích, giải thích lý do,...



		Đọc:

		- Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 280 - 320 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình. 


- Phát triển kỹ năng từ vựng: sử dụng ngữ cảnh



		Viết:

		- Viết theo mẫu và có gợi ý đoạn văn có độ dài khoảng 120 - 130 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản.





b. Những yêu cầu cụ thể


LỚP 10

		Themes/topics

		Attainment targets

		Language focus



		1. You and me


- School talks


- People’s background


- Daily activities

		Speaking


Students will be able to:


- Introduce oneself


- Start, continue and close a conversation


- Talk about people's background


- Talk about daily activities


- Express likes and dislikes


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 100 - 130 words for general or specific information


Reading


Students will be able to:


Read a passage of 190-230 words for general or specific information


Writing


Students will be able to:


- Write a narrative of 100 - 110 words using suggested word cues and a frame


- Write about people's background within 100- 110 words using suggested word cues and a frame

		Grammar:


- Tenses: present simple, past simple, past perfect 


- Past perfect vs. Past simple


- Gerund and to-infinitive


- Wh-questions


- Adverbs of frequency


- Conditional sentence type 2 and type 3


Vocabulary:


- Words to describe people’s background: name, age, place/date of birth, education, jobs, interests


- Words about daily activities: working time, working day, timetables of children and adults



		2. Education


- Special education


- Technology


- School outdoor activities

		Speaking


Students will be able to:


- Talk about some types of special education


- Talk about school life


- Talk about new technology in daily life


- Give opinions


- Make an arrangements for an excursion


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 100 - 130 words for general or specific information


Reading


Students will be able to:


Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information


Writing


Students will be able to:


- Fill in a personal form


- Write a confirmation letter of 100 - 110 words following a suggested model and word cues

		Grammar:


- Present perfect


- Present progressive and be going to


- Present perfect passive


- Relative pronouns: who, which, that


- Used to + infinitive


- The + adjective


Vocabulary:


- Words to describe special education, school life of disabled children


- Words to talk about language study abroad: ways of learning, advantages/disadvantages, homesickness, difficulties, application forms 


- Words to talk about modem technology: parts, functions of radio, telephone, computer, TV,...


- Words to talk about outdoor activities or activities in an excursion: planning for a trip, preparation, entertainment activities



		3. Community


- The mass media


- Life in the community

		Speaking


Students will be able to:


- Talk about some types of the mass media


- Talk about advantages and disadvantages of some types of the mass media


- Talk about changes of life in the community


- Talk about plans 


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 100- 130 words for general or specific information 


Reading


Students will be able to:


Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information


Writing


Students will be able to:


- Write about advantages and disadvantages of the mass media within 100 - 110 words using a suggested model and word cues

		Grammar:


- Present perfect


- Conditional sentence: type 


Vocabulary:


- Words to talk about the media: kinds of the mass media, advantages/disadvantages of some types of the mass media, programs TV


- Words to talk about changes of life in the community: development plans, results, opinions



		4. Nature and environment


- Undersea world 


- Conservation of nature


- National park

		Speaking


Students will be able to:


- Talk about some types of sea creatures and undersea life


- Talk about national parks and nature conservation


- Talk about advantages and disadvantages of zoos


- Talk about how to protect sea creatures, national parks and the environment in general


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 100 - 130 words for general or specific information 


Reading


Students will be able to:


Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information


Writing


Students will be able to:


- Write a letter of invitation of 100 - 110 words using a suggested frame and idea cues


- Write a letter of acceptance/refusal/declination of 100 - 110 words using a suggested frame and word cues

		Grammar:


- Should


- Conditional sentences: type 2 and type 3


- The passive voice


- Prepositions of direction 


Vocabulary:


- Words to talk about the types of sea creatures and undersea life: size, feeding habits,  offspring, life span, special features 


- Words to talk about nature conservation: problems, conservation activities, solutions, activities to protect the environment



		5. Recreation


- Music


- Cinema and theatre


- The World Cup

		Speaking


Students will be able to:


- Talk about different types of music, film


- Talk about history of film


- Express attitudes and preferences


- Give a profile of a famous person


- Talk about the World Cup


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 100 - 130 words for general or specific information 


Reading


Students will be able to:


Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information 


Writing


Students will be able to:


- Write a profile of 100 - 110 words using a suggested outline and word cues


- Write an announcement about sport events in school of 100 - 110 words using a suggested outline and word cues

		Grammar:


- Information questions


- Adjectives of attitude


- a/an/the


- Will (making predictions, offers)


- Will v. going to


- to-infinitive


Vocabulary:


- Words to talk about film, cinema, music: types and history


- Words to talk about the World Cup: names of sports/games, preparations, performances and results


- Words to express attitudes, opinions, feelings and preferences on related topics



		6. People and places


- Typical/famous cities


- Historical places

		Speaking


Students will be able to:


- Give brief information on some typical cities


- Ask for and give information about cities


- Talk about famous and historical places


- Give explanation of an event and a happening


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue within 100 - 130 words for general or specific information


Reading


Students will be able to:


Read a passage within 190 - 230 words for general or specific information


Writing


Students will be able to:


- Write about a city of 100 - 110 words using a suggested model and word cues

		Grammar:


- Future perfect and future perfect progressive


- Non-defining and defining relative clauses


- Although to connect contrasting ideas


- Comparatives and superlatives of adjectives


Vocabulary:


- Words to describe famous/typical historical places/cities: size, history, population, special features





LỚP 11

		Themes/Topics

		Attainment targets

		Language focus



		1. You and me


- Friendship


- Personal experiences


- Parties

		Speaking


Students will be able to:


- Talk about physical characteristics and personalities


- Discuss qualities for true friendship


- Talk about a close friend


- Talk about past experiences


- Talk about a party and how to plan a party


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 130 - 160 words for general or specific information 


Reading


Students will be able to:


Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information


Writing


Students will be able to:


- Write a letter of invitation to a party of 110 - 120 words using suggested word cues or idea prompts


- Write a personal letter to describe a past experience of 110 - 120 words using suggested word cues or idea prompts 


- Write about a friend within 110 - 120 words based on suggested word cues or idea prompts

		Grammar:


- Tense review: past simple, past progressive and past perfect


- Present tense indicating past time


- Infinitive with/without to


- Infinitive and gerund 


Vocabulary:


- Words to describe physical characteristics, personalities and friendship


- Words to express personal/embarrassing experiences


- Words to talk about parties: invitation, preparation, participation, gift, activity



		2. Education


- Volunteer work


- Illiteracy


- Competitions

		Speaking


Students will be able to:


- Talk about types of volunteer work


- Talk about literacy problems and offer solutions


- Ask for and give information about types of competitions


- Describe a recent competition


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 130 - 160 words for general or specific information


Reading


Students will be able to:


Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information


Writing


Students will be able to:


- Write a letter to ask for and give information about competitions of 110 - 120 words based on suggested word cues or idea prompts

		Grammar:


- Gerund and present participle


- Perfect gerund and perfect participle


- Reported speech with infinitive


- Reported speech with gerund


Vocabulary:


- Words to talk about volunteer work: types, organization, charity activities, donation, gratitude


- Words relating to illiteracy problems and solutions: literacy/illiteracy, problems, solutions


- Words to talk about competitions at school and in the society: types, activities, performances and results



		3. Community


- Population


- Celebrations


- Postal and telecommunicati on services

		Speaking


Students will be able to:


- Talk about world population and causes to population explosion


- Talk about problems of overpopulation and offer solutions 


- Talk about the celebration of Tet and other popular holidays/festivals


- Talk about different postal and telecommunication services


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 130 - 160 words for general or specific information 


Reading


Students will be able to:


Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information


Writing


Students will be able to:


- Write about celebration activities within 110 - 120 words using a suggested outline and idea cues 

		Grammar:


- Conditional sentence: types 1, 2, 3


- Pronouns: one(s), someone, anyone, no one, everyone 


- Defining relative clauses (revision)


- Non-defining relative clauses (revision)


Vocabulary:


- Words to talk about population problems: situation, causes, and solutions


- Words to describe the celebration of Tet in Vietnam


- Words about post office and telecommunication services: types, operation, benefits,



		4. Nature and environment


- Nature in danger


- Sources of energy

		Speaking


Students will be able to:


- Talk about endangered nature


- Talk about measures for protecting endangered nature


- Talk about sources of energy


- Talk about advantages and disadvantages of each type of energy sources


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 130 - 160 words for general or specific information


Reading


Students will be able to:


Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information


Writing


Students will be able to:


- Describe a location based on facts and figures' and from charts within 110 - 120 words using suggested word cues or idea prompts 

		Grammar:


- Relative clauses with prepositions


- Relative clauses replaced by participles and to- infinitives.


Vocabulary:


- Words to talk about endangered nature: types of endangered species, problems, causes and measures for protecting endangered nature


- Words to talk about sources of energy: types, consumption, advantages/disadvantages



		5. Recreation


- The Asian Games 


- Hobbies


- Entertainment

		Speaking


Students will be able to:


- Talk about the Asian Games


- Talk about a preferred hobby


- Talk about collections


- Express agreement and disagreement and explain reasons


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 130 - 160 words for general or specific information


Reading


Students will be able to:


Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information


Writing


Students will be able to:


- Write about a collection of using suggested word cues and idea prompts


- Write about holiday activities of 110 - 120 words using suggested word cues and idea prompts 

		Grammar:


- Relative clauses


- Omission ofrelalive pronouns


- ... both... and; not only... but also; either... or; neither... nor


Vocabulary:


- Words to talk about Asian Games: games/sports, preparation, participation, facilities, performances and results


- Words to talk about hobbies and entertainments: collection, participation, effects



		6. People and places


- Space conquest


- Wonders of the world

		Speaking


Students will be able to:


- Talk about possibilities of events


- Talk about historical events in the space conquest


- Talk about features of man-made places


- Distinguish facts and opinion


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 130 - 160 words for general or specific information


Reading


Students will be able to:


Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information


Writing


Students will be able to:


- Write a biography of 110 - 120 words based on suggested word cues and idea prompts

		Grammar:


- could/couldn't


- was/were able to + infinitive


- could have + past participle


- Degrees of certainty


- Question tags


Vocabulary:


- Words to talk about the space conquest: historical events, achievements and progress


- Words about wonders of the world/man-made places: history, special features, attraction, construction


- Words to describe facts and to express opinions 





LỚP 12

		Themes/Topics

		Attainment targets

		Language focus



		1. You and me


- Home life


- Cultural diversity

		Speaking


Students will be able to:


- Talk about household chores, family life, daily routine


- Talk about cultural diversity 


- Express different points of view


- Talk about ways of socializing in different cultures 


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 160 - 180 words for general or specific information 


Reading


Students will be able to:


Read a passage of 280 - 320 words for general or specific information


Writing


Students will be able to: 


- Write about family rules within 120 - 130 words using suggested word cues or idea prompts 


- Write about a typical product of a culture of 120 - 130 words using suggested word cues or idea prompts

		Grammar:


- Tenses: past simple, past progressive, past perfect, present simple, present progressive, present perfect progressive 


- Reported speech: statements, questions 


Vocabulary:


- Words to talk about home life: family, family relationship, daily routine


- Words to talk about cultural diversity: attitudes toward love and marriage, wedding ceremony, typical features of a culture


- Words to express ways of socializing: how to communicate in different cultures, how to use the telephone



		2. Education


- School education system


- Higher education 


- Future jobs 

		Speaking


Students will be able to:


- Talk about school education system


- Talk about the application process to a tertiary institution in Vietnam


- Express opinions on a part-time/future job


- Talk about job application.


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 160 - 180 words for general or specific information


Reading


Students will be able to:


Read a passage of 280 - 320 words for general or specific information,


Writing


Students will be able to:


- Write a formal letter job application of 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts


- Write about school conditions that help students learn better based on suggested word cues or idea prompts within 120 - 130 words

		Grammar:


- The passive: simple, past and future tenses 


- Conditional sentences: types 1, 2, 3


- Relative clauses (defining and non-defining)


Vocabulary:


- Words to talk about education system from primary to higher education: levels of education, subjects, ways of learning, types of school, examinations.


- Words to talk about tertiary application procedure: filling in an application form, requirements for university entrance


- Words to talk about types of jobs, job interview and job application



		3. Community


- Economic reforms


- Future life speaking

		Speaking


Students will be able to:


- Talk about economic changes


- Talk about life in the future


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 160 - 180 words for general or specific information


Reading 


Students will be able to:


Read a passage of 280 - 320 words for general or specific information


Writing


Students will be able to:


- Write about life in the future using suggested word cues or idea prompts within 120 - 130 words

		Grammar:


- Prepositions of time, places


- Articles (definite and indefinite) 


- Adverbial clauses of concession: (al)though, even though,


Vocabulary:


- Words to talk about economic reforms: policies, changes, renovations, measures, effects 


- Words to predict about life in the future: living conditions, technology, means of transportation, life expectancy



		4. Nature and environment 


- Deserts


- Endangered species 

		Speaking


Students will be able to:


- Talk about natural features of deserts and desert life


- Talk about the reasons why some kinds of trees and animals can exist in deserts


- Talk about endangered animals and how to protect and save endangered species


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 160 - 180 words for general or specific information 


Reading


Students will be able to:


Read a passage of 280 - 320 words for general or specific information.


Writing


Students will be able to:


- Write about measures to protect endangered species and possible results based on suggested word cues or a guidline within 120 - 130 words

		Grammar:


- Modal verbs: may, might, must, mustn’t, needn’t 


- So but, however and therefore 


Vocabulary:


- Words to talk about deserts: typical features, how they are formed, how animals and plants live


- Words to talk about endangered species: types, living conditions, conservation, disappearance, extinction, measures to save endangered species from extinction 



		5. Recreation


- Books


- Water sports


- SEA Games

		Speaking


Students will be able to:


- Express preferences


- Talk about a book and reading habits


- Talk about kinds of water sports and how some types of water sports are played


- Talk about sport events and results of SEA Games 


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 160 - 180 words for general or specific information


Reading


Students will be able to:


Read passages within 280 - 320 words for general or specific information,


Writing


Students will be able to.


- Write a book report within about 120 - 130 words using suggested word cues or idea prompts


Write a set of sport instructions of 120 - 130 words using suggested word cues or idea prompts 

		Grammar:


- Modals in passive voice 


- Transitive and intransitive verbs 


- Comparative + and + comparative


- The comparative + the comparative 


Vocabulary:


- Words to talk about books: kinds of books, characters, writers, reading habits


- Words to talk about water sports: types of water sports, how they are played


- Words to talk about how SEA Games are prepared



		6. People and places


- International organizations


- Women in soclety


- Association of South East Asian Nations (ASEAN)

		Speaking


Students will be able to:


- Talk about international organizations and their activities


- Talk about the roles of women in society


- Express agreement and disagreement


- Talk about main features of ASEAN member countries  


Listening


Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 160 - 180 words for general or specific information


Reading


Students will be able to:


Read a passage of 280 - 320 words for general or specific information


Writing


Students will be able to:


- Write a letter of recommendation of 120 - 130 words using suggested word cues or idea prompts

		Grammar:


- Phrasal verbs: 2- or 3-word verbs


- Adverbial clause of lime: when, while, as soon as, since, before, after


Vocabulary:


- Words lo talk about international organizations: types, aims, functions, activities 


- Words about features of ASEAN member countries 


- Words to describe women's roles at home and in the society





IV. GIẢI THÍCH

1. Căn cứ biên soạn chương trình


Chương trình môn tiếng Anh GDTX cấp THPT được xây dựng và phát triển trên cơ sở Chương trình chuẩn môn tiếng Anh THPT. Tuy nhiên, chương trình môn tiếng Anh GDTX cấp THPT được biên soạn theo hướng giảm thời lượng học tập trong mỗi năm học cũng như yêu cầu về kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp cho phù hợp với đối tượng học viên GDTX. Chương trình môn tiếng Anh GDTX cấp THPT được phát triển trên cơ sở một số nguyên tắc sau:


- Bám sát chương trình chuẩn nhằm tạo cơ hội cho học viên nắm vững những kiến thức  ngôn ngữ cơ bản và luyện tập hình thành các kỹ năng giao tiếp chủ yếu, đáp ứng yêu cầu của việc dạy và học tiếng Anh ở GDTX cấp THPT.


- Bám sát điều kiện, hoàn cảnh và khả năng học tập của học viên, giáo viên và các Trung tâm GDTX.


- Giảm thời lượng dạy học theo kế hoạch dạy học của GDTX cấp THPT so với chương trình chuẩn.


2. Về nội dung


Chương trình môn tiếng Anh GDTX cấp THPT bảo đảm các yêu cầu về nội dung của chương trình chuẩn môn tiếng Anh THPT. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc điểm của học viên GDTX, chương trình môn tiếng Anh GDTX cấp THPT được vận dụng theo định hướng sau:


So với chương trình chuẩn môn tiếng Anh THPT, nội dung chương trình môn tiếng Anh GDTX cấp THPT giảm một số nội dung về năng lục ngôn ngữ (Competences). Những nội dung cần giảm là:


		Lớp 10:

		- Giving directions


- Talking about play


- Interpreting statistics


- Making a report



		Lớp 11:

		- Expressing satisfaction or dissatisfaction towards services


- Describing information from charts/tables


- Writing about preparations for Asian Games


- Making a report



		Lớp 12:

		- Writing a letter of request


- Writing a report


- Talking about changes the new policy has brought about


- Talking about problems related to deserts and desert life


- interpreting information from a chart





- Giảm bớt yêu cầu đối với các kỹ năng, kiến thức ngôn ngữ quá khó hoặc quá phức tạp đối với học viên GDTX. Các nội dung cơ bản cần giảm nằm ở kỹ năng nghe, viết và các kiến thức ngôn ngữ trực tiếp hình thành các kỹ năng cần giảm. Cụ thể:


Giảm thời lượng dành cho kỹ năng nghe hiểu từ 20% của chương trình chuẩn xuống  5% cho chương trình tiếng Anh GDTX cấp THPT. 


Giảm thời lượng dành cho kỹ năng viết từ 20% của chương trình chuẩn xuống 15% cho chương trình tiếng Anh GDTX cấp THPT. 


Các nội dung trong phần chuẩn kiến thức, kỹ năng cụ thể cần giảm là: 


Lớp 10


		Themes/Topics

		Attainment targets

		Language focus



		1. You and me

		Writing 


Write a letter of complaint

		Vocabulary: 


Words to write a letter of complaint



		2. Education

		Speaking 


- Talk about uses of modern inventions 


- Give instructions 


Writing 


Write a set of instructions

		Vocabulary: 


Words to talk about instructions



		3. Community

		Speaking


Give directions


Writing


Write an informal letter to give directions

		Grammar: 


Because of/In spite of 


Vocabulary:


- Words to talk about the media: programs of radio 


- Words to give directions 



		4. Nature and environment

		Writing 


Describe information from a table

		Grammar: 


Prepositions of direction



		5. Recreation 

		Speaking


Talk about theatre 


Writing Write about music/theatre

		Grammar:


It is/was not until... that... 


Vocabulary: 


Words to talk theatre: types and history



		6. People and places

		Speaking


Talk about statistics


Make a report


Writing


Describe information from a chart

		Vocabulary:


Words to express trends: increase, decline, more, less, go up/down,...





Lớp 11


		Themes/topics

		Attainment targets

		Language focus



		1. You and me

		Speaking


Talk about and how past experiences affected one’s life

		Grammar:


- Perfect infinitive


- Passive infinitive


- Passive infinitive and gerund



		2. Education

		Speaking


Describe a recent contest


Writing


- Write a letter of gratitude


- Describe information from a table

		Vocabulary:


Words to talk about gratitude



		3. Community

		Speaking


- Express satisfaction or dissatisfaction towards postal services


Writing


- Describe population development


- Write a letter to express satisfaction or dissatisfaction towards postal services 

		Grammar: 


- Conditional in reported speech


Vocabulary: 


- Words to describe festivals’ activities in the world


- Words about post office and telecommunication services: satisfaction/dissatisfaction



		4. Nature and environment

		Writing


Interpret and describe information from a chart

		



		5. Recreation

		Writing


Write about the preparations for the coming Asian Games

		Grammar: 


- Cleft sentences (subject focus, object focus, adverbial focus) 


- Cleft sentences in the passive



		6. People and places

		Writing


Write a report on a visit to a man-made place in Vietnam/popular place

		Grammar: 


- It is said that


- He is said





Lớp 12


		Themes/topics

		Attainment targets

		Language focus



		1. You and me

		Speaking 


- Talk about leisure activities 


- Ask for and give information 


Writing


Write an informal letter about college life

		Vocabulary: 


- Words to talk about leisure activities 


- Words to express how to apologize and express regret



		2. Education

		Writing


Students will be able to: 


- Write a formal letter of request 


- Write about education system

		Vocabulary: 


- Words to talk about types of higher education, certificates



		3. Community

		Writing 


- Write a report 


- Write information from a table

		Vocabulary: 


Words to describe statistics in education, health care, industry, agriculture



		4. Nature and environment

		Writing 


Write about min features of a desert

		



		5. Recreation

		Speaking 


- Talk about a book (general introduction, summary of the book content, conclusion) 


Writing 


Write a description of a game or sport

		Vocabulary:


Words to talk about history of water sports, how they are developed



		6. People and places

		Writing 


Describe information from a chart

		





- Tăng yêu cầu đối với việc luyện tập thực hành các kỹ năng đọc hiểu và luyện tập kiến thức ngôn ngữ. Cụ thể: 


Tăng thời lượng dành cho kỹ năng đọc hiểu từ 20% của chương trình chuẩn lên 25% cho chương trình tiếng Anh GDTX cấp THPT


Tăng thời lượng dành cho luyện tập kiến thức ngôn ngữ từ 20% của chương trình chuẩn lên 25% cho chương trình tiếng Anh GDTX cấp THPT. 


- Bổ xung, thay thế một số nội dung cho phù hợp với đôi tượng của GDTX. Cụ thể: 


Thay actor/actress bằng famous person (lớp 10), Talking about the beauty of national parks and natural resorts bằng Talking about national parks (lớp 11).


Bổ xung: Give explanation of an event and a happening (lớp 10), Talk about Ways of socializing in different cultures (lớp 12).


3. Về phương pháp dạy học 


Để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua luyện tập các kiến thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, cần quán triệt các phương pháp dạy học cơ bản như: 


- Giáo viên tổ chức và hướng dẫn học viên tham gia tích cực vào quá trình học tập thông qua các hoạt động cá nhân, theo cặp và nhóm. Giáo viên cần kết hợp hài hòa các phương pháp và kỹ thuật dạy học. Giáo viên cần sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách hợp lý và có hiệu quả trong quá trình dạy học. 


Học viên là chủ thể của hoạt động học tập. Học viên tham gia học tập và hoạt động giao tiếp tích cực, chủ động, sáng tạo và với tinh thần hợp tác cao. Học viên cần luyện tập thực hành giao tiếp một cách có ý thức trong hoạt động học tập trên lớp và tự học. 


4. Về thiết bị dạy học 


Việc sử dụng các đồ dùng, thiết bị và tài liệu hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong quá trình học lập nhằm tạo hứng thú học tập đồng thời tăng cường môi trường học tập cho học viên. 


5. Về đánh giá kết quả học tập của học viên


Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên cần tuân thủ một số yêu cầu sau:


- Kết quả học tập của học viên cần được thực hiện qua hai phương thức kiểm tra: thường xuyên và định kì.


- Nội dung kiểm tra cần bám sát các nội dung chương trình, sách giáo khoa và chuẩn kiến thức, kỹ năng.


- Các hình thức kiểm tra cần đa dạng, bao gồm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết, kiểm tra học kì và kiểm tra cuối năm. 


- Đánh giá kết quả học tập của học viên phải được thực hiện thông qua cả bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) theo tỉ lệ: nghe 15%, nói 20%, đọc 25%, viết 15% và kiến thức ngôn ngữ 25%. 

MÔN TIN HỌC

I. MỤC TIÊU

Học xong chương trình môn Tin học của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:

1. Về kiến thức


- Có được kiến thức cơ bản nhất ở mức phổ thông của khoa học tin học: các kiến thức nhập môn về tin học, hệ điều hành, soạn thảo văn bản, bảng tính, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mạng máy tính và Internet.

- Biết được các ứng dụng phổ biến của công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống - xã hội.

2. Về kỹ năng


Có khả năng sử dụng máy tính và mạng máy tính phục vụ học tập và bước đầu vận dụng vào cuộc sống.

3. Về thái độ


Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lí, khoa học và chính xác.

Có ý thức tìm hiểu một số vấn đề xã hội - kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học. 

II. NỘI DUNG

LỚP 10

2 tiết/tuần x 32 tuần = 64 tiết

1. Một số khái niệm cơ bản của Tin học


Giới thiệu ngành khoa học Tin học.

- Thông tin và dữ liệu.

- Giới thiệu về máy tính.

- Bài toán và thuật toán.

- Giải bài toán trên máy tính điện tử.

- Phần mềm máy tính.

- Các ứng dụng của Tin học.

- Tin học và xã hội.

2. Hệ điều hành


- Khái niệm hệ điều hành.

- Tệp và quản lý tệp.

- Giao tiếp với hệ điều hành.

- Một số hệ điều hành phổ biến.

3. Soạn thảo văn bản

- Một số khái niệm cơ bản.

- Làm quen với MS Word.

- Một số chức năng định dạng văn bản.

- Một số công cụ trợ giúp soạn thảo.

- Làm việc với bảng.

4. Mạng máy tính và Internet

- Mạng máy tính và Internet.

- Tìm kiếm thông tin trên Internet.

- Thư điện tử.

- Tạo trang Web đơn giản.

LỚP 11

2 tiết/tuần x 32 tuần ( 64 tiết

1. Bản tính điện tử


- Khái niệm về bảng tính điện tử.

- Làm việc với bảng tính điện tử.

- Tính toán và sử dụng các hàm lượng Excel.

- Sử dụng đô thị.

- Làm việc với cơ sở dữ liệu trong Excel.

2. Phần mềm trình chiếu


- Giới thiệu về Powerpoint.

- Tạo trình chiếu đơn giản.

- Một số kỹ thuật nâng cao.

3. Đa phương tiện


- Giới thiệu về đa phương tiện.

LỚP 12

2 tiết/tuần x 32 tuần ( 64 tiết

1. Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu


- Khái niệm cơ sở dữ liệu.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS ACCESS


- Giới thiệu MS ACCESS.

- Cấu trúc bảng.

- Các thao tác cơ sở.

- Truy xuất dữ liệu.

- Báo cáo.

3. Cơ sở dữ liệu quan hệ


- Các loại mô hình cơ sở dữ liệu.

- Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ.

4. Bảo vệ dữ liệu và phòng chống Virút


III. CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

LỚP 10

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		Một số khái niệm cơ bản của tin học 


1. Giới thiệu ngành khoa học tin học

		Kiến thức


- Biết tin học là một ngành khoa học: có đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng. Biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ.

- Biết được sự phát triển mạnh mẽ của tin học do nhu cầu của xã hội.

- Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính

- Biết được một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử trong các hoạt động của đời sống.

		- Lấy các ví dụ về ứng dụng tin học trong đời sống thường ngày.



		2. Thông tin và dữ liệu

		Kiến thức


- Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, các dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính.

- Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. 

- Hiểu đơn vị đo thông tin là bit và các đơn vị bội của bit.

		



		3. Giới thiệu về máy tính

		Kiến thức 


- Biết chức năng các thiết bị chính của máy tính.

- Biết máy tính làm việc theo nguyên lý J. Von Neuman.

Kỹ năng


- Nhận biết được các bộ phận chính của máy tính.

		- Vẽ lược đồ khái quát của cấu trúc máy tính để giải thích. 

- Giáo viên chỉ dẫn các bộ phận của máy tính tại phòng máy.



		4. Bài toán và thuật toán

		Kiến thức


- Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các đặc trưng chính của thuật toán.

- Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê.

- Hiểu một số thuật toán thông dụng.

Kỹ năng


- Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc ngôn ngữ liệt kê. 

		- Trình bày thuật toán giải một số bài toán đơn giản như tìm ước chung lớn nhất của 2 số tự nhiên, kiểm tra một số tự nhiên là số nguyên tố hay hợp số, tìm kiếm và sắp xếp một dãy số nguyên. 

- Nên đưa một số ví dụ gần gũi với học viên để mô phỏng cho các thuật toán



		5. Giải bài toán trên máy tính điện tử

		Kiến thức 


- Biết các bước cơ bản khi tiến hành giải toán trên máy tính: xác định bài toán, xây dựng thuật toán, lựa chọn cấu trúc dữ liệu, viết chương trình, hiệu chỉnh, đưa ra kết quả và hướng dẫn sử dụng.

		- Lấy nội dung thực tế để minh họa. 

- Ghi nhớ các bước trên có thể lặp lại nhiều lần.



		6. Phần mềm máy tính

		Kiến thức


- Biết khái niệm phần mềm máy tính.

- Phân biệt được phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.

		- Kể được các loại phần mềm ứng dụng.



		7. Các ứng dụng của tin học xã hội

		Kiến thức


- Biết được ứng dụng chủ yếu của máy tính trong các lĩnh vực đời sống - xã hội.

- Biết rằng có thể sử dụng một số chương trình ứng dụng để nâng cao hiệu quả học tập, làm việc và giải trí. 

		- Lấy các ứng dụng tin học trong trường, ở địa phương để minh họa.



		8. Tin học và xã hội 

		Kiến thức 


- Biết được ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội.

- Biết được những vấn đề thuộc văn hoá và pháp luật trong xã hội tin học hoá

Thái độ


- Có hành vi và thái độ đúng đắn về những vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng máy tính, bản quyền sử dụng các phần mềm.

		- Nên giới thiệu một số điều luật, nghị định về bản quyền, chống tội phạm tin học của nước ta.



		Hệ điều hành 

1. Khái niệm hệ điều hành

		Kiến thức


- Biết khái niệm hệ điều hành.

- Biết chức năng và các thành phần chính của hệ điều hành.

		- Không gắn cứng vào một hệ điều hành cụ thể nào, mà trình bày những nguyên lý chung.

- Hệ điều hành được xét dưới góc độ người sử dụng.



		2. Tệp và quản lý tệp

		Kiến thức 


- Hiểu khái niệm tệp và qui tắc đặt tên tệp.

- Hiểu khái niệm thư mục, cây thư mục.

Kỹ năng


- Nhận dạng được tên tệp, thư mục, đường dẫn.

- Đặt được tên tệp, tạo thư mục.

		- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học viên đạt được những kỹ năng theo yêu cầu.



		3. Giao tiếp với hệ điều hành và xử lý tệp

		Kiến thức 


- Hiểu được quy trình nạp hệ điều hành, làm việc với hệ điều hành và ra khỏi hệ thống.

- Hiểu được các thao tác xử lý: sao chép tệp; xoá tệp, đổi tên tệp; tạo và xoá thư mục. 

Kỹ năng


- Thực hiện được một số lệnh thông dụng trong hệ điều hành.

- Thực hiện được các thao tác với tệp và thư mục: tạo, xoá, di chuyển, đổi tên thư mục và tệp.

		- Thực hành trên hệ điều hành cụ thể là MS Windows. 

- Phân biệt các cách giao tiếp khác nhau. 

- Nêu những vấn đề cốt lõi nhất về tệp và quản lý tệp mà hệ điều hành nào cũng phải có.



		4. Một số hệ điều hành phổ biến

		Kiến thức


- Biết lịch sử phát triển của hệ điều hành.

- Biết thêm một số đặc trưng cơ bản của một số hệ điều hành hiện nay.

		- Giới thiệu sơ lược về MS DOS, UNIX và LINUX.



		Soạn thảo văn bản 


1. Một số khái niệm cơ bản

		Kiến thức 


- Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.

- Biết các đơn vị xử lý trong văn bản (kí tự, từ, câu, dòng, đoạn, lề, cột, trang).

- Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản tiếng Việt gồm: bàn phím, phông chữ Việt, bộ gõ. 

		- Nêu các ưu việt của soạn thảo văn bản bằng máy tính.

- Các chức năng chủ yếu được trình bày độc lập với phần mềm soạn thảo văn bản.

- Cho học viên biết có nhiều loại bộ mã và nhiều loại phông chữ Việt khác nhau.

- Giới thiệu về UNICODE, tuy nhiên không đi sâu vào vấn đề mã.



		2. Làm quen với Word

		Kiến thức 


- Biết màn hình làm việc của Word.

- Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn giản: mở tập văn bản, gõ văn bản, lưu tập văn bản.

Kỹ năng


- Thực hiện được việc soạn thảo văn bản đơn giản.

- Thực hiện được các thao tác mở tệp, đóng tệp, tạo tệp mới, ghi tệp văn bản.

		- Các kỹ năng được truyền thụ thông qua giờ thực hành với phần mềm Word.

- Chưa yêu cầu gõ nhanh, nhưng cần tuân thủ các quy ước trong soạn thảo.



		3. Một số chức năng định dạng văn bản

		Kiến thức


- Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn bản, danh sách liệt kê, chèn số thứ tự trang. 

- Biết cách in văn bản.

Kỹ năng


- Định dạng được văn bản theo mẫu.

		- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học viên đạt được những kỹ năng theo yêu cầu.



		4. Một số công cụ trợ giúp soạn thảo

		Kiến thức


- Biết khái niệm và các thao tác tìm kiếm và thay thế, gõ tắt và sửa lỗi.

Kỹ năng


- Thực hiện được tìm kiếm và thay thế, gõ tắt và sửa lỗi đơn giản.

		- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học viên đạt được những kỹ năng theo yêu cầu.



		5. Làm việc với bảng

		Kiến thức


- Biết các thao tác: tạo bảng; chèn, xoá, tách, gộp các ô, hàng và cột.

- Biết soạn thảo và định dạng bảng. 

Kỹ năng


- Thực hiện được tạo bảng, các thao tác trên bảng và soạn thảo văn bản trong bảng.

		- Nêu những trường hợp sử dụng bảng trong soạn thảo. 

- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học viên đạt được những kỹ năng theo yêu cầu.



		Mạng và Internet 


1. Mạng máy tính và Internet

		Kiến thức 


- Biết nhu cầu mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông.

- Biết khái niệm mạng máy tính, biết một số loại mạng máy tính.

- Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu Internet và lợi ích của nó.

- Biết các phương thức kết nối thông dụng với Internet.

- Biết sơ lược cách kết nối các mạng trong Internet.

		- Nên trình bày các thành phần chính trong mạng máy tính kết hợp với giáo cụ trực quan (thiết bị vật lý hoặc tranh vẽ minh hoạ).

- Nêu các ưu, nhược điểm của các kết nối. 



		2. Tìm kiếm thông tin trên Internet

		Kiến thức


- Biết cách tổ chức của thông tin trên Internet, biết truy cập trang Web.

- Biết cách lựa chọn thông tin và lưu thông tin tìm kiếm được.

- Biết một số công cụ tìm kiếm phổ biến trên Internet. 

Kỹ năng


- Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin sử dụng thư mục phân loại web.

- Lưu được thông tin đã tìm kiếm. 

- Thực hiện được một số kỹ thuật tìm kiếm.

		Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học viên đạt được những kỹ năng theo yêu cầu.



		3. Thư điện tử 

		Kiến thức 


- Biết vai trò của thư điện tử trong cuộc sống, biết các điều kiện để có thể gửi và nhận thư điện tử. 

- Biết cách đọc, soạn và gửi thư điện tử. 

Kỹ năng


- Đăng kí được một hộp thư điện tử mới.

- Đọc, soạn và gửi được thư điện tử.

		Có thể đăng kí hộp thư trên website nào đó chẳng hạn: http://mail.yahoo.com.vn



		4. Tạo trang Web đơn giản

		Kiến thức


- Biết các thành phần của trang web.

- Biết được các bước tạo trang web.

- Biết cách mở và sử dụng trang index.htm của một loại website.

- Biết các thao tác chính để soạn thảo một trang web: soạn dòng văn bản (kiểu chữ, kích thước, màu), hình ảnh, âm thanh, mối liên kết (giữa các trang, với một điểm trên trang, với một tệp tin, với thư điện tử), tạo bảng và biểu mẫu. 

Kỹ năng 


- Mở được trang trang index.htm của một loại website.

- Đặt được các địa chỉ cần liên kết vào các mối liên kết năm trong trang index.htm.

- Di chuyển qua lại giữa trang index và các trang thành phần.

- Soạn được các dòng chữ, chèn một vài hình ảnh vào trang index.htm.

		





LỚP 11

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		Bảng tính điện tử 


1. Khái niệm bảng tính điện tử

		Kiến thức


- Hiểu khái niệm bảng tính điện tử và vai trò của bảng tính trong cuộc sống và học tập.

- Biết cấu trúc của một bảng tính điện tử: dòng, cột, địa chỉ của ô tính (địa chỉ tương đối và tuyệt đối).

		- Khi trình bày khái niệm, nên so sánh với các bảng mà học viên quen thuộc trong cuộc sống.



		2. Làm việc với bảng tính điện tử

		Kiến thức


- Biết các chức năng chủ yếu của phần mềm bảng tính.

- Biết nhập dữ liệu, sử dụng lệnh COPY dữ liệu.

- Biết định dạng một trang bảng tính: dòng, cột, ô. 

- Biết sửa cấu trúc trang bảng tính: chèn, xoá dòng, cột, ô. 

- Biết các thao tác: mở tệp bảng tính, đóng tệp, tạo tệp mới, sửa tệp cũ, ghi tệp.

- Biết in một vùng, một trang bảng tính. 

Kỹ năng


- Tạo được một bảng tính theo khuôn dạng cho trước.

		- Có thể chọn phần mềm MS Excel. 

- Nên lấy ví dụ quen thuộc, chẳng hạn như bảng điểm của lớp. 

- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học viên đạt được những kỹ năng theo yêu cầu.



		3. Tính toán trong bảng tính điện tử

		Kiến thức


- Hiểu cách thực hiện một số phép toán thông dụng. 

- Hiểu một số hàm có sẵn để thực hiện phép tính. 

- Biết cách sử dụng lệnh COPY công thức. 

Kỹ năng


- Viết đúng công thức tính một số phép toán.

- Sử dụng được một số hàm có sẵn.

		



		4. Đồ thị

		Kiến thức


- Biết một số thao tác chủ yếu: vẽ đồ thị, trang trí đồ thị.

- Biết cách in đồ thị.

Kỹ năng


- Thực hiện vẽ và trang trí đồ thị.

		



		5. Cơ sở dữ liệu

		Kiến thức 


- Hiểu được khái niệm về cơ sở dữ liệu trong bảng tính điện tử. Vai trò của cơ sở dữ liệu trong quản lí.

- Biết sắp xếp một trang tính (hay một vùng) dữ liệu.

- Biết tìm kiếm bằng lệnh lọc (Filter) dữ liệu. 

Kỹ năng 


- Thực hiện được sắp xếp, tìm kiếm và lọc dữ liệu.

		- Nêu một số ví dụ quản lý quen thuộc trong trường.



		Phần mềm trình chiếu 


1. Giới thiệu PowerPoint

		Kiến thức


- Biết được lợi ích của việc sử dụng PowerPoint khi trình bày.

- Biết một số thuật ngữ thông dụng. 

- Biết các thành phần chính trong màn hình làm việc của PowerPoint như bảng chọn, thanh công cụ chuẩn, các nút chuyển đổi chế độ hiển thị.

Kỹ năng


- Nhận biết được các thành phần chính như bảng chọn, thanh công cụ chuẩn.

- Trình chiếu được tệp PowerPoint có sẵn. 

		



		2. Tạo trang trình chiếu đơn giản



		Kiến thức 


- Hiểu được một số thao tác: tạo một tệp mới theo mẫu có sẵn, mở một tệp chứa một trình diễn có sẵn, nhập văn bản vào trang chiếu, thêm một trang chiếu khác. 

- Biết di chuyển từ trang này sang trang khác.

- Biết một số chế độ hiển thị.

- Hiểu được chế độ hiển thị Outline View giúp thiết kế dàn bài trình diễn.

- Hiểu được các cách: thêm một trang chiếu, nhập văn bản vào trang chiếu.

Kỹ năng


- Tạo được một tệp mới theo mẫu có sẵn.

- Mở được một tệp trình diễn có sẵn.

- Nhập được văn bản vào trang chiếu.

- Thêm được trang chiếu mới.

- Di chuyển được từ trang này sang trang khác.

- Thay đổi được chế độ hiển thị.

		Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học viên đạt được những kỹ năng theo yêu cầu.



		3. Một số kỹ thuật nâng cao

		Kiến thức 


- Hiểu được một số thao tác với khung văn bản: thay đổi vị trí, kích thước; thêm mới; sao chép; xoá; thay đối màu nền; kẻ đường viền.

- Hiểu được cách thay đổi phông chữ, lựa chọn kí hiệu đầu dòng.

- Biết thay đổi nền của trang chiếu.

- Hiểu được một số thao tác như: chèn, di chuyển và thay đổi kích thước hình ảnh.

Kỹ năng 


- Thực hiện được một số thao tác với khung văn bản: thay đổi vị trí, kích thước; thêm mới; sao chép; xoá; thay đổi màu nền; kẻ đường viền;

- Thay đổi được phông chữ và lựa chọn được kí hiệu đầu dòng (bullet) thích hợp.

- Thay đổi được nền của trang chiếu. 

- Thực hiện được một số thao tác như: chèn, di chuyển và thay đổi kích thước hình ảnh.

- Tạo được một phiên trình diễn với một số hiệu ứng đơn giản.

		



		Đa phương tiện


Giới thiệu đa phương tiện

		Kiến thức 


- Biết xu hướng của công nghệ đa phương tiện hiện nay. 

- Biết các thành phần của sản phẩm đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoạt hình).

- Biết cách thực hiện để có được một sản phẩm đa phương tiện.

Kỹ năng 


- Sử dụng được phần mềm công cụ và các tư liệu để tạo một sản phẩm đa phương tiện.

		





LỚP 12

		Chủ đề

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu


1. Khái niệm cơ sở dữ liệu (CSDL)

		Kiến thức 


- Biết khái niệm CSDL.

- Biết vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống.

- Biết các yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL.

		- Lấy bài toán quản lý của nhà trường hoặc một cơ quan xí nghiệp để minh họa.



		2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

		Kiến thức


- Biết khái niệm hệ quản trị CSDL.

- Biết chức năng của hệ quản trị CSDL: tạo lập CSDL; cập nhập dữ liệu, tìm kiếm kết xuất thông tin; kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL.

- Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL. 

		- Phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL.



		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS ACCESS 


1. Giới thiệu MS ACCESS

		Kiến thức


- Hiểu các chức năng chính của ACCESS: tạo lập bảng, thiết lập mối liên kết giữa các bảng, cập nhật và kết xuất thông tin.

- Biết 4 đối tượng chính: bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu và báo cáo.

- Biết 2 chế độ làm việc: chế độ thiết kế (làm việc với cấu trúc) và chế độ làm việc với dữ liệu.

Kỹ năng 


- Thực hiện được khởi động và ra khỏi ACCESS, tạo một CSDL mới, mở CSDL đã có.

		- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học viên đạt được những kỹ năng theo yêu cầu.



		2. Cấu trúc bảng

		Kiến thức


- Hiểu các khái niệm chính trong cấu trúc dữ liệu bảng: Cột (Thuộc tính): tên, miền giá trị.

Dòng (Bản ghi): bộ các giá trị của thuộc tính. 

Khoá.

- Biết tạo và sửa cấu trúc bảng.

- Hiểu việc tạo liên kết giữa các bảng.

Kỹ năng


- Thực hiện được tạo và sửa cấu trúc bảng, nạp dữ liệu vào bảng, cập nhật dữ liệu.

- Thực hiện việc khai báo khoá.

- Thực hiện được việc liên kết giữa hai bảng. 

		- Lấy ví dụ cụ thể để trình bày cấu trúc bảng.

- Cho ví dụ minh họa cho mục tiêu thiết kế đơn giản.

- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học viên đạt được những kỹ năng theo yêu cầu.



		3. Các thao tác cơ sở

		Kiến thức 


- Biết các lệnh làm việc với bảng: cập nhật dữ liệu, sắp xếp và lọc tìm kiếm đơn giản, tạo biểu mẫu.

Kỹ năng


- Thực hiện được: mở bảng ở chế độ trang dữ liệu, cập nhật dữ liệu, sắp xếp và lọc, tìm kiếm đơn giản, tạo biểu mẫu bằng Wizard, định dạng và in trực tiếp.

		



		4. Truy xuất dữ liệu

		Kiến thức


- Biết khái niệm và vai trò của mẫu hỏi.

- Biết các bước chính để tạo ra một mẫu hỏi.

Kỹ năng


- Viết đúng biểu thức điều kiện đơn giản.

- Tạo được mẫu hỏi đơn giản.

		



		5. Báo cáo 

		Kiến thức


- Biết khái niệm báo cáo và vai trò của nó. 

- Biết các bước lập báo cáo. 

Kỹ năng


- Tạo được báo cáo bằng Wizard. 

- Thực hiện được lưu trữ và in báo cáo. 

		



		Cơ sở dữ liệu quan hệ 


1. Các loại mô hình cơ sở dữ liệu

		Kiến thức


- Biết 2 loại mô hình dữ liệu: logic và vật lí.

		



		2. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

		Kiến thức


- Biết khái niệm mô hình quan hệ.

- Biết các đặc trưng cơ bản của mô hình quan hệ: cột (trường), dòng (bản ghi). 

- Biết khái niệm khoá và khái niệm liên kết giữa các bảng.

- Biết các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ: tạo bảng, cập nhật, sắp xếp các bản ghi, truy vấn cơ sở dữ liệu và lập báo cáo.

Kỹ năng


- Xác định các bảng và khoá liên kết giữa các bảng của bài toán quản lý đơn giản.

		



		Bảo vệ dữ liệu, phòng chống virút 

		Kiến thức 


- Biết khái niệm virút máy tính.

- Biết được một số tình huống nhiễm và lây lan virút máy tính và các sự cố dẫn đến tổn thất dữ liệu. 

- Biết một số cách thông dụng bảo vệ dữ liệu.

Kỹ năng


- Sử dụng được một số phần mềm phòng chống virút. 

- Thực hiện được sao lưu dữ liệu.

		- Không giải thích sâu về các cơ chế hoạt động của virút. Chỉ nêu lý do tại sao lại gọi các chương trình này là virút máy tính.

- Thực hành bảo vệ các dữ liệu cá nhân bằng những biện pháp thông thường (mật khẩu, sao lưu).





IV. GIẢI THÍCH

1. Căn cứ biên soạn chương trình


- Việc xây dựng chương trình môn Tin học GDTX cấp THPT cần quán triệt những định hướng, yêu cầu đổi mới của môn Tin học THPT về mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, đồng thời bảo đảm phù hợp với nhu cầu, điều kiện và khả năng của học viên GDTX. 

- Tin học là ngành khoa học phát triển rất nhanh, cứ vài năm phần cứng và phần mềm lại thay đổi và được nâng cấp. Vì vậy, cần phải trang bị cho học viên những kiến thức phổ thông và kỹ năng cơ bản để chương trình không bị lạc hậu. Tránh cả hai khuynh hướng khi xác định nội dung: hoặc chỉ thiên về lý thuyết mang tính hệ thống chặt chẽ hoặc chỉ thuần túy chú ý tới việc hình thành và phát triển kỹ năng. 

- Chương trình phải có tính “mở”: có phần bắt buộc và phần tự chọn giúp triển khai được linh hoạt và dễ dàng cập nhật với thực tế phát triển của môn học.

2. Về nội dung


Chương trình môn Tin học GDTX cấp THPT bảo đảm các yêu cầu về nội dung của  chương trình môn Tin học THPT. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc điểm của học viên GDTX, chương trình môn Tin học GDTX cấp THPT được vận dụng theo định hướng sau:

- Giảm bớt những nội dung khó, kiến thức lý thuyết khó, không phù hợp với học viên. 

- Tăng số giờ bài tập và thực hành (thời lượng ở lớp 11 và 12 tăng 0,5 tiết/tuần so với THPT).

- Bổ sung thêm một số nội dung cần thiết để học viên ứng dụng ngay vào trong công việc của mình.

Những điều chỉnh cụ thể:

Lớp 10:


- Phần 1.4 và 1.5 yêu cầu học viên chỉ cần biết khái niệm.

- Bổ sung thêm phần tạo trang web đơn giản.

Lớp 11:


- Bỏ phần lập trình Pascal.

- Thêm Bảng tính điện tử, Phần mềm trình chiếu, Đa phương tiện.

Lớp 12:


- Bỏ phần kiến trúc và bảo mật hệ cơ sở dữ liệu.

- Thêm phần Bảo vệ dữ liệu và phòng chống Virút

3. Về phương pháp dạy học


Cần kế thừa các phương pháp dạy học truyền thống có tính đến đặc điểm riêng của bộ môn, đồng thời áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy tin học như:

Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề;

Dạy học hợp tác;

Dạy học dựa trên đề án.

- Nên tổ chức các hoạt động trong quá trình dạy một số học phần như soạn thảo văn bản Word, bảng tính, Access... đi từ chương trình đơn giản đến chương trình phức tạp và dần dần bổ sung thêm kiến thức mới. Tránh dạy theo kiểu cũ: trình bày một cách đầy đủ kiến thức chi tiết rồi cuối cùng mới đi tới chương trình đầy đủ. Kiểu dạy học thông báo như vậy làm cho học viên mệt mỏi, nhàm chán và trong một thời gian dài không được sử dụng máy tính. 

- Chú trọng phương pháp thực hành trong giảng dạy tin học và cần tăng cường kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành.

- Bài thực hành được dạy ở phòng máy. Học viên học kiến thức mới kết hợp với thực hành ngay trên máy tính. Máy tính là thiết bị dạy học: học viên làm quen ngay với bảng chọn, biểu tượng trên màn hình. Máy tính còn là phương tiện học tập: học viên dùng máy tính kiểm nghiệm ngay kiến thức vừa học được. 

4. Về đánh giá kết quả học tập của học viên 


Tin học liên quan chặt chẽ đến việc sử dụng máy tính và cách tìm tòi hướng giải quyết vấn đề theo phương pháp công nghệ cho nên ngoài kiểm tra viết cần chú ý:

- Đánh giá học viên qua thực hành: kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm.

- Đánh giá khả năng giải quyết vấn đề: tìm hướng giải quyết và biết lựa chọn công cụ thích hợp. 

- Đánh giá khả năng làm việc theo nhóm.

- Đánh giá qua đối thoại.

Do đặc thù của môn Tin học nên việc kiểm tra đánh giá bao gồm cả lý thuyết và thực hành. Hình thức có thể là trắc nghiệm, tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan.

5. Vận dụng phương trình theo vùng, miền và đối tượng học viên


Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương và đặc trưng của môn học nên việc tổ  chức dạy học và phương pháp dạy học cần phải thực hiện một cách linh hoạt, với những hình thức đa dạng để đảm bảo được yêu cầu phổ cập và nâng cao, nếu có điều kiện. Khuyến khích học ngoại khoá. 

- Nếu có đủ máy tính, bài thực hành được dạy ở phòng máy, mỗi học viên một máy.  Trường hợp không có đủ cho mỗi học viên một máy hoặc do yêu cầu của bài học thì có thể cho học viên học và thực hành theo nhóm. 

- Nếu có điều kiện nên bố trí một số giờ cho học viên đi tham quan các cơ sở công nghệ thông tin.

- Giáo viên cần cho học viên thực hành các đề tài thiết thực liên quan đến học tập của bản thân và cuộc sống xã hội của địa phương.

- Những trường có điều kiện nên khuyến khích học viên lựa chọn các chủ đề tự chọn về tin học. 

- Ở chương trình GDTX cấp THPT, Tin học là môn học khuyến khích. Trong trường hợp trung tâm GDTX chưa đủ giáo viên, trang thiết bị... thì chương trình này có thể triển khai không phải bắt đầu từ lớp 10 và không bắt buộc phải học hết tất cả các nội dung.

- Bên cạnh những kiến thức đã được xây dựng cho từng năm học, dưới đây là một số nội dung có thể lựa chọn để dạy trong các chủ đề tự chọn:

* Đồ họa;

* Thiết kế nhờ máy tính;

* Phần mềm trình chiếu;

* Soạn thảo văn bản nâng cao;

* Chế bản điện tử;

* Bảng tính điện tử;

* Thuật toán;

*  Lập trình;

* Cơ sở dữ liệu;

* Đa phương tiện;

* Internet;

* Thiết kế trang Web;

* Âm nhạc;

* Robot;...
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Phần thứ ba.


PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN NÂNG CAO

MÔN TOÁN

I. MỤC TIÊU

Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Toán của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:

1. Về kiến thức


- Hiểu sâu sắc hơn các kiến thức cơ bản trong chương trình môn Toán GDTX cấp THPT.

- Bổ sung được một số kiến thức Toán trong các chủ đề tự chọn mà phần bắt buộc của chương trình môn Toán GDTX cấp THPT chưa đề cập. 

2. Về kỹ năng


Củng cố được một số kỹ năng đã có và có thêm một số kỹ năng mới sau khi học một số nội dung ở các chủ đề tự chọn.

3. Về thái độ


Có ý thức tự học, hứng thú, tự tin, trung thực và cần cù vượt khó trong học tập. Có đức tính cẩn thận, chính xác, kỷ luật, sáng tạo trong học tập môn Toán. 

II. NỘI DUNG

LỚP 10

1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết

1. Hàm số và đồ thị (3 tiết)


- Ôn tập hàm số và đồ thị của hàm số.

- Phép tịnh tiến đồ thị song song với trục toạ độ.

- Hàm số bậc nhất và bậc hai. Đồ thị hàm số y = |ax + b| (a ( 0)

2. Bất đẳng thức (2 tiết)


- Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối.

- Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (bất đẳng thức Cô-si).

3. Phương trình và hệ phương trình (4 tiết)


- Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn.

- Định lý Vi-et và ứng dụng.

- Phương trình quy về bậc nhất và bậc hai.

- Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.

4. Bất phương trình (4 tiết)


- Dấu của nhị thức bậc nhất, bất phương trình bậc nhất.

- Dấu của tam thức bậc hai, bất phương trình bậc hai.

- Bất phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai.

5. Công thức lượng giác (7 tiết)


- Các công thức cơ bản.

- Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt.

- Công thức cộng, công thức nhân đôi.

- Công thức biến đổi tổng thành tích và tích thành tổng.

6. Vectơ và các phép tính vectơ (4 tiết)


Vectơ và các phép toán vectơ. Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.

- Tích vô hướng. Công thức hình chiếu.

- Toạ độ của điểm và vectơ trên mặt phẳng.

7. Giải tam giác (4 tiết)


- Các hệ thức lượng trong tam giác: Định lý cosin, định lý sin, công thức đường trung tuyến.

- Diện tích của tam giác.

- Khái niệm phương tích của một điểm đối với đường tròn.

8. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng (4 tiết)


- Phương trình đường thẳng.

- Phương trình đường tròn.

- Phương trình chính tắc của elip.

- Hypebol. Parabol. Elíp.

LỚP 11

1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết

1. Phương trình lượng giác (4 tiết)


- Phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx.

- Một số phương trình lượng giác đưa về dạng phương trình tích.

- Giải phương trình lượng giác bằng máy tính bỏ túi.

2. Tổ hợp, xác suất (5 tiết)


- Đại số tổ hợp.

- Xác suất của biến cố và các tính chất cơ bản của xác suất.

- Biến cố xung khắc, công thức cộng xác suất. Biến cố độc lập, công thức nhân xác suất.

- Biến ngẫu nhiên rời rạc. Kỳ vọng toán, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc.

3. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân (2 tiết)


- Phương pháp quy nạp toán học.

- Cấp số cộng.

- Cấp số nhân.

4. Giới hạn (3 tiết)


- Giới hạn của dãy số.

- Giới hạn của hàm số.

- Hàm số liên tục.

5. Đạo hàm (3 tiết)


- Vi phân.

- Phương trình tiếp tuyến.

- Đạo hàm cấp cao.

6. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng (5 tiết)


- Phép dời hình trong mặt phẳng.

- Phép vị tự, phép đồng dạng trong mặt phẳng.

7. Quan hệ song song trong không gian (5 tiết)


- Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.

- Quan hệ song song trong không gian.

8. Quan hệ vuông góc trong không gian (5 tiết)


- Phép toán véctơ trong không gian.

- Quan hệ vuông góc trong không gian.

LỚP 12

2 tiết/tuần x 32 tuần ( 64 tiết

1. Một số bài toán về đồ thị hàm số (8 tiết)


- Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

- Một số phép biển đổi đơn giản đồ thị của hàm số.

- Tương giao của hai đồ thị hàm số. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số.

2. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit (8 tiết).


- Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit.

- Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.

- Hệ phương trình, hệ bất phương trình mũ và lôgarit.

3. Nguyên hàm (6 tiết)


- Định nghĩa và các tính chất của nguyên hàm.

- Phương pháp nguyên hàm từng phần.

- Phương pháp đổi biến số.

4. Tích phân và ứng dụng (10 tiết)


- Định nghĩa và các tính chất của tích phân.

- Phương pháp tích phân từng phần.

- Phương pháp đổi biến số.

- Ứng dụng hình học của tích phân.

5. Số phức (6 tiết)


- Dạng đại số của số phức và biểu diễn hình học của nó.

- Các phép tính cộng, trừ, nhân và chia số phức.

6. Thể tích của khối đa diện (4 tiết)


- Thể tích của khối tứ diện.

- Hình hộp và thể tích của nó.

7. Thể tích khối cầu, khối trụ, khối nón (8 tiết)


- Thể tích của khối cầu.

- Thể tích của khối trụ, khối nón.

8. Tích vectơ. Phương trình mặt cầu (6 tiết)


- Tích vectơ.

- Phương trình mặt cầu.

9. Phương trình mặt phẳng. Phương trình đường thẳng (8 tiết)


- Phương trình mặt phẳng.

- Phương trình đường thẳng.

III. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

LỚP 10

1. Hàm số và đồ thị


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Ôn tập hàm số và đồ thị của hàm số, sự biến thiên của hàm số.

		Kỹ năng


Cho đồ thị (G) của một hàm số. Biết:

- Xác định điểm trên (G) có hoành độ cho trước.

- Xác định các điểm trên đồ thị có tung độ bằng m.

- Tìm các khoảng trên đó hàm số đồng biến hay nghịch biến.

- Lập bảng biến thiên của hàm số.

		Thông qua rèn luyện kỹ năng để HV hiệu định nghĩa.



		b) Phép tịnh tiến đồ thị song song với trục toạ độ.

		Kiến thức 


Biết về phép tịnh tiến đồ thị song song với trục hoành hay trục tung.

Kỹ năng 


Cho đồ thị (G) của hàm số y = f(x), biết xác định phép tịnh tiến biến (G) thành đồ thị hàm số y = f(x+ p) hoặc y ( f(x) + q.

		- Chương trình GDTX cấp THPT chưa đề cập đầy đủ về vấn đề này.

- Chủ yếu rèn kỹ năng, thông qua bài tập.



		c) Hàm số bậc nhất và bậc hai. Đồ thị hàm số y = |ax + b| (a ( 0)

		Kiến thức


Hiểu các tính chất của hàm số bậc nhất và bậc hai.

Kỹ năng


- Biết vẽ đồ thị và lập bảng biến thiên của một hàm số bậc nhất hay bậc hai.

- Biết xác định toạ độ đỉnh và phương trình trục đối xứng của parabol y = ax2 + bx + c

- Tìm được hàm số bậc nhất hay bậc hai có tính chất đã cho.

- Vẽ được đồ thị y y = |ax + b| 

- Biết cách tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng có phương trình cho trước.

- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số cho bởi các hàm bậc nhất trên các khoảng khác nhau.

		- Bảng biến thiên của hàm số có thể được suy ra từ đồ thị hoặc từ kết quả về sự biến thiên của hàm số bậc hai.

- Chủ yếu là rèn kỹ năng giải toán đối với hàm số bậc hai.

- Ví dụ. Vẽ đồ thị y = |2x - 1|





2. Bất đẳng thức


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối

		Kiến thức 


Ghi nhớ các bất đẳng thức cơ bản về giá trị tuyệt đối.

Kỹ năng


Biết vận dụng định nghĩa, tính chất bất đẳng thức và các bất đẳng thức cơ bản để chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản có dấu giá trị tuyệt đối.

		Thông qua giải các bài tập nhằm giúp HV ghi nhớ các bất đẳng thức cần nhớ.



		b) Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (bất đẳng thức Cô-si).

		Kiến thức 


Hiểu được bất đẳng thức Cô-si đối với hai số hoặc ba số không âm.

Kỹ năng


Biết vận dụng định nghĩa, tính chất bất đẳng thức và bất đẳng thức Cô-si để chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản và tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của một biểu thức.

		- Có thể giới thiệu một số bất đẳng thức đơn giản coi như hệ quả của bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân.

- Chủ yếu là rèn kỹ năng. 





3. Phương trình và hệ phương trình


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn.

		Kiến thức


Hiểu cách giải và biện luận phương trình ax + b = 0.

Kỹ năng


- Giải và biện luận thành thạo phương trình ax + b = 0

- Biết cách giải và biện luận phương trình bậc nhất có chứa tham số.

		- Ví dụ. Giải và biện luận phương trình m(x - 2) = 3x + 1.

- Chủ yếu là rèn kỹ năng. 



		b) Định lý Vi-et và ứng dụng.

		Kiến thức 


- Nhớ lại định lý Vi-et và các ứng dụng của nó.

Kỹ năng


Biết giải các bài toán:

- Tìm hai số biết tổng và tích của chúng.

- Phân tích một tam thức bậc hai thành nhân tử.

- Xét dấu các nghiệm của phương trình bậc hai. 

- Biết vận dụng định lý Vi-ét vào việc tìm điều kiện của tham số để phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước.

		- Phần bắt buộc trong Chương trình GDTX cấp THPT ít đề cập nội dung này. 



		c) Phương trình quy về bậc nhất và bậc hai.

		Kỹ năng


- Giải được các loại phương trình sau đây bằng cách quy về phương trình bậc nhất hay bậc hai: 

- Phương trình chứa ẩn ở mẫu, dạng đơn giản (có tham số).

- Phương trình có một dấu giá trị tuyệt đối (không có tham số).

- Phương trình chứa một dấu căn bậc hai (không có tham số).

		- Chủ yếu là rèn luyện kỹ năng.



		d) Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn. 

		Kỹ năng


- Biết giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp tính các định thức và giải thích được kết quả bằng hình học.

- Giải được hệ phương trình bậc nhất ba ẩn bằng cách đưa về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (không có tham số).

		- Chú ý cách viết nghiệm tổng quát của hệ phương trình có vô số nghiệm.

- Đối với hệ phương trình ba ẩn, chủ yếu nêu cách khử bớt ẩn bằng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng đại số.

- Có thể dùng máy tính bỏ túi.





4. Bất phương trình


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Dấu của nhị thức bậc nhất, bất phương trình bậc nhất.

		Kỹ năng


- Thành thạo lập bảng xét dấu của các phân thức mà tử và mẫu đều là tích của những nhị thức bậc nhất, từ đó giải được các bất phương trình dẫn đến việc xét dấu các biểu thức trên.

- Giải và biện luận được bất phương trình bậc nhất một ẩn.

		- Chủ yếu rèn kỹ năng, qua đó giúp HV ghi nhớ định lý về dấu của nhị thức bậc nhất.

- Không xét dấu các phân thức chứa tham số.



		b) Dấu của tam thức bậc hai, bất phương trình bậc hai.

		Kỹ năng


- Vận dụng thành thạo định lý về dấu của tam thức bậc hai để giải và biện luận các bất phương trình bậc hai có tham số.

- Biết cách lập bảng xét dấu của các phân thức mà tử và mẫu đều là tích của những nhị thức bậc nhất hay tam thức bậc hai, từ đó giải được các bất phương trình dẫn đến việc xét dấu các biểu thức trên.

- Giải được hệ bất phương trình bậc hai một ẩn. 

		- Chủ yếu rèn kỹ năng, qua đó giúp HV ghi nhớ định lý về dấu của tam thức bậc hai.

- Không xét dấu các phân thức chứa tham số, không giải hệ bất phương trình chứa tham số.

Ví dụ. Giải bất phương trình: 

(2x - 8)(x2 - 4x + 3) > 0

Ví dụ. Giải hệ bất phương trình: 
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		c) Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai

		Kỹ năng


- Giải được phương trình và bất phương trình có dạng:

+ Chứa không quá hai dấu giá trị tuyệt đối 

+ Chứa không quá hai dấu căn bậc hai 

- Giải được một số bất phương trình quy về bậc hai bằng cách đặt ẩn phụ thích hợp.

		- Chủ yếu là rèn luyện kỹ năng.

- Không xét trường hợp có tham số

- Có thể giới thiệu công thức giải phương trình dạng 
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5. Công thức lượng giác


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Các công thức cơ bản.


b) Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt.


c) Công thức cộng. Công thức nhân đôi.


d) Công thức biến đổi tổng thành tích và tích thành tổng.

		Kiến thức 


- Ghi nhớ tốt các công thức lượng giác cơ bản. 

Kỹ năng


- Biết vận dụng các công thức lượng giác để biến đổi lượng giác và tính các giá trị lượng giác của một góc khi biết một trong các giá trị lượng giác của nó.

- Xác định được điểm cuối trên đường tròn lượng giác của một cung lượng giác đã cho và sử dụng đường tròn lượng giác trong những trường hợp đơn giản.

		- Chủ yếu rèn kỹ năng vận dụng các công thức lượng giác, qua đó giúp HV ghi nhớ các công thức ấy.

- Đối với các bài toán trong tam giác, không đề cập loại toán nhận dạng tam giác.

- Ưu tiên loại toán vận dụng công thức biến đổi tổng thành tích. 





6. Véc tơ và các phép tính véc tơ


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Vectơ và các các phép toán vectơ. Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương

		Kỹ năng 


Vận dụng được quy tắc tìm tổng, hiệu các vectơ; các tính chất của phép nhân vectơ với một số. 

		



		b) Tích vô hướng. Công thức hình chiếu.

		Kiến thức


Hiểu rõ ý nghĩa và tính chất của tích vô hướng.

Kỹ năng


- Biết áp dụng công thức hình chiếu. 

- Biết vận dụng tích vô hướng vào các bài tập đơn giản.

		Giới thiệu công thức hình chiếu nhờ việc biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương. 



		c) Toạ độ của điểm và vectơ trên mặt phẳng

		Kỹ năng


Biết dùng toạ độ để:

- Tìm toạ độ trung điểm, toạ độ trọng tâm tam giác.

- Tính khoảng cách giữa hai điểm. 

- Tính góc giữa hai vectơ, tìm điều kiện để hai vectơ vuông góc.

		Chú ý tới bài toán tìm toạ độ trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.





7. Giải tam giác


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Các hệ thức lượng trong tam giác: Định lý cosin, định lý sin, công thức đường trung tuyến.

		Kỹ năng:


Vận dụng linh hoạt các hệ thức lượng trong tam giác để tìm các yếu tố của tam giác, kể cả bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp. 

		



		b) Diện tích của tam giác.

		Kỹ năng: 

Biết các cách tính diện tích tam giác, kể cả cách tính theo công thức Hê-rông. Thông qua đó, có thể vận dụng để tính các yếu tố khác của tam giác.

		



		c) Khái niệm phương tích của một điểm đối với đường tròn.

		Kiến thức: Biết khái niệm phương tích của một điểm đối với đường tròn.

		





8. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Phương trình đường thẳng.

		Kỹ năng: Biết cách viết phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng.

		Chủ yếu rèn luyện kỹ năng thông qua giải bài tập.



		b) Phương trình đường tròn.

		Kỹ năng: Viết được phương trình đường tròn trong các bài toán cơ bản nhất.

		



		c) Phương trình chính tắc của elip.

		Kỹ năng: Tìm được các yếu tố của elíp (trục lớn, trục bé, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai, bán kính qua tâm...) nếu biết phương trình chính tắc của elíp. Ngược lại có thể viết được phương trình chính tắc của elíp nếu biết được một số yếu tố của nó. 

		



		d) Hypebol. Parabol

		Kiến thức: Biết định nghĩa hypebol, parabol; phương trình chính tắc và hình dạng của hypebol, parabol. Biết khái niệm đường chuẩn của ba đường cong và tính chất chung của chúng.

Kỹ năng:


- Từ phương trình chính tắc của hypebol xác định được toạ độ các tiêu điểm, giao điểm của hypebol với các trục tọa độ, tiêu cự, độ dài trục thực, độ dài trục ảo, phương trình các đường tiệm cận, tâm sai. 

- Từ phương trình chính tắc của parabol xác định được tọa độ tiêu điểm, phương trình đường chuẩn. 

- Viết được phương trình chính tắc của parabol, hypebol khi cho một số yếu tố xác định parabol, hypebol đó.

- Sử dụng khái niệm đường chuẩn của ba đường elip, hypebol, parabol vào giải một số bài tập đơn giản.

		Chủ yếu rèn luyện kỹ năng thông qua giải bài tập.





LỚP 11

1. Phương trình lượng giác


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx

		Kiến thức: 


Biết cách giải phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx. 

Kỹ năng: 


Nhận dạng và giải được phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx.

		- Nội dung này không có trong phần bắt buộc của Chương trình GDTX cấp THPT.

- Cần tăng cường ví dụ và bài tập để HV rèn luyện kỹ năng. 



		b) Một số phương trình lượng giác đưa về dạng phương trình tích.

		Kỹ năng 


Sử dụng được một số công thức biến đổi để đưa một số phương trình lượng giác về phương trình tích và giải được các phương trình tích đó.

		



		c) Giải phương trình lượng giác bằng máy tính bỏ túi. 

		Kỹ năng: 


Sử dụng được máy tính bỏ túi để giải phương trình lượng giác cơ bản.

		





2. Tổ hợp, xác suất


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Đại số tổ hợp.

		Kỹ năng:


- Vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân vào một số bài tập đơn giản.

		Tăng cường bài toán có nội dung thực tế

Có thể sử dụng máy tính bỏ túi để tính chỉnh hợp, tổ hợp. 



		b) Xác suất của biến cố và các tính chất cơ bản của xác suất.

		Kỹ năng 


Giải được một số bài toán tính xác suất của biến cố

		Nếu có điều kiện thì hướng dẫn HV sử dụng máy tính bỏ túi để tính xác suất.



		c) Biến cố xung khắc, công thức cộng xác suất. Biến cố độc lập công thức nhân xác suất.

		Kiến thức: 


Biết khái niệm biến cố xung khắc, biến cố độc lập. Biết công thức cộng xác suất và công thức nhân xác suất.

Kỹ năng: 


Bước đầu vận dụng được các công thức cộng xác suất và công thức nhân xác suất vào giải một số bài tập đơn giản.

		Tăng cường bài tập để HV luyện tập và tự học.



		d) Biến ngẫu nhiên rời rạc. Kỳ vọng toán, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc.

		Kiến thức:


Biết khái niệm biến ngẫu nhiên rời rạc; phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc. Biết công thức tính kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc và ý nghĩa của chúng. 

Kỹ năng:


- Lập và đọc được bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc với một số ít giá trị.

- Tính được kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc.

		





3. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Phương pháp quy nạp toán học

		Kỹ năng: 


Biết cách chứng minh một số mệnh đề bằng phương pháp quy nạp toán học.

		- Chủ yếu rèn luyện kỹ năng thông qua giải bài tập.

- Tăng cường giải một số bài toán có nội dung thực tiễn.



		b) Cấp số cộng.

		Kỹ năng: 


Vận dụng được khái niệm và tính chất của cấp số cộng; các công thức tính số hạng tổng quát un, công thức tính tổng Sn của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng vào giải bài tập.

		



		c) Cấp số nhân.

		Kỹ năng: 


Vận dụng được khái niệm và tính chất của cấp số nhân; các công thức tính số hạng tổng quát un, công thức tính tổng Sn của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân vào giải bài tập.

		





4. Giới hạn


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Giới hạn của dãy số

		Kỹ năng 


Giải được một số bài tập về tính giới hạn của dãy số

		



		b) Giới hạn của hàm số.

		Kỹ năng: Giải được một số bài tập về tính giới hạn hàm số tại một điểm, giới hạn một bên, giới hạn của hàm số tại ((.

		Chú ý tăng các bài tập tính giới hạn dạng 
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		c) Hàm số liên tục.

		Kỹ năng:


- Biết xét tính liên tục của hàm số trên khoảng đã chỉ ra.

- Biết chứng minh một phương trình có nghiệm dựa vào định lý giá trị trung gian.

- Giải được một số bài toán sử dụng tính chất của hàm số liên tục.

		Định lý giá trị trung gian không có trong phần bắt buộc của chương trình Toán GDTX cấp THPT. 

Tăng cường bài tập để HV luyện tập





5. Đạo hàm


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Vi phân.

		Kiến thức 


Biết được khái niệm vi phân và công thức 

dy = y’dx.

Kỹ năng:


- Tính được vi phân của hàm số.

- Tính được giá trị gần đúng của hàm số tại một điểm nhờ vi phân.

		- Nội dung này không có trong phần bắt buộc của chương trình Toán GDTX cấp THPT.



		b) Phương trình tiếp tuyến.

		Kỹ năng:


Giải được một số bài toán về phương trình tiếp tuyến.

		Chủ yếu rèn luyện kỹ năng thông qua giải bài tập



		c) Đạo hàm cấp cao.

		Kiến thức: Biết được định nghĩa đạo hàm cấp cao của hàm số.

Kỹ năng: Tính được đạo hàm cấp cao của một số hàm số.

		Trong phần bắt buộc của chương trình Toán GDTX cấp THPT chỉ đề cập đạo hàm cấp hai.





6. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Phép dời hình trong mặt phẳng.

		Kiến thức:


- Hiểu được định nghĩa phép dời hình và các tính chất của nó.

- Hiểu được phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay và phép dời hình. 

Kỹ năng:


- Thành thạo việc dựng ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một đường tròn qua phép biến hình được học.

- Biết vận dụng kiến thức về phép dời hình trong mặt phẳng để giải bài tập.

		- Thông qua việc rèn kỹ năng giúp HV củng cố, khắc sâu kiến thức.

- Chú ý các bất biến của phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

- Nên chọn một số bài toán có nội dung thực tiễn mà sau khi toán học hoá, có thể giải được bằng phép biến hình, góp phần kích thích hứng thú học tập của HV.



		b) Phép vị tự, phép đồng dạng trong mặt phẳng.

		Kiến thức:


Hiểu được định nghĩa và các tính chất của phép vị tự và phép đồng dạng.

Kỹ năng:


- Thành thạo việc dựng ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một đường tròn qua phép vị tự.

- Biết vận dụng kiến thức về phép vị tự và phép đồng dạng trong mặt phẳng để giải bài tập.

		





7. Quan hệ song song trong không gian


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		c) Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.

		Kiến thức:


Hiểu được các định nghĩa, tính chất, định lý về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.

Kỹ năng:


- Xác định được giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

- Xác định được giao tuyến của hai mặt phẳng. 

- Biết chứng minh ba điểm thẳng hàng trong không gian dựa vào giao tuyến của hai mặt phẳng. 

		Không tăng cường lý thuyết mà chú trọng rèn kỹ năng thông qua giải bài tập.



		b) Quan hệ song song trong không gian.

		Kiến thức:


Hiểu được các định nghĩa, tính chất, định lý về quan hệ song song trong không gian.

Kỹ năng:


- Xác định được giao tuyến của hai mặt phẳng.

- Biết chứng minh: đường thẳng song song với đường thẳng, đường thẳng song song với mặt phẳng, mặt phẳng song song với mặt phẳng, hai đường thẳng chéo nhau.

- Biết sử dụng định lý Ta-lét trong không gian trong một số bài toán tìm tập hợp điểm, chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng cố định.

		Không tăng cường lý thuyết mà chú trọng rèn kỹ năng thông qua giải bài tập. 





8. Quan hệ vuông góc trong không gian


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Phép toán véctơ trong không gian.

		Kiến thức:


Hiểu được các định nghĩa, tính chất, định lý về phép toán véctơ trong không gian.

Kỹ năng:


- Biết vận dụng phép toán vectơ để tính toán, chứng minh. 

		- Chú trọng rèn kỹ năng chẳng qua giải bài tập.



		b) Quan hệ vuông góc trong không gian. 

		Kiến thức 


Hiểu được các định nghĩa, tính chất, định lý về quan hệ vuông góc trong không gian.

Kỹ năng:


- Biết chứng minh: đường thẳng vuông góc với đường thẳng, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng trong không gian. 

- Xác định được hình chiếu vuông góc của: một điểm, một đường thẳng, một tam giác. 

- Xác định được: góc giữa hai đường thẳng, góc giữa hai mặt phẳng, góc giữa đường thẳng và  mặt phẳng.

- Xác định được: khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, một mặt phẳng; khoảng  cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song; khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song; đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau; khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.

		- Chú trọng rèn kỹ năng thông qua giải bài tập .

- Chú ý tới bài toán: cho tam giác ABC và mặt phẳng P. Biết góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng (ABC) là ( . Hình chiếu của tam giác ABC trên (P) là tam giác A’B’C’. Gọi S và S’ theo thứ tự là diện tích của các tam giác ABC và A’B’C’. Chứng minh rằng: S’ = S cos (.”





LỚP 12

1. Một số bài toán vẽ đồ thị hàm số


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

		Kiến thức 


Nắm vững các bước và phương pháp dùng đạo hàm để khảo sát hàm số. 

Kỹ năng:


- Khảo sát thành thạo các hàm số dạng 

y ( ax4 + bx2 + c;

y = ax3 + bx2 + cx + d; 
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- Biết cách xét sự đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu đạo hàm cấp một của nó.

- Biết cách tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn.

- Biết cách viết phương trình tiếp tuyến chung của hai đường cong tại điểm chung.

		- Thông qua rèn luyện kỹ năng để HV nắm vững kiến thức. 

- Có xét điểm uốn của hàm số bậc ba, bậc bốn

- Không xét hàm số có chứa tham số.



		b) Một số phép biến đổi đơn giản đồ thị của hàm số

		Kiến thức:


Hiểu một số phép biến đổi đơn giản đồ thị của hàm số như: tịnh tiến, đối xứng qua gốc hay các trục tọa độ.

Kỹ năng:


- Cho đồ thị hàm số y = f(x), biết cách suy ra đồ thị các hàm số y = -f(x), y ( f(-x), y ( -f(-x), y = |f(x)|, y = -f(|x|), y = f(x+p) + q (p, q là các số)

- Biết cách chứng minh một đường thẳng song song với Ox (cho trước) là trục đối xứng hay một điểm I là tâm đối xứng của đồ thị của một hàm số đã cho.

		- Chủ yếu rèn kỹ năng. 

- Có thể chỉ yêu cầu HV vẽ phác đồ thị mà không cần vẽ chính xác tuyệt đối.



		c) Tương giao của hai đồ thị hàm số. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

		Kỹ năng:


- Biết cách dùng đồ thị hàm số y ( f(x) để biện luận số nghiệm của phương trình f(x) ( m tùy theo tham số m.

- Biết xét tương giao của hai đồ thị hàm số. 

- Biết giải bài toán tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số có phương cho trước hoặc đi qua một điểm đã cho thuộc đồ thị đang xét.

		- Chủ yếu là rèn kỹ năng giải bài tập

- Không xét sự tiếp xúc của hai đồ thị tùy ý.

- Không xét tiếp tuyến chung của hai đồ thị.





2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

		Kỹ năng:


- Tính được đạo hàm các hàm số lũy thừa, mũ và lôgarit.

- Biết vận dụng các tính chất của lũy thừa mũ và lôgarit vào các bài lập biến đổi, tính toán, so sánh các biểu thức chứa lũy thừa, mũ và lôgarit. 

		- Nếu có điều kiện có thể hướng dẫn HV sử dụng máy tính bỏ túi để tính lôgarit.



		b) Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.

		Kỹ năng:


- Giải được phương trình, bất phương trình mũ, lôgarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số, phương pháp lôgarit hoá, phương pháp mũ hoá, phương pháp dùng ẩn số phụ, phương pháp sử dụng tính chất của hàm số. 

		- Chú ý phương pháp sử dụng tính chất của hàm số để giải phương trình, bất phương trình vì  nội dung này không có trong chương trình GDTX cấp THPT.

- Quan tâm tới việc cho HV viết một số điều kiện tương đương của các phương trình, bất phương trình: 

af(x) < ag(x); af(x) < b; af(x) > b...


logaf(x) ( b; logaf(x) > b; logaf(x) < b


logaf(x) ( logag(x);


logaf(x) > logag(x);


logaf(x) ( logag(x)...



		c) Hệ phương trình, hệ bất phương phương trình mũ và lôgarit.

		Kỹ năng:


- Giải được một số hệ phương trình, hệ bất phương trình mũ, lôgarit đơn giản.

		Nội dung này không có trong phần bắt buộc của chương trình Toán GDTX cấp THPT.

Tăng cường bài tập để HV rèn luyện kỹ năng.





3. Nguyên hàm


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Định nghĩa và các tính chất của nguyên hàm 

		Kỹ năng:


Vận dụng được định nghĩa và các tính chất của nguyên hàm để tìm một số nguyên hàm đơn giản.

		Chủ yếu rèn kỹ năng qua giải bài tập



		b) Phương pháp nguyên hàm từng phần

		Kỹ năng:


Tìm được nguyên hàm của một số hàm số tương đối đơn giản bằng phương pháp nguyên hàm từng phần.

		



		c) Phương pháp đổi biến số

		Kỹ năng:


Sử dụng được phương pháp đổi biến số để tìm một số nguyên hàm đơn giản.

		- Cần nêu rõ cách đổi biến số.

- Chỉ đưa các bài tập đổi biến số một lần để tìm một số nguyên hàm đơn giản.





4. Tích phân và ứng dụng


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Định nghĩa và các tính chất của tích phân

		Kỹ năng: 


Vận dụng được định nghĩa và các tính chất của tích phân để tính một số tích phân đơn giản.

		Ví dụ: Tính 
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(Hướng dẫn: đặt u = x + 2).



		b) Phương pháp tích phân từng phần

		Kỹ năng: 


Tính được tích phân của một số hàm số tương đối đơn giản bằng phương pháp tính tích phân từng phần.

		



		c) Phuơng pháp đổi biến số 

		Kỹ năng: 


Sử dụng được phương pháp đổi biến số để tính một số tích phân đơn giản.

		Cần nêu rõ cách đổi biến số.

Chỉ đưa các bài tập đổi biến số một lần để tính tích phân.



		d) ứng dụng hình học của tích phân

		Kỹ năng: 


Tính được diện tích một số hình phẳng, thể tích một số khối tròn xoay nhờ tích phân.

		Nếu có điều kiện có thể hướng dẫn HV sử dụng máy tính bỏ túi để tính tích phân.





5. Số phức: 


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Dạng đại số của số phức và biểu diễn hình học của nó.

		Kiến thức:


Biết dạng đại số của số phức và biểu diễn hình học của số phức.  

Kỹ năng:


- Trên mặt phẳng phức, xác định được điểm biểu diễn số phức cho trước. 

- Tìm được số phức liên hợp và tính được môđun của số phức đã cho. 

		Chủ yếu là giải các bài tập, qua đó giúp HV nhớ được kiến thức. 



		b) Các phép tính cộng, trừ, nhân và chia số phức, căn bậc hai của số phức.

		Kỹ năng:


- Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân và chia hai số phức đã cho, tìm được căn bậc hai của số phức.

- Giải được phương trình bậc hai với hệ số phức.

		Chủ yếu là giải bài tập, qua đó rèn luyện kỹ năng cho HV. 





6. Thể tích của khối đa diện


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Thể tích của khối tứ diện. Hình hộp và thể tích của nó

		Kỹ năng:


Hiểu và vận dụng được các công thức tính thể tích khối lăng trụ, khối chóp để tính thể tích hình hộp, khối tứ diện.

		Chú trọng các dạng bài tập:

- Phương pháp thể tích.

- Xác định thiết diện và tỉ số thể tích của hai phần thuộc khối đa diện (khối cầu, khối trụ, khối nón) do thiết diện phân chia. 

- Mặt cầu nội, ngoại tiếp khối tứ diện. 

- Các bài toán liên quan tới tứ diện vuông (là tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc), tứ diện trực tâm, tứ diện đều.





7. Thể tích của khối cầu, khối trụ, khối nón


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Thể tích của khối cầu, khối trụ, khối nón

		Kỹ năng:


Vận dụng tính được diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu; tính được diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình trụ.

		Luyện tập với các dạng bài tập sau:

- Xác định thiết diện và tỉ số thể tích của hai phần thuộc khối cầu (trụ, nón) do thiết diện phân chia. 

- Mặt cầu nội, ngoại tiếp khối tứ diện.

- Mặt phẳng, đường thẳng tiếp xúc mặt cầu.





8. Tích véc tơ. Phương trình mặt cầu


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Tích vectơ

		Kỹ năng:


Vận dụng được tích vectơ để tính diện tích hình bình hành, thể tích khối hộp, chứng minh hai vectơ cùng phương. 

		Chủ yếu luyện tập rèn kỹ năng thông qua giải bài tập.



		b) Phương trình mặt cầu

		Kỹ năng: 


Tính được khoảng cách giữa hai điểm, tọa độ tâm và bán kính. Viết được phương trình mặt cầu.

		





9. Phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Phương trình mặt phẳng

		Kỹ năng:


Vận dụng được: véctơ pháp tuyến, phương trình tổng quát của mặt phẳng, điều kiện vuông góc hoặc song song của hai mặt phẳng và khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng để giải bài tập. 

		Thông qua bài toán xét tương giao của mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu và tìm đường thẳng tiếp tuyến, mặt phẳng tiếp diện.



		b) Phương trình đường thẳng

		Kỹ năng:


Vận dụng được: phương trình tham số của đường thẳng, điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau để giải bài tập.

		





III. GIẢI THÍCH

1. Quan điểm biên soạn phần kiến thức tự chọn nâng cao


a) Về mục đích, yêu cầu:


- Các chủ đề tự chọn giúp học viên tăng cường rèn luyện kỹ năng giải toán. Thông qua việc rèn luyện đó, học viên được củng cố và hiểu sâu sắc hơn các kiến thức cơ bản trong chương trình Toán GDTX cấp THPT. 

- Việc dạy và học các chủ đề tự chọn trong phần kiến thức nâng cao không bắt buộc đối với giáo viên và học viên.

Số tiết dành cho các chủ đề tự chọn trong phần kiến thức nâng cao tập trung nhiều ở lớp 12 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tiếp tục học lên hoặc mở rộng hiểu biết.

b) Về nội dung:


Chủ đề tự chọn đối với môn Toán GDTX cấp THPT bao gồm các nội dung tổng kết, hệ thống hoá kiến thức của chương trình môn Toán GDTX cấp THPT. Ngoài ra có bổ sung một số kiến thức nâng cao chưa được đề cập đến trong chương trình Toán GDTX cấp THPT. Phần kiến thức này nhằm giúp học viên khá, giỏi hiểu sâu sắc hơn các kiến thức cơ bản của môn Toán GDTX cấp THPT. 

c) Về cấu trúc:


Toàn bộ phần kiến thức nâng cao dành cho học viên tự chọn được cấu trúc thành các chủ đề, mỗi chủ đề khoảng từ 2 đến 8 tiết. Mỗi chủ đề thể hiện các thông tin cần thiết giúp cho việc quyết định lựa chọn của học viên, bao gồm: 

- Tên chủ đề 

- Thời lượng 

- Các nội dung thuộc chủ đề. 

- Mức độ cần đạt: Những yêu cầu chủ yếu về kiến thức, kỹ năng mà học viên cần đạt sau khi học mỗi nội dung đó. 

- Một số hướng dẫn cần thiết được thể hiện trong phần ghi chú. 

Khi tổ chức dạy học theo phần kiến thức tự chọn, giáo viên và học viên có thể thống nhất chọn một số chủ đề và số tiết học cho phù hợp. 

2. Về phương pháp và phương tiện dạy học 


a) Về phương pháp dạy học.


- Giáo viên nên tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường tính tích cực, chủ động sáng tạo của học viên. 

- Quan tâm và ưu tiên đến việc tự học của học viên. 

b) Về phương tiện dạy học. 


- Giáo viên có thể sử dụng bài tập trong sách giáo khoa hoặc sách bài tập Toán THPT để cho học viên luyện tập, giáo viên nên tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn mà có thể giải được sau khi toán học hoá. 

- Phát huy tối đa trang thiết bị hiện có của các trung tâm GDTX, các cơ sở giáo dục khác được dạy học có hiệu quá cao nhất.

3. Về hình thức tổ chức dạy học các chủ đề tự chọn


Tùy theo tình hình thực tế, các địa phương có thê tổ chức dạy học các chủ đề tự chọn theo hình thức thích hợp với địa phương mình (trong khuôn khổ hướng dẫn của Bộ).

4. Về đánh giá kết quả học tập của học viên


- Tùy theo nội dung và đặc thù của các chủ đề tự chọn, giáo viên có thể kiểm tra tại lớp hoặc ra một số bài tập để học viên tự làm ở nhà và yêu cầu học viên nộp bài để chấm.

- Đề kiểm tra chủ đề tự chọn có thể theo hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc có thể kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Việc học các chủ đề tự chọn là tự nguyện, không bắt buộc. Tuy nhiên, vẫn cần đánh giá kết quả học tập các chủ đề này một cách nghiêm túc để nâng cao chất lượng việc dạy và học, nhưng không căn cứ vào điểm kiểm tra các chủ đề này để đánh giá kết quả học tập Toán của học viên cuối năm học.

MÔN VẬT LÍ

I. MỤC TIÊU

Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Vật lý của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:

1. Về kiến thức


Bổ sung thêm những kiến thức còn chưa được nghiên cứu kỹ hoặc chưa có ở chương trình chuẩn để học viên có một vốn hiểu biết ngang bằng với học sinh học Chương trình nâng cao ở THPT. 

2. Về kỹ năng


Ngoài những mục tiêu về kỹ năng đã nói ở chương trình chuẩn, phần kiến thức này đặc biệt chú ý đến kỹ năng giải bài tập của học viên. Học xong phần kiến thức này, học viên phải giải được phần lớn các bài tập có trong sách giáo khoa và trong sách bài tập thuộc lớp mình học. 

3. Về thái độ


Có ý thức tự học, hứng thú, tự tin, trung thực và cần cù vượt khó trong học tập. Có đức tính cẩn thận, chính xác, kỷ luật, sáng tạo trong học tập môn Vật lí. 

II. NỘI DUNG 

LỚP 10

0,5 tiết/tuần x 32 tuần = 16 tiết

1. Động học chất điểm (3 tiết) 


- Bài tập về đồ thị tọa độ của chuyển động thẳng đều và của đồ thị vận tốc chuyển động thẳng biến đổi đều. 

- Bài tập về phương trình chuyển động của chuyển động thẳng biến đổi đều.

- Bài tập về chuyển động tròn đều và về tổng hợp vận tốc.

2. Động lực học chất điểm (4 tiết)


- Bài tập về ba định luật Niutơn và về ba loại lực cơ học: lực hấp dẫn, lực ma sát và lực đàn hồi.

- Hệ quy chiếu phi quán tính. Lực quán tính. Lực quán tính li tâm. 

- Chuyển động ném ngang và ném xiên.

3. Tĩnh học vật rắn (1 tiết)


- Bài tập về sự cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực đồng quy hoặc song song.

4. Các định luật bảo toàn (2 tiết)


- Động năng và định lý về động năng. Bài tập.

- Va chạm đàn hồi và va chạm mềm. Bài tập.

5. Cơ học chất lỏng (2 tiết)


- Áp suất thủy tĩnh. Định luật Paxcan. Máy nén thủy lực.

- Sự chảy thành dòng của chất lỏng. Định luật Bécnuli.

6. Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất (2 tiết)


- Phương trình Claperông - Menđêlêép và bài tập.

7. Cơ sở của Nhiệt động lực học (2 tiết)


- Bài tập về áp dụng nguyên lý thứ nhất của Nhiệt động lực học cho khí lý tưởng.

- Động cơ nhiệt. Máy lạnh.

- Nguyên lý thứ hai của Nhiệt động lực học.

LỚP 11

0,5 tiết/tuần x 32 tuần ( 16 tiết

1. Điện tích. Điện trường (2 tiết)


- Bài tập về cường độ điện trường, điện thế, hiệu điện thế.

- Ghép tụ điện thành bộ.

2. Dòng điện không đổi (4 tiết)


- Định luật ôm đối với đoạn mạch có chứa nguồn điện và máy thu. Bài tập.

- Ghép các nguồn điện thành bộ.

- Mạch cầu.

3. Từ trường (3 tiết)


- Định luật Ampe về lực điện từ.

- Tương tác giữa hai dòng điện thẳng dài vô hạn. Định nghĩa đơn vị ampe.

- Tác dụng của từ trường lên một khung dây điện. Mô men từ. Điện kế khung quay.

4. Cảm ứng điện từ (2 tiết)


- Bài tập về định luật cảm ứng điện từ.

- Năng lượng từ trường trong ống dây.

5. Khúc xạ ánh sáng (2 tiết)


Bài tập về định luật khúc xạ ánh sáng và hiện tượng phản xạ toàn phần.

6. Mắt và các dụng cụ quang (3 tiết)


- Bài tập về lăng kính, thấu kính mỏng và các dụng cụ quang như kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn.

LỚP 12

1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết

1. Cơ học vật rắn (4 tiết)


- Chuyển động tịnh tiến.

- Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục. Vận tốc góc. Gia tốc góc.

- Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục.

- Mô men động lượng: Định luật bảo toàn mô men động lượng.

- Động năng của một vật rắn quay quanh một trục.

2. Dao động cơ (4 tiết)


- Bài tập về dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn.

- Sơ lược về con lắc vật lí.

3. Sóng cơ (3 tiết)


- Bài tập về phương trình sóng.

- Bài tập về sự giao thoa của hai sóng.

- Bài tập về sóng dừng.

- Hiệu ứng Đốpple.

4. Dòng điện xoay chiều (5 tiết)


- Bài tập về định luật ôm đối với đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

- Bài tập về hệ thống dòng điện ba pha cùng các loại máy: máy phát điện ba pha, động cơ không đồng bộ ba pha, máy biến áp.

5. Dao động điện từ - Sóng điện từ (3 tiết)


- Bài tập về dao động điện từ trong mạch LC.

- Bài tập về mạch thu sóng vô tuyến điện.

6. Sóng ánh sáng (4 tiết)


- Bài tập về sự tán sắc và giao thoa ánh sáng.

7. Lượng tử ánh sáng (4 tiết)


- Khái quát về các hiện tượng quang điện ngoài và quang điện trong cùng ứng dụng của các hiện tượng này.

- Bài tập về hiện tượng quang điện.

- Bài tập về quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô.

8. Hạt nhân nguyên tử và phản ứng hạt nhân (5 tiết)


- Bài tập về độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân.

- Bài tập về phản ứng hạt nhân và năng lượng hạt nhân.

- Bài tập về sự phóng xạ và định luật phóng xạ.

- Bài tập về phản ứng hạt nhân.

III. CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

LỚP 10

		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		1. Động học chất điểm

		Kỹ năng 


- Vẽ được đồ thị tọa độ của hai chuyển động thẳng đều cùng chiều, ngược chiều. Dựa vào đồ thị tọa độ, xác định thời điểm, vị trí đuổi kịp hay gặp nhau.

- Vẽ được đồ thị vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều và xác định các đặc điểm của chuyển động dựa vào đồ thị này. 

- Giải được bài tập về lập phương trình của chuyển động biến đổi đều.

- Giải được một số bài tập về chuyển động tròn đều. 

- Giải được bài tập về cộng hai vận tốc cùng phương và có phương vuông góc với nhau.

		



		2. Động lực học chất điểm

		Kiến thức


- Viết được công thức tính lực ma sát nghỉ cực đại và lực ma sát trượt.

- Nêu được hệ quy chiếu phi quán tính và các đặc điểm của nó. Công thức tính lực quán tính đối với vật đứng yên trong hệ quy chiếu phi quán tính.

Kỹ năng 


- Vận dụng được định luật Húc và định luật Vạn vật hấp dẫn để giải bài tập về biến dạng của lò xo và về lực hấp dẫn giữa các vật. 

- Vận dụng được ba định luật Niutơn để giải các bài toán đối với hệ hai vật chuyển động trên mặt đỡ nằm ngang, nằm nghiêng.

- Vận dụng được quy tắc tổng hợp lực và phân tích lực để giải bài tập về tác dụng của ba lực đồng quy vào một vật. 

- Giải thích được các hiện tượng có liên quan đến lực quán tính li tâm. 

- Giải được bài toán về chuyển động của vật ném ngang, ném xiên. 

		



		3. Tĩnh học vật rắn

		Kiến thức 


- Nêu được điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định. 

- Phát biểu được quy tắc tổng hợp và phân tích hai lực song song cùng chiều.

Kỹ năng


- Vận dụng quy tắc mô men lực để giải được các bài toán về điều kiện cân bằng của vật rắn quay quanh một trục cố định. 

		



		4. Các định luật bảo toàn

		Kiến thức 


- Phát biểu và viết được hệ thức của định lý động năng.

Kỹ năng


- Vận dụng được các định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng để giải các bài tập đối với hai vật va chạm đàn hồi, va chạm mềm.

- Vận dụng được định lý động năng để giải các bài tập.

		



		5. Cơ học chất lỏng 

		Kiến thức 


- Nêu được áp suất thủy tĩnh là gì và các đặc điểm của áp suất này. 

- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Paxcan.

- Nêu được chất lỏng lý tưởng là gì, ống dòng là gì. Nêu được mối quan hệ giữa tốc độ dòng chất lỏng và tiết diện của ống dòng. 

Phát biểu được định luật Bécnuli và viết được hệ thức của định luật này. 

Kỹ năng


- Vận dụng định luật Paxcan để giải thích được nguyên lý hoạt động của máy nén thủy lực.

- Vận dụng được định luật Bécnuli để giải thích nguyên tắc hoạt động của một số dụng cụ như máy phun sơn, bộ chế hòa khí. 

- Vận dụng được định luật Bécnuli để giải một số bài tập đơn giản.

		(p ( không đổi



		6. Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất

		Kiến thức


- Viết được phương trình Claperông - Menđêlêep.

Kỹ năng


- Vận dụng được phương trình Claperông - Menđêlêep để giải các bài tập đơn giản.

		



		7. Cơ sở nhiệt động lực học

		Kiến thức 


- Nêu được nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của chất đó.

Kỹ năng


- Giải thích được sự chuyển hoá năng lượng trong động cơ nhiệt và máy 

- Giải được bài tập về nguyên lý I của nhiệt động lực học.

		





LỚP 11

		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		1. Điện tích. Điện trường

		Kiến thức 


- Nêu được các đặc điểm của đường sức điện. 

- Nêu được công thức của năng lượng điện trường W = 1/2 CU2

- Nêu được cách mắc các tụ điện thành bộ và công thức tính điện dung tương đương của mỗi bộ tụ điện. 

Kỹ năng


- Xác định được cường độ điện trường (phương, chiều và cường độ) tại một điểm của điện trường gây bởi một, hai hoặc ba điện tích điểm. 

- Bài tập về chuyển động của điện tích trong điện trường đều.

- Giải được bài tập vận dụng công thức tính điện dung của một tụ điện hoặc một bộ tụ điện, vận dụng công thức tính năng lượng điện trường.

		



		2. Dòng điện không đổi

		Kiến thức 


- Nêu được máy thu điện là gì và ý nghĩa của suất phản điện của máy thu.

- Viết được hệ thức của định luật ôm đối với đoạn mạch có phứa nguồn điện và máy thu.

Kỹ năng


- Tính được suất điện động và điện trở trong của các nguồn điện mắc thành bộ: mắc nối tiếp, mắc xung đối, mắc song song và mắc hỗn hợp đối xứng.

- Giải được các bài tập về mạch cầu cân bằng và mạch điện kín gồm nhiều nhất 3 nút.

		



		3. Từ trường

		Kỹ năng


- Giải được các bài tập về lực điện từ và lực Lorenxơ.

		



		4. Cảm ứng điện từ

		Kiến thức:


Viết được hệ thức ( = Bvl sin (

Kỹ năng


- Giải được các bài tập về hiện tượng cảm ứng điện từ trên cơ sở sử dụng các công thức: 

( ( BS cos(
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		5. Khúc xạ ánh sáng

		Kỹ năng


- Giải được các bài tập thông thường về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần.

		



		6. Mắt và các dụng cụ quang

		Kiến thức


- Lập được công thức tính số bội giác của kính lúp đối với các trường hợp ngắm chừng, tính được số bội giác của kính hiển vi và kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.

Kỹ năng


- Vận dụng được các công thức về lăng kính để tính góc ló, góc lệch và góc lệch cực tiêu.

- Vận dụng được các công thức về thấu kính cùng với công thức tính độ tụ của thấu kính
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 để giải các bài tập về thấu kính, về mắt.

- Giải được các bài tập về kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn.

- Giải được các bài tập về hệ quang đồng trục gồm hai thấu kính hoặc một thấu kính và một gương phẳng.

		





LỚP 12

		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		1. Cơ học vật rắn

		Kiến thức: 


- Nêu được cách xác định vị trí của vận rắn trong chuyển động quay quanh một trục cố định. 

- Viết được biểu thức của gia tốc góc và nêu được đơn vị đo gia tốc góc.

- Nêu được mô men quán tính là gì.

- Viết được phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục. M = I(

- Nêu được mô men động lượng của một vật đối với một trục là gì và viết được công thức tính mô men này. 

- Phát biểu được định luật bảo toàn mômen động lượng của một vật rắn và viết được hệ thức của định luật này. 

- Viết được công thức tính động năng của vật rắn quay quanh một trục

Kỹ năng


- Vận dụng được quy tắc mômen lực để giải được các bài tập về điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định.

- Vận dụng được phương trình cơ bản của chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định để giải các bài tập đơn giản khi biết mô men quán tính của vật.

- Vận dụng được định luật bảo toàn mô men động lượng đối với một trục

- Giải được các bài tập về động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định.

		- Không xét vật rắn vừa quay vừa chuyển động tịnh tiến.



		2. Dao động cơ

		Kiến thức


- Viết được các công thức liên hệ giữa chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hòa.

- Nêu được con lắc lò xo, con lắc đơn, con lắc vật lý là gì. 

- Nêu được hiện tượng cộng hưởng là gì, các đặc điểm và điều kiện để hiện tượng này xảy ra.

Kỹ năng


- Giải được các bài tập về con lắc lò xo, con lắc đơn. 

- Vận dụng được công thức tính chu kỳ dao động của con lắc vật lý để giải các bài tập hết sức đơn giản về con lắc này.

- Giải được các bài tập về tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì bằng phương pháp giản đồ Frênen. 

		Khi bỏ qua ma sát và lực cản, đó là dao động riêng. 



		3. Sóng cơ

		Kiến thức: 


- Viết được phương trình sóng.

- Nêu được nhạc âm, âm cơ bản, họa âm là gì. 

- Nêu được hiệu ứng Đốpple là gì và viết được công thức về sự biến đổi tần số của sóng âm trong hiệu ứng này.

- Thiết lập được công thức xác định vị trí cửa các điểm có biên độ dao động cực đại và các điểm có biên độ dao động cực tiểu trong miền giao thoa của hai sóng.

Kỹ năng


- Vận dụng được các công thức tính mục cường độ âm. 

- Giải được các bài tập đơn giản về hiệu ứng Đốpple.

- Giải được các bài tập về giao thoa hai sóng và về sóng dừng trên sợi dây.

		



		4. Dòng điện xoay chiều 

		Kiến thức: 


- Nêu được độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp tức thời đối với các đoạn mạch xoay chiều thuần điện trở, thuần cảm kháng, thuần dung kháng và chứng minh được các độ lệch pha này.

- Nêu được hệ thống dòng điện ba pha là gì. 

Kỹ năng


- Giải được các bài tập tương đối phức tạp về đoạn mạch RLC nối tiếp

- Vẽ được đồ thị biểu diễn hệ thống dòng điện ba pha. 

- Vẽ được sơ đồ biểu diễn cách mắc hình sao và mắc hình tam giác đối với hệ thống dòng điện ba pha.

- Giải được các bài tập về máy biến áp lý tưởng. 

		



		5. Dao động điện từ - Sóng điện từ

		Kiến thức: 


- Nêu được rằng điện tích của một bản tụ điện hay cường độ dòng điện trong một mạch dao động LC biến thiên theo thời gian theo quy luật dạng sin.

- Nêu được năng lượng điện từ của mạch dao động LC là gì và viết được công thức tính năng lượng này.

- Nêu được dao động điện từ tắt dần và dao động điện từ cưỡng bức là gì và các đặc điểm của mỗi loại dao động này.

- Nêu được dao động điện từ trong hiện tượng cộng hưởng là gì.

- Nêu được ăngten là gì.

- Nêu được những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến điện trong khí quyển.

Kỹ năng


- Vận dụng được công thức tính năng lượng điện từ của mạch dao động LC trong các bài tập đơn giản.

- So sánh được sự biến thiên của năng lượng điện trường, năng lượng từ trường của mạch dao động LC với sự biến thiên của thế năng, động năng của một con lắc.

- Giải được các bài tập đơn giản về mạch thu sóng tuyến.

		



		6. Sóng ánh sáng

		Kiến thức: 


- Nêu được mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định trong chân không.

- Nêu được điều kiện để có cực đại giao thoa, cực tiểu giao thoa ở một điểm.

- Viết được công thức tính khoảng vân. 

- Trình bày được nguyên tắc cấu tạo của máy quang phổ lăng kính và nêu được tác dụng của từng bộ phận của máy quang phổ.

- Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ, quang phổ vạch hấp thụ là gì, đặc điểm chính và ứng dụng chính của mỗi loại quang phổ.

- Nêu được phép phân tích quang phổ là gì. 

Kỹ năng

- Giải được các bài tập về hiện tượng giao thoa ánh sáng. 

		



		7. Lượng tử ánh sáng

		Kiến thức


- Phát biểu được ba định luật quang điện. 

- Nêu được hiện tượng quang dẫn là gì và giải thích được hiện tượng bằng thuyết lượng tử ánh sáng. 

- Nêu được pin quang điện là gì, nguyên tắc cấu tạo và giải thích quá trình tạo thành hiệu điện thế giữa hai cực của pin quang điện. 

- Nêu được quang phổ hấp thụ của một chất là gì, các đặc điểm, công dụng của quang phổ hấp thụ và cách thu quang phổ đó. 

- Nêu được phản xạ lọc lựa là gì. 

- Phát biểu được định luật Stốc về sự phát quang. 

- Mô tả được các dãy quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô và nêu được cơ chế tạo thành các dãy quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử này.

Kỹ năng


- Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích ba định luật quang điện.

- Giải được các bài tập về hiện tượng quang điện. 

- Giải thích được tại sao các vật có màu sắc khác nhau. 

- Giải được các bài tập về tính bước sóng các vạch quang phổ của nguyên tử hiđrô.

		



		8. Hạt nhân nguyên tử và phản ứng hạt nhân.

		Kiến thức: 


- Phát biểu được hai tiên đề của thuyết tương đối hẹp. 

- Nêu được hai hệ quả của thuyết tương đối: về tính tương đối của khối lượng và về mối quan hệ giữa năng lượng và khối lượng. 

- Nêu được năng lượng liên kết hạt nhân của hạt nhân là gì và viết được công thức tính năng lượng liên kết của hạt nhân. 

- Phát biểu được định luật phóng xạ và viết được hệ thức của định luật này.

- Nêu được độ phóng xạ là gì và viết được công thức tính độ phóng xạ.

- Nêu được phản ứng phân hạch là gì và viết được một phương trình ví dụ về phản ứng này.

- Nêu được các bộ phận chính của nhà máy điện hạt nhân. 

- Viết được một phương trình ví dụ về phản ứng nhiệt hạch và nêu được những ưu việt của năng lượng phản ứng nhiệt hạch.

Kỹ năng


- Tính được độ hụt khối và năng lượng liên kết hạt nhân.

- Viết được phương trình phản ứng hạt nhân và tính được năng lượng tỏa ra hay thu vào trong phản ứng hạt nhân. 

- Vận dụng được định luật phóng xạ và khái niệm độ phóng xạ để giải được các bài tập.

		





IV. GIẢI THÍCH

1. Về nội dung


Với mục tiêu của Phần kiến thức tự chọn nâng cao đã nói ở trên, ở đây đưa thêm một số nội dung chỉ có ở Chương trình nâng cao THPT mà không có ở Chương trình chuẩn THPT, không đưa thêm những kiến thức nhằm nghiên cứu sâu một vấn đề nào đó của vật lý học.

Ngoài ra, phần kiến thức tự chọn nâng cao có nhiều tiết bài tập (chiếm khoảng 50% tổng số tiết) để giúp học viên giải thành thạo các bài tập thuộc các vấn đề quan trọng ở Chương trình GDTX cấp THPT. 

Phần kiến thức tự chọn nâng cao với nội dung như trên sẽ giúp học viên sau khi hoàn  thành Chương trình GDTX cấp THPT có đủ khả năng để thi vào các trường cao đẳng, đại học hay học các loại hình trường khác tương đương. 

2. Về phương pháp dạy học môn Vật lí 


Ngoài định hướng về phương pháp dạy học như ở Chương trình GDTX cấp THPT, phần này yêu cầu học viên phải tự học là chính, đặc biệt là phương pháp giải các loại bài tập thuộc các chủ đề trong chương trình, giáo viên và học viên phải cùng làm việc với nhau một cách tích cực để có thể đạt kết quả tốt. 

3. Về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên 


Phần kiến thức tự chọn nâng cao không bố trí các tiết kiểm tra riêng, nhưng thường xuyên kiểm tra đánh giá bằng các tiết bài tập. Ngoài ra, giáo viên có thể sử dụng một trong các giờ bài tập kiểm tra 01 tiết hoặc 02 tiết để rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra của học viên. Kết quả đánh giá phần kiến thức tự chọn nâng cao không ảnh hưởng tới kết quả học tập nói chung của học viên. 

MÔN HOÁ HỌC

I. MỤC TIÊU

Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Hoá học của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:

1. Về kiến thức


Hiểu sâu sắc hơn các kiến thức cơ bản và bổ sung được một số kiến thức chưa được đề cập đến trong chương trình môn Hoá học GDTX cấp THPT.

2. Về kỹ năng


Học viên củng cố được một số kỹ năng đã có và có thêm một số kỹ năng mới để giải được hệ thống các câu hỏi và bài tập Hoá học có kết hợp nội dung lý thuyết và thực nghiệm.

3. Về thái độ:


Có ý thức tự học, hứng thú, tự tin, trung thực và cần cù vượt khó trong học tập. Có đức tính cẩn thận, chính xác, kỷ luật, sáng tạo trong học tập môn Hoá học

II. NỘI DUNG

LỚP 10

0,5 tiết/tuần x 32 tuần = 16 tiết

1. Cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn (5 tiết)


- Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử. 

- Cấu hình electron nguyên tử.

- Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và năng lượng ion hoá thứ nhất.

2. Liên kết hoá học và phản ứng oxi hoá - khử (4 tiết)


- Liên kết hoá học: Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị. Sự xen phủ các obitan nguyên tử. Sự lai hoá các obitan nguyên tử.

- Phản ứng oxi hoá - khử. Nhiệt phản ứng.

3. Các nguyên tố nhóm halogen, nhóm oxi và một số hợp chất của chúng (4 tiết)


Khái quát nhóm halogen. Tính chất hoá học của đơn chất clo, flo, brom, iot. Hợp chất có oxi của clo.

- Khái quát nhóm oxi.

- Oxi, ozon và hidro peoxit.

- Hợp chất của lưu huỳnh.

4. Tốc độ phản ưng và cân bằng hoá học (3 tiết)

- Tốc độ phản ứng hoá học.

- Cân bằng hoá học.

LỚP 11

0,5 tiết/tuần x 32 tuần = 16 tiết

1. Sự điện li (3 tiết)

- Phân loại chất điện li.

- Thuyết axit, bazơ của Bron - Stet. Sự thủy phân muối.

2. Các phi kim nhóm VA, IVA và một số hợp chất quan trọng (4 tiết)


- Khái quát nhóm ni tơ.

- Amoniac và muối amoni.

- Axit nitric và muối nitrat.

- Photpho. Axit photphoric và muối photphat.

- Khái quát nhóm cacbon.

3. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (3 tiết)


- Hợp chất hữu cơ.

- Các loại công thức cấu tạo.

- Đồng phân cấu tạo.

- Cấu trúc không gian phân tử hữu cơ.

4. Hiđrocacbon (3 tiết)


- Ankan và xicloankan.

- Anken, ankađien, ankin.

- Aren.

- Dầu mỏ, khí mỏ dầu và khí thiên nhiên.

5. Dẫn xuất của hiđrocacbon (3 tiết)


- Dẫn xuất halogen.

- Dẫn xuất hiđroxi.

- Anđehit - xeton.

- Axit cacboxylic.

LỚP 12

1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết

1. Hợp chất thiên nhiên (5 tiết)


- Tec pen. Lipit.

- Glucozơ và fructuzơ.

- Saccarozơ và mantozơ.

- Tinh bột và xenlulozơ.

- Amino axit.

- Peptit và protein.

2. Polime và vật liệu polime (5 tiết)


- Polime.

- Vật liệu pholime: Chất dẻo, vật liệu compozit, tơ tổng hợp và tơ nhân tạo, cao su, keo dán.

3. Đại cương về kim loại (5 tiết)


- Tính chất hoá học của kim loại. Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại.

- Sự điện phân. Điều chế kim loại.

4. Các kim loại nhóm IA, IIA, nhôm và hợp chất (5 tiết)


- Đơn chất: kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm. 

- Hợp chất: Oxit, hidroxit và muối.

5. Các kim loại crom, sắt, đồng, bạc, vàng, niken, kẽm, chì, thiếc và hợp chất (6 tiết)


- Đơn chất: kim loại crom, sắt, đồng, bạc, vàng, niken, kẽm, chì, thiếc.

- Hợp chất: Oxit, hidroxit và muối.

6. Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch (6 tiết)


- Phân biệt một số ion trong dung dịch.

- Chuẩn độ dung dịch.

- Cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn (5 tiết)

III. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

LỚP 10

1. Cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn (5 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử.

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Mô hình hiện đại về sự chuyển động của electron trong nguyên tử. 

- Khái niệm về obitan nguyên tử, hình dạng các obitan nguyên tử s, px, py, pz.

- Số obitan nguyên tử trong một lớp và trong một phân lớp.

Kỹ năng


- Xác định được thứ tự các lớp electron trong nguyên tử, số obitan trong mỗi lớp, mỗi phân lớp.

		



		b) Cấu hình electron nguyên tử

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Mức năng lượng obitan nguyên tử và trật tự sắp xếp. 

- Các nguyên lý và quy tắc phân bố electron trong nguyên tử: nguyên lý Pau-li, nguyên lý vững bền, quy tắc Hun.

- Cách viết cấu hình electron dưới dạng ô lượng tử. 

Kỹ năng


- Vận dụng các nguyên lý và các quy tắc, viết được cấu hình electron dạng ô lượng tử của của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. 

		



		c) Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và năng lượng ion hoá thứ nhất.

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Cấu hình electron nguyên tử nhóm B.

- Khái niệm và quy luật biến đổi tuần hoàn của năng lượng ion hoá thứ nhất trong một chu kì, trong nhóm A. 

Kỹ năng


- Viết được cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ô lượng tử của một số nguyên tố nhóm B.

- Dựa vào cấu tạo nguyên tử của nguyên tố, giải thích được quy luật biến đổi tuần hoàn của năng lượng ion hoá thứ nhân trong một chu kì, nhóm A cụ thể. 

- Giải được bài tập có nội dung liên quan.

		





2. Liên kết hoá học và phản ứng oxi hoá khử (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Liên kết hoá học: liên kết ion, liên kết cộng hoá trị. Sự xen phủ các obitan nguyên tử. Sự lai hoá các obitan nguyên tử.

		Kiến thức


Trình bày được:

- Khái niệm liên kết hoá học và quy tắc bát tử. 

- Liên kết ion: sự tạo thành liên kết ion.

- Sự hình thành liên kết cộng hoá trị

+ Sự xen phủ trục, sự xen phủ bên các obitan nguyên tử, liên kết ( và liên kết ( và (; liên kết  cho nhận.

+ Sự lai hoá obitan nguyên tử: lai hoá sp, sp2, sp3. Sự tạo thành liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết 3. 

Nêu lên được khái niệm liên kết kim loại, một số kiểu cấu trúc mạng tinh thể kim loại và tính chất.

Kỹ năng


- áp dụng quy tắc bát tử để giải thích được liên kết hoá học.

- Vẽ được sơ đồ hình thành liên kết ion, liên kết ( và liên kết ( , sơ đồ lai hoá sp, sp2, sp3.

- Giải được một số bài tập có nội dung liên quan.

		



		b) Phản ứng oxi hoá - khử. Nhiệt phản ứng.

		Kiến thức


Nêu và giải thích được:

- Khái niệm số oxi hoá, cách xác định số oxi hoá 

- Phản ứng oxi hoá - khử, chất oxi hoá, chất khử, sự oxi hoá, sự khử 

- Các bước lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử

Trình bày được:

- Khái niệm phản ứng toả nhiệt và phản ứng thu nhiệt.

- ý nghĩa của phương trình nhiệt hoá học.

Kỹ năng


- Lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử của một số phản ứng phức tạp. 

- Xác định được loại phản ứng tỏa nhiệt hay phản ứng thu nhiệt dựa vào phương trình nhiệt hoá học cụ thể.

- Biết biểu diễn phương trình nhiệt hoá học cụ thể.

- Giải được bài tập có nội dung liên quan. 

		





3. Các nguyên tố nhóm halogen, nhóm oxi và một số hợp chất của chúng (4 tiết) 


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khái quát nhóm halogen. Tính chất hoá học của đơn chất clo, flo, brom, iot. Hợp chất có oxi của clo.

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Sự biến đổi năng lượng ion hoá thứ nhất của các nguyên tố halogen 

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ô lượng tử của nguyên tử halogen ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích. 

Trình bày được:

- Clo còn thể hiện tính oxi hoá mạnh khi phản ứng với muối của halogen khác, hợp chất có tính khử. 

- Một số phản ứng chứng tỏ tính oxi hoá mạnh và giảm dần từ flo đến clo, brom, iot (clo oxi hoá được brom trong dung dịch nước). 

- Các oxit và các axit có oxi của clo; sự biến đổi tính bền, tính axit và khả năng oxi hoá của các axit có oxi của clo: HClO, HClO2, HClO3, HClO4.

- Tính oxi hoá mạnh của muối clorat.

Nêu lên được tính chất của hợp chất flo, brom, iot: tính axit của HF, HBr, HI, HBrO, HBrO3, HBrO4 và tính khử của HBr, HI.

Kỹ năng


- Viết được các phương trình hoá học chứng minh tính chất hoá học, quy luật biến đổi tính chất đơn chất halogen và hợp chất chứa oxi của clo. 

- Giải thích được tính oxi hoá mạnh của các halogen và tính oxi hoá giảm dần từ flo đến iot dựa vào độ âm điện, năng lượng ion hoá II, cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố.

- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.

		



		b) Khái quát nhóm oxi.

		Kiến thức: 


Trình bày được:

- Vị trí nhóm oxi trong bảng tuần hoàn.

- Sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử, năng lượng ion hoá thứ nhất và một số tính chất vật lý của các nguyên tố trong nhóm. 

- Cấu hình lớp electron ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm oxi tương tự nhau; các nguyên tố trong nhóm (trừ oxi) có nhiều số oxi hoá khác nhau.

- Tính chất hoá học cơ bản của các nguyên tố nhóm oxi là tính oxi hoá, sự khác nhau giữa oxi và các nguyên tố trong nhóm. Sự biến đổi tính chất hoá học của các đơn chất trong nhóm oxi.

- Tính chất của oxit, hidroxit.

Kỹ năng 


- Viết được cấu hình lớp electron ngoài cùng dạng ô lượng tử của nguyên tử O, S, Se, Te ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.

- Dự đoán được tính chất hoá học cơ bản của nhóm oxi là tính oxi hoá dựa vào cấu hình lớp electron ngoài cùng và một số tính chất khác của nguyên tử. 

- Viết được các phương trình hoá học chưng minh tính chất oxi hoá của các nguyên tố nhóm oxi và quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm

- Giải được một số bài tập hoá học có nội dung liên quan.

		



		c) Oxi ozon và hiđro peoxit.

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Các phương pháp điều chế oxi.

- Oxi ozon còn thể hiện tính oxi hoá mạnh khi phản ứng với một số chất khác. 

- Tính chất vật lý và ứng dụng của hiđro peoxit.

Trình bày được: cấu tạo phân tử, tính chất oxi hoá và tính khử của hiđro peoxit.

Kỹ năng 


- Viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học.

- Giải được bài tập: tính khối lượng hiđropeoxit tham gia phản ứng; một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan. 

		



		d) Hợp chất của lưu huỳnh.

		Kiến thức


Trình bày được:

- H2S còn thể hiện tính khử mạnh khi tác dụng với clo (ngoài oxi). Tính chất của muối sunfua.

- SO2 còn thể hiện tính chất oxi hoá khi tác dụng với chất khử khác (ngoài tác dụng với H2S), Vừa có tính khử (ngoài tác dụng với oxi). 

- Axit sunfuric H2SO4 đặc nóng thể hiện tính oxi hoá mạnh (tác dụng với kim loại có độ mạnh, yếu khác nhau tạo thành SO2, S, H2S). 

Kỹ năng


- Mô tả được hiện tượng thí nghiệm của H2SO4 đặc nóng với Cu, Fe, H2O2 hoặc  H2S với chất khác 

- Viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học.

- Giải được bài tập: Phân biệt các chất khí, chất lỏng, chất rắn; bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.

- Biết xử lý chất thải độc hại sau thí nghiệm.

		





4. Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học (3 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Tốc độ phản ứng hoá học.

		Kiến thức


Nêu lên được: định nghĩa tốc độ trung bình, biểu thức tính tốc độ trung bình. 

Nêu và giải thích được: các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt và chất xúc tác. 

Kỹ năng 


- Tính tốc độ trung bình của một phản ứng cụ thể.

		



		b) Cân bằng hoá học

		Kiến thức


Trình bày được:

- Khái niệm phản ứng thuận nghịch.

- Khái niệm cân bằng hoá học và đại lượng đặc trưng là hằng số cân bằng Kc (biểu thức và ý nghĩa) trong hệ đồng thể và hệ dị thể. 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học. Nội dung nguyên lý Lơ Sa-tơ-liê và vận dụng trong mỗi trường hợp cụ thể. 

Kỹ năng


- Mô tả được thí nghiệm chứng minh ảnh hưởng của diện tích bề mặt chất rắn đến tốc độ phản ứng và ảnh hưởng của nhiệt độ đến cân bằng hoá học. 

- Dựa vào hằng số cân bằng và các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học, dự đoán được chiều chuyển dịch cân bằng hoá học theo hướng có lợi. 

- Giải được bài tập: tính hằng số cân bằng K ở nhiệt độ nhất định của phản ứng thuận nghịch khi biết nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng và ngược lại, bài tập khác có nội dung liên quan.

		





LỚP 11

1. Sự điện li (3 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Phân loại chất điện li.

		Kiến thức: 


Trình bày được:

- Khái niệm về độ điện li, hằng số điện li và biểu thức.

- Khái niệm chất điện li mạnh, chất điện li yếu và cân bằng điện li; ảnh hưởng của sự pha loãng đến độ điện li.

Kỹ năng


- Giải được bài tập: tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li khi biết độ điện li và nồng độ dung dịch; một số bài tập có nội dung liên quan. 

		



		b) Thuyết bazơ của Bron-Stet. Sự thuỷ phân muối.

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Định nghĩa axit, bazơ, chất lưỡng tính theo thuyết Bron-stet, hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ. 

- Khái niệm sự thủy phân của muối, phản ứng thủy phân của một số muối. 

Kỹ năng


- Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo Bron-stet.

- Viết được phương trình điện li.

- Viết được biểu thức hằng số phân li axit và hằng số phân li bazơ của các trường hợp cụ thể.

- Viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn của phản ứng thuỷ phân muối. 

- Giải được bài tập: tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh và chất điện li yếu một nấc; tính pH của một số dung dịch muối của axit một nấc; một số bài tập khác có nội dung liên quan.

		





2. Các phi kim nhóm VA, IVA và một số hợp chất quan trọng (4 tiết) 


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khái quát nhóm nitơ.

		Kiến thức


Trình bày được:

- Vị trí nhóm nitơ trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử,

- Sự biến đổi tính chất các đơn chất (tính oxi hoá - khử, tính kim loại - phi kim).

- Sự biến đổi tính chất của các hợp chất (hợp chất khí với hiđro, oxit và hiđroxit)

Kỹ năng


- Viết được cấu hình electron dạng ô lượng tử của nguyên tử ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.

- Dự đoán, kiểm tra dự đoán và kết luận được về sự biến đổi tính chất hoá học của các nguyên tố trong nhóm.

- Viết được các phương trình hoá học minh họa quy luật biến đổi tính chất của đơn chất và hợp chất.

- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.

		



		b) NH3 và muối amoni.

		Kiến thức: 


Trình bày được:

- Cấu tạo phân tử của NH3; tính khử (ngoài tác dụng với oxi, tác dụng với clo tạo NH4Cl còn tác dụng với oxit kim loại); khả năng tạo phức của NH3.

- Phản ứng nhiệt phân của muối amoni (muối am ii tạo bởi axit không có tính oxi hoá, muối amoni tạo bởi axit có tính oxi hoá). 

Kỹ năng


- Mô tả được một số thí nghiệm về tính chất của NH3.

- Viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học của NH3, muối amoni.

- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.

		



		c) HNO3 và muối nitrat.

		Kiến thức: 

Trình bày được:

- HNO3 có tính oxi hoá mạnh (tùy thuộc vào nồng độ của axit và bản chất của chất khử), oxi hoá hầu hết kim loại (kim loại có tính khử yếu, tính khử trung bình, tính khử mạnh), phi kim và một số hợp chất. 

- Nước cường thuỷ (hỗn hợp của HNO3 và HCl) có tính oxi hoá rất mạnh.

Nêu lên được: muối nitrat là chất oxi hoá ở nhiệt độ cao do bị nhiệt phân hủy thành oxi và các sản phẩm khác nhau (tùy thuộc là muối nitrat của kim loại hoạt động, kém hoạt động, hoạt động trung bình). 

Kỹ năng


- Viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học.

- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.

		



		d) Photpho. H3PO4 và muối photphat.

		Kiến thức


Trình bày được:

- Photpho còn thể hiện tính khử khi tác dụng với một số hợp chất.

- H3PO4 là axit không có tính oxi hoá, bị tác dụng bởi nhiệt; là axit 3 lần axit có độ mạnh trung bình, trong dung dịch phân li theo 3 nấc ứng với hằng số phân li K1, K2, K3.

- Sự thủy phân của dung dịch muối photphat.

Kỹ năng


- Viết được các phương trình hoá học minh họa.

- Giải được bài tập tính khối lượng sản phẩm qua nhiều phản ứng; một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.

		



		d) Khái quát nhóm cacbon.

		Kiến thức


Trình bày được:

- Vị trí của nhóm cacbon trong bảng tuần hoàn.

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ô lượng tử của nguyên tử các nguyên tố.

- Tính chất chung của các nguyên tố nhóm cacbon: sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim, tính oxi hoá.

Nêu được sự biến đổi tính chất của các hợp chất oxit, hợp chất với hiđro, khả năng tạo liên kết cộng hoá trị và tạo mạch đồng nhất. 

Kỹ năng 


- Dự đoán được tính chất chung và sự biến đổi tính chất trong nhóm 

- Viết được cấu hình electron dạng ô lượng tử ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.

- Viết được các phương trình hoá học minh họa cho sự biến đổi tính chất của đơn chất, tính chất của hợp chất.

- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan tới cacbon, silic và hợp chất.

		





3. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (3 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Hợp chất hữu cơ.

		Kiến thức


Nêu lên được: 

- Sơ lược về phương pháp chưng cất, phương pháp chiết, phương pháp kết tinh dùng để tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ.

- Khái niệm về danh pháp hợp chất hữu cơ. 

Kỹ năng


Nêu được tên số đếm từ 1 - 10 và tên mạch cacbon từ 1C - 10C theo IUPAC.

		



		b) Các loại công thức cấu tạo 

		Kiến thức


Trình bày được ý nghĩa của công thức khai triển, thu gọn và thu gọn nhất.

Kỹ năng


- Vận dụng luận điểm 1 và 2 của thuyết cấu tạo hoá học để viết được công thức cấu tạo khai triển, công thức cấu tạo thu gọn. 

- Biết chuyển đổi giữa 3 loại công thức cấu tạo đối với các hợp chất hữu cơ tương đối đơn giản.

- Giải được các bài tập lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ ở các dạng khác nhau.

		



		c) Đồng phân cấu tạo 

		Kiến thức


Trình bày được ý nghĩa 3 loại đồng phân cấu tạo (đồng phân nhóm chức, đồng phân mạch cacbon, đồng phân vị trí nhóm chức) và cách viết đồng phân cấu tạo.

Kỹ năng


Vận dụng sơ đồ phân loại đồng phân cấu tạo để viết được đủ các đồng phân cấu tạo đối với các hợp chất đơn chức tương đối đơn giản.

		



		d) Cấu trúc không gian phân tử hữu cơ.

		Kiến thức: 


Nêu lên được khái niệm cấu trúc không gian và ý nghĩa quan trọng của cấu trúc không gian.

Kỹ năng 


- Viết được công thức phối cảnh của các hợp chất hữu cơ chứa không quá 2 nguyên tử C.

- Phân biệt được vị trí các nguyên tử trong mối quan hệ trước - sau, trên - dưới, phải - trái trong công thức phối cảnh và mô hình phân tử. 

- Phân biệt được đồng phân lập thể và đồng phân cấu tạo. 

- Biết khai thác thông tin từ biểu bảng, sơ đồ, hình vẽ. 

		





4. Hiđrocacbon (3 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Ankan và xicloankan.

		Kiến thức


- Trình bày được cấu tạo, cấu trúc của một số ankan và xicloankan (phân tử có không quá 6C).

- Nêu lên được những phản ứng chủ yếu của ankan và xicloankan (tác nhân, điều kiện, sản phẩm phản ứng clo hoá và brom hoá, phản ứng cháy, phản ứng tách H2, phản ứng gãy mạch, phản ứng đồng phân hoá, phản ứng vòng hoá và thơm hoá ankan và xicloankan đơn giản).

		Trong các nội dung a, b, c có đề cập đến cơ chế phản ứng



		b) Anken, ankađien, ankin. 

		Trình bày được:

- Định nghĩa, công thức tổng quát của anken, ankadien, ankin.

- Cấu tạo và đặc điểm của liên kết đôi và liên kết ba.

- Tính chất hoá học: biết tác nhân, điều kiện phản ứng, sản phẩm chính, phụ của các phản ứng cộng hiđro, cộng halogen, cộng axit và cộng nước vào liên kết bội, phản ứng trùng hợp anken và đien liên hợp (etilen, propilen, butađien và isopren), phản ứng đime hoá và trime hoá axetilen, phản ứng oxi hoá không hoàn toàn ankan, anken tạo ra dẫn xuất chứa oxi, phản ứng điều chế anken, ankađien, axetilen từ ankan.

		



		c) Aren.

		Trình bày được sự hình thành liên kết ( và liên kết ( ở benzen, đặc tính thơm của ren.

Nêu lên được:

- Cách gọi tên các đồng đẳng thấp của benzen.

- Tác nhân, điều kiện và hướng phản ứng thế (vào nhánh, và vị trí nào trong nhân) đối với benzen, đồng đẳng, stiren và naphtalen. 

- Tác nhân, điều kiện và cấu tạo sản phẩm phản ứng cộng clo vào benzen, cộng hiđro vào ren (cả naphtalen).

- Tác nhân, điều kiện và cấu tạo sản phẩm oxi hoá mạch nhánh của ankylbenzen và oxi hoá không hoàn toàn naphtalen. 

- Phương pháp và các phản ứng điều chế benzen, toluen, etylbenzen, stiren từ hiđrocacbon không thơm. 

Kỹ năng 


Viết được phương trình hoá học của các phản ứng ở dạng cụ thể, dạng tổng quát minh họa cho tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng, dãy chuyển hoá... 

- Phân biệt được hoặc tách được một số hiđrocacbon cùng trạng thái. 

- Dựa vào đặc điểm cấu trúc suy ra được hoặc giải thích được tính chất và ngược lại.

- Giải được một số loại bài tập cơ bản và bài tập tổng hợp có liên quan. 

		



		d) Dầu mỏ, khí mỏ dầu và khí thiên nhiên.

		Kiến thức: 


Nêu lên được:

- Thành phần chính là hiđrocacbon, khoảng nhiệt độ sôi và ứng dụng các phân đoạn chính của quá trình chưng cất thường, chưng cất dưới áp suất cao và áp suất thấp.

- Khái niệm và ý nghĩa của phản ứng rifominh và crăckinh.

- Phản ứng chuyển ankan mạch thẳng thành mạch nhánh, mạch vòng và thành ren, phản ứng crăcking ankan. 

Kỹ năng


- Biết cách thu thập thông tin qua sơ đồ, hình vẽ, biểu bảng, tìm hiểu các quá trình sản xuất hoá chất. 

- Viết được phương trình phản ứng điều chế, tách biệt,... các chất

- Giải được bài tập tổng hợp có liên quan 

		





5. Dẫn xuất của hiđrocacbon (3 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Dẫn xuất halogen.

		Kiến thức: 


- Nêu lên được tính chất hoá học: tác nhân, điều kiện và sản phẩm phản ứng thế halogen ở 3 loại dẫn xuất halogen thành nhóm OH, phản ứng tách HX.

		



		b) Dẫn xuất hiđroxi. 

		Nêu lên được:

- Điều kiện hình thành và bản chất liên kết hiđro. Hiểu ảnh hưởng của liên kết hiđro đến tính chất vật lý của ancol, phenol. 

- Sự giống nhau, khác nhau trong phản ứng của ancol, phenol và glixerol với các bazơ và axit thông thường.

- Phản ứng điều chế ancol từ anken, metanol từ metan, phenol từ benzen và propilen.

		



		c) Anđehit - xeton

		Nêu lên được: 

- Đặc điểm cấu trúc nhóm cacbonyl. Biết gọi tên các anđehit và xeton đơn giản.

- Tác nhân, điều kiện, cấu tạo sản phẩm phản ứng cộng hiđro, nước, hiđro xianua vào nhóm cacbonyl.

- Sự khác nhau về tác nhân, điều kiện, cấu tạo sản phẩm phản ứng oxi hoá anđehit, xeton.

- Phản ứng điều chế fomanđehit, axetanđehit và axeton từ ancol và từ hiđrocacbon.

		



		d) Axit cacboxylic

		Trình bày được:

- Mối liên quan giữa cấu tạo nhóm cacboxyl với tính chất vật lý và hoá học của axit cacboxylic. 

- Cách làm tăng hiệu suất phản ứng este hoá, phản ứng tạo anhiđrit axit. 

Nêu lên được:

- Tác nhân, điều kiện và cấu tạo sản phẩm phản ứng thế và cộng vào gốc hiđrocacbon của axit cacboxylic. 

- Tác nhân, điều kiện, phạm vi áp dụng của mỗi phương pháp điều chế (oxi hoá hiđrocacbon, ancol, anđehit; tổng hợp từ metanol). 

Kỹ năng 


- Viết được các phương trình phản ứng chứng minh tính chất hoá học, nhận biết chất, điều chế, biểu diễn sơ đồ chuyển hoá. 

- Dựa vào cấu trúc phân tử suy ra được tính chất và ngược lại. 

- Biết cách phân biệt hoặc tách một số chất riêng biệt 

- Quan sát biểu bảng, sơ đồ, hình vẽ, rút ra được nhận xét. 

- Giải được một số bài tập tổng hợp và bài tập với nội dung thực nghiệm có liên quan.

		





LỚP 12

1. Hợp chất thiên nhiên (5 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Tecpen - Lipit

		Kiến thức: 


Nêu lên được:

- Khái niệm về tecpen, cấu tạo, khai thác và công dụng của chúng.

- Đặc điểm cấu tạo của triglixerit và của các axit béo thường gặp. Biết sự khác nhau của dầu và mỡ về thành phần hoá học và nhiệt độ nóng chảy. 

- Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit và môi trường kiềm, phản ứng cộng hiđro vào gốc axit không no.

- Trình bày được: phản ứng oxi hoá glucozơ, fructozơ bằng phức của bạc, và bằng Cu(OH)2.

		



		b) Glucozơ và fructozơ.

		Nêu lên được:

- Đặc điểm cấu tạo, các nhóm chức, sự chuyển đổi giữa dạng mạch hở và mạch vòng của glucozơ và fructozơ.

- Phản ứng este hoá dạng vòng của glucozơ và fructozơ, phản ứng ete hoá nhóm OH hemiaxetal.

		



		c) Saccarozơ và mantozơ.

		Nêu lên được:

- Đặc điểm cấu trúc của saccarozơ, mantozơ và các nhóm chức của chúng; 

- Phản ứng tạo phức của saccarozơ và mantozơ khi tác dụng với Cu(OH)2, Ca(OH)2và ứng dụng của các phản ứng đó; 

- Điều kiện và sản phẩm phản ứng thủy phân saccarozơ và mantozơ. 

		



		d) Tinh bột và xenlulozơ.

		Nêu lên được:

- Sự giống và khác nhau về cấu trúc giữa amilozơ, amilopectin và xenlulozơ.

- Điều kiện và sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột và xenlulozơ; 

- Tác nhân, điều kiện, sản phẩm và ứng dụng phản ứng của tinh bột với I2, của xenlulozơ với nước Svayde, với axit nitric và với anhiđrit axetic. 

Trình bày được: cấu tạo lưỡng cực quyết định tính chất vật lý của amino axit. Phản ứng của amino axit với axit và bazơ. 

		



		đ) Amino axit

		Nêu lên được:

- Cách gọi tên hệ thống một số amino axit thông thường.

- Tác nhân, điều kiện và cấu tạo sản phẩm phản ứng với ancol, với HNO2 và phản ứng trùng ngưng.

		- Liên hệ với amin và axit



		e) Peptit và protein. 

		Nêu lên được:

- Đặc điểm cấu tạo, sự giống và khác nhau giữa peptit và protein, phản ứng thủy phân peptit và phản ứng màu của protein với HNO3 và Cu(OH)2 - sơ lược về thành phần, cấu tạo và vai trò quan trọng của enzim và axit nucleic.

Kỹ năng


- Viết đúng được công thức cấu tạo của các chất.

- Viết được phương trình phản ứng chứng minh tính chất, điều chế, nhận biết, tách biệt và sơ đồ chuyển hoá các chất. 

- Dựa vào cấu trúc phân tử suy ra được tính chất và ngược lại.

- Phân biệt được một số chất trong dung dịch riêng biệt.

- Giải được một số bài tập tổng hợp và bài tập với nội dung thực nghiệm có liên quan tới toàn bộ chương trình Hoá học hữu cơ. 

- Vận dụng kiến thức để hiểu được một số điều có liên quan tới hợp chất thiên nhiên trong cuộc sống. 

		





2. Polime và vật liệu polime (5 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Polime.

		Kiến thức


Nêu lên được:

- Định nghĩa, phân loại polime và cách viết tên các polime thông thường. 

- ảnh hưởng của cấu trúc đến tính chất hoá học và tính chất vật lí. 

- Tính chất hoá học: phản ứng giữ nguyên mạch, cất mạch tăng mạch của một số polime thông thường.

		



		b) Vật liệu polime. Chất dẻo. Vật liệu compoit. Tơ tổng hợp và tơ nhân tạo. Cao su. Keo dán

		Nêu lên được:

- Cách tổng hợp, cấu tạo và tính chất của PE, PP, PVC và PPF. 

- Thành phần và tính chất vật liệu compozit. 

- Định nghĩa, phân loại, cấu tạo một số tơ tổng hợp và tơ nhân tạo (tơ nilon-6.6, tơ lapan, tơ nitron, tơ visco, tơ xenlulo axetat). 

- Cấu trúc và tính chất của cao su thiên nhiên, cao su butađien, cao su isopren và cao su cloropren. 

- Cấu tạo và tác dụng của một số keo dán thông thường. 

Kỹ năng


- Viết được các phương trình hoá học của phản ứng chứng minh tính chất hoá học, điều chế (trùng hợp các anken và điện thông thường, phản ứng trùng ngưng tạo ra poli (phenol fomanđehit), polieste và poliamit), sơ đồ chuyển hoá... 

- Dựa vào đặc điểm cấu trúc suy ra được tính chất và ngược lại 

- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan toàn bộ chương trình Hoá hữu cơ.

		





3. Đại cương về kim loại (5 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Tính chất hoá học của kim loại. Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại.

		Kiến thức: 


Trình bày được:

- Tính khử của kim loại còn thể hiện khi tác dụng với các axit có tính oxi hoá mạnh.

- Khái niệm cặp oxi hoá - khử, suất điện động chuẩn của pin điện hoá; thế điện cực chuẩn của cặp ion kim loại/kim loại, dãy thế điện cực chuẩn của kim loại và ý nghĩa của dãy thế điện cực chuẩn. 

Kỹ năng 


- Viết được các phương trình hoá học phản ứng oxi hoá - khử chứng minh tính chất của kim loại. 

- Dự đoán được chiều phản ứng oxi hoá - khử dựa vào dãy thế điện cực chuẩn.

- Giải được bài tập: tính % khối lượng kim loại trong hỗn hợp phản ứng với axit có tính oxi hoá mạnh; tính suất điện động chuẩn của pin điện hoá; một số bài tập khác có nội dung liên quan. 

		



		b) Sự điện phân. Điều chế kim loại.

		Kiến thức: 


- Nêu lên được khái niệm về sự điện phân.

- Trình bày được bản chất các phản ứng xảy ra trên điện cực và phương trình hoá học của sự điện phân.

- Nêu lên được ứng dụng của điện phân để điều chế kim loại; định luật Farađây và biểu thức tính khối lượng các chất thu được ở các điện cực.

Kỹ năng


- Viết được sơ đồ điện phân, phản ứng xảy ra ở mỗi điện cực và phương trình hoá học của sự điện phân trong một số trường hợp đơn giản 

- Giải được bài tập: tính khối lượng kim loại bám trên điện cực hoặc các đại lượng có liên quan dựa vào công thức Farađây; một số bài tập khác có nội dung liên quan.

		





4. Kim loại nhóm IA, IIA, nhôm và hợp chất (5 tiết) 


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Đơn chất. Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm.

		Kiến thức


Trình bày được:

- Năng lượng ion hoá, độ âm điện, số oxi hoá, thế điện cực chuẩn của các kim loại.

- Tính khử của các kim loại dựa vào thế điện cực chuẩn và năng lượng ion hoá.

- Phương pháp điều chế, sản xuất các kim loại trên.

Kỹ năng


- Viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học, điều chế kim loại cụ thể, sơ đồ chuyển hoá. 

- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan. 

		



		b) Hợp chất. Oxit, hiđroxit và muối. Tính chất axit - bazơ.

		Kiến thức: 


Nêu lên được:

- Tính bazơ của của oxit, hiđroxit của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm.

- Tính chất lưỡng tính của nhôm oxit và hiđroxit

- Tính tan trong nước và phản ứng thủy phân, tạo phức của muối nhôm.

Kỹ năng


- Viết được phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học (chú ý một số phản ứng tạo phức, phản ứng thủy phân). 

- Viết được các phương trình hoá học biểu diễn sơ đồ chuyển hoá. 

- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.

		





5. Kim loại crom, sắt, đồng, bạc, vàng, niken, kẽm, thiếc, chì (6 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Đơn chất. 


- Kim loại crom, sắt đồng.

		Kiến thức: 


Trình bày được:

- Năng lượng ion hoá, độ âm điện, số oxi hoá, thế điện cực chuẩn của các kim loại.

- Tính khử của các kim loại dựa vào thế điện cực chuẩn và năng lượng ion hoá.

- Phương pháp điều chế, sản xuất các kim loại trên.

		



		- Bạc, vàng

		Nêu lên được:

- Vị trí trong bảng tuần hoàn, số oxi hoá của bạc và vàng trong các hợp chất.

- Tính chất vật lý và tính chất hoá học.

+ Bạc có tính khử yếu (chỉ tác dụng với chất oxi hoá mạnh HNO3, H2SO4 đặc, nóng, tác dụng với H2S trong không khí hoặc nước). 

+ Vàng có tính khử rất yếu không tác dụng với các axit HNO3, H2SO4 nhưng tan trong nước cường toan, dung dịch xianua kim loại kiềm (tạo phức) hoặc trong thủy ngân (tạo hỗn hống).

- Ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế bạc, vàng.

		



		- Niken, kẽm, chì, thiếc

		Nêu lên được:

- Sự giống nhau và khác nhau về tính khử của niken, kẽm, chì, thiếc.

- Tính chất hoá học: tác dụng với dung dịch axit, đặc biệt là HNO3 và H2SO4 đặc nóng, tác dụng với dung dịch bazơ, dung dịch muối. 

Kỹ năng 


- Nêu, giải thích, lấy được dẫn chứng phản ứng hoá học, viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học, điều chế kim loại cụ thể. 

- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.

		



		b) Hợp chất. Oxit, hiđroxit và muối. Tính chất axít - bazơ. Tính chất oxi hoá - khử.

		Kiến thức: 


Nêu lên được:

- Tính bazơ của Cr(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3.

- Tính khử của Cr(OH)2, muối crom (II), Fe(OH)2, muối sắt (II).

- Tính chất lưỡng tính của oxit và hiđroxit crom (III).

- Tính tan trong nước và phản ứng thủy phân của muối crom, sắt, đồng. 

- Khả năng tạo phức của một số muối bạc, kẽm, đồng... với dung dịch NH3.

Ôn tập, hệ thống hoá tính chất của hợp chất sắt (II), hợp chất sắt (III), hợp chất đồng (II), hợp chất đồng (I).

Kỹ năng


- Mô tả được hiện tượng phản ứng, viết được phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học (chú ý một số phản ứng tạo phức, phản ứng thủy phân). 

- Viết được các phương trình hoá học biểu diễn sơ đồ chuyển hoá.

- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.

		





6. Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch (6 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Phân biệt một số ion trong dung dịch.

		Kiến thức: 


Trình bày được:

- Cách tiến hành nhận biết một số cation (Ba2+, Cu2+, Al3+, Cr3+, Ni2+, Fe2+, Fe3+, Na+, NH4+), một số anion (NO3-, SO42-, Cl-, CO32-, CH3COO-) trong hỗn hợp đơn giản (cho trước) trong dung dịch.

Kỹ năng


- Giải được bài tập thực nghiệm: dựa vào các phản ứng đặc trưng đã biết để phân biệt được một số ion trong hỗn hợp đơn giản.

- Giải được bài tập tổng hợp có nội dung liên quan. 

		



		b) Chuẩn độ dung dịch

		Kiến thức


Trình bày được:

- Mục đích, nguyên tắc chuẩn độ axit mạnh và bazơ mạnh (chuẩn độ HCl bằng dung dịch NaOH).

- Nguyên tắc chuẩn độ các chất oxi hoá - khử (chuẩn độ Fe2+ bằng dung dịch KMnO4)

- Cách xác định điểm tương đương trong chuẩn độ, cách đọc kết quả trên buret, tính toán để xác định được nồng độ của dung dịch.

Kỹ năng 


- Giải được bài tập thực nghiệm: xác định nồng độ dung dịch chưa biết HCl, FeSO4 bằng phương pháp chuẩn độ. 

- Giải được bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.

		





IV. GIẢI THÍCH

1. Căn cứ biên soạn phần kiến thức tự chọn nâng cao


Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Hoá học GDTX cấp THPT được biên soạn trên cơ sở chương trình nâng cao môn Hoá học THPT, hướng tới những học viên có năng lực và nguyện vọng học lên đại học hoặc cao đẳng, giúp họ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình Hoá học nâng cao Trung học phổ thông. 

Sự phân chia chủ đề, số lượng các chủ đề nâng cao của phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Hoá học GDTX cấp THPT được dựa trên cơ sở sau:

- Căn cứ vào thời lượng đã có. 

- Căn cứ vào sự khác nhau về mức độ nội dung cụ thể trong chương trình Hoá học GDTX cấp THPT và chương trình nâng cao môn Hoá học THPT để đề xuất nội dung cụ thể và số lượng các chủ đề. 

2. Về nội dung


Tuỳ theo nội dung và mục tiêu của từng chủ đề cụ thể, việc lựa chọn nội dung căn cứ vào: 

- Nội dung cơ bản trọng tâm của chương trình môn Hoá học GDTX cấp THPT và chương trình nâng cao ngôn Hoá học THPT.

- Mục tiêu của mỗi chủ đề.

Có 2 hướng chọn nội dung chính cho mỗi chủ đề như sau: 

- Chọn vấn đề cơ bản trọng tâm theo tuần tự, không xáo trộn chương trình.

- Chọn vấn đề xuyên suốt theo cách hệ thống hoá các nội dung cơ bản trọng tâm theo sách mới.

Mỗi hướng chọn nội dung có những mặt mạnh và hạn chế nhất định. Việc kết hợp 2 hướng này giúp cho các chủ đề tự chọn đa dạng phong phú hơn.

3. Về phương pháp dạy học tự chọn 


Hoá học là môn khoa học chuyên nghiên cứu sự biên đổi của các chất trên cơ sở lý thuyết hoá học và thực nghiệm hoá học. Do vậy, phương pháp dạy Hoá học cần phải coi trọng thực hành thí nghiệm và phát triển tư duy hoá học. 

Giáo viên hướng dẫn học viên ở trên lớp kết hợp với học viên tự học ở nhà để: 

- Biết và hiểu một số nội dung mới nâng cao, mở rộng. 

- Vận dụng giải hệ thống bài tập Hoá học bổ sung có liên quan để có được kỹ năng giải bài tập tổng hợp, kỹ năng giải bài tập thực nghiệm của chương trình nâng cao. 

4. Về đánh giá kết quả học tập của học viên 


Giáo viên cần quán triệt định hướng về đánh giá kết quả học tập của học viên của chương trình hoá học GDTX cấp THPT: 

a) Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên cần phải đảm bảo mối liên hệ ngược trong quá trình dạy học bộ môn, giúp giáo viên và học viên kịp thời điều chỉnh việc dạy và học hướng vào mục tiêu đào tạo.

b) Kết hợp các hình thức đánh giá: 

- Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan theo hướng tăng cường sử dụng trắc nghiệm khách quan trong bài kiểm tra hoá học. 

- Hệ thống câu hỏi và bài tập Hoá học đa dạng kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận giúp học viên tìm tòi vận dụng kiến thức đã học phù hợp với mỗi loại chương trình, trình độ của học viên. 

c) Chú ý:

- Bài lập lý thuyết giúp học viên ôn tập, hệ thống hoá, vận dụng để củng cố, khắc sâu kiến thức.

- Bài tập vận dụng có nội dung thực tiễn.

- Bài tập vận dụng có nội dung thực nghiệm.

- Bài tập tổng hợp.

- Kết hợp đánh giá của giáo viên và đánh giá của học viên. Tạo điều kiện cho học viên tham gia đánh giá kết quả học tập lẫn nhau và tự đánh giá bản thân. 

d) Nội dung đánh giá cần đảm bảo:

- Đánh giá kiến thức về lý thuyết Hoá học, về tính chất, ứng dụng của các chất. 

- Đánh giá kĩ năng cơ bản môn hoá học, chú ý kĩ năng thực hành thí nghiệm, khai thác kênh hình, xử lý số liệu và phân tích biểu bảng trong học tập hoá học. 

- Đánh giá mức độ biết, hiểu, vận dụng kiến thức, kĩ năng hoá học với một tỉ lệ thích hợp theo hướng tăng cường đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong học tập và cuộc sống.

- Đánh giá khả năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề trong học tập hoá học và thực tiễn đời sống. 

Việc học các chủ đề tự chọn là tự nguyện không bắt buộc. Tuy nhiên, vẫn cần đánh giá kết quả học tập các chủ đề này một cách nghiêm túc để nâng cao chất lượng việc dạy và học, nhưng không căn cứ vào điểm kiểm tra các chủ đề này để đánh giá kết quả học tập Hoá học của học viên cuối năm học. 

MÔN SINH HỌC

I. MỤC TIÊU

Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Sinh học của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:

1. Về kiến thức


Nâng cao và mở rộng những hiểu biết phổ thông, cơ bản, hiện đại, thực tiễn về các cấp tổ chức của sự sống, từ cấp phân tử, tế bào, cơ thể đến các cấp trên cơ thể như quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyển có trong các chủ đề tự chọn (CĐTC).

- Giải thích được các quá trình và quy luật sinh học cơ bản ở cấp tế bào và cơ thể như trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, cảm ứng và vận động, sinh sản và di truyền, biến dị có trong các chủ đề tự chọn.

- Trình bày được sự phát triển liên tục của vật chất trên trái đất, từ vô cơ đến hữu cơ, từ sinh vật đơn giản đến sinh vật phức tạp, cho đến con người có trong các chủ đề tự chọn.

- Nêu được nhiều ứng dụng của sinh học vào thực tiễn sản xuất và đời sống, đặc biệt là thành tựu của công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gen nói riêng có trong các chủ đề tự chọn. 

2. Về kỹ năng


- Rèn luyện và phát triển kỹ năng thực hành, thí nghiệm.

- Rèn luyện và phát triển kỹ năng sử dụng các thao tác tư duy. 

- Phát triển kỹ năng học tập, đặc biệt là tự học. 

3. Về thái độ 


- Củng cố niềm tin vào khả năng của khoa học hiện đại trong việc nhận thức bản chất và tính quy luật của các hiện tượng sinh học. 

- Có ý thức vận dụng các tri thức, kỹ năng học được vào cuộc sống, lao động, học tập. 

- Xây dựng ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, có thái độ và hành vi đúng đắn đối với các vấn đề về dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống ma túy, HIV/AIDS... 

II. NỘI DUNG 

LỚP 10

0,5 tiết/tuần x 32 tuần = 16 tiết

1. Câu hỏi và bài tập về tế bào 

2. Các hình thức phân bào ở sinh vật nhân sơ và nhân thực. 

3. Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật.

4. Sự nhân lên và lan truyền của virut.

LỚP 11

0,5 tiết/tuần x 32 tuần ( 16 tiết

1. Cơ chế đảm bảo nội cân bằng ở cơ thể động vật.

2. Điều hòa trao đổi chất và chuyển hóa ở động vật.

3. Nhân giống vô tính ở thực vật.

4. Hô hấp và vấn đề bảo quản nông phẩm ở thực vật.

LỚP 12

0,5 tiết/tuần x 32 tuần ( 16 tiết

1. Các kiểu tác động của gen đối với sự hình thành tính trạng.

2. Công nghệ di truyền và ứng dụng trong chọn giống.

3. Những vấn đề cơ bản của tiến hóa nhỏ.

4. Quần xã và hệ sinh thái.

III. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT 

LỚP 10

1. Câu hỏi và bài tập về tế bào (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Câu hỏi và bài tập về thành phần hóa học của tế bào.

		Kiến thức: 


- Nêu được tóm tắt lí thuyết

- Giải đáp được các câu hỏi và bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan.

		Đối chiếu với đáp án của Chủ đề tự chọn để đánh giá kết quả giải đáp.



		b) Câu hỏi và bài tập về cấu trúc của tế bào.

		- Nêu được tóm tắt lí thuyết.

- Giải đáp được các câu hỏi và bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan. 

- Nêu được tóm tắt lí thuyết.

- Giải đáp được các câu hỏi và bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan.

		



		c) Câu hỏi và bài tập về chuyển hóa vật chất và năng lượng. 

		

		



		d) Câu hỏi và bài tập về phân bào.

		- Nêu được tóm tắt lí thuyết.

- Giải đáp được các câu hỏi và bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Kỹ năng


Hình thành kỹ năng giải đáp các câu hỏi và bài tập trong CĐTC.

		





2. Các hình thức phân bào của sinh vật nhân sơ và nhân thực (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Chu kỳ tế bào và sự phân bào.

		Kiến thức: 


- Trình bày được khái niệm chu kỳ tế bào.

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của các kì, các pha trong chu kỳ tế bào.

		Chu kì tế bào ở đây là chu kỳ nguyên phân 



		b) Các hình thức phân bào.

		- Trình bày được các hình thức phân bào không tơ và có tơ.

- So sánh các hình thức phân bào (điểm giống và khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân).

- Nêu được ý nghĩa sinh học và thực tiễn của các hình thức phân bào. 

Kỹ năng


- Vẽ hình, quan sát được các kì nguyên phân qua tiêu bản kính hiển vi quang học. Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

		





3. Sự sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Sự sinh sản của vi sinh vật. 

		Kiến thức: 


- Phân tích được các kiểu sinh sản ở vi sinh vật.

		



		b) Sự sinh trưởng của vi sinh vật.

		- Trình bày được đặc điểm chung của sự sinh trưởng của vi sinh vật và giải thích so sánh được sinh trưởng của chúng trong điều kiện nuôi cấy liên tục và không liên tục.

		



		c) Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật

		- Trình bày và giải thích được các yếu tố vật lý và hóa học ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật và ứng dụng của chúng. 

Kỹ năng 


- Biết cách nhuộm đơn quan sát một số loại vi sinh vật. 

		





4. Sự nhân lên và lan truyền của virut (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Sự nhân lên của virut.

		Kiến thức


- Trình bày được chu kỳ nhân lên của virut trong tế bào chủ. 

- So sánh sự giống nhau và khác nhau của các loại virut khi xâm nhập và nhân lên trong chu kỳ.

		



		b) Sự lan truyền của virut

		- Trình bày được các phương thức lan truyền của virut và cách phòng tránh các bệnh truyền nhiễm do virut gây ra 

Kỹ năng 


Biết cách tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm phổ biến do virut gây ra ở địa phương

		





LỚP 11

1. Cơ chế đảm bảo nội cân bằng ở cơ thể động vật (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khái niệm nội cân bằng.

		Kiến thức 


- Nêu được định nghĩa nội cân bằng: cân bằng áp suất thẩm thấu/huyết áp cân bằng pH, cân bằng nhiệt.

		



		b) ý nghĩa của nội cân bằng.

		- Trình bày được ý nghĩa của nội cân bằng thông qua các ví dụ cụ thể. 

		



		c) Cơ chế đảm bảo nội cân bằng.

		- Xác định được vai trò của mối liên hệ ngược trong cơ chế điều hòa các hoạt động sinh lý để đảm bảo nội cân bằng: điều hòa pH (vai trò của hệ đệm), điều hòa áp suất thẩm thấu/huyết áp (vai trò của các cơ quan bài tiết chủ yếu là thận), điều hòa cân bằng nhiệt (điều hòa sinh nhiệt và tỏa nhiệt). 

 Kỹ năng


- Biết cách liên hệ lý thuyết với thực tế thông qua các ví dụ cụ thể đã lựa chọn

- Lập được sơ đồ cơ chế điều hòa bằng mối liên hệ ngược để đảm bảo nội cân bằng. 

		- Chú ý cả cơ chế thần kinh và thể dịch.





2. Điều hòa trao đổi chất và chuyển hóa ở động vật (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa.

		Kiến thức 


- Xác định được: trao đổi chất là mặt biểu hiện bên ngoài của mối quan hệ giữa cơ thể với môi trường ngoài, giữa tế bào với môi trường trong và là điều kiện cho chuyển hóa. Chuyển hóa là mặt bản chất của trao đổi chất diễn ra trong tế bào và liên quan chặt chẽ với trao đổi chất.

		- Các hocmôn của đảo tụy, của tuyến trên thận (vỏ, tủy) trong điều hòa gluco huyết.



		b) Vai trò của thần kinh và nội tiết trong điều hòa trao đổi chất và chuyển hóa.

		- Trình bày được vai trò của hệ thần kinh trong điều hòa trao đổi chất và chuyển hóa (thông qua điều hòa sinh lý tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp).

- Nêu được vai trò của hocmôn trong điều hòa trao đổi chất và chuyển hóa thông qua một số thí dụ cụ thể.

 Kỹ năng


- Biết cách sơ đồ hóa mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa. 

- Biết cách liên hệ lý thuyết với thực tiễn để tìm chọn và nêu được các ví dụ làm sáng tỏ những hiểu biết của bản thân.  

		ADH của (tuyến yên), aldosteron (của tuyến trên thận) ANF (của tâm nhĩ) trong trao đổi nước và muối





3. Nhân giống vô tính ở thực vật (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Các loại nhân giống vô tính ở thực vật.

		Kiến thức


- Trình bày các hình thức sinh sản vô tính.

- Phân biệt được nhân giống vô tính từ một phần cơ thể và lai vô tính từ tế bào trần.

- Trình bày được lý do nuôi cấy tế bào và mô thực vật có thể tạo thành một cây hoàn chỉnh trên cơ sở của tính toàn năng. 

		



		b) áp dụng thực tế: ứng dụng các kỹ thuật nhân giống vô tính ở thực vật.

		- Nhận biết được vai trò của công nghệ sinh học và công nghệ tế bào thực vật.

- Trình bày quy trình nuôi cấy mô thực vật, các phương pháp lai ghép phổ biến ở thực vật.

Kỹ năng 


- Thực hiện được các kiểu chiết ghép trên cây cảnh và cây ăn quả.

		





4. Hô hấp và vấn đề bảo quản nông sản ở thực vật (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Hô hấp ảnh hưởng đến bảo quản nông sản.

		Kiến thức 


- Trình bày được sự hô hấp là quá trình dị hóa làm tiêu hao sản phẩm quang hợp sau thu hoạch. 

- Phân biệt được sự liên quan giữa hô hấp và lên men sau giai đoạn đường phân.

- Nhận biết được các điều kiện môi trường có ảnh hưởng đến quá trình hô hấp.

		



		b) Bảo quản nông sản. 

		- Nêu được bảo quản sản phẩm quang hợp bằng cách điều chỉnh hô hấp thích hợp (chế độ nhiệt và khí). 

- Phân biệt được việc sử dụng hệ số hô hấp RQ ( CO2/O2 để thấy các nguyên liệu hô hấp.

- Nhận biết được việc bảo quản nông sản bằng biện pháp hóa học.

Kỹ năng 


- Thực hiện được các thí nghiệm về ảnh hưởng của điều kiện môi trường (O2, độ ẩm) đến hoạt động hô hấp ở thực vật. 

		





LỚP 12

1. Các kiểu tác động của gen đối với sự hình thành tính trạng (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Các kiểu tương tác giũa các gen alen.

		Kiến thức 


- Nêu được sự tác động át chế hoàn toàn của alen trội và ví dụ minh hoạ.

- Nêu được sự tác động át chế không hoàn toàn của alen trội và ví dụ minh họa.

- Nêu được sự tác động đồng trội và ví dụ minh họa. 

Kỹ năng


- Lập được sơ đồ các kiểu tác động của các gen alen. 

- Giải được một số bài tập cơ bản về các kiểu tác động của các gen alen.

		



		b) Các kiểu tác động của các gen không alen.

		Kiến thức 


- Trình bày được cụ thể các kiểu tương tác giữa các gen không alen. 

- Nêu được sự tác động cộng gộp của các gen không alen (tác động đa gen).

- Nêu được tác động đa hiệu của gen.

Kỹ năng


- Lập được sơ đồ các kiểu tác động của các gen không alen.

- Giải được một số bài tập cơ bản về các kiểu tác động của các gen không alen.

		





2. Công nghệ di truyền và ứng dụng trong chọn giống (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Các kỹ thuật của công nghệ gen.

		Kiến thức


- Nêu được các công cụ chuyển gen.

- Trình bày được quy trình chuyển gen.

- Nêu được nguyên tắc tách dòng gen.

Kỹ năng


- Sơ đồ hóa quy trình chuyển gen.

- Biết cách sưu tầm các hình về kỹ thuật chuyển gen.

		



		b) ứng dụng của công nghệ gen 

		Kiến thức


- Nêu được một số ứng dụng trong chọn giống vi sinh vật, thực vật và động vật.

Kỹ năng


- Biết cách sưu tầm các thành tựu ứng dụng trong kỹ thuật chuyển gen.

		





3. Những vấn đề cơ bản của Tiến hoá nhỏ (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Các nhân tố tiến hóa.

		Kiến thức 


- Nêu được đặc điểm của tiến hóa nhỏ. 

- Nêu được vai trò của các nhân tố tiến hóa (các quá trình đột biến, giao phối, di nhập gen, biến động di truyền, chọn lọc tự nhiên các cơ chế cách ly).

		



		b) Sự hình thành đặc điểm thích nghi và hình thành loài mới

		- Vận dụng được các nhân tố tiến hóa vào giải thích sự hình thành đặc điểm thích nghi.

- Vận dụng được các nhân tố tiến hóa vào giải thích sự hình thành loài mới. 

Kỹ năng


- Lập được bảng về vai trò của các nhân tố tiến hóa.

- Biết cách sưu tầm tư liệu về các đặc điểm thích nghi ở sinh vật. 

		Nêu ví dụ cụ thể





4. Quần xã và hệ sinh thái (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khái niệm về quần xã sinh vật. 

		Kiến thức 


- Nêu được các đặc trưng của quần xã sinh vật

- Phân biệt được các mối quan hệ giữa loài với loài trong quần xã. 

- Lấy được một số ví dụ điển hình thể hiện các mối quan hệ trong quần xã sinh vật.

Kỹ năng


- Vẽ sơ đồ thể hiện các mối quan hệ giữa các sinh vật trong quần xã.

		



		b) Diễn thế sinh thái và hệ sinh thái. 

		Kiến thức 


- Giải thích được nguyên nhân của các loại diễn thế sinh thái.

- Phân biệt được các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất.

Kỹ năng


- Lập được sơ đồ so sánh các loại diễn thế sinh thái.

		



		c) Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn.

		Kiến thức 


- Phân tích được mối quan hệ giữa chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. 

- Nêu được các chu trình sinh địa hóa trong trao đổi chất và năng lượng của hệ sinh thái.

Kỹ năng


- Lập được các sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống với các nhân tố sinh thái của môi trường.

		





IV. GIẢI THÍCH

1. Về nội dung và cấu trúc phần kiến thức tự chọn nâng cao 


Các loại chủ đề nhằm:

- Góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng học tập của học viên;

- Làm cho sự phân hóa đậm nét hơn;

- Bổ sung và khai thác sâu hơn chương trình chính khóa.

Nội dung phần kiến thức tự chọn nâng cao được thể hiện qua các hệ thống các chủ đề tự chọn cụ thể nêu trên (mục II, III). Nội dung các chủ đề này khai thác và nâng cao kiến thức của một vấn đề, của một chương hay của một phần trong chương trình chính khóa. 

Các chủ đề này chủ yếu dành cho những học viên có nhu cầu nâng cao kiến thức và ham thích bộ môn Sinh học. 

Thời lượng cho mỗi chủ đề 4 tiết. 

Mỗi chủ đề tự chọn được cấu trúc như sau: 

- Mục tiêu

- Nội dung 

- Các hoạt động học tập

- Câu hỏi và bài tập. 

2. Về phương pháp dạy học 


- Sinh học là một khoa học thực nghiệm. Các kiến thức Sinh học cần được hình thành bằng phương pháp quan sát và thí nghiệm. Một số phần chương trình Sinh học GDTX cấp THPT mang tính khái quát, trừu tượng khá cao, cho nên trong một số trường hợp phải hướng dẫn học viên lĩnh hội bằng tư duy trừu tượng (phân tích, tổng hợp, so sánh, vận dụng kiến thức lí thuyết đã học...), dựa vào các thí nghiệm mô phỏng, các sơ đồ khái quát và các bảng so sánh. 

- Cần phát triển các phương pháp tích cực: công tác độc lập, hoạt động quan sát, thí nghiệm, thảo luận trong nhóm nhỏ, đặc biệt là mở rộng, nâng cao trình độ vận dụng kiểu dạy học đặt và giải quyết vấn đề. 

- Dạy phương pháp học, đặc biệt là tự học. Tăng cường năng lực làm việc với SGK và tài liệu tham khảo, rèn luyện năng lực tự học. Đây là vấn đề đặc thù của phương pháp dạy học chủ đề tự chọn. 

Về bản chất, các chủ đề tự chọn là tài liệu được biên soạn mang tính chất của "tài liệu tự học có hướng dẫn", nghĩa là khi nghiên cứu các chủ đề tự chọn học viên học chủ yếu bằng tự học. Đây là cơ hội rèn luyện năng lực tự học rất quan trọng đối với thời đại bùng nổ thông tin và để học suốt đời. Tạo một thói quen về năng lực tự học là một trong những mục tiêu quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.

- Với môn Sinh học, phương tiện dạy học rất quan trọng đối với việc thực hiện các phương pháp dạy học tích cực.

Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực, cần sử dụng đồ dùng dạy học như là nguồn dẫn tới kiến thức mới bằng con đường khám phá.

Cần bổ sung những tranh, bản trong phản ánh các sơ đồ minh họa các tổ chức sống, các quá trình phát triển ở cấp vi mô và vĩ mô. Cần xây dựng những băng hình, đĩa CD, phần mềm tin học tạo thuận lợi cho giáo viên giảng dạy những cấu trúc, đặc biệt những cơ chế hay quá trình sống ở cấp tế bào, phân tử và các cấp trên cơ thể. 

Những định hướng trên sẽ góp phần đào tạo những con người năng động, sáng tạo, dễ thích ứng trong cuộc sống lao động sau này.

3. Về đánh giá kết quả học tập của học viên 


Cần phải đối chiếu với mục tiêu, thu được những tín hiệu phản hồi để đánh giá được kết quả học tập của học viên, xem đã đạt mục tiêu đề ra như thế nào. Căn cứ vào đó để điều chỉnh cách dạy và cách học cho thích hợp và có hiệu quả tốt.

Cải tiến các hình thức kiểm tra truyền thống, phát triển các loại hình trắc nghiệm khách quan - kể cả trắc nghiệm bằng sơ đồ, hình vẽ - nhằm giúp học viên tự kiểm tra trình độ nắm kiến thức toàn chương trình, tăng nhịp độ thu nhận thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy và học. Quan tâm hơn đến việc kiểm tra đánh giá kỹ năng thực hành, năng lực tự học thông minh sáng tạo. 

Cách đánh giá không chỉ qua kiểm tra đầu giờ, kiểm tra củng cố bằng hỏi miệng, bằng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận mà còn phải quan tâm tới đánh giá qua hoạt động học tập của học viên trong suốt tiến trình của tiết học, ở nhà và học tập trong năm học về môn học. Phát triển năng lực tự đánh giá của học viên.

 Sau khi học xong chủ đề tự chọn, học viên tự đánh giá thông qua các câu hỏi và bài tập tự luận hay trắc nghiệm khách quan của chủ đề tự chọn đó. Đối chiếu kết quả giải đáp với đáp án trong chủ đề tự chọn học viên tự đánh giá mức độ lĩnh hội nội dung của chủ đề.

MÔN NGỮ VĂN

I. MỤC TIÊU 

Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Ngữ văn của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau: 

1. Về kiến thức


- Củng cố và khắc sâu thêm một số kiến thức quan trọng và cần thiết đã học trong chương trình GDTX cấp THPT. Các kiến thức này tập trung nhiều hơn cho phần Văn học và Làm văn, đáp ứng nhu cầu của những học viên có nguyện vọng nắm vững nội dung của chương trình GDTX cấp THPT. 

- Bổ sung một số kiến thức nâng cao cần thiết mà chương trình GDTX cấp THPT chưa có so với chương trình nâng cao. Các kiến thức này tập trung nhiều hơn cho phần Văn học và Làm văn, đáp ứng nhu cầu của những học viên có thiên hướng về khoa học Xã hội và Nhân văn. 

2. Về kỹ năng


Rèn luyện và nâng cao các kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng sử dụng tiếng Việt, kỹ năng tạo lập văn bản và góp phần phát triển tư duy cho học viên. 

3. Về thái độ 


Rèn luyện tính tích cực, tự giác, tinh thần tự học của học viên. 

II. NỘI DUNG 

LỚP 10

1 tiết x 32 tuần = 32 tiết

1. Tác gia Nguyễn Trãi, Nguyễn Du (4 tiết) 

2. Một số vấn đề cơ bản của văn học dân gian Việt Nam và văn học trung đại Việt Nam qua những tác phẩm có trong chương trình Ngữ văn lớp 10 (6 tiết). 

3. Hướng dẫn đọc - hiểu một số văn bản văn học dân gian và văn học trung đại có trong chương trình nâng cao nhưng không có trong Chương trình GDTX cấp THPT. 

4. Nâng cao năng lực làm văn: quan sát và thể nghiệm đời sống; đọc sách và tích lũy; liên tưởng và tưởng tượng; luyện tập về các phương thức biểu đạt; khắc phục những lỗi về diễn đạt trong viết văn (12 tiết). 

5. Thực hành về các phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tu từ có trong chương trình Ngữ văn 10 (4 tiết). 

LỚP 11

1 tiết x 32 tuần ( 32 tiết

1. Tác gia Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Xuân Diệu, Nam Cao (4 tiết). 

2. Khái quát về nội dung và nghệ thuật của văn học trung đại Việt Nam và văn học Việt Nam từ 1900 đến Cách mạng tháng Tám 1945 qua các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 11 (6 tiết). 

3. Hướng dẫn đọc - hiểu một số văn bản văn học Việt Nam có trong Chương trình nâng cao nhưng không có trong Chương trình GDTX cấp THPT (6 tiết). 

4. Luyện tập về lập ý và lập dàn ý cho bài văn nghị luận - Lỗi về lập ý và lập dàn ý (4 tiết). 

5. Luyện tập về thao tác phân tích văn học (4 tiết). 

6. Luyện tập về thao tác phân tích một vấn đề xã hội (4 tiết). 

7. Thực hành về các phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tu từ có trong chương trình Ngữ văn 11 (4 tiết). 

LỚP 12

2 tiết x 32 tuần ( 64 tiết

1. Tác gia Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh (4 tiết).

2. Tác gia Nguyễn Tuân, Tố Hữu (4 tiết).

3. Hướng dẫn đọc - hiểu một số tác phẩm văn học Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX có trong Chương trình nâng cao nhưng không có trong Chương trình GDTX cấp THPT (10 tiết). 

4. Một số tri thức cần thiết để đọc hiểu phần văn học Việt Nam từ 1945 đến 2000 (4 tiết). 

5. Một số nét chính về thành tựu của văn xuôi Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX qua các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 12 (5 tiết). 

6. Một số nét chính về thành tựu của thơ Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX qua các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 12 (5 tiết). 

7. Các dạng đề văn nghị luận: tìm hiểu và phân tích (6 tiết). 

8. Hệ thống hóa về bài nghị luận xã hội (6 tiết).

9. Hệ thống hóa về bài nghị luận văn học (6 tiết).

10. Kỹ năng trình bày và các lỗi trình bày bài viết (6 tiết).

11. Sử dụng các phương tiện liên kết trong tạo lập văn bản (4 tiết). 

12. Thực hành về các phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tu từ có trong chương trình Ngữ văn 12 (4 tiết).

III. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

LỚP 10

1. Tác gia Nguyễn Trãi, Nguyễn Du (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Nguyễn Trãi


- Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp thơ văn Nguyễn Trãi. 

- Nội dung thơ văn Nguyễn Trãi:

Tinh thần yêu nước, tư tưởng nhân nghĩa;

Tâm sự trữ tình.

- Nghệ thuật thơ văn Nguyễn Trãi:

Thơ văn chữ Hán (thơ và văn chính luận).

Thơ văn chữ Nôm (thể thơ, ngôn ngữ).

- Vị trí, ý nghĩa thơ văn Nguyễn Trãi.

		Kiến thức 


- Hiểu được khái quát về cuộc đời và sự nghiệp thơ văn Nguyễn Trãi.

- Hiểu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật thơ văn của Nguyền Trãi.

- Biết vị trí, ý nghĩa thơ văn Nguyễn Trãi đối với lịch sử và thơ văn dân tộc.

Kỹ năng


- Khái quát được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học.

- Biết vận dụng những kiến thức về tác gia để đọc - hiểu những tác phẩm có trong chương trình. 

Thái độ


- Trân trọng, yêu quý, tự hào về người anh hùng dân tộc, nhà văn nhà thơ kiệt xuất.

		



		b) Nguyễn Du


- Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp thơ văn Nguyễn Du.

- Nội dung thơ văn Nguyễn Du:

Giá trị hiện thực sâu sắc; 

Giá trị nhân đạo cao cả.

- Đỉnh cao của nghệ thuật thơ Nôm (thể loại, ngôn ngữ).

- Vị trí và ý nghĩa của thơ Nguyễn Du trong cuộc sống và văn học dân tộc. 

		Kiến thức


- Hiểu được khái quát về cuộc đời và sự nghiệp thơ văn Nguyễn Du.

- Hiểu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật thơ văn của Nguyễn Du.

- Biết vị trí, ý nghĩa thơ văn Nguyễn Du đối với lịch sử và thơ văn dân tộc.

Kỹ năng


- Khái quát được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học. 

- Biết vận dụng những hiểu biết về tác gia để đọc - hiểu một số bài thơ và trích đoạn truyện Kiều.

Thái độ


- Trân trọng, yêu quý và tự hào về nhà thơ vĩ đại của văn học dân tộc.

		





2. Một số vấn đề cơ bản của văn học dân gian Việt Nam và văn học trung đại Việt Nam qua các tác phẩm trong Chương trình Ngữ văn 10 (6 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Văn học dân gian


- Khái quát đặc điểm của một số thể loại văn học dân gian đã học (sử thi, truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, ca dao). 

- Những giá trị cơ bản của văn học dân gian. 

Giá trị nội dung;

Giá trị nghệ thuật.

- Văn học dân gian trong đời sống tinh thần và trong văn học dân tộc.

- Một số lưu ý về phương pháp đọc - hiểu văn học dân gian.

		Kiến thức


- Hiểu được những đặc điểm chính của một số thể loại văn học dân gian đã học.

- Nhận biết được những giá trị về nội dung và nghệ thuật của văn học dân gian; vai trò tác dụng của văn học dân gian trong đời sống tinh thần và trong nền văn học dân tộc qua các tác phẩm được học. 

Kỹ năng


- Đọc - hiểu được tác phẩm văn học dân gian theo đặc trưng thể loại. 

- Phân tích được vai trò và tác dụng của văn học dân gian qua một số ví dụ cụ thể.

Thái độ


- Yêu thích những tác phẩm văn học dân gian của dân tộc.

- Có ý thức vận dụng những hiểu biết về văn học dân gian trong việc đọc hiểu và tạo lập văn bản. 

		Lấy ví dụ minh họa qua các tác phẩm văn học dân gian đã học trong chương trình.



		b) Văn học trung đại 


- ảnh hưởng của lịch sử xã hội với sự hình thành và phát triển của văn học trung đại. Những tác giả và tác phẩm tiêu biểu.

- Khái quát những thành tựu về nội dung và nghệ thuật của văn học trung đại. 

- Các tác phẩm văn học trung đại (trong chương trình Ngữ văn 10) với đời sống tinh thần và sự phát triển của văn học dân tộc.

		Kiến thức 


- Trình bày được một số nét lớn về lịch sử xã hội tác động đến sự phát triển của văn học.

- Hiểu được mối quan hệ giữa văn học và lịch sử xã hội, vai trò của hiện thực cuộc sống đối với sáng tạo thơ văn. 

- Nhận biết được một số nét chính của văn học thời kì này (về nội dung và nghệ thuật).

- Nhận biết được vị trí và vai trò của giai đoạn văn học này đối với đời sống tinh thần và đối với sự phát triển của văn học dân tộc. 

- Hiểu được sơ lược cốt truyện của tác phẩm được trích; Nhận biết được thững nét lớn về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm/đoạn trích. 

Kỹ năng 


Nhận biết và làm sáng tỏ được các nét chính của văn học giai đoạn này thông qua một số tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 10. 

		- Lấy ví dụ minh họa qua các tác phẩm văn học trung đại đã học trong chương trình.

- Liệt kê được chính xác tên đoạn trích, tên tác phẩm văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn 10.





3. Hướng dẫn đọc - hiểu một số văn bản văn học dân gian và văn học trung đại (6 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Sơ lược về thời đại, hoàn cảnh sáng tác đặc điểm thể loại, tác giả của các văn bản văn học dân gian và trung đại có trong chương trình nâng cao nhưng không có trong chương trình GDTX cấp THPT.


b) Những điểm cần lưu ý khi đọc - hiểu các văn bản văn học dân gian và trung đại được giới thiệu: 


- Tìm hiểu từ ngữ, điển tích, bố cục văn bản;

- Tìm hiểu tư tưởng chủ đề của văn bản;

- Tìm hiểu các chi tiết, hình ảnh độc đáo; 

- Tìm hiểu ý nghĩa, giá trị văn bản. 

c) Thực hành đọc - hiểu một số văn bản được giới thiệu.

		Kiến thức 


- Nhận biết được một số nét chính về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, đặc điểm thể loại của các văn bản. 

- Hiểu được khái quát về nội dung và nghệ thuật của các văn bản.

Kỹ năng


- Biết cách đọc - hiểu các văn bản theo đặc điểm thể loại.

- Vận dụng được những hiểu biết về các văn bản đọc thêm để làm bài văn nghị luận văn học.

		Hướng dẫn đọc - hiểu các văn bản được học chính thức trong SGK nâng cao:

- Lời tiễn dặn;

- Tục ngữ;

- Chèo Kim Nham;

- Thư lại dụ Vương Thông (Nguyễn Trãi);

- Nỗi sầu oán của người cung nữ - (Nguyễn Gia Thiều);

- Tì bà hành - (Bạch Cư Dị).





4. Nâng cao năng lực làm văn: quan sát và thể nghiệm đời sống; đọc sách và tích lũy; liên tưởng và tưởng tượng; luyện tập về các phương thức biểu đạt; khắc phục những lỗi về diễn đạt trong viết bài văn (12 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Quan sát và thể nghiệm đời sống, đọc sách và tích lũy, liên tưởng và tưởng tượng.


- Quan sát, thể nghiệm cuộc sống và vai trò của chúng trong việc viết bài văn.

- Đọc sách, tích lũy kiến thức và tác dụng của chúng trong việc viết bài văn.

- Liên tưởng, tưởng tượng và vai trò của chúng trong việc viết bài văn. 

		Kiến thức 


- Hiểu được thế nào là quan sát và thể nghiệm cuộc sống; vai trò của quan sát và thể nghiệm trong viết văn.

- Biết một số cách đọc sách và tích lũy kiến thức và tác dụng của chúng trong viết văn. 

- Hiểu như thế nào là liên tưởng và tưởng tượng; vai trò của liên tưởng và tưởng tượng trong việc viết bài văn. 

Kỹ năng


- Vận dụng những hiểu biết về các cách thức trên vào thực hành viết bài viết.

		- Chủ yếu thông qua các bài tập thực hành gắn với thực tiễn viết bài văn trong chương trình.

- Thực hành nhận diện. 

- Thực hành luyện tập.



		b) Luyện tập về các phương thức biểu đạt


- Khái quát về các phương thức biểu đạt: mục đích, đặc điểm, tác dụng và sự kết hợp của chúng trong bài văn.

- Luyện tập về các phương thức biểu đạt riêng biệt:

Luyện tập nhận biết các phương thức biểu đạt trong văn bản; 

Luyện tập viết đoạn theo các phương thức biểu đạt riêng biệt: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận;

Luyện tập về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong một bài văn; 

Luyện tập nhận biết;

Luyện tập viết đoạn, bài văn.

		Kiến thức 


- Trình bày được mục đích, đặc điểm, tác dụng của các phương thức biểu đạt. 

- Nêu được cách thức viết đoạn văn theo một phương thức và đoạn văn bài văn kết hợp các phương thức.

Kỹ năng


- Nhận biết được các phương thức riêng biệt và sự kết hợp giữa phương thức chính và phụ trong một đoạn văn, bài văn.

- Viết được đoạn văn sử dụng một phương thức và kết hợp nhiều phương thức biểu đạt.

		- Học viên nhận ra và biết cách đọc - hiểu các đoạn, bài văn sử dụng phương thức biểu đạt riêng biệt và kết hợp.

- Nhấn mạnh thực tế là trong tạo lập văn bản người ta thường kết hợp nhiều phương thức biểu đạt. 

- Chủ yếu là thực hành nhận biết và viết đoạn văn, bài văn theo các phương thức biểu đạt riêng biệt và kết hợp nhiều phương thức biểu đạt.



		c) Khắc phục những lỗi về diễn đạt trong việc viết bài văn.


- Kỹ năng diễn đạt và tầm quan trọng của diễn đạt trong việc viết bài văn.

- Những lỗi về diễn đạt thường gặp: 

Diễn đạt sai do dùng từ và chấm câu sai;

Diễn đạt lúng túng, trùng lặp, dài dòng, tối nghĩa; 

Diễn đạt sáo rỗng, nhàm chán theo lối “văn điệu sáo”;

Diễn đạt sơ sài, thô thiển, khô khan, thiếu chất văn.

- Phương hướng khắc phục các lỗi diễn đạt.

- Thực hành chữa lỗi diễn đạt.

		Kiến thức


- Nhận biết được tầm quan trọng của diễn đạt trong việc viết bài văn.

- Biết được các lỗi diễn đạt thường gặp: nguyên nhân và cách sửa chữa.

Kỹ năng 


- Nhận biết được các lỗi diễn đạt thường gặp trong bài văn của mình và của người khác.

- Biết cách sửa chữa các lỗi diễn đạt thường gặp.

Thái độ


- Trân trọng những cách diễn đạt hay.

- Có ý thức phát hiện và sửa chữa các lỗi về diễn đạt trong nói và viết.

		- Các đoạn văn, bài văn mắc lỗi về diễn đạt gắn với thực tiễn viết các bài văn của học viên.

- Chủ yếu thông qua các bài tập thực hành tìm lỗi, tìm nguyên nhân sai và đưa ra cách sửa. 

- Liên hệ với việc nói và viết hàng ngày của học viên.





5. Thực hành về các phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tu từ có trong chương trình Ngữ văn 10 (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Các phong cách ngôn ngữ chức năng


- Khái quát về ngôn ngữ dạng nói và ngôn ngữ dạng viên.

- Thực hành phân tích các đặc điểm của ngôn ngữ dạng nói và ngôn ngữ dạng viết trong giao tiếp hằng ngày và trong tác phẩm văn học.

- Khái quát về phong cách ngôn ngữ sinh hoạt và phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

- Thực hành phân tích các đặc điểm của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt và phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. 

- Thực hành tạo lập văn bản thuộc phong cách sinh hoạt.

		Kiến thức 


- Hiểu sâu hơn về ngôn ngữ dạng nói - ngôn ngữ dạng viết; các đặc điểm của ngôn ngữ dạng nói và ngôn ngữ dạng viết.

- Hiểu được các mặt mạnh và mặt yếu của ngôn ngữ ở dạng nói và dạng viết.

- Hiểu sâu hơn về khái niệm và các đặc điểm phong cách ngôn ngữ sinh hoạt và phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. 

Kỹ năng


- Nhận diện và phân tích được các đặc điểm của văn bản dạng nói và văn bản dạng viết.

- Chuyển đổi được văn bản từ dạng nói sang dạng viết và ngược lại.

- Nhận ra và phân tích được các đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. 

- Nhận ra và phân tích được các đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

- Tạo lập được văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.

Thái độ


- Có ý thức sử dụng ngôn ngữ phù hợp với phong cách ngôn ngữ chức năng, phù hợp với các đặc điểm của ngôn ngữ ở dạng nói và dạng viết. 

		- Cung cấp lí thuyết ở mức độ sơ giản, tăng cường thực hành.



		b) Các biện pháp tu từ*


- Khái quát về các biện pháp tu từ;

- Thực hành nhận diện và phân tích giá trị của biện pháp tu từ trong nói và viết tiếng Việt;

- Thực hành sử dụng các biện pháp tu từ phù hợp với mục đích và hoàn cảnh giao tiếp.

		Kiến thức 


- Trình bày định nghĩa và giá trị của các biện pháp tu từ.

Kỹ năng 


- Nhận ra và phân tích được giá trị của các biện pháp tu từ trong nói và viết tiếng Việt.

- Bước đầu sử dụng các biện pháp tu từ phù hợp với mục đích và hoàn cảnh giao tiếp.

Thái độ


Có ý thức sử dụng các biện pháp tu từ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp để đạt được hiệu quả cao trong diễn đạt. 

		* Các biện pháp tu từ cụ thể được lựa chọn theo nội dung thực hành trong SGK Ngữ văn 10.

- Cung cấp lí thuyết ở mức độ sơ giản, tăng cường thực hành.





LỚP 11

1. Tác gia Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Xuân Diệu, Nam Cao (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Nguyễn Đình Chiểu


- Khái quát về thời đại, cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu.

- Nội dung và nghê thuật của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu:

Đạo đức nhân nghĩa của nhân dân; Hình tượng người nông dân nghĩa sĩ; Sắc thái Nam Bộ.

- Vai trò và ý nghĩa của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu đối với văn học dân tộc.

		Kiến thức 


- Nhận biết được một số nét chính về thời đại và con người Nguyễn Đình Chiểu.

- Hiểu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu qua những tác phẩm được học.

- Biết được vai trò và ý nghĩa thơ văn Nguyễn Đình Chiều đối với thơ văn yêu nước chống Pháp của dân tộc và đối với đời sống của con người Nam Bộ.

Kỹ năng


- Khái quát được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học. 

- Biết vận dụng những kiến thức về tác gia để đọc - hiểu những tác phẩm có trong chương trình.

Thái độ


- Trân trọng nhân cách và những đóng góp tiêu biểu của một nhà thơ Nam Bộ cho sự phát triển của văn học dân tộc. 

		



		b) Nguyễn Khuyến


- Khái quát về tiểu sử và con người Nguyễn Khuyến.

- Nội dung và nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Khuyến:

Nhà thơ của làng cảnh Việt Nam;

Nhà thơ trào phúng; 

Nhà thơ của nhân tình.

Nghệ thuật thơ Nôm của Nguyễn Khuyến.

- Vị trí và đóng góp của thơ văn Nguyễn Khuyến đối với văn học Việt Nam cuối thế kỉ XIX.

		Kiến thức 


- Trình bày được một số nét chính về tiểu sử và con người Nguyễn Khuyến.

- Hiểu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật thơ văn của Nguyễn Khuyến qua những tác phẩm được học. 

- Biết vị trí, ý nghĩa thơ văn Nguyễn Khuyến đối với lịch sử và thơ văn dân tộc.

Kỹ năng


- Khái quát được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học.

- Biết vận dụng những kiến thức về tác gia đọc - hiểu những tác phẩm có trong chương trình.

Thái độ


Trân trọng nhận đóng góp của một nhà thơ luôn gắn bó với làng cảnh Việt Nam.

		



		c) Xuân Diệu


- Khái quát về tiểu sử và con người Xuân Diệu.

- Nội dung và nghệ thuật của thơ văn Xuân Diệu:

Sự khẳng định cái tôi tràn đầy niềm khát khao hòa nhập, giao cảm với đời thống nhất cả trước và sau cách mạng);  

Sự mới mẻ về nghệ thuật thơ ca qua thể thơ, hình ảnh, ngôn từ...

- Vị trí và đóng góp của Xuân Diệu trong phong trào Thơ mới và trong nền thơ ca Việt Nam sau cách mạng. 

		Kiến thức 


- Trình bày được một số nét chính về tiểu sử và con người Xuân Diệu.

- Nêu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật thơ văn của Xuân Diệu qua những tác phẩm được học.

- Biết vị trí, ý nghĩa thơ văn đối với lịch sử và thơ văn dân tộc

Kỹ năng


- Khái quát được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học.

- Biết vận dụng những kiến thức về tác gia để đọc - hiểu những tác phẩm có trong chương trình.

Thái độ


Trân trọng những đóng góp của một nhà thơ tài năng, luôn khát khao giao cảm với đời.

		



		d) Nam Cao


- Khái quát về tiểu sử và con người Nam Cao.

- Nội dung và nghệ thuật của văn chương Nam Cao:

Quan điểm nghệ thuật;

Sáng tác của Nam Cao trước cách mạng tháng Tám 1945: những thành tựu chính ở hai mảng đề tài về nông dân và trí thức tiểu tư sản; 

Khái quát về sáng tác của Nam Cao sau Cách mạng tháng Tám 1945;

- Khái quát về phong cách nghệ thuật của Nam Cao.

- Vị trí và đóng góp của Nam Cao trong nền văn xuôi Việt Nam hiện đại 

		Kiến thức 


- Trình bày được một số nét chính về tiểu sử và con người Nam Cao.

- Hiểu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật của Nam Cao qua những tác phẩm được học. 

- Biết vị trí, ý nghĩa thơ văn Nam Cao đối với lịch sử và thơ văn dân tộc.

Kỹ năng


- Khái quát những nội dung cơ bản về một tác gia văn học. 

- Biết vận dụng những kiến thức về tác gia để đọc - hiểu nhưng tác phẩm có trong chương trình.

Thái độ


- Trân trọng những đóng góp của một nhà văn hiện thực xuất sắc và có những thành tựu mở đầu cho văn học kháng chiến chống Pháp.

		





2. Khái quát về nội dung và nghệ thuật của văn học trung đại Việt Nam và văn học Việt Nam từ 1900 đến Cách mạng tháng Tám 1945 qua các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 11 (6 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Văn học trung đại


- ảnh hưởng của lịch sử xã hội với sự hình thành và phát triển của văn học trung đại.

- Khái quát những thành tựu về nội dung và nghệ thuật của văn học thể loại trung đại.

- Vai trò và ý nghĩa của các tác phẩm văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn 11 đối với đời sống tinh thần và sự phát triển của văn học dân tộc.

		Kiến thức


- Nhận biết được một số nét lớn về lịch sử xã hội tác động đến sự phát triển của văn học.

- Nhận biết được mối quan hệ giữa văn học và lịch sử xã hội, vai trò của hiện thực cuộc sống đối với sáng tạo thơ văn. 

- Trình bày được một số nét chính của văn học giai đoạn này (về nội dung và nghệ thuật).

- Nhận biết được vị trí và vai trò của giai đoạn văn học này đối với đời sống tinh thần và đối với sự phát triển của văn học dân tộc.

- Nhận biết được chính xác tên đoạn trích, tên tác phẩm văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn 11.

- Nhận biết được sơ lược cốt truyện của tác phẩm được trích; nêu được những nét lớn về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm/đoạn trích.

Kỹ năng


- Nhận biết và làm sáng tỏ được các nét chính của văn học giai đoạn này thông qua một số tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 11.

		Lấy thí dụ minh họa qua các tác phẩm văn học trung đại đã học trong chương trình 



		b) Văn học Việt Nam từ 1900 đến Cách mạng tháng Tám 1945


- Những tác động của lịch sử xã hội đến sự hình thành và phát triển văn học Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX đến 1945.

- Những thành tựu nổi bật của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945:

Thành tựu về nội dung; Thành tựu về nghệ thuật. 

		Kiến thức 


- Trình bày được một số nét lớn về lịch sử xã hội tác động đến sự phát triển của văn học

- Nhận biết được mối quan hệ giữa văn học và lịch sử xã hội, vai trò của hiện thực cuộc sống đối với sáng tạo thơ văn. 

- Nhận biết được một số thành tựu chính của văn học giai đoạn này về nội dung (cảm hứng yêu nước và tinh thần nhân đạo, nhưng với nhiều sắc thái mới mẻ) và nghệ thuật (hiện đại hóa toàn bộ hệ thống thể loại; hình thành và phát triển mạnh văn xuôi quốc ngữ, thơ ca; Bút pháp, phong cách đa dạng; ngôn ngữ văn học phát triển vượt bậc).

- Vai trò và ý nghĩa của các thành tựu văn học đầu thế kỉ đến 1945. 

- Nhận biết được vị trí và vai trò của giai đoạn văn học này đối với đời sống tinh thần và đối với sự phát triển của văn học dân tộc.

Kỹ năng 


- Nhận biết và làm sáng tỏ được các thành tựu của văn học giai đoạn này thông qua một số tác phẩm đã học trong chương trình Ngữ văn 11.

- Bước đầu so sánh được thành tựu của văn học giai đoạn này với giai đoạn trước đó để thấy sự kế thừa và phát triển về cả nội dung và nghệ thuật.

Thái độ


Tự hào về sự phát triển mau lẹ của văn học dân tộc trong bối cảnh đất nước bị đô hộ.

		- Lấy thí dụ minh họa qua các tác phẩm văn học Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX đến 1945 đã học trong chương trình. 





3. Hướng dẫn đọc hiểu một số tác phẩm văn học Việt Nam (6 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khái quát về tác giả, thời đại, hoàn cảnh sáng tác, đặc điểm thể loại của các tác phẩm được giới thiệu.

		Kiến thức


- Nhận biết được một số nét chính về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, đặc điểm thể loại của các văn bản.

		- Hướng dẫn đọc - hiểu các văn bản được học và đọc thêm trong sách giáo khoa nâng cao:



		b) Những điểm cần lưu ý khi đọc - hiểu các văn bản:

- Từ ngữ, điển tích, bố cục văn bản.

- Tư tưởng chủ đề của văn bản.

- Các chi tiết, hình ảnh độc đáo. 

- ý nghĩa, giá trị của văn bản. 

		- Hiểu được giá trị về nội dung và nghệ thuật của các văn bản.

Kỹ năng


- Biết cách đọc - hiểu các văn bản theo đặc trưng thể loại.

		Cha tôi - Đặng Huy Trứ;

Tiến sĩ giấy - Nguyễn Khuyến;

Tuồng Sơn hậu (trích Đổng Mẫu);

Đời thừa - Nam Cao;



		c) Thực hành đọc - hiểu một số văn bản trong sách giáo khoa nâng cao. 

		- Vận dụng được những hiểu biết về các văn bản đọc thêm để làm bài văn nghị luận văn học.

		Khái quát Nhật kí trong tù, Giải đi sớm - Hồ Chí Minh; 

Tống biệt hành - Thâm Tâm;

Đây mùa thu tới, Thơ duyên - Xuân Diệu.





4. Luyện tập lập ý và lập dàn ý cho bài văn nghị luận - Lỗi về lập ý và lập dàn ý (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khái quát về vai trò và tác dụng của kỹ năng tìm ý, lập dàn ý trong việc viết bài văn nghị luận. 


b) Luyện tập lập ý và lập dàn ý. 


- Luyện tập lập ý.

- Luyện tập lập dàn ý.

c) Luyện tập sửa lỗi về lập ý:


- Luyện tập sửa lỗi về ý nghèo nàn, thiếu ý.

- Luyện tập sửa lỗi về ý tản mạn

- Luyện tập sửa lỗi về ý sai, lạc.

d) Luyện tập sửa lỗi về lập dàn ý.


- Luyện tập sửa lỗi về dàn ý thiếu cân đối giữa các phần, các ý (luận điểm)

- Luyện tập sửa lỗi dàn ý lộn xộn, không mạch lạc. 

- Luyện tập sửa lỗi dàn ý quá sơ sài.

		Kiến thức 


- Hiểu được vai trò và tác dụng của việc lập ý và lập dàn ý.

Kỹ năng


- Biết cách lập ý và lập dàn ý; Liệt các lỗi về lập ý và lập dàn ý.

- Nhận biết được các loại lỗi và sửa chữa các lỗi về lập ý và lập dàn ý.

Thái độ


- Có ý thức và thói quen lập ý, lập dàn ý trước khi viết bài văn. 

		- Tăng cường thực hành qua hệ thống bài tập gắn với những tình huống lập ý, lập dàn ý quen thuộc.

- Thông qua việc làm các bài tập củng cố rèn luyện thói quen và kỹ năng lập ý, lập dàn ý.





5. Luyện tập về thao tác phân tích văn học (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khái quát về thao tác phân tích văn học: mục đích, đặc điểm, tác dụng và một số lưu ý về thao tác phân tích.

		Kiến thức


- Hiểu thế nào là phân tích văn học và mục đích, đặc điểm, tác dụng của phân tích văn học.

		- Qua thực hành rút ra những hiểu biết và kỹ năng phân tích.



		b) Luyện tập về thao tác phân tích văn học


- Các bài tập phân tích văn học: phân tích một tác phẩm (đoạn trích) thơ, văn xuôi; phân tích một nhận định (văn học sử, lí luận văn học); phân tích một nhân vật văn học.

		- Biết cách thức phân tích văn học 

Kỹ năng 


- Nhận biết được thao tác phân tích văn học trong các văn bản.

- Biết làm một bài văn sử dụng thao tác phân tích văn học. 

Thái độ


- Có ý thức vận dụng thao tác phân tích văn học vào nói và viết bài văn phân tích văn học.

		- Ngữ liệu gắn với các tình huống viết bài phân tích văn học được rèn luyện trong chương trình. 





6. Luyện tập về thao tác phân tích một vấn đề xã hội (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khái quát về phân tích một vấn đề xã hội, mục đích, đặc điểm và tác dụng của phân tích một vấn đề xã hội.

		Kiến thức 


- Hiểu thế nào là phân tích một vấn đề xã hội và mục đích đặc điểm, tác dụng của phân tích một vấn đề xã hội.

		- Qua thực hành rút ra những hiểu biết và kỹ năng phân tích.



		b) Luyện tập về thao tác phân tích một vấn đề xã hội. 


- Các bài tập phân tích một vấn đề xã hội: phân tích một quan niệm, tư tưởng, đạo lý; phân tích một hiện tượng xã hội, một lối sống...

		- Biết cách thức phân tích một vấn đề xã hội. 

Kỹ năng


- Nhận biết được thao tác phân tích một vấn đề xã hội.

- Biết làm một văn bản sử dụng thao tác phân tích một vấn đề xã hội.

Thái độ


- Có ý thức vận dụng thao tác phân tích vào nói và viết bài văn phân tích một vấn đề xã hội.

		- Ngữ liệu gắn với các tình huống viết bài phân tích một vấn đề xã hội được rèn luyện trong chương trình.





7. Thực hành về các phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tu từ có trong chương trình Ngữ văn 11 (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Các phong cách ngôn ngữ


- Khái quát về phong cách ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ báo chí.

- Thực hành phân tích các đặc điểm của phong cách ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ báo chí. 

- Thực hành tạo lập văn bản thuộc phong cách chính luận và phong cách ngôn ngữ báo chí.

		Kiến thức 


- Hiểu thế nào là phong cách ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ báo chí;

- Nhận biết được các đặc điểm của phong cách ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ báo chí và phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.

Kỹ năng


- Nhận ra và phân tích được các đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của phong cách ngôn ngữ chính luận, phong cách ngôn ngữ báo chí trong các ngữ liệu. 

- Tạo lập được văn bản theo phong cách ngôn ngữ chính luận, phong cách ngôn ngữ báo chí

Thái độ 


- Có ý thức sử dụng ngôn ngữ phù hợp với phong cách ngôn ngữ chức năng.

		- Chú trọng thực hành, luyện tập gắn với các tình huống sử dụng phong cách ngôn ngữ chính  luận và phong cách ngôn ngữ báo chí thông dụng.



		b) Các biện pháp tu từ *


- Khái quát về các biện pháp tu từ thường gặp trong văn học và trong giao tiếp thông thường.

- Thực hành nhận diện và phân tích giá trị của biện pháp tu từ trong giao tiếp hằng ngày và trong văn học. 

- Thực hành sử dụng các biện pháp tu từ phù hợp với mục đích và hoàn cảnh giao tiếp.

		Kiến thức 


- Hiểu thế nào là phong cách ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ báo chí;

- Hiểu được các đặc điểm của phong cách ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ báo chí và phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.

Kỹ năng 


- Nhận ra và phân tích được các đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của phong cách ngôn ngữ chính luận, phong cách ngôn ngữ báo chí trong các ngữ liệu.

- Tạo lập được văn bản theo phong cách ngôn ngữ chính luận, phong cách ngôn ngữ báo chí.

Thái độ


- Có ý thức sử dụng ngôn ngữ phù hợp với phong cách ngôn ngữ chức năng.

		* Các biện pháp tu từ cụ thể được lựa chọn theo nội dung thực hành trong sách giáo khoa Ngữ văn 11. 

- Qua luyện tập rút ra những điều cần ghi nhớ về việc sử dụng các biện pháp tu từ trong văn học và trong đời sống hàng ngày.





LỚP 12

1. Tác gia Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khái quát về thời đại và tiểu sử của tác gia Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh.

		

		



		b) Quan điểm sáng tác của tác gia Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh.


c) Nội dung thơ văn Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh qua các thể loại:


Văn chính luận;

Truyện ngắn;

Thơ ca.

d) Phong cách nghệ thuật của Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh:

Nghệ thuật văn xuôi;

Nghệ thuật thơ.

đ) Vị trí, ý nghĩa của thơ văn Nguyễn ái Quốc Hồ Chí Minh đối với lịch sử và văn học dân tộc.

		Kiến thức 


- Trình bày được khái quát về thời đại, cuộc đời và con người Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh.

- Trình bày được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật thơ văn của Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Kỹ năng


- Khái quát được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học.

- Biết vận dụng những hiểu biết về tác gia Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh để đọc - hiểu một số tác phẩm và trích đoạn văn học của tác gia có trong chương trình.

Thái độ


- Trân trọng, tự hào về lãnh tụ, người anh hùng dân tộc nhà văn nhà thơ kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế giới.

		





2. Tác gia Nguyễn Tuân, Tố Hữu (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Nguyễn Tuân 


- Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Tuân.

- Nội dung các sáng tác của Nguyễn Tuân:

Sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945; Sáng tác của Nguyễn Tuân sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân: tài hoa và uyên bác; tính thống nhất và những biến đổi của phong cách Nguyễn Tuân trước và sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Vị trí và đóng góp của Nguyên Tuân đối với văn xuôi hiện đại Việt Nam.  

		Kiến thức 


- Trình bày được khái quát về cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Tuân.

- Nêu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật trong sáng tác của Nguyễn Tuân.

Kỹ năng


- Khái quát được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học.

- Biết vận dụng những hiểu biết về tác giả Nguyễn Tuân để đọc - hiểu một số tác phẩm và trích đoạn văn học của tác gia có trong chương trình.

Thái độ


- Trân trọng một nhà văn giàu tài năng và tâm huyết.

		



		b) Tố Hữu


- Khái quát về thời đại, cuộc đời và những chặng đường thơ Tố Hữu. 

- Nội dung thơ Tố Hữu: nhà thơ của lý tưởng cộng sản với lẽ sống lớn, tình cảm lớn.

- Phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu: khuynh hướng trữ tình chính trị, giọng điệu tâm tình ngọt ngào đậm đà tính dân tộc.

- Vị trí giá trị của thơ Tố Hữu đối với lịch sử và văn học dân tộc. 

		Kiến thức


- Trình bày được khái quát vê thời đại, cuộc đời và những chặng đường thơ Tố Hữu.

- Hiểu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật thơ Tố Hữu.

Kỹ năng


- Nhận biết được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học.

- Biết vận dụng những hiểu biết về tác giả Tồ Hữu để đọc - hiểu một số tác phẩm và trích đoạn văn học của tác giả có trong chương trình.

Thái độ 


- Trân trọng, tự hào về nhà thơ trữ tình chính trị - chiến sĩ cách mạng.

		





3. Hướng dẫn đọc - hiểu một số văn bản văn học Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX (10 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khái quát về tác giả, thời đại, hoàn cảnh sáng tác, đặc điểm thể loại của các tác phẩm văn học hiện đại được giới thiệu. 

b) Những điểm cần lưu ý khi đọc - hiểu các văn bản trong SGK.

Tư tưởng chủ đề của văn bản;

Bố cục văn bản;

Các chi tiết, hình ảnh độc đáo;

Nghệ thuật ngôn từ;

ý nghĩa, giá trị của văn bản.

- Thực hành đọc - hiểu một số văn bản trong SGK nâng cao.

		Kiến thức 


- Nhận biết được một số nét chính về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, đặc điểm thể loại của các văn bản.

- Trình bày được Khái quát về nội dung và nghệ thuật của các văn bản.

Kỹ năng 


- Biết cách đọc - hiểu các văn bản theo đặc trưng thể loại.

- Vận dụng được những hiểu biết về các văn bản để làm bài văn nghị luận văn học.

		Hướng dẫn đọc - hiểu các văn bản:

- Một người Hà Nội - Nguyễn Khải;

- Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên;

- Tờ hoa - Nguyễn Tuân;

- Bên kia sông Đuống - Hoàng Cầm;

- Đất - Anh Đức.





4. Một số tri thức cần thiết để đọc hiểu phần văn học Việt Nam từ 1945 đến 2000 (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khái niệm phong cách văn học, các giá trị và tiếp nhận văn học.


b) Đặc điểm của phong cách văn học và thực hành phân tích phong cách một số nhà văn, nhà thơ lớn. 


c) Các giá trị văn học và thực hành phân tích các giá trị văn học.


d) Tiếp nhận văn học: văn bản, tác phẩm, người đọc thời đại các quy luật tiếp nhận. 


đ) Một số tri thức đọc - hiểu cần thiết cho phần văn học Việt Nam từ 1945 đến 2000.

		Kiến thức 


- Nhận biết những nội dung cơ bản về một số khái niệm phong cách văn học, giá trị văn học và tiếp nhận văn học.

- Trình bày được đặc điểm của một phong cách văn học. 

- Hiểu các giá trị văn học.

- Trình bày một số vấn đề cơ bản của tiếp nhận văn học.

- Hiểu một số tri thức đọc - hiểu.

Kỹ năng


- Biết vận dụng những vấn đề lí luận văn học được học trong việc phân tích và tạo lập văn bản.

		- Cung cấp kiến thức luận cơ bản, đơn giản; chú ý vận dụng, liên hệ với phần đọc văn đã học.

- Cung cấp một số tri thức đọc hiểu như: tình huống truyện, điểm nhìn trần thuật, lời văn nửa trực tiếp, giọng điệu trần thuật, nhân vật điển hình, nguyên lí tảng băng trôi,...





5. Một số nét chính về thành tựu của văn xuôi Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX qua các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 12 (5 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Lịch sử dân tộc với sự phát triển văn xuôi Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX.


b) Những thành tựu nổi bật của văn xuôi Việt Nam qua những tác phẩm được học và đọc thêm:


- Về nội dung tư tưởng;

- Về nghệ thuật.

c) Một số lưu ý về phương pháp đọc - hiểu các tác phẩm văn xuôi Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX.

		Kiến thức 


- Nhận biết được những ảnh hưởng của lịch sử đến sự phát triển của văn xuôi Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX. 

- Nhận biết được diện mạo của văn xuôi Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX.

- Đối với học viên khá giỏi: có thể cung cấp thêm tư liệu để tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên. 

- Lấy ví dụ minh hoạ qua các tác phẩm văn học.

- Trình bày những thành tựu nổi bật về nội dung (cảm hứng yêu nước anh hùng; tinh thần nhân đạo với những biểu hiện mới mẻ, mang tính nhân dân sâu sắc) và về nghệ thuật (những thành công của thể loại truyện và kí; một số đóng góp mới của văn xuôi sau 1975) của văn xuôi Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX qua những tác phẩm đã học.

Kỹ năng


- Phân tích được những thành tựu nổi bật của văn xuôi Việt Nam qua những ví dụ cụ thể.

- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm văn xuôi theo đặc trưng thể loại.

Thái độ


- Có ý thức vận dụng những hiểu biết đã học vào việc đọc - hiểu và viết bài văn nghị luận văn học.

		- Đối với học viên khá giỏi: có thể cung cấp thêm tư liệu để tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên.

- Lấy ví dụ minh hoạ qua các tác phẩm văn học Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX đã học trong chương trình.





6. Một số nét chính về thành tựu của thơ Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX qua các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 12 (5 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Lịch sử dân tộc và sự phát triển thơ ca Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX.


b) Những thành tựu nổi bật của thơ Việt Nam qua những tác phẩm được học và đọc thêm: 

- Về nội dung tư tưởng;

- Về nghệ thuật.

c) Một số lưu ý về phương pháp đọc hiểu các tác phẩm thơ Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX.

		Kiến thức 


- Biết được những ảnh hưởng của lịch sử đến sự phát triển của thơ ca Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX. 

- Nhận biết sơ lược về diện mạo của thơ Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX.

- Trình bày được những thành tựu nổi bật về nội dung (cảm hứng yêu nước anh hùng; tinh thần nhân đạo với những biểu hiện mới mẻ, mang tính nhân dân sâu sắc) và về nghệ thuật (những thành công của thể loại thơ trữ tình; một số đóng góp mới của thơ ca sau 1975) của  thơ Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX qua những tác phẩm đã học.

Kỹ năng


- Phân tích được những thành tựu nổi bật của thơ Việt Nam qua những ví dụ cụ thể.

- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm thơ theo đặc trưng thể loại.

Thái độ


- Có ý thức vận dụng những hiểu biết đã học vào việc đọc - hiểu và viết bài văn nghị luận văn học.

		- Đối với học viên khá giỏi: có thể cung cấp thêm tư liệu để tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu.

- Lấy ví dụ minh họa qua các tác phẩm thơ ca Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX đã học trong chương trình.





7. Các dạng đề văn nghị luận: tìm hiểu và phân tích (6 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Những yêu cầu và cấu trúc của một đề văn nghị luận


b) Đề văn phân loại theo nội dung:


- Đề nghị luận xã hội:

- Đề nghị luận về một tư tưởng đạo lý;

- Đề nghị luận về một hiện tượng đời sống.

- Đề nghị luận văn học.

- Đề nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn học;

- Đề nghị luận về một ý kiến, nhận xét.

c) Cách tìm hiểu và phân tích một đề văn nghị luận.

- Đọc, suy nghĩ để xác định: dạng đề, vấn đề trọng tâm và các thao tác lập luận;

- Xác định phạm vi kiến thức cần huy động cho bài viết.

		Kiến thức 


- Nhận biết và hiểu được các yêu cầu và cấu trúc của một đề văn nghị luận. 

- Trình bày được đặc điểm các loại, dạng đề văn nghị luận thường gặp. 

Kỹ năng 


- Nhận biết được các loại và dạng đề văn nghị luận theo đặc điểm.

- Phân biệt được các dạng đề nghị luận cụ thể.

- Phân tích được một đề văn nghị luận.

		- Thông qua thực hành nhận diện và phân tích, tìm hiểu các đề văn nghị luận rút ra kết luận về các loại, dạng đề và cách tìm hiểu, phân tích một đề văn nghị luận.

- Các đề nghị luận gần gũi với vốn sống, vốn hiểu biết thực tế của người học.





8. Hệ thống hóa về bài nghị luận xã hội (6 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khái quát về nghị luận xã hội


b) Các dạng đề cơ bản của nghị luận xã hội:


- Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý;

- Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

c) Những lưu ý về cách làm và các lỗi thường gặp


- Lưu ý về cách làm;

- Lưu ý về các lỗi thường gặp.

		Kiến thức 


- Nhận biết được bản chất và yêu câu của kiểu bài văn nghị luận xã hội;

- Trình bày được đặc điểm của các đề nghị luận xã hội thông dụng;

- Nhận biết được một số lưu ý về cách làm và những sai sót thường gặp trong viết bài văn nghị luận xã hội. 

Kỹ năng


- Nhận biết được các dạng đề cụ thể của nghị luận xã hội;

- Nhận ra được các lỗi thường gặp khi viết bài nghị luận xã hội và nghị luận văn học.

		- Luyện tập nhận biết và củng cố lí thuyết về kiểu bài văn nghị luận xã hội thông qua các bài tập gắn với các dạng đề, các bài nghị luận xã hội và những lỗi thường mắc. 





9. Hệ thống hoá về bài nghị luận văn học (6 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khái quát về nghị luận văn học; những điểm giống và khác nhau giữa nghị luận xã hội và nghị luận văn học. 


b) Các dạng đề nghị luận văn học: 


- Nghị luận về một tác phẩm văn học (thơ, truyện, văn nghị luận);  

- Nghị luận về một nhận xét, ý kiến (văn học sử, lí luận văn học).

c) Những lưu ý về cách làm và các lỗi thường gặp


- Lưu ý về cách làm;

- Lưu ý về các lỗi thường gặp.

		Kiến thức 


- Hiểu được bản chất và yêu cầu của kiểu bài nghị luận văn học. Trình bày được những điểm giống và khác giữa kiểu bài nghị luận văn học và nghị luận xã hội.

- Trình bày được những đặc điểm của các đề nghị luận văn học.

- Nhận biết được một số lưu ý về cách làm và những sai sót thường gặp. 

Kỹ năng 


- Phân biệt được văn bản nghị luận xã hội và nghị luận văn học.

- Nhận biết được các dạng đề cụ thể của hai loại bài này.

- Nhận ra được các lỗi thường gặp khi viết bài nghị luận xã hội và nghị luận văn học. 

		- Luyện tập nhận biết và củng cố lí thuyết thông qua các bài tập gắn với các dạng đề, các bài nghị luận văn học và những lỗi thường mắc.





10. Kỹ năng trình bày bài viết và các lỗi về trình bày bài viết (6 tiết) 


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khái quát về kỹ năng trình bày bài viết: mục đích, nội dung, yêu cầu và ý nghĩa (chữ viết, chính tả, bố cục, trích dẫn...). 


- Chữ viết: viết đúng và viết đẹp;

- Chính tả: viết thường và viết hoa; 

- Bố cục: cách trình bày trên giấy của các phần lớn, các đoạn văn trong thân bài, các trích dẫn thơ và văn xuôi;

- Quy cách dùng dấu ngoặc đơn (...), ngoặc kép “...”.

b) Các lỗi về trình bày:


- Lỗi chữ viết;


- Lỗi chính tả;

- Lỗi bố cục;

- Lỗi về hình thức trích dẫn.

		Kiến thức 


- Hiểu được thế nào là kỹ năng trình bày một bài viết (mục đích, nội dung và yêu cầu của kỹ năng này).

Kỹ năng


- Biết cách trình bày một bài viết; 

- Nhận biết được các yêu cầu cơ bản của kỹ năng trình bày bài viết;

- Nhận biết được các loại lỗi về kỹ năng trình bày bài viết.

Thái độ


- Có ý thức luyện tập để trình bày một văn bản đúng và đẹp.

		- Thông qua thực hành luyện tập củng cố những hiểu biết và rèn luyện kỹ năng trình bày một bài viết.

- Cung cấp những mẫu văn bản trình bày đúng và đẹp.

- Xây dựng những bài tập nhận biết và sửa lỗi về trình bày bài viết gắn với những tình huống viết bài thường gặp. 





11. Sử dụng các phương tiện liên kết trong tạo lập văn bản (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Khái quát về liên kết trong văn bản: liên kết nội dung và liên kết hình thức.


b) Các phương tiện liên kết thường được sử dụng. 


c) Các kiểu quan hệ ý nghĩa được thể hiện bằng các phương tiện liên kết.


d) Thực hành sử dụng các phương tiện liên kết khi tạo lập văn bản. 

		Kiến thức 


- Hiểu thế nào là liên kết nội dung và liên kết hình thức trong văn bản.

- Nêu được các phương tiện liên kết và các kiểu quan hệ ý nghĩa được thể hiện bằng các phương tiện liên kết.

Kỹ năng


- Nhận diện được phương tiện liên kết trong văn bản, phân tích được các kiểu ý nghĩa mà các phương tiện liên kết biểu thị.

- Sử dụng được các phương tiện liên kết làm cho văn bản mạch lạc, sáng rõ. 

Thái độ


- Có ý thức sử dụng các phương tiện liên kết khi tạo lập văn bản.

		- Thông qua thực hành luyện tập hiểu rõ hơn liên kết nội dung và liên kết hình thức trong văn bản. 

- Nâng cao kỹ năng sử dụng các phương tiện liên kết trong tạo lập văn bản, nhất là tạo lập văn bản nghị luận.





12. Thực hành về các phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tu từ có trong chương trình Ngữ văn 12 (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Các phong cách ngôn ngữ


- Khái quát về phong cách ngôn ngữ hành chính và phong cách ngôn ngữ khoa học.

- Thực hành phân tích các đặc điểm của phong cách ngôn ngữ hành chính và phong cách ngôn ngữ khoa học.

- Thực hành tạo lập văn bản thuộc phong cách hành chính và phong cách ngôn ngữ khoa học.

		Kiến thức


- Hiểu thế nào là phong cách ngôn ngữ hành chính, phong cách ngôn ngữ khoa học. 

- Trình bày được đặc điểm của phong cách ngôn ngữ hành chính và phong cách ngôn ngữ khoa học; phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.

Kỹ năng 


Nhận ra và phân tích được các đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của phong cách ngôn ngữ hành chính, phong cách ngôn ngữ khoa học. 

- Tạo lập được văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính, phong cách ngôn ngữ khoa học. 

Thái độ


- Có ý thức sử dụng ngôn ngữ phù hợp với phong cách ngôn ngữ chức năng. 

		- Thông qua thực hành củng cố những kiến thức về phong cách ngôn ngữ hành chính, phong cách ngôn ngữ khoa học.

- Rèn luyện kỹ năng tạo lập các ăn bản phong cách ngôn ngữ, hành chính, phong cách ngôn ngữ khoa học gắn với những tình huống giao tiếp thông dụng. 



		b) Các biện pháp tu từ *


- Khái quát về các biện pháp tu từ thường gặp trong văn học và trong giao tiếp thường ngày.

- Thực hành nhận diện và phân tích giá trị của biện pháp tu từ trong văn học và trong giao tiếp hằng ngày.

- Thực hành sử dụng các biện pháp tu từ phù hợp với mục đích và hoàn cảnh giao tiếp

		Kiến thức


- Trình bày được định nghĩa, vai trò và tác dụng của các biện pháp tu từ thường gặp trong văn học và trong giao tiếp thường ngày.

Kỹ năng


- Nhận ra các biện pháp tu từ trong tác phẩm văn học và trong lời nói hằng ngày. 

- Phân tích được giá trị tu từ của các biện pháp tu từ trong tác phẩm văn học và trong lời nói hằng ngày. 

- Sử dụng được các biện pháp tu từ phù hợp với mục đích và hoàn cảnh giao tiếp. 

Thái độ


Có ý thức sử dụng các biện pháp tu từ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp để đạt được hiệu quả cao trong diễn đạt. 

		- Các biện pháp tu từ cụ thể được lựa chọn theo nội dung thực hành trong sách giáo khoa Ngữ văn 12.

- Qua thực hành, luyện tập rút ra những điều cần ghi nhớ về việc sử dụng các biện pháp tu từ trong văn học và trong giao tiếp hằng ngày. 





IV. GIẢI THÍCH 

1. Căn cứ biên soạn phần kiến thức tự chọn nâng cao


Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Ngữ văn GDTX cấp THPT được xây dựng dựa trên chương trình tự chọn nâng cao theo chương trình chuẩn THPT. Các chủ đề nâng cao chủ yếu tập trung vào các nội dung khác biệt giữa chương trình nâng cao và chương trình chuẩn. Do phần Tiếng Việt của hai Chương trình giống nhau nên nội dung khác biệt chủ yếu thể hiện ở phần Đọc văn và Làm văn. Cũng vì thế, các chủ đề nâng cao tập trung nhiều vào hai phần Đọc văn và Làm văn.

Sự phân chia chủ đề, số lượng các chủ đề nâng cao của phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Ngữ văn GDTX cấp THPT được dựa trên cơ sở sau:

- Căn cứ vào thời lượng của chương trình.

- Căn cứ vào sự khác nhau về mức độ nội dung cụ thể trong chương trình Ngữ văn GDTX cấp THPT và chương trình tự chọn nâng cao theo chương trình chuẩn THPT để đề xuất nội dung cụ thể và số lượng các chủ đề. 

2. Về phương pháp dạy học


- Phương pháp dạy học của chương trình Ngữ văn GDTX cấp THPT theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học viên, hình thành và phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Coi trọng việc khai thác vốn sống, vốn hiểu biết thực tế của học viên nhằm thu hút họ tích cực tham gia các hoạt động dạy - học, chủ động tiếp thu kiến thức rèn luyện kỹ năng. 

- Một số gợi ý về dạy học các nội dung lự chọn.

Các bước lên lớp một chủ đề tự chọn.


Bước 1: Giới thiệu mục đích, ý nghĩa và yêu cầu cần đạt của bài học.

Bước 2: Tổ chức cho học viên hoạt động học tập, trao đổi theo phần gợi ý thực hiện đã nêu trong tài liệu học tập của học viên. 

Do nội dung kiến thức và kỹ năng của một chủ đề thường rất nhiều, nên giáo viên cần chia ra và xác định công việc ở mỗi tiết học cho phù hợp. Phần gợi ý thực hiện trong các chủ đề thường đã nêu hướng và cách hoạt động, vì thế giáo viên dựa vào đó mà điều hành tiết học. Tinh thần cơ bản của bước 2: nêu vấn đề và yêu cầu học viên làm việc trao đổi theo nhóm (trước các vấn đề khó, phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau) hoặc trình bày ngay kiến của mình đã suy nghĩ, chuẩn bị ở nhà. Thời lượng dành cho bước 2 là nhiều nhất. 

Bước 3: Tổng kết, rút kinh nghiệm và đánh giá sau khi học xong chủ đề. 

Do chủ đề có dung lượng kiến thức và kỹ năng khá lớn, học thành nhiều tiết. Vì thế, mỗi chủ đề cần dành một thời gian nhất định để tổng kết và khắc sâu một số kiến thức và kỹ năng cần chú ý nhất. Cần có hình thức kiểm tra gọn nhẹ cho mỗi chủ đề để đánh giá được kết quả học tập của học viên (nên kết hợp hình thức câu hỏi trắc nghiệm với yêu cầu viết đoạn văn ngắn khoảng 15 - 20 phút). Cuối cùng, cần nêu những lưu ý, rút kinh nghiệm về việc học tập của học viên. Khuyến khích học viên phát biểu ý kiến đóng góp về cách dạy, cách học, cách kiểm tra đánh giá...

3. Về đánh giá kết quả học tập của học viên


Hình thức kiểm tra đánh giá các nội dung học tự chọn sau khi học hết một hay vài chủ đề của phần kiến thức tự chọn không khác hình thức kiểm tra đánh giá của nội dung chính khóa. Cụ thể: 

- Kiểm tra bằng bài viết;

- Kiểm tra miệng;

- Chấm bài tập nghiên cứu và sổ tay ghi chép việc học ở nhà; 

- Chấm điểm thực hành.

MÔN LỊCH SỬ

I. MỤC TIÊU

Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Lịch sử của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:

1. Về kiến thức


Trên cơ sở những kiến thức cơ bản, chủ yếu để nâng cao sự hiểu biết của học viên về một số nội dung quan trọng theo yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa:

- Nắm vững sự kiện chính xác.

- Hiểu sâu hơn có hệ thống các sự kiện chủ yếu.

- Hình thành một số khái niệm, nắm được các quy luật, nguyên lý về sự kiện đang học.

2. Về kỹ năng


Hình thành các kỹ năng:

- Hệ thống hóa kiến thức đã học.

- Phân tích sự kiện, rút kết luận, liên hệ thực tế.

- Củng cố và nâng cao phương pháp học tập, phân tích đánh giá các sự kiện lịch sử (khách quan, khoa học trên cơ sở sự thật lịch sử).

3. Về thái độ


- Có thái độ đúng về sự kiện đã học (đồng tình, ủng hộ, căm ghét), bồi dưỡng quan điểm, tư tưởng từ các sự kiện này.

- Tiếp tục bồi dưỡng ý thức học tập môn lịch sử dân tộc tự hào với lịch sử đã qua và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với dân tộc.

II. NỘI DUNG

LỚP 11

1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết

1. Các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỷ XVI - cuối thế kỷ XVIII

- Củng cố khái niệm cách mạng tư sản, các hình thức.

- Ý nghĩa lịch sử.

2. Phong trào công nhân thế giới thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

- Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu.

- Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Cách mạng Tháng Mười 1917.

3. Nền văn minh công nghiệp (thế kỷ XVIII - XIX) 

- Nội dung nền văn minh công nghiệp. 

- Ý nghĩa lịch sử và hạn chế.

4. Chủ nghĩa phát xít và nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 -1945) 

Không trình bày nhiều về Chiến tranh thế giới thứ hai.

5. Các đề nghị cải cách ở Việt Nam vào thế kỷ XIX

Chủ yếu các điều trần của Nguyễn Trường Tộ.

6. Những chuyển biến kinh tế - xã hội và phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam đầu thế kỷ XX 

Làm nổi bật những nét tiêu biểu:

- Chuyển biến kinh tế - xã hội.

- Phong trào giải phóng dân tộc.

LỚP 12

0,5 tiết/tuần x 32 tuần = 16 tiết

1. Sự hình thành và sụp đổ của hai cực Ianta.

2. Nga và các nước Đông âu từ 1991 đến nay.

3. Đông Nam á từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

4. Cách mạng khoa học và công nghệ từ sau 1945 đến nay. 

5. Sự chuyển biến của phong trào dân tộc Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất  đến 1930.

6. Sự nghiệp hoàn thành thông nhất Tổ quốc Việt Nam (1975 - 1976). 

III. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

LỚP 11

1 tiết/tuần x 32 tuần ( 32 tiết

1. Các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỷ XVI - cuối thế kỷ XVIII (5 tiết) 


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Nguyên nhân của các cuộc cách mạng tư sản.


b) Các hình thức của các cuộc cách mạng tư sản.


c) Kết quả. 


d) ý nghĩa.

		Kiến thức 


- Hệ thống hóa các sự kiện đã học về cách mạng tư sản thế kỷ XVI - cuối thế kỷ XVIII.

- Nắm một số kết luận khái quát về cách mạng tư sản.

Kỹ năng


- Biết sử dụng tài liệu tham khảo, đồ dùng trực quan để tạo biểu tượng về cách mạng tư sản.

- Tiếp tục hình thành khái niệm "Cách mạng tư sản"

Thái độ


- Bước đầu hiểu và đánh giá đúng các cuộc cách mạng tư sản.

- Liên hệ với Việt Nam.

		- Chú ý: sử dụng một số tài liệu có liên quan của C.Mách Ph.ăng ghen, Hồ Chí Minh. 

- Làm các bài tập dưới sự giúp đỡ của giáo viên. 





2. Phong trào công nhân thế kỷ thứ XIX - đầu thế kỷ XX (5 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Phong trào công nhân ở các nước vào thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.


b) Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học


c) Học thuyết Lênin.


d) Sự bùng nổ và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga 1917. 

		Kiến thức 


- Hệ thống hóa các kiến thức đã học để nắm được nội dung của chủ đề. 

- Những nét cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Mười Nga 1917.

Kỹ năng


- Sưu tầm, sử dụng các tài liệu tham khảo, đồ dùng trực quan.

- Tạo biểu tượng về một cuộc đấu tranh của công nhân thế giới.

Thái độ


- Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế.

- Bồi dưỡng niềm tin vào cuộc đấu tranh của công nhân, chủ nghĩa Mác - Lênin.

		Chú ý các vấn đề:

- Cuộc đời và sự nghiệp của C.Mác, Ph.Ăng ghen, V.I.Lênin.

- ý kiến của Hồ Chí Minh về Cách mạng Tháng Mười Nga. 





3. Nền văn minh công nghiệp thế kỷ XVIII - XIX (5 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Bối cảnh lịch sử và sự hình thành nền văn minh công nghiệp thế kỷ XVIII - XIX.


b) Nội dung cơ bản nền văn minh công nghiệp.


c) ý nghĩa lịch sử.

		Kiến thức


- Hệ thống hóa và rút ra kết luận khái quát chủ yếu về nội dung cơ bản của nền văn minh công nghiệp thời kỳ này.

Kỹ năng


- Đánh giá ý nghĩa lịch sử.

- Năng lực liên hệ thực tế.

- Nhận thức đúng về nền văn minh công nghiệp thế kỷ XVIII - XIX.

Thái độ


Có ý thức rèn luyện những tác phong công nghiệp.

		Chú ý:

- Tập trung vào nội dung nền văn minh công nghiệp thời kỳ này, song phải chú ý đến quá trình hình thành.





4. Chủ nghĩa phát xít và nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 - 1945) (5 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Bối cảnh lịch sử giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1818 - 1939). 


b) Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít 


c) Quan hệ quốc tế và những tiền đề dẫn tới cuộc chiến tranh. 

		Kiến thức 


- Những sự kiện tiêu biểu của tình hình thế giới giữa hai cuộc chiến tranh (1918 - 1939) để hiểu nguyên nhân ra đời của chủ nghĩa phát xít và sự bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).

- Những vấn đề chủ yếu của quan hệ quốc tế và sự bùng nổ Chiến tranh.

Kỹ năng 


- Hệ thống hóa kiến thức đã học có liên quan đến chủ đề.

- Sưu tầm và sử dụng các tài liệu tham khảo và đồ dùng trực quan cần thiết cho học tập chủ đề. 

Thái độ


- Xác định thái độ đối với chủ nghĩa phát xít, chiến tranh.

- Liên hệ tình hình hiện nay.

		- Chú trọng chủ nghĩa phát xít ra đời, thắng lợi ở Đức.

- Có ý thức và tham gia cuộc đấu tranh chống chiến tranh bảo vệ hòa bình thế giới.





5. Các đề nghị cải cách ở Việt Nam thế kỷ XIX (6 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Nguyên nhân nảy sinh xu hướng, yêu cầu cải cách.


b) Nội dung cơ bản các đề nghị cải cách.


c) Nguyên nhân thất bại.

		Kiến thức


- Sơ lược bối cảnh lịch sử dẫn tới yêu cầu các đề nghị cải cách.

- Một số hiểu biết về Nguyễn Trường Tộ và những đề nghị của ông.

- Những nguyên nhân nào làm cho xu hướng cải cách thất bại. ý nghĩa lịch sử của xu hướng.

Kỹ năng


- Sưu tầm (có hướng dẫn) một số tài liệu trong các bản điều trần.

- Tham gia các hoạt động học tập, tự học, học nhóm, trao đổi, thảo luận, trình bày.

Thái độ


- Có thái độ đúng với những người đề xuất việc cải cách Nguyễn Trường Tộ

- Liên hệ với công cuộc đổi mới hiện nay để bồi dưỡng lòng tin.

		Tập trung chủ yếu vào một số đề nghị của Nguyễn Trường Tộ; giải thích vì sao những đề nghị này không được thực hiện.





6. Những chuyển biến kinh tế - xã hội và phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX (6 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Bối cảnh lịch sử dẫn tới những chuyển biến kinh tế - xã hội và sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc vào đầu thế kỷ XX.


b) Những chuyển biến kinh tế. 


c) Các phong trào yêu nước.

		Kiến thức 


- Tình hình nước ta và những sự kiện dẫn tới sự chuyển biến kinh tế xã hội và bùng nổ phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX.

- Những sự kiện chủ yếu về việc chuyển biến xã hội: sự ra đời các giai cấp, tầng lớp mới, thái độ của các tầng lớp, giai cấp đối với sự thống trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

- Một số cuộc đấu tranh lớn tiêu biểu. 

Kỹ năng 


Sử dụng một số tài liệu tham khảo và đồ dùng trực quan để tạo biểu tượng và hình thành khái niệm các sự kiện cơ bản.

Thái độ


- Có thái độ, tình cảm đúng với các sự kiện nhân vật lịch sử đang học.

- Bồi dưỡng lòng yêu nước.

		Chú ý:

- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.

- Các giai cấp mới 

- Thái độ các giai cấp, tầng lớp đối với Pháp.

Chú ý:

- Sử dụng một số tài liệu của Hồ Chí Minh có liên quan.

- Tìm hiểu về một số nhân vật lịch sử tiêu biểu đang học.





LỚP 12

1. Sự hình thành và sụp đổ của hai cực Ianta (2 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Mỹ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai và quan hệ của Mỹ với các nước ở Tây Âu.


b) Liên Xô sau chiến tranh và sự hình thành các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu.


c) Sự hình thành hai cực đối đầu sau chiến tranh và ảnh hưởng của nó đối với thế giới.

		Kiến thức


- Hiểu biết về sự hình thành hai cực đối đầu sau chiến tranh.

- Chiến lược toàn cầu của hai hệ thống. 

- Tác động đối với thế giới.

Kỹ năng


Phân tích khách quan nội dung và tính chất của đối đầu đó

Thái độ


Xây dựng ý thức đấu tranh gìn giữ hòa bình hữu nghị và hợp tác quốc tế.

		Chú ý: nội dung cuộc đối đầu, đặc biệt ảnh hưởng của đối đầu đó với thế giới và Việt Nam





2. Nga và các nước Đông Âu từ 1991 đến nay (2 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Sự khủng hoảng và sự sụp đổ của mô hình nhà nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô.


b) Các nước Đông Âu, nước Nga từ sau 1991.


c) Chính sách đối nội và quan hệ quốc tế của nước Nga và các nước Đông Âu.

		Kiến thức


Hiểu được nguyên nhân và hậu quả của sự sụp đổ mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu.

Kỹ năng


Góp phần hình thành tư duy và phương pháp khoa học đánh giá sự thật lịch sử cho học sinh.

Thái độ


Từ nhận thức khách quan, củng cố niềm tin về sự tiến bộ của lịch sử thường không tránh khỏi các khúc khuỷu, quanh co trên con đường tiến hóa của các dân tộc và thời đại. 

		Coi trọng phân tích nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu.





3. Đông Nam á sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai (2 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam á sau chiến tranh.


b) Những chuyển biến về kinh tế - xã hội các nước Đông Nam á.


c) Quan hệ giữa các nước trong khu vực và Việt Nam; vai trò của các nước Đông Nam á với thế giới hiện nay.

		Kiến thức 


- Hiểu rõ được sự phát triển phong trào giải phóng dân tộc, những biến đổi của các nước Đông Nam á, mối quan hệ các nước trong khu vực và vai trò quốc tế của nó. 

Kỹ năng 


Phân tích và so sánh sự phát triển của phong trào dân tộc và vị trí của khu vực Đông Nam á với các khu vực khác trong các thời kỳ lịch sử, đặc biệt những năm cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI

Thái độ


Xác định ý thức về vai trò của Việt Nam đối với khu vực.

		Chú trọng quan hệ về vị trí của Việt Nam với các nước trong khu vực.





4. Cách mạng khoa học công nghệ từ sau 1945 đến nay (2 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Những thành tựu của khoa học và công nghệ.


b) ảnh hưởng của khoa học và công nghệ đối với loài người, đối với Việt Nam.

		Kiến thức 


Hiểu được quá trình phát triển của khoa học công nghệ.

Kỹ năng 


Phân tích vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam. 

Thái độ


Xác định ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong học tập để phát triển khoa học công nghệ Việt Nam.

		Chú trọng đến vai trò của khoa học và công nghệ Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.





5. Sự chuyển biến của phong trào dân tộc Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến 1930 (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Sự chuyển biến về kinh tế - xã hội và giai cấp sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

		Kiến thức 


Hiểu được sự chuyển biến mới về kinh tế - xã hội và giai cấp là cơ sở để tiếp nhận tư tưởng cách mạng của Nguyên ái Quốc dẫn đến sự chuyển biến mới của phong trào dân tộc. 

		Làm rõ giá trị khoa học và thực tiễn lịch sử của sự chuyển hóa phong trào dân tộc theo tư tưởng của Nguyễn ái Quốc.



		b) Hoạt động truyền bá tư tưởng cách mạng giải phóng của Nguyễn ái Quốc vào Việt Nam.


c) Sự chuyển biến của phong trào dân tộc theo con đường cách mạng của Nguyễn ái Quốc. 

		Kỹ năng 


Phân tích điều kiện và xu thế của phong trào dân tộc, dân chủ Việt Nam theo con đường cách mạng của Nguyễn ái Quốc.

Thái độ


Khẳng định tính khoa học và cách mạng của Nguyễn ái Quốc và kiên trì đi theo con đường đó.

		





6. Sự nghiệp hoàn thành thống nhất Tổ quốc 1975 - 1976 (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, non sông thu về một mối.

		Kiến thức 


Hiểu được việc thống nhất đất nước là một quá trình đấu tranh lâu dài mà đỉnh cao là Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, thống nhất Tổ quốc về mặt nhà nước 1976.

		Chú ý: Phân tích được giá trị sáng tạo chớp thời cơ của cuộc tổng tiến công 1975 và nhanh chóng thống nhất Tổ quốc về mặt nhà nước.



		b) Hội nghị hiệp thương chính trị, bầu cử Quốc hội khóa VI, thành lập Chính phủ thống nhất - Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

		Kỹ năng


Phân tích sự nghiệp thống nhất tổ quốc là kết quả của đấu tranh lâu dài, gian khổ, hi sinh dẫn  đến đỉnh cao là lịch sử năm 1975 - 1976. 

Thái độ


Khẳng định chủ trương nhanh chóng thống nhất Tổ quốc về mặt nhà nước là đúng đắn. 

		





IV. GIẢI THÍCH

1. Về nội dung và cấu trúc


Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Lịch sử GDTX cấp THPT được xây dựng trên cơ sở sau:

- Bảo đảm trình độ GDTX cấp THPT.

- Bổ sung kiến thức cho học viên ở một mức độ cần thiết, phù hợp.

- Chỉ có các loại chủ đề nâng cao.

- Khơi dậy sự hứng thú và năng khiếu của học viên về môn học.

- Phát huy tính tích cực, năng lực tự học của học viên với sự hướng dẫn của giáo viên.

Tuy phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Lịch sử GDTX cấp THPT chỉ có các chủ đề nâng cao song tùy tình hình, điều kiện cụ thể của các địa phương và trình độ của học viên mà giáo viên có thể chọn các loại chủ đề theo quy định hoặc bổ sung các loại chủ đề khác.

2. Về phương pháp và phương tiện dạy học 


Trong quá trình học tập phần kiến thức tự chọn cần chú ý phát huy tối đa những hoạt động của học viên trên lớp và ở nhà, tránh tình trạng "thày giảng, trò ghi". ở đây, giáo viên giữ đúng vai trò người hướng dẫn học tập. Có thể theo các bước sau:

Hướng dẫn học viên đọc trước chủ đề, chuẩn bị các tài liệu tham khảo cần thiết (tự sưu tầm hoặc được cung cấp), chuẩn bị trình bày, thảo luận trao đổi để cùng giải quyết một vấn đề nào đó. 

Trên lớp, giáo viên giới thiệu chung về chủ đề: mục tiêu, kiến thức cơ bản, phương pháp và phương tiện dạy học...

Tiếp đó hướng dẫn học viên thảo luận, phản hồi, tổng kết...

Tổ chức xemina, học nhóm...

- Làm bài tập lịch sử...

3. Về đánh giá kết quả học tập của học viên 


Yêu cầu của việc kiểm tra, đánh giá học tập lịch sử là toàn diện, khách quan, chính xác  và có tác dụng điều chỉnh hoạt động dạy của thày và hoạt động học của trò. Cần tăng cường sự phối hợp giữa kiểm tra, đánh giá và khả năng tự đánh giá theo các hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan. 

MÔN ĐỊA LÍ

I. MỤC TIÊU

Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Địa lý của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:

1. Về kiến thức


Biết thêm một số kiến thức về:

- Phép chiếu hình bản đồ: phép chiếu phương vị ngang và phương vị nghiêng; sự phân loại bản đồ và phương pháp sử dụng bản đồ.

- Các chuyển động chính của Trái Đất. 

- Một số dạng địa hình trên Trái Đất.

- Khí quyển; độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối.

- Nước ngầm; một số loại hồ trên Trái Đất; một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy của sông; tính chất của nước biển và đại dương.

- Mối quan hệ giữa khí hậu, sinh vật và đất.

- Dân số và sự gia tăng dân số; các chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo chính trên thế giới.

- Nguồn lực phát triển kinh tế; cơ cấu nền kinh tế và một số tiêu chí đánh giá nền kinh tế. 

- Cách mạng khoa học - công nghệ, nền kinh tế tri thức và tác động của chúng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Địa lý một số quốc gia.

- Một số vấn đề địa lý khu vực Tây Nam á, Đông Nam á.

- Sự phân hóa của tự nhiên Việt Nam.

- Địa lý nông nghiệp Việt Nam.

- Các vùng kinh tế.

2. Về kỹ năng


- Sử dụng bản đồ (đọc và phân tích bản đồ); mô hình; hình vẽ.

- Vẽ và phân tích đồ thị, biểu đồ; phân tích lát cắt; phân tích số liệu thống kê.

- Thu thập, xử lý và thông báo thông tin địa lí.

- Kỹ năng tư duy: so sánh, phân tích, tổng hợp.

3. Về thái độ


- Có ý thức về vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Chống phân biệt chủng tộc và phân biệt rõ được tôn giáo với mê tín dị đoan.

II. NỘI DUNG

LỚP 10

0,5 tiết/tuần x 32 tuần = 16 tiết

1. Trái Đất và bản đồ.

2. Địa hình bề mặt Trái Đất. Khí quyển.

3. Thủy quyển. Thổ nhưỡng quyển và sinh quyển.

4. Địa lý dân cư.

5. Nguồn lực và cơ cấu nền kinh tế.

LỚP 11

0,5 tiết/tuần x 32 tuần = 16 tiết

1. Cách mạng khoa học - công nghệ, nền kinh tế tri thức và tác động của chúng tới sự phát triển kinh tế - xã hội thế giới.

2. Địa lý một số quốc gia.

3. Một số vấn đề địa lý khu vực Tây Nam á, Đông Nam á.

LỚP 12

0,5 tiết/tuần x 32 tuần ( 16 tiết

1. Sự phân hóa của tự nhiên Việt Nam.

2. Địa lý nông nghiệp Việt Nam.

3. Các vùng kinh tế.

III. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

LỚP 10

1. Trái Đất và bản đồ (3 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Bản đồ.

		Kiến thức 


- Phân biệt được một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản qua mạng lưới kinh, vĩ tuyến.

- Nêu được một số cách phân loại bản đồ: theo nội dung, theo mục đích sử dụng, theo lãnh thổ, theo tỉ lệ. 

- Trình bày được phương pháp sử dụng bản đồ để xác định phương hướng; mô tả các đối tượng, hiện tượng địa lí; phân tích các mối liên hệ địa lí. 

Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống.

		- Bổ sung phép chiếu phương vị ngang, phương vị nghiêng.



		b) Các chuyển động chính của Trái Đất.

		Kiến thức


- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục và quanh Mặt Trời của Trái Đất.

- Giải thích được hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.

Kỹ năng


- Sử dụng hình vẽ, mô hình để trình bày được các chuyển động chính của Trái Đất.

		- Thực hành





2. Địa hình bề mặt Trái Đất. Khí quyển (3 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Địa hình bề mặt Trái Đất.

		Kiến thức


- Mô tả được một số dạng địa hình chủ yếu trên Trái Đất và giải thích sơ lược nguyên nhân hình thành mỗi dạng.

- Trình bày được vai trò của mỗi dạng địa hình đối với sản xuất.

Kỹ năng


- Nhận biết được các dạng địa hình qua tranh ảnh, thực tiễn và vận dụng kiến thức giải thích được nguyên nhân hình thành.

		- Các dạng địa hình: núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng



		b) Khí quyển.

		Kiến thức


- Nêu được khái niệm khí quyển, thành phần của không khí và vai trò của khí quyển đối với đời sống trên Trái Đất

- Biết được khái niệm độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối của không khí.

Kỹ năng


Tính được độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối.

		





3. Thủy quyển. Thổ nhưỡng quyển và sinh quyển (3 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Thủy quyển.

		Kiến thức 


- Biết được sự hình thành nước ngầm và vai trò của nước ngầm trong đời sống và sản xuất.

- Giải thích được nguồn gốc và tính chất của một số loại hồ.

- Phân tích được một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy của sông 

		



		b) Thổ nhưỡng và sinh quyển.

		- Biết được một số tính chất của nước biển và đại dương 

- Thực hành: phân tích hoặc vẽ đồ thị chế độ nước của sông Hồng

- Phân tích được mối quan hệ giữa khí hậu, sinh vật và đất. 

Kỹ năng


- Vẽ và phân tích đồ thị chế độ nước sông;

- Phân tích được lát cắt các đai thực vật và đất theo độ cao.

		





4. Địa lý dân cư (3 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Dân số và sự gia tăng dân số.

		Kiến thức 


- Nắm vững các khái niệm liên quan đến gia tăng dân số và các yếu tố ảnh hưởng.

- Hiểu được tình hình, xu thế phát triển dân số thế giới và biết được các "cường quốc" về dân số. 

Kỹ năng


- Biết đọc, nhận xét các bản đồ về dân số.

- Biết vẽ, phân tích biểu đồ, số liệu thống kê liên quan đến dân số và sự gia tăng dân số.

Thái độ


Có ý thức về vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

		- Các khái niệm chính cần chú ý: tỉ suất sinh thô, tử thô, gia tăng tự nhiên, xuất cư, nhập cư, gia tăng cơ học, gia tăng dân số.

- Các dạng biểu đồ thông dụng (cột, đường)



		b) Địa lý chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo.

		Kiến thức


- Hiểu được các khái niệm chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo.

- Nắm được sự phân bố chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Kỹ năng


- Biết đọc bản đồ phân bố chủng tộc, tôn giáo thế giới.

Thái độ


- Chống phân biệt chủng tộc và phân biệt rõ được tôn giáo với mê tín dị đoan.

		- Chú ý nhiều hơn đến chủng tộc, tôn giáo.





5. Nguồn lực và cơ cấu nền kinh tế (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Nguồn lực và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

		Kiến thức 


- Hiểu được khái niệm nguồn lực và cách phân loại các nguồn lực.

- Nắm được vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nguồn lực nói chung và từng loại nguồn lực nói riêng.

Kỹ năng 


- Lập sơ đồ và phân tích nguồn lực bằng sơ đồ.

		- Các chỉ tiêu để phân loại gồm nguồn gốc và phạm vi lãnh thổ



		b) Cơ cấu nền kinh tế.

		Kiến thức 


- Hiểu rõ được khái niệm cơ cấu kinh tế và các bộ phận chính hợp thành cơ cấu nền kinh tế của một quốc gia.

- Biết được mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế.

Kỹ năng


- Biết vẽ biểu đồ cơ cấu từ số liệu đã cho và nhận xét. 

		- Các bộ phận chính hợp thành cơ cấu nền kinh tế gồm cơ cấu thành (khu vực kinh tế), cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.



		c) Các chỉ tiêu đánh giá nền kinh tế.

		Kiến thức


- Hiểu được một số chỉ tiêu chính để đánh giá nền kinh tế và liên hệ với thế giới, Việt Nam.

- Biết được ý nghĩa của từng chỉ tiêu đánh giá nền kinh tế.

Kỹ năng


Biết phân tích, nhận xét và giải thích số liệu về sự khác nhau giữa các chỉ tiêu của các nhóm nước. 

		- Các chỉ tiêu chính gồm GDP, GNI, GDP hay GNP/người, cơ cấu GDP theo ngành.





LỚP 11

1. Cách mạng khoa học - công nghệ, nền kinh tế tri thức và tác động của chúng tới sự phát triển kinh tế - xã hội thế giới (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Đặc điểm của cách mạng khoa học công nghệ.

		Kiến thức 


- Biết thêm một số nội dung của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 

		



		b) Biểu hiện của nền kinh tế tri thức.

		- Trình bày thêm một số biểu hiện của nền kinh tế tri thức.

		



		c) Tác động của cách mạng khoa học công nghệ và của nền kinh tế tri thức tới sự phát triển kinh tế - xã hội của thế giới.

		- Phân tích được tác động của cách mạng khoa học công nghệ và nền kinh tế tri thức tới sự  phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước phát triển và đang phát triển. Giải thích được sự đa dạng của trình độ phát triển nền kinh tế - xã hội thế giới.

- Biết được vấn đề đầu tư nước ngoài, nợ nước ngoài và GDP/người của các nước phát triển, các nước đang phát triển, các nước công nghiệp mới. 

- Biết được cơ sở của các liên kết kinh tế khu vực.

- Trình bày về tổ chức thương mại quốc tế (WTO)

Kỹ năng


- Xử lý một số tư liệu, số liệu có liên quan đến những biểu hiện của cách mạng khoa học công nghệ, sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước phát triển và đang phát triển. 

- Trình bày tóm tắt các kết quả xử lý được.

		





2. Địa lý một số quốc gia (8 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Pháp.

		Kiến thức


- Biết được những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế; đặc điểm nền kinh tế đa dạng, trình độ cao. 

Kỹ năng 


- Sử dụng bản đồ để nhận xét được sự phân bố các ngành kinh tế.

- Ghi nhớ địa danh Pa-ri.

		



		b) Trung Quốc.

		Kiến thức 


- Trình bày được một số đặc điểm về văn hóa Trung Quốc.

- Hiểu và trình bày được tình hình phát triển một số ngành kinh tế chiếm thị phần lớn trong nền kinh tế toàn cầu.

Kỹ năng


- Phân tích bảng số liệu, bản đồ 

		- Một số phát minh nổi tiếng của Trung Quốc.

- Sản xuất ô tô, dệt may, hàng tiêu dùng,...



		c) Bra-xin.

		Kiến thức


- Trình bày được đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí, lãnh thổ, điều kiện tự nhiên và tài nguyên của Bra-xin. 

- Trình bày được đặc điểm dân cư của Bra-xin

- Nhận xét được tình hình phát triển công nghiệp, công nghiệp và một số vấn đề của xã hội Bra-xin. 

Kỹ năng


- Sử dụng được bản đồ, biểu bảng, số liệu để phân tích đặc điểm tự nhiên, dân cư, phân bố công nghiệp của Bra-xin.

- Ghi nhớ được địa danh: Đồng bằng A-ma-dôn, Bra-xi-lia, Ri-ô Đê Gia-nê-rô. 

		- Nước lớn ở nửa cầu Nam, đồng bằng A-ma-dôn rộng lớn phủ rừng nhiệt đới, cao nguyên, tiềm năng thủy điện và khoáng sản.

- Dân số đông, cộng đồng dân cư hòa hợp.

- Chênh lệch trong mức sống và nợ nước ngoài. 

- Một số ngành kinh tế có vị trí trên thị trường thế giới.



		d) Ấn Độ.

		Kiến thức 


- Trình bày được đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí, lãnh thổ, điều kiện tự nhiên và tài nguyên của ấn Độ.

- Trình bày đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của ấn Độ

- Phân tích được sự thay đổi trong nền kinh tế ấn Độ.

Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ, bảng số liệu để nhận xét được sự phát triển và phân bố của nông nghiệp, công nghiệp ấn Độ.

- Ghi nhớ được địa danh: Niu Đê-li, Côn-ca-ta, Mum-bai.

		- Nước lớn với các miền địa hình lớn từ Bắc xuống Nam. Khí hậu gió mùa điển hình tác động đến sản xuất nông nghiệp. 

- Dân số đông (thứ hai trên thế giới), trẻ, tăng nhanh, sức ép dân số lớn nguồn nhân lực và thị trường tiêu thụ dồi dào. 

- Ba giai đoạn phát triển đất nước. 

- Thay đổi trong nông nghiệp, cách mạng xanh, tự túc lương thực; công nghiệp hóa và thành tựu.



		đ) Ai Cập.

		Kiến thức 


- Xác định được vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên, dân cư của Ai-Cập. 

- Trình bày đặc điểm nền kinh tế Ai-Cập gắn bó với sông Nin. 

Kỹ năng


- Phân tích bản đồ để nhận xét được về tự nhiên và sự phân bố kinh tế của Ai-Cập.

- Nhận xét các số liệu, tư liệu để biết được về tác động của tự nhiên đối với phát triển kinh tế.

- Ghi nhớ được địa danh: Sông Nin, kênh Xuy-ê.

		- Gồm phần lãnh thổ Đông Bắc Phi và Tây á (bán đảo Xin-nai), cách nhau bởi kênh Xuy-ê.

- Đất nước hoang mạc, châu thổ sông Nin (sông dài nhất thế giới), tạo môi trường sống cho dân cư.

- Dân số trẻ, gia tăng dân số khá nhanh.

- Nền văn minh Ai-Cập cổ đại có giá trị lớn.

- Một số ngành nông nghiệp và dịch vụ (du lịch). 





3. Một số vấn đề địa lý khu vực Tây Nam á, Đông Nam á (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Một số vấn đề của khu vực Tây Nam á.

		Kiến thức


- Trình bày một số vấn đề liên quan đến tài nguyên thiên thiên và dân cư, kinh tế.

Kỹ năng


- Phân tích bản đồ, bảng số liệu.

		- Khai thác tài nguyên nước, dầu mỏ.



		b) Một số vấn đề của khu vực Đông Nam á.

		Kiến thức 


- Hiểu và trình bày một số nét đặc trưng về văn hóa của các nước trong khu vực Đông Nam á.

- Trình bày đặc điểm chính của một số ngành sản xuất tiêu biểu: sản xuất lương thực, cây công nghiệp; công nghiệp khai thác và chế biến; du lịch,...

Kỹ năng


- Sử dụng bản đồ, biểu đồ, các nguồn thông tin khác nhau để tìm và trình bày kiến thức theo một số chủ đề.

		- Văn hóa truyền thống và tín ngưỡng.





LỚP 12

1. Sự phân hóa của tự nhiên Việt Nam (6 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Các quy luật phân hoá của tự nhiên Việt Nam


b) Sự phân hóa tự nhiên lãnh thổ Việt Nam


c) Khai thác, sử dụng hợp lý các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tại các vùng lãnh thổ 

		Kiến thức


- Trình bày được nguồn gốc, diễn biến của sự phân hoá tự nhiên Việt Nam.

- Nêu được những thuận lợi, khó khăn của tự nhiên tại các vùng lãnh thổ của đất nước.

- Nêu được các biện pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở các vùng lãnh thổ.

Kỹ năng


Có khả năng phân tích, so sánh đặc điểm tự nhiên của các vùng lãnh thổ khác nhau trên đất nước ta. 

Thái độ


Tôn trọng sự phân hóa tự nhiên theo quy luật khách quan. 

		- Phân tích các yếu tố tự nhiên: địa chất, địa hình, khí hậu, sông ngòi, thổ nhưỡng, sinh vật.





2. Địa lý nông nghiệp Việt Nam (5 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Vấn đề sử dụng bền vững tài nguyên đất ở nước ta.


b) Vấn đề sản xuất lương thực thực phẩm.


c) Vấn đề trồng và chế biến sản phẩm cây công nghiệp.

		Kiến thức 


- Biết được ý nghĩa của vấn đề sử dụng bền vững tài nguyên đất ở nước ta.

- Trình bày được đặc điểm sản xuất và phân bố LTTP, trồng và chế biến sản phẩm cây công nghiệp ở nước ta.

Kỹ năng


Làm việc với bản đồ, số liệu thống kê. Có kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu địa phương (thực địa).

		- Bản đồ sử dụng đất.

- Các hình ảnh minh họa về sử dụng bền vững tài nguyên đất ở nước ta.





3. Các vùng kinh tế (5 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		a) Các vùng ở Việt Nam

		Kiến thức 


Biết được hệ thống các vùng, phân biệt được vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm. 

Kỹ năng


Xác định trên bản đồ các vùng kinh tế và các vùng kinh tế trọng điểm. 

		- Theo phương án 7 vùng kinh tế.



		b) Thế mạnh và hạn chế của từng vùng.

		Kiến thức 


Trình bày được các thế mạnh cũng như hạn chế về vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, dân cư, kinh tế và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi vùng.

Kỹ năng


Phân tích được các thế mạnh và hạn chế của từng vùng trên bản đồ, hoặc số liệu thống kê. 

		



		c) Vấn đề phát triển kinh tế và hướng phát trên của từng vùng.

		Kiến thức 


- Trình bày được các vấn đề phát triển kinh tế trên cơ sở thế mạnh của mỗi vùng.

- Biết được định hướng phát triển và các giải pháp chủ yếu đối với mỗi vùng.

Kỹ năng


- Phân tích được các bản đồ kinh tế của từng vùng.

- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê liên quan đến từng vùng. 

		





IV. GIẢI THÍCH

1. Về nội dung


Nội dung của các chủ đề tự chọn một mặt bổ sung những kiến thức, kỹ năng chưa được đưa vào chương trình, nhằm đảm bảo cho chương trình GDTX cấp THPT có nội dung tương đương với chương trình nâng cao của Trung học phổ thông. Mặt khác, nội dung các chủ đề tự chọn cũng quan tâm đến các vấn đề tương đối khó và trọng tâm của chương trình, tạo điều kiện để học viên GDTX có thể hiểu và nắm chắc được những nội dung này. 

2. Về phương pháp dạy học


Bên cạnh các phương pháp dạy học (PPDH) chung như phương pháp thuyết trình, giải  thích - minh họa, đàm thoại, trong quá trình dạy học các chủ đề tự chọn, giáo viên (GV) nên tăng cường sử dụng các PPDH đặc trưng của bộ môn như: phương pháp sử dụng bản đồ, biểu đồ, phân tích số liệu, bảng thống kê, phân tích tranh ảnh... (thuộc nhóm các phương pháp làm việc trong phòng); phương pháp quan sát, đo vẽ trên thực địa... (thuộc nhóm các phương pháp thực địa) bởi việc sử dụng các phương pháp này không chỉ giúp cho học viên nắm vững kiến thức mà còn được rèn luyện các kỹ năng địa lí.

Mục tiêu giáo dục nói chung và của bộ môn nói riêng hiện nay không chỉ đơn thuần là cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học viên, mà còn hình thành và phát triển những năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của xã hội đương đại. Vì vậy, cần phối hợp các PPDH truyền thống với các PPDH mới như PPDH hợp tác, phương pháp đặt và giải quyết vấn đề nhằm góp phần hình thành và phát triển ở học viên năng lực tham gia, hòa nhập, khả năng vận dụng kiến thức địa lý vào thực tiễn.

3. Về đánh giá kết quả học tập của học viên


- Nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các chủ đề tự chọn môn Địa lý bao gồm cả kiến thức, kỹ năng, thái độ; song cần tập trung vào kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng địa lí.

- Việc kiểm tra, đánh giá các chủ đề tự chọn không chỉ dừng lại ở yêu cầu tái hiện kiến thức, lặp lại các kỹ năng đã học, mà phải khuyến khích trí thông minh sáng tạo, khả năng tư duy (tư duy địa lí, tư duy phê phán) và vận dụng kiến thức của học viên.

- Phương pháp đánh giá cần kết hợp cả trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan.

- Nên tăng cường đánh giá kết quả học tập phần nội dung tự chọn của học viên qua các bài tập được trình bày dưới dạng báo cáo ngắn về một vấn đề có trong chủ đề học viên được học. 

MÔN TIẾNG ANH

I. MỤC TIÊU

Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn tiếng Anh của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:

1. Về kiến thức


Củng cố, khắc sâu và từng bước phát triển tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở mức độ cơ bản dưới các dạng nghe, nói, đọc, viết mà học viên đã học trong chương trình chuẩn.

2. Về kỹ năng


Ôn tập, củng cố và khắc sâu thêm các kiến thức cơ bản, tương đối hệ thống và hoàn chỉnh về tiếng Anh trong chương trình chuẩn, phù hợp với trình độ, đặc điểm tâm lý lứa tuổi và điều kiện học tập. 

3. Về thái độ


Có hiểu thêm về đất nước, con người và nền văn hóa của một số nước nói tiếng Anh so với chương trình chuẩn, từ đó có tình cảm và thái độ tốt đẹp đối với đất nước, con người, nền văn hóa và ngôn ngữ của các nước nói tiếng Anh; biết tự hào, yêu quí và tôn trọng nền văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc mình. 

II. NỘI DUNG

LỚP 10

1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết

1. Grammar (10 tiết)

- Tenses

- The passive voice

- Conditional sentences

2. Listening and speaking (8 tiết)

- Daily activities

- People’s background

- School outdoor activities

- The media

- Life in the city/town and countryside

- National parks

- Music and film

- Typical English cities and historical places in Vietnam

3. Reading (8 tiết)


- Daily activities

- People’s background

- The media (TV, radio, newspapers, the Internet)

- Life in the community

- National parks and conservation of nature

- Music, cinemas and films

- Typical English cities

- Historical places

4. Writing (6 tiết)

- Narrative writing

- People’s background/profile

- Filling in a personal form

- Letter of confirmation

- Letter of invitation

- Letter responding to an (acceptance/refusal/declination)

LỚP 11

1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết

1. Grammar (10 tiết)

- Infinitive, gerund and participle

- Reported speech

- Relative clauses

2. Listening and speaking (8 tiết)

- Friends and friendship

- Parties and celebrations

- Volunteer work

- Population

- Sources of energy

- Competitions and games

- Hobbies and entertainments

- Well-known places in Vietnam

3. Reading (8 tiết)

- Friendship and personal experiences

- Parties and celebrations

- Volunteer work

- Population and illiteracy

- Nature and sources of energy

- Competitions and games

- Hobbies and entertainments

- Wonders of the world and well-known places in Vietnam

4. Writing (6 tiết)

- Letter of invitation to a party

- Friend/friendship

- Celebrations/holiday activities

- Hobby or collection

- Well-known places in Vietnam

- Biography writing

LỚP 12

2 tiết/tuần x 32 tuần = 64 tiết

1. Grammar (20 tiết)

- Revison of tenses, the passive voice, conditional sentences, relative clauses, - repositions and articles

- Adverbial clauses

- Modal verbs, transitive and intransitive verbs, phrasal verbs

2. Listening and speaking (16 tiết)

- Household chores and family life

- Differences among cultures

- Education conditions that help students learn better

- Jobs interview and job application

- Life in the future

- Endangered species

- International organizations

- Women in society

3. Reading (16 tiết)

- Family rules and family life cultural diversity

- Education system in Vietnam

- Future jobs and job application 

- Changes of life and life in the future

- Endangered species and environment protection International organizations and ASEAN countries 

- Women at hom and in society

4. Writing (12 tiết)

Letter of recommendation

- Book report

- Set of sport instructions

- Measures to protect endangered species

- Letter of job application

- Typical product of a culture

Ghi chú:


- Nội dung các chủ đề về kiến thức ngôn ngữ nhằm củng cố, hệ thống hóa và nâng cao một bước những vấn đề ngữ pháp cơ bản theo qui định của chương trình

- Nội dung các chủ đề kỹ năng ngôn ngữ (chủ đề 2, 3, 4) được lựa chọn theo tiêu chí ưu tiên các chủ điểm phổ cập, có tính ứng dụng cao, có khả năng phối hợp nội dung và sử dụng ngôn ngữ rộng giữa các chủ đề khác nhau trong chương trình.

III. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

LỚP 10

1. Grammar (10 tiết)


a) Tenses (3 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Present simple

- Present progressive

- Present perfect

		- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng thời hiện tại thường, hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Hiểu được vị trí của các trạng từ chỉ tần suất trong câu (adverbs of requency) 

- So sánh, phân biệt sự khác nhau giữa thời hiện tại thường và hiện tại hoàn thành (present perfect vs. present simple).



		- Past simple

- Past progressive

- Past perfect

		- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng thời quá khứ thường, quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		Bao gồm so sánh thì quá khứ hoàn thành với quá khứ thường (Past perfect vs. past simple).



		- Future simple

- Be going to

- Future progressive

		- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng thời tương lai thường, tương lai tiếp diễn với gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- So sánh, phân biệt sự khác biệt giữa be going to với will.





b) The passive voice (3 tiết)

		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- The passive voice

		- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng dạng bị động của động từ gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Phân biệt sự khác biệt giữa các dạng chủ động và bị động của động từ.



		- Verbs commonly used in the passive voice

		- Hiểu và sử dụng được các động từ thường dùng với thể bị động gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		



		- The passive voice with tenses

		- Hiểu hình thái, cấu tạo và sử dụng đúng các dạng bị động trong các thời khác nhau của động từ trong tình huống giao tiếp gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Phân biệt được các sử dụng của câu bị động trong các thời khác nhau.





c) Conditional sentences (4 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Conditional sentence type 1

		- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu điều kiện loại 1 trong các tình huống gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		



		- Conditional sentence type 2

		- Hiểu hình thái, cấu tạo và sử dụng đúng câu điều kiện loại 2 trong các tình huống gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- So sánh, phân biệt sự khác nhau giữa câu điều kiện loại 1 và loại 2.



		- Conditional sentence type 3

		- Hiểu hình thái, cấu tạo và sử dụng đúng câu điều kiện loại 3 gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- So sánh, phân biệt sự khác biệt giữa câu điều kiện loại 2 và loại 3



		- Comparisons between conditional sentence types 1, 2 and 3

		- Hiểu thêm và sử dụng đúng các câu điều kiện loại 1, 2 và 3 gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- So sánh, phân biệt sự khác biệt giữa các câu điều kiện (loại 1, 2 và loại 3)





2. Listening and speaking (8 tiết)

		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Daily activities

- People’s background

- School outdoor activities

- The media

		- Nghe hiểu được các đoạn độc thoại hoặc hội thoại có độ dài khoảng 120 - 150 từ trong phạm vi vốn từ và ngữ pháp đã học, có mở rộng không quá 5%, trong các ngữ cảnh đa dạng, khác với các ngữ cảnh trong chương trình cơ bản.

		- Hiểu được các văn bản ở tốc độ tương đối chậm. 



		- Life in the city/town and countryside

- National parks

- Music and films

- Typical English cities and historical places in Vietnam

		- Có khả năng giao tiếp nhằm thực hiện các chức năng ngôn ngữ cơ bản, diễn ra dưới dạng đối thoại hoặc độc thoại: khả năng hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm trong chương trình 

		





3. Reading (8 tiết)

		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Daily activities

- People’s background

- The media (TV, radio, newspapers, the Internet)

- Life in the community 

- National parks and conservation of nature

- Music, cinema and film 

- Typical English cities

- Historical places

		- Đọc hiểu các đoạn văn với các hình thức văn bản đa dạng, có độ dài khoảng 200 - 240 từ với số từ vựng, ngữ pháp mới và độ phức tạp về nội dung và ngôn ngữ không quá 10% khó hơn so với chương trình cơ bản, trong tình huống và ngữ cảnh mở rộng hơn về các chủ điểm có trong chương trình.

		- Phát triển kỹ năng từ vựng: sử dụng từ điển, ngữ cảnh,....





4. Writing (6 tiết)


		- Narrative writing

- People’s background/profile 

- Filling in a personal form 

- Letter of confirmation 

- Letter of invitation

- Letter responding to an (acceptance/refusal/declination)

		- Có khả năng viết theo mẫu hoặc có gợi ý đoạn văn có độ dài khoảng 100 - 120 từ với từ vựng, ngữ pháp mới và độ phức tạp về nội dung và ngôn ngữ không quá 5% khó hơn so với chương trình cơ bản, trong tình huống và ngữ cảnh mở rộng hơn về các chủ điểm có trong chương trình. 

		- Cấu trúc câu đơn giản, đúng văn phạm và gắn với các kiến thức ngôn ngữ, cách diễn đạt đang học.

- Cho phép có những hạn chế về nội dung, tu từ và các thành tố liên kết cấu.





LỚP 11

1. Grammar (10 tiết)


a) Infinitive, gerund and participle (3 tiết)

		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Infinitives with or without to

		- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng động từ nguyên thể (có hoặc không có "to") gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Phân biệt được sự khác nhau của tính từ, trạng từ và danh từ khi đi với động từ nguyên thể.



		- Infinitives following adjectives/adverbs/nouns

		- Hiểu và sử dụng được động từ nguyên thể theo sau các tính từ/trạng từ/danh từ. 

		



		- Gerunds

- Gerunds following prepositions; verbs - followed by gerunds/infinitives

		- Hiểu được các hình thái, chức năng và sử dụng đúng danh động từ gắn với các chủ điểm trong chương trình. 

- Danh động từ theo sau giới từ; các động từ đứng trước danh động từ/động từ nguyên thể.

		- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa động từ nguyên thể và danh động từ.



		- Participle

- Perfect gerund and perfect participle

		- Hiểu được các hình thái, chức năng và sử dụng đúng động tính từ gắn với các chủ điểm trong chương trình.

- Phân biệt và sử dụng được danh động từ hoàn thành và phân từ hoàn thành.

		- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa động từ nguyên thể, danh động từ và động tính từ.





b) Reported speech (3 tiết)

		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Reported speech: Statements



		- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu gián tiếp dạng khẳng định gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		



		- Reported speech: Question (Yes/no and Wh-questions)



		- Hiểu được các hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu gián tiếp dạng câu hỏi gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Phân biệt được lời nói gián tiếp với câu hỏi chung và câu hỏi đặc biệt.



		- Repolted speech: compansor between direct speech and indirect speech

		- Hiểu và sử dụng đúng lời nói trực tiếp và gián tiếp. 

		- Phân biệt được lời nói trực tiếp và gián tiếp dạng khẳng định và câu hỏi.





c) Relative clauses (4 tiết)

		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Relative clauses with who, which, that

		- Hiểu hình thái, cấu tạo và sử dụng đúng các mệnh đề quan hệ có who, which, that gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		



		- Defining relative clauses vs. non-defining relative clauses;

		- Phân biệt và sử dụng đúng các loại mệnh đề quan hệ xác định và không xác định gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Phân biệt được sự khác nhau giữa who, that và which



		- Omission of relative pronouns

		- Hiểu và sử dụng đúng mệnh đề quan hệ lược bỏ đại từ quan hệ gắn với các chủ điểm trong chương trình. 

		



		- Relative clauses replaced by participles and to-infinitives

		- Hiểu và sử dụng được các mệnh đề quan hệ được thay thế bằng phân từ hoặc động từ nguyên thể có "to".

		- Phân biệt được phân từ và động từ nguyên thể có to





2. Listening and speaking (8 tiết)

		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Friends and friendship

- Parties and celebrations

- Volunteer work in Vietnam

- Population of Vietnam 

- Nature and sources of energy 

- Competitions and entertainments of students 

- Wonders of the world and well-known places in Vietnam 

		- Nghe hiểu được các đoạn độc thoại hoặc hội thoại có độ dài khoảng 150 - 180 từ trong phạm vi vốn từ và ngữ pháp đã học, có mở rộng không quá 5%, trong các ngữ cảnh đa dạng, khác với các ngữ cảnh trong chương trình cơ bản

- Có khả năng giao tiếp nhằm thực hiện các chức năng ngôn ngữ cơ bản, diễn ra dưới dạng đối thoại hoặc độc thoại: khả năng hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm trong chương trình. 



		- Hiểu được các văn bản ở tốc độ tương đối gần tự nhiên.



		

		

		





3. Reading (8 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Friendship and personal experiences

- Parties and celebrations 

- Volunteer work 

- Population and illiteracy 

- Natuer and sources of energy 

- Competitions and games 

- Hobbies and entertainments 

		- Đọc hiểu các đoạn văn với các hình thức văn bản đa dạng, có độ dài khoảng 250 - 280 từ với số từ vựng, ngữ pháp mới và độ phức tạp về nội dung và ngôn ngữ không quá 20% khó hơn so với chương trình cơ bản, trong tình huống và ngữ cảnh mở rộng về các chủ điểm có trong chương trình. 

		- Phát triển kỹ năng từ vựng: sử dụng từ điển, ngữ cảnh, từ đồng nghĩa/trái nghĩa. 

- Nhật biết được các thành tố ngữ pháp, liên kết văn bản. 





4. Wirting (6 tiết)

		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Letter of invitation to a party

- Friend/friendship

- Celebrations/holiday activities

- Hobby or collection

- Well-known places in Vietnam

- Biography writing

		- Có khả năng viết theo mẫu hoặc có gợi ý đoạn văn với độ dài khoảng 120 - 130 từ với số từ vựng, ngữ pháp mới và độ phức tạp về nội dung và ngôn ngữ không quá 5% khó hơn so với chương trình cơ bản, trong tình huống và ngữ cảnh mở rộng về các chủ điểm có trong chương trình. 

		- Cấu trúc câu đơn giản, đúng văn phạm và gắn với các kiến thức ngôn ngữ, cách điện đạt đang học. 

- Cho phép có những hạn chế về nội dung, tu từ và các thành tố liên kết câu.





LỚP 12

1. Grammar (20 tiết)

a) Revison of tenses, the passive voice, conditional sentences, relative clauses, prepositions and articles (6 tiết)

		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Tenses

		- Ôn tập, củng cố và mở rộng cách dùng các thời cơ bản của động từ gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Revision.



		- The passive voice

		- Ôn tập, củng cố và mở rộng cách dùng thể bị động cơ bản gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Revision.



		- Reported speech

		- Ôn tập, củng cố và mở rộng cách dùng câu gián tiếp cơ bản dạng khẳng định và câu hỏi gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Revision.



		- Conditional sentence types 1, 2 and 3

		- Ôn tập, củng cố và mở rộng cách dùng các câu điều kiện loại 1, 2 và 3) gắn với các chủ điểm trong chương trình. 

		- Revision.



		- Relative clauses 

		- Ôn tập, củng cố và mở rộng cách dùng các mệnh đề quan hệ cơ bản gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Revision.



		- Prepositions and articles

		- Ôn tập, củng cố và mở rộng cách dùng các giới từ và quán từ cơ bản gắn với các chủ điểm trong chương trình. 

		- Revision.





b) Adverbial clauses (6 tiết)

		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Adverbial clauses of time

		- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Ghi nhớ các liên từ trong câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. 



		- Adverbial clauses of reason

		- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do/nguyên nhân gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Ghi nhớ các liên từ trong câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do/nguyên nhân.



		- Adverbial clauses of result

		- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Ghi nhớ các liên từ trong câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả.



		- Adverbial clauses of purpose

		- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Ghi nhớ các liên từ trong câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích. 



		- Adverbial clauses of concession

		- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ sự thừa nhận gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Ghi nhớ các liên từ trong câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ sự thừa nhận.



		- Adverbial clauses of companson

		- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ so sánh gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Ghi nhớ các liên từ trong câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ sự so sánh.





c) Modal verbs, transitive and intransitive verbs, phrasal verbs (8 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Modal verbs

		- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng các động từ hình thái gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- Phân biệt các mức độ khác nhau của các động từ tình thái.



		- Transitive and intransitive verbs

		- Hiểu hình thái, cấu tạo và sử dụng đúng các nội động từ và ngoại động từ trong các tình huống gắn với các chủ điểm trong chương trình.

		- So sánh, phân biệt sự khác nhau giữa nội động từ và ngoại động từ.



		- Phrasal verbs (Verb + preposition/adverb I)

		- Hiểu hình thái, cấu tạo và sử dụng đúng các động từ đi với giới từ/trạng từ gắn với các chủ điểm trong chương trình chuẩn.

		- Phân biệt và ghi nhớ vị trí của giới từ/trạng từ trong các cụm động từ.



		- Phrasal verbs (Verb + preposition/adverb II)

		- Hiểu hình thái, cấu tạo và sử dụng đúng các động từ đi với giới từ/trạng từ gắn với các chủ điểm trong chương trình chuẩn.

		- Ghi nhớ các giới từ và trạng từ khi đi với động từ.





2. Listening and speaking (16 tiết)

		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Household chores and family life

- Differences mong cultures

- Education conditions that help students learn better

- Jobs interview and job application 

- Life in the future 

- Endangered species 

- International organizations 

- Women in society

		- Nghe hiểu được các đoạn độc thoại hoặc hội thoại có độ dài khoảng 180 - 200 từ trong phạm vi vốn từ và ngữ pháp đã học, có mở rộng không quá 5%, trong các ngữ cảnh đa dạng, khác với các ngữ cảnh trong chương trình cơ bản.

- Có khả năng giao tiếp nhằm thực hiện các chức năng ngôn ngữ cơ bản, diễn ra dưới dạng đối thoại hoặc độc thoại: khả năng hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm trong chương trình.

		- Hiểu được các văn bản ở tốc độ gần tự nhiên. 





3. Reading (16 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Family rules and family life

- Cultural diversity

- Education system in Vietnam

- Future jobs and job application

- Changes of life and life in the future

- Endangered species and environment protection

- International organizations and ASEAN countries

- Women at hom and in society 

		- Đọc hiểu các đoạn văn với các hình thức văn bản đa dạng, có độ dài khoảng 290 - 340 từ với số từ vựng, ngữ pháp mới và độ phức tạp về nội dung và ngôn ngữ không quá 10% khó hơn so với chương trình cơ bản, trong tình huống và ngữ cảnh mở rộng hơn về các chủ điểm có trong chương trình. 

		- Phân biệt được các ý chính và các ý bổ trợ. 

- Sử dụng được các ý chính để tóm tắt văn bản. 





4. Writing (12 tiết)


		Nội dung

		Mức độ cần đạt

		Ghi chú



		- Letter of recommendation

- Book report

- Set of sport instructions 

- Measures to protect endangered species

- Letter of job application

- Typical product of a culture

		- Có khả năng viết theo mẫu hoặc có gợi ý đoạn văn có độ dài khoảng 130 - 150 từ với từ vựng, ngữ pháp mới và độ phức tạp vê nội dung và ngôn ngữ không quá 5% khó hơn so với chương trình cơ bản, trong tình huống và ngữ cảnh mở rộng hơn về các chủ điểm có trong chương trình. 

		- Cấu trúc câu đơn giản, đúng văn phạm và gắn với các kiến thức ngôn ngữ, cách diễn đạt đang học.

- Cho phép có những hạn chế về nội dung, tu từ và các thành tố liên kết câu. 





IV. GIẢI THÍCH

Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Tiếng Anh của chương trình GDTX cấp THPT được xây dựng và phát triển nhằm củng cố, nâng cao và từng bước phát triển các kiến thức ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp cho học viên. 

1. Quan điểm biên soạn phần kiến thức tự chọn nâng cao


Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Tiếng Anh của chương trình GDTX cấp THPT được xây dựng và phát triển theo các quan điểm cơ bản sau:

- Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn tiếng Anh GDTX cấp THPT được xây dựng và phát triển theo quan điểm giao tiếp, trong đó kỹ năng ngôn ngữ (kỹ năng giao tiếp) bao gồm nghe, nói đọc, viết là mục tiêu cuối cùng của quá trình dạy học; kiến thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp là phương tiện và điều kiện để hình thành và phát triển các kỹ năng giao tiếp. 

- Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn tiếng Anh GDTX cấp THPT được xây dựng và phát triển trên cơ sở chủ điểm, trong đó sáu chủ điểm được giới thiệu và lặp lại có mở rộng từ lớp 10 đến lớp 12. Dưới chủ điểm là các chủ đề. Hệ thống chủ điểm và chủ đề là cơ sở hình thành và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. Kiến thức ngôn ngữ được giới thiệu và luyện tập nhằm phục vụ cho việc hình thành và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. Việc lựa chọn và trình bày nội dung ngôn ngữ theo chủ điểm vừa đảm bảo tính giao tiếp cao, vừa đảm bảo tính cơ bản, chính xác và hiện đại của ngôn ngữ. 

- Học viên là chủ thể tích cực, chủ động, sáng tạo của quá trình dạy và học. Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn quá trình học tập của học viên. 

- Phần kiến thức này là cơ sở cho việc biên soạn sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy, quản lý quá trình dạy và học, kiểm tra kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp và đánh giá kết quả học tập và chất lượng giảng dạy. 

2. Định hướng về phương pháp dạy học 


Để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua luyện tập các kiền thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, cần quán triệt các phương pháp dạy học cơ bản như: 

Giáo viên tổ chức và hướng dẫn học viên tham gia tích cực vào quá trình học tập thông qua các hoạt động cá nhân, theo cặp và nhóm. Giáo viên cần kết hợp hài hòa các phương pháp và kỹ thuật dạy học, sử dụng hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học và các tài liệu hỗ trợ nhằm tạo hứng thú học tập cho học viên. Giáo viên cần sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách hợp lý và có hiệu quả trong quá trình dạy học. 

Học viên là chủ thể của hoạt động học tập. Học viên tham gia học tập và hoạt động giao tiếp tích cực, chủ động, sáng tạo và với tinh thần hợp tác cao. Học viên cần luyện tập thực hành giao tiếp một cách có ý thức trong hoạt động học tập trên lớp và tự học. 

3. Định hướng về đánh giá kết quả học tập của học viên 


Kết quả học tập của học viên cần được thực hiện qua hai phương thức kiểm tra: thường xuyên và định kỳ. 

Nội dung kiểm tra cần bám sát các nội dung chương trình, sách giáo khoa và chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Các hình thức kiểm tra cần đa dạng, bao gồm: kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết, kiểm tra học kỳ I và kiểm tra học kỳ II.

Đánh giá kết quả học tập của học viên phải được thực hiện thông qua cả bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) theo tỉ lệ: nghe 20%, nói 20%, đọc 20%, viết 20% và kiến thức ngôn ngữ 20%. 

4. Vận dụng theo đặc điểm nhà trường, địa phương, các loại đối tượng học viên 


Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn tiếng Anh GDTX cấp THPT là môn học nhằm củng cố, nâng cao và từng bước phát triển các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp cho học viên GDTX cấp THPT trong tất cả các trung tâm GDTX trên toàn quốc. Tùy theo điều kiện của từng vùng, miền khác nhau, phần kiến thức tự chọn nâng cao môn tiếng Anh có thể được điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo./. 

		

		KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Văn Vọng
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (BỔ TÚC THPT)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Phần thứ nhất.


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông nhằm tạo cơ hội học tập cho thanh niên và người lớn không có điều kiện học ở các trường trung học phổ thông, có thể tiếp tục học theo Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông để đạt được trình độ trung học phổ thông.


Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (Bổ túc trung học phổ thông) thực hiện từ lớp 10 đến lớp 12. Học viên vào học lớp 10 phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bổ túc trung học cơ sở (trước đây).


I. MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (GDTX cấp THPT) nhằm giúp học viên củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông; có những hiểu biết về tiếng Việt, toán, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; giúp học viên làm tốt hơn những công việc đang làm hoặc có thể tiếp tục học nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học.


II. PHẠM VI, CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HOẶC PHỔ THÔNG

1. Kế hoạch giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông


Kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động


		STT

		Môn học và hoạt động

		Lớp 10

		Lớp 11

		Lớp 12



		1

		Toán

		3,5

		4

		4



		2

		Vật lý

		2

		2

		2



		3

		Hoá học

		2

		2

		2



		4

		Sinh học

		1

		1,5

		1,5



		5

		Ngữ văn

		3

		3,5

		3



		6

		Lịch sử

		1,5

		1

		1,5



		7

		Địa lý

		1,5

		1

		1,5



		8

		Giáo dục công dân

		1

		1

		1



		9

		Tiếng Anh

		3

		3

		3



		10

		Tin học

		2

		2

		2



		11

		Hoạt động tập thể

		2

		2

		2





Kế hoạch dạy học phần kiến thức tự chọn nâng cao


		STT

		Môn học 

		Lớp 10

		Lớp 11

		Lớp 12



		1

		Toán

		1

		1

		2



		2

		Vật lý

		0,5

		0,5

		1



		3

		Hoá học

		0,5

		0,5

		1



		4

		Sinh học

		0,5

		0,5

		0,5



		5

		Ngữ văn

		1

		1

		2



		6

		Lịch sử

		0

		1

		0,5



		7

		Địa lý

		0,5

		0,5

		0,5



		8

		Tiếng Anh

		1

		1

		2





Giải thích


a) Các số trong cột tương ứng với mỗi môn học là số tiết học của môn học đó trong một tuần;


b) Thời lượng mỗi năm học ít nhất là 32 tuần. Thời lượng mỗi tiết học là 45 phút. Mỗi tuần có ít nhất 2 tiết dành cho hoạt động tập thể để sinh hoạt lớp và sinh hoạt toàn trung tâm, trường;


c) Chương trình GDTX cấp THPT bao gồm:


- 7 môn học bắt buộc (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý) áp dụng đối với tất cả cá đối tượng và tất cả các vùng, miền trong toàn quốc;


- 3 môn học khuyến khích (Giáo dục công dân, Tiếng Anh và Tin học) do giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định trên cơ sở bảo đảm yêu cầu về giáo dục, đặc điểm đối tượng người học và điều kiện cụ thể của địa phương.


- Phần kiến thức nâng cao dành cho học viên tự chọn thuộc 8 môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Học viên nào có nhu cầu nâng cao trình độ, có thể tự chọn học phần kiến thức nâng cao của một số môn trong số 8 môn nói trên nhưng không bắt buộc.


2. Yêu cầu đối với nội dung giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông


a) Giáo dục thường xuyên cấp THPT bảo đảm các yêu cầu về nội dung của giáo dục trung học phổ thông là củng cố, phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, bảo đảm cho học viên có những hiểu biết phổ thông, cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc, kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên;


b) Giáo dục thường xuyên cấp THPT cung cấp cho học viên những hiểu biết cần thiết về pháp luật, tin học, ngoại ngữ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.


III. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ YÊU CẦU THÁI ĐỘ

1. Chuẩn kiến thức và kỹ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng của môn học mà học viên cần phải và có thể đạt được.


2. Chuẩn kiến thức, kỹ năng được cụ thể hóa ở các chủ đề của môn học theo từng lớp. Yêu cầu về thái độ được xác định cho cả cấp học.


3. Chuẩn kiến thức, kỹ năng là căn cứ để quản lý dạy học, đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn học nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi của chương trình; bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục.


IV. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Phương pháp giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải phát huy vai trò chủ động, khai thác kinh nghiệm của người học, coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, sử dụng các phương tiện hiện đại và công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học.


V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1. Đánh giá kết quả học tập của học viên đối với mỗi môn học, mỗi lớp và cuối cấp học THPT nhằm xác định mức độ đạt được mục tiêu chương trình GDTX cấp THPT, làm căn cứ để điều chỉnh quá trình dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.


2. Đánh giá kết quả học tập đối với mỗi môn học, mỗi lớp và cuối cấp học THPT phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:


a) Bảo đảm tính khách quan, toàn diện, khoa học và trung thực;


b) Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng và đối với từng môn học ở từng lớp, cấp học;


c) Phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ, giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học viên;


d) Kết hợp hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận và các hình thức đánh giá khác;


đ) Sử dụng công cụ đánh giá thích hợp.











